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LỜI NÓI ĐẦU 


Trong chương trình môn học ở bậc tiểu học, môn Toán 
chiếm số giờ rất lớn. Việc nâng cao hiệu quả của dạy và học 
môn Toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay. 

Để đáp ứng yêu cầu trên, theo chúng tôi, các thây giáo, cô 
giáo nên làm rõ cơ sở khoa học của các kiến thức môn Toán ở 
bậc tiểu học đựa trên những kiến thức toán học cao cấp và khoa 
học giáo dục tiếp thu được ở các trường Sư phạm. từ đó hình 
thành cho mình một cách truyền đạt kiến thức môn Toán phù 
hợp với hoàn cảnh và khả năng tiếp thu của học sinh. Đặc biệt, 
khi giải các bài tập môn Toán, các thầy giáo, cô giáo hình thành 
cho học sinh phương pháp giải các dạng toán thường gặp, phát 
hiện và dự đoán những sai lầm của học sinh khi giải toán. cách 
khắc phục những sai lầm đó. Cuốn sách "DẠY HỌC MÔN 
TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC" thể hiện ý tưởng đó. Cấu trúc cuốn 
sách gồm: 


Phần I:- Những văn đẻ chung về đạy học môn Toán ở b. 


Phần này góp phần làm rõ thôm cơ sở khoa học các mạch 
biến thức cễ môn Toán ở bậc tiểu học, từ đó giúp thầy giáo, cô 
giáo hình thành cách dạy phù hợp. Nội dung phản này chỉa 
thành bốn chương. 

Phần TỊ: Dạy học 


các dạng toán thường gạp ở bậc tiểu học. 
Phần này giới thiệu các dạng toán thường gặp ở bậc tiểu 

học uà các phương pháp giải các dạng toán đó. Mỗi dạng toán 

đều có bài giải mẫu thể hiện sự tận dụng các phương pháp nêu 


T 


ra, các bài tập uận dụng cà nâng cao. Các bài tập được tuyên 
chọn trong sách giáo khoa môn Toán bậc tiểu học, trong cúc đề 
thị học sinh giỏi bậc tiểu học, trong số các bài toán cổ hay tà 
phù hợp. Nội dung phần này chia thành ba chương. 


Phần 111: Những sai lắm thường gặp khi giải toán ở bậc tiểu học. 


Phân này giới thiệu một số sai lầm thường gặp khi giải toán 
bậc tiểu học. Nguyên nhân của các sai lầm đó có thể do học sinh 
chưa hiểu rõ khái niệm, cách đặt các phép tính không đúng quy 
định, cách đặt dụng cụ đo không đúng tị trí,... từ đó lựa chọn 
cách khắc phục phù hợp. Nội dung phần này chia thành ba 
chương. 


Cuốn sách phục wụ các thầy cô giáo và học sinh các trường 
tiểu học; các thầy giáo. cô giáo các trung tâm giáo dục thường 
xuyên: các cán bộ chỉ đạo chuyên môn và các bậc cha mẹ học 
sinh quan tâm đến việc bổi dưỡng năng lực toán cho con em 
mình, các sinh viên các trường ĐHSP. CĐSP và THSP. Các bậc 
cha mẹ học sinh và các học sinh khá giỏi chỉ cần đọc phần HT và 
TH của cuốn sách này. 


Các tác giả chân thành cảm ơn Th8. Phạm Đình Hòa đã 
đóng góp ý kiến về những sai lầm thường gặp khi giải toán số 
học. 

Các tác giả rất mong nhận được những góp ý của các bạn 
đọc xa gần để cuốn sách ngày càng thiết thực và bổ ích. 
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| Lớp 


Phần I 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 
DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC 


CHƯƠNG I 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 


Ở BẬC TIỂU HỌC 


§1. NỘI DUNG VỀ CÁC TẬP HỢP SỐ 


Tên tập hợp số 


Số tiết Nội dung dạy 


Số tự nhiên 


'Các số tự nhiên đến 10 (các số từ 1 

lđến 10): 

. Phép cộng, phép trữ trong phạm 
vi 10 

„ So sánh các số (quan hệ thứ tự) 

|- Các bài toán về nhiều hơn, ít hơn 


Số tự nhiên 


108 


Các số tự nhiên trong phạm vi 100: 
„ Ôn tập các số trong phạm vi 10 
- So sánh các số 

. Cấu tạo thập phân của một số 


« Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 
100 


» Tính chất các phép tính | 
„ Kỹ thuật tính, đặt phép tính 


9 


| Lớp 


=Ì 


Tên tập hợp số 


Số tiết 


Nội dung dạy 


Số tự nhiên 


108 


'Các số tự nhiên trong phạm vi 1000 


|. Đọc, viết các số tự nhiên trong 
phạm vi 1000 


Biểu thức số - so sánh các số 


Bảng cộng. bảng nhân 


Tính chất các phép tỉnh: cộng, 
trừ, nhân, chia và mối liên hệ 
giữa chúng 


Thực hiện các phép tính trong phạm 
vi 1000 


.. Giải các bài toán có lời văn 


| 
| 


Số tự nhiên và 
phân số 


102 


Các số tự nhiên có nhiều chữ số: 


Đọc, viết các số có nhiều chữ số 


|. Cấu tạo thập phân của một số 


Vị trí các số trong dãy số tự nhiên 


. Kỹ thuật, cộng, trừ, nhân, chia 


Tỉnh nhanh, tinh nhẩm các biểu 
thức số 


|. Quy tắc cơ bản của các phép tính 


.. Một số tính chất cơ bản các tập hợp 
các số tự nhiên 


Khải niệm phân số, tỉ số 


|. Phân số bằng nhau, so sánh 
phân số 


Các phép tính trên tập hợp phân số 


Giải các bài toán điển hình 
{có lời văn) 


== 


¡ Lớp | Tên tập hợp số 


Nội dung dạy 


|. Ôn tập về phân số, các phép tính 
trên phân số 


Tính chất, quy tắc thực hiện 4 phép. 
tính trên phân số, số thập phân 


| Một số tính chất cơ bản, đặc trưng 
của tập hợp phân số, số thập phân 


Phân số và số , 78 Ý nghĩa. tính chất cơ bản của 4 
| thập phân phép tính, thuật toán đối với các 
số đó 


So sánh, sắp thứ tự phân số và số 
| thập phân (bổ sung) 


Giải các bài toán có lời văn, các bài 
toán điển hình 


Alót số nhân xét: 

1. Các tập hợp số được đưa vào chương trình toán ở bậc tiểu 
học bao gồm tập hợp số tự nhiên và tập hợp các số hữu tỉ không 
âm. Có thể nói các tập hợp số và các phép toản số học trên các 
tập số là nội dung cơ bản của chương trình toán ở bậc tiểu học. 

3. Trong chương trình toán ở bậc tiểu học. các tập hợp sô 
được chia thành các tập hợp con. ta thường gọi là các vòng số. 
theo từng lớp học. phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển nhận 
thức của học sinh. Các vòng số được sắp xếp xen kẽ với các 
mạch kiến thức khác như các kiến thức về đại lượng và phép đo 


đại lượng, về các yếu tố hình học. Các mạch kiến thức hỗ trợ 


khiến cho các kiến thức số học có ý nghĩa thực tiễn sâu 


đẠ 


3. Các kiến thức số học được sắp xếp theo nguyên tắc đồng 
tâm. kế thừa và phát triển. lớp học trên bao hàm lớp học dưới 
và được mở rộng hơn. Các kiến thức số học được phát triển liên 
tục. không gián đoạn. 

4. Các kiến thức số học được xây dựng trên cơ sở lý thu 
tập hợp. cấu trúc đại số và cấu trúc sắp thứ tự. đồng thời chú ý 
đến đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi của học sinh. 


§2. NỘI DUNG VỀ ĐẠI LƯỢNG 


VÀ PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG 
Lớp không Số tiết Nội dung dạy 
1 |Độdài | 2 |. Độdàidoanthẳng-cenimei | 
TS} Độ dài ng” Ũ , Độ dài đoạn thẳng - đêyimet ' | 
„ Mét 
| „ Độ dài đường gấp khúc 
2 Tiền tệ 12 „ Tiền Việt Nam | 
Khối lượng „ Kilôgam 
| Dung tích | « LÍt 
Thời gian - Tuần lễ, ngày 
| Độ dài Sẽ dị: - Độ đãi đoạn thẳng “ kiiômet, mlimet | 
¡ Khối lượng | - Gam 
3 6 
Thời gian «+ Năm - tháng - ngày - giờ - phút 
| . Tập xem giờ 


5 Tên đại Nỗi dung dạy 
LẾP lượng 
¡ Độ dài „ Đêcamet, hectomet, bảng đơn vị đo 
độ dài 
+ Chu vi hinh chữ nhật, hình vuông 
„ Diên tích | „ Diện tích 
- Centimet vuông, đêximet vuông, 
| 4 13 milimet vuông, mét vuông. 
+ Diện tích hinh chữ nhật, hình vuông 
Khối lượng „ Yến, tạ, tấn 
Ị | » Đêcagam, hectôgam 
Thời gian -_ Đo thời gian - giây, thế kỷ 
mm... ____ |- Ôntập đo thờigian _ _ 
Độ dài „_ Hinh tròn: chu vi hình tròn 
- Luyện tập 
| Điện tích » Đêcamet vuông. a, hectômet vuông, 
hecta 
„ Kilômet vuông 
- Bảng đơn vị diện tích 
-_ Diện tích hình tam giác 
„_ Diện tích hình tròn 
„ Diện tích xung quanh, diện tích toàn 
phần của hình hộp chữ nhật 
-_ Diện tích hình trụ 
Thể tịch -_ Thể tích của một hinh 
8 + + Centimet khối, đêximet khối 
» Mét khối 
„ Bảng đơn vị đo thể tích 
. Thể tích hình hộp chữ nhật - Hình lập 
phương 
Khối lượng - Đêcagam, hectôgam 
„ Chuyển đổi đơn vị khối lượng về 
dạng thập phân 
Thời gian - Bảng đơn vị đo thời gian 
„ Các phép toán về số đo thời gian 
„_ Các phép toán về chuyển động 
„ Vận tốc 
„ Quãng đường 
„ Thời gian 


13 


Một sỏ nhán xét: 
1. Các kiến thức về đại lượng và phép đo đại lượng trong 
chương trình môn Toán bậc tiểu học được trình bày dưới dạng 


hình thành các khái niệm phép đo trước. sau đó hình thành 


khái niệm đại lượng. Cách trình bày như thế tuy không tuân 
theo sự phát triển lôgie của khái niệm nhưng thuận lợi về mặt 
sư phạm, vì nó phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ em tiểu 
học. 

2. Các đại lượng không sắp xếp thành từng chương riêng 
mà xếp xen kẽ với các vòng số và được mở rộng cùng với sự mở 
rộng các vòng số. Điều này thuận lợi cho việc đạy và củng cố các 
kiến thức số học. 

Việc dạy học phép đo đại lượng củng cố các kiến thức về 
phép đếm. giúp học sinh từng bước nhằm hoàn thiện hiểu biết 
về số tự nhiên. Việc dạy học các đơn vị đo củng cố kiến thức về 
hệ đếm thập phân và mối quan hệ giữa các đơn vị đếm. Việc 
đạy học các phép tính trên các đại lượng củng cố kỹ năng tính 
toán và phương pháp giải toán, cũng như củng cố các tính chất 
của các phép tính số học. 

3. Các kiến thức về đại lượng và phép đo đại lượng được 
đưa vào chương trình môn Toán bậc tiểu học từ đơn giản đến 
phức tạp thông qua các thí dụ cụ thể và dựa vào vốn hiểu biết 
của học sinh. Bắt đầu từ lớp 1 học sinh được học phép đo độ đài 
với đơn vị đo là centimet, số đo không vượt quá 10. Sang lớp 9 
các đơn vị đo khác cũng được giới thiệu dần. Càng về cuối cấp 
học sinh được học các đại lượng trừu tượng hơn như điện tích, 
thể tích, thời gian với những đơn vị đo khác nhau. 
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§3, NỘI DUNG VỀ CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 


Ề Tên yếu tế | Số nh 
LớP | nìnhhọc | tiết . Nội dung dạy 
Điểm, đoạn . Nhận biết điểm, đoạn thẳng 
thắng „_ Vẽ điểm và vạch thẳng 
Hinh tròn „_ Nhận biết về hình tròn 
-_ Tập vẽ nét cong 
1 Hình vuông LẮN Nhận biết về hinh vuông qua trực giác 
+ Tập vẽ hình vuông, tập xếp hình 
vuông bằng que 
Hình tam + Nhận biết hình tam giác qua trực giác 
giác „ Tập vẽ hình tam giác, tập xếp hình 
tam giác bằng que 
Điểm, đoạn „_ Ôn tập thông qua việc giải bài tập 
thẳng, hình hình học xen kẽ với kiến thức số học 
tròn, hình 
vuông, hình 
2 tam giác 4 
Hình chữ + Nhận biết hình chữ nhật, hình tứ giác 
nhật, hình tứ „_ Hinh chữ nhật và hình vuông cũng là 
giác hình tứ giác. 
-_ Vẽ hình vuông, hình chữ nhật trên 
giấy kẻ ô vuông 
Đường gấp „_ Hình thành biểu tượng đường gấp 
khúc khúc và độ dài đường gấp khúc 


Vẽ đoạn thẳng theo độ dài cho trước, 
vẽ đường gấp khúc 

Vẽ hình tam giác 

Tính độ dài đường gấp khúc 


Đường thẳng, 
tỉa 


Lễ Tên yếu tố | Số Noiiiuf'de 
b lội du 
P hình học tiết _ Siêt? 
Điểm, đoạn „ Cách ghi hình bằng chữ 
thẳng 
Góc vuông, „ Hinh thành biểu tượng góc vuông. — Ï 
góc không góc không vuông 
vuông „ Dùng êke vẽ góc vuông, kiểm tra 
3 2 góc vuông 
Hình tam . Nhận biết các hình thông qua đặc 
giác, tứ giác, điểm 
hình chữ ¬ và seý 
tuệ . Dùng chữ để ghi hình, đọc tên hình 
nhật, hình 
vuông, . Vẽ hình bằng thước và compa 
đường gãi 
ọ t*z + Phân tích và tổng hợp hình, ghép hình. 
khúc 
Điểm, đoạn „ Củng cố cach gọi tên và nhận biết 
thẳng, hình hình thông qua đặc điểm 
tam giác, 
4 đường gấp. 16 
khúc, 


„ Nhận biết đường thẳng, tia 


„ Phân biệt đường thẳng, đoạn thẳng, 
tia 
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R Tên yếu tố. sẽ 
Lớp hình học Nội dung dạy 
Góc vuông, „ Nhận biết góc vuông, góc bẹt, góc 
góc bẹt, góc nhọn, góc tù 
nhọn, góc tù „. Hình thành biểu tượng góc có 1 đỉnh 
và 2 cạnh 
| Hình chữ + Hình thành khái niệm hình chữ nhật, 
| nhật. hình hình vuông 
| | uống „ Định nghĩa chu vi, diện tích hình chữ 
nhật, hình vuông và công thức tính - 
Luyện tập 
Hai đường „ Nhận biết hai đường thẳng vuông góc 
thẳng Đ ấI 5 B " ˆ 
si »_ Tính chất hai đường thăng vuông góc 
(đoạn thẳng) tạo thành 4 góc vuông 
vuông góc š 
„ Cách vẽ đường thẳng qua một điểm 
và vuông góc với đường thăng cho 
trước 
Hai đường „ Nhận biết hai đường thẳng song 
thắng song song và tính chất chúng không bao 
song giờ gặp nhau 
- Cách vẽ đường thẳng qua một điểm 
và song song với đường thăng cho. 
trước 
Điểm,đoạn „ Củng cố thông qua các bài tập xen 
thăng, hình kẽ với các mạch kiến thức khác 
vuông, hình 
5 chữ nhật, 25 
góc, đường 
thẳng vuông 
góc, đường 
thăng song ` _ 
song 


5 Tên yếu tố Số Ä 
LẾP Í hìnhhọc | tiết Nội dung dạy 
Hình tam „ Các yêu tổ trong một tam giác. cạnh. 
| giác đỉnh, góc, đáy. chiều cao.. 
» Cách vẽ đường cao, các loại tai 
giác vuông, nhọn, tị 
Công thức tinh diện tích 
Hình thang „ Khải niệm về hình thang 
„ Các yếu tố của hình thang 
« Công thức tính diện tích 
Hình tròn và - Phân biệt hình tròn và và đường tròn 
đường tròn „ Vẽ đường tròn 
- Các yếu tố của hinh tròn: tâm, bán 
kính, đường kính 
+. Công thức tính chu vi, diện tích 
Hình hộp chữ « Nhận biết hình hộp chữ nhật và hình 
nhật và hình lập phương 
lập phương „ Các yếu tố: đỉnh, cạnh, mặt, chiều 
dài, rộng, cao 
„Công thức tính diện tích xung quanh, 
diện tích toàn phần, thể tích 
Hình trụ „ Nhận biết hình trụ 
„ Cách tích diện tích xung quanh, thể 
tích 


Một số nhận xét: 


1. Các kiến thức hình học được đưa vào chương trình toán ở 
cấp bậc tiểu học bao gồm các yếu tố hình học cơ bản và cần 
thiết: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, góc. hình tam giác. hình 
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vuông. hình chứ nhật. hình thang. hình tròn, hình lập phương. 
hình bọp chữ nhạt, hình trụ. Các kiến thức hình học được chọn 
lọc tình giản, sát đối tượng và trình bày từ đơn giản đến phức 
tạp 

9. Tuy nhiền, các kiến thức hình học không được trình bày 
theo tửng chương riêng biệt mà được trình bày rải rác suốt từ 
lớp 1 đến lớp 5. xen kẽ với các vòng số theo nguyên tắc đồng 
tâm, kế thừa và phát triển. Một số kiến thức hình học được đưa 
vào dưới đạng các bài tập tổng hợp có tác dụng củng cố các kiến 
thức khác. đồng thời giúp học sinh thường xuyên luyện tập. 

3. Các kiến thức hình học được đưa vào từ mức độ thấp ở 
các lớp đầu cấp học (như nhận dạng các hình trên tổng thể) đến 
mức độ cao hơn (như nhận đạng các hình đựa vào các đặc điểm) 
và ở các lớp cuối cấp học các kiến thức đó được chính xác hoá 
từng bước và nâng dần thành một số khái niệm. 

4. Các biểu tượng hình học được trình bày không thông qua 
các định nghĩa theo quan điểm lôgic cũng như theo quan điểm 
chủng loại mà thông qua việc mô tả bằng các biểu tượng vật lý. 
thực nghiệm vật lý hay so sảnh với các biểu tượng đã biết. Việc 
mô tả các dấu hiệu đặc trưng, các đặc điểm của mỗi yếu tố hình 
học thường là sự liệt kê tất cả các đấu hiệu quan sát được. 
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CHƯƠNG II 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC 
CÁC TẬP HỢP SỐ 


S1. DẠY HỌC SỐ TỰ NHIÊN 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


Dạy học số tự nhiên ở bậc tiểu học nhằm giới thiệu cho học 
sinh khái niệm về số tự nhiên và mười ký hiệu (tức là chữ số) để 
viết số. về các đơn vị đếm của hệ thập phân, về sự sắp thứ tự và 


so sánh các số tự nhiên. 


Dạy học số tự nhiên giúp học sinh tiểu học nhận biết được 
quy tắc thực hiện các phép tính cộng, trừ. nhân, chia và quan 
hệ giữa các phép tính đó, biết vận dụng các bảng tính và các 
tính chất của các phép tính để tính nhầm, tính nhanh và tính 
đúng, biết thử lại các phép tính khi cần thiết. biết giả 


các bài 
toán có lời văn và trình bày bài giải. 

Đồng thời dạy học số tự nhiên nhằm củng cố các kiến thức 
có liên quan trong môn toán như đại lượng và phép đo đại 
lượng, các yếu tố hình học, đồng thời phát triển năng lực tư duy, 
năng lực thực hành của học sinh và những phẩm chất không 
thể thiếu được của người lao động mới. 
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II. DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN 


Số tự nhiên là một khái niệm trừu tượng. Đớlà thuộc tính 
chung nhất của các tập hợp tương đương, nghĩa là những tập 
hợp thiết lập được tương ứng một đối một. Do đó để nhận thức 
được khái niệm số tự nhiên đòi hỏi học sinh phải có khả năng 
trừu tượng hoá, khái quát hoá cao, nhưng học sinh tiểu học có 
những hạn chế trong nhận thức: tri giác còn gắn liền với hành 
động trên đô vật: khó nhận biết được tính chất chung của các 
tập hợp khi thay đổi một vài đặc điểm bên ngoài của các phần 
tử như hình dạng, màu sắc; chú ý của học sinh tiểu học chủ yếu 
là chú ý không chủ định, hay chú ý đến cái mới lạ, hấp dẫn, cái 
đập vào trước mắt hơn là cái cần quan sát; đối với học sinh tiểu 
học trí nhớ trực quan, hình tượng. phát triển mạnh hơn trí nhớ 
câu chữ, trừ tượng: trí tưởng tượng phụ thuộc hình mẫu có thực, 
tư duy cụ thể là chủ yếu, còn tư duy trừu tượng dân dân hình 
thành. 


Vì thế để học sinh tiểu học hiểu được bản chất của số tự 
nhiên cần phải qua một quá trình với các mức độ khác nhau, 
bằng nhiều cách khác nhau kết hợp với cơ chế lôgic hình thành 
khái niệm với kinh nghiệm sống của học sinh. 

Giai đoạn 1: Hình thành khái niệm tập hợp và lực lượng. 

Ỏ giai đoạn này, trước hết giới thiệu cho học sinh các tập 
hợp khác nhau bằng đồ vật hoặc bằng tranh vẽ. Để so sánh số 
phần tử, giáo viên giới thiệu cho học sinh cách ghép cặp (mỗi 
phần tử của tập hợp này ghép với một và chỉ một phần tử của 
tập hợp kia). thực chất là cho học sinh làm quen với cách thiết 
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lập tương ứng một đối một: nếu các tập hợp gồm các đồ vật thì 
đặt các phần tử thành từng cặp, còn nếu các tập hợp là tranh 
vẽ, thì các cặp phần tử ghép với nhau được nối bằng những vạch 
thẳng. Các tập hợp có thể thiết lập được tương ứng một đối một 
có "số phần tử" như nhau. Từ đó học sinh nhận thức được các 
tập hợp không thiết lập được tương ứng một đối một thì "số 
phần tử" không như nhau và hình thành khái niệm "nhiều 
hơn", "ít hơn". Giáo viên có thể kết hợp với phép đếm giúp học 
sinh xếp các tập hợp thành một dãy theo quan hệ "nhiều hơn". 
"ít hơn", các tập hợp có số phần tử bằng nhau xếp cùng một vị 
trí và gọi là các tập hợp tương đương. 

Giai đoạn 2: Giới thiêu các ký hiệu số. cách viết và đọc các sô. 

Sau khi đã làm quen với các tập hợp tương đương, học sinh 
sẽ nhận thức được các tập hợp đó đều có một tính chất chung là: 
"số phần tử" của chúng đều như nhau. Giáo viên đặt tên cho 
mỗi tập hợp bằng các chữ số và nhấn mạnh cho học sinh điều 
quan trọng nhất là sự bằng nhau về "số phần tử" trong mỗi tập 


hợp. còn "chữ số" chỉ là quy ước thuận tiện để xem xét số phần 


tử của tập hợp. 

Giai đoạn 3: Hình thành khái niệm dãy số. 

Sau khi học sinh đã nấm được các chữ số. cách đọc và cách 
viết các chữ số. xếp các tập hợp thành một đãy theo quan hệ 
"nhiều hơn", "ít hơn", giáo viên giúp học sinh viết các "chữ số" 
tương ứng với "số phần tử" của từng tập hợp thành một hàng. 
học sinh nhận được một dãy số. Giáo viên cần nhấn mạnh tính 
chất quản trọng của dãy số là quan hệ "liền trước", "liền sau" 


Để củng cố khái niệm dãy số, giáo viên yêu cầu học sinh tập 


V2) 


đếm xuôi, đếm ngược, đếm liên tiếp. đếm nhảy và định vị các số 


trong đãy 


II DẠY HỌC PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN 


1. Dạy học phép cộng 


Phép cộng là một khái niệm trừu tượng. Để hình thành 
khái niệm phép cộng cho học sinh tiểu học. cần kết hợp đặc 
điểm quả trình nhận thức của học sinh và cơ chế lôgic hình 
thành khái niệm. 

Có thể định nghĩa phép cộng như là hợp của hai tập hợp 
khêng có phần tử chung mà kết quả là số phần từ của cả hai 
tập hợp. số phần tử này tìm được nhờ phép đếm. 

Cách trình bày định nghĩa phép cộng như trên tuy không 
tuân theo sự phát triển lôgic của khái niệm nhưng thuận lợi về 
mặt sự phạm, vì nó phù hợp với đặc điểm nhận thức của học 


sinh tiêu học. 


Thí dụ l: 


Giáo viên đưa ra hai tập hợp. chẳng hạn một tập hợp gồm 3 
que tính, một tập hợp gồm 2 que tính. 

Cho học sinh đếm số phần tử của cä hai tập hợp. rồi hướng 
đân học sinh ghi phép cộng 3 + 2= ã. 

Số 3 gọi là số hạng. số 9 gọi là số hạng, số ð gọi là tổng của 
phép cộng 3 + 3. 


Từ đó hình thành bảng cộng cho học sinh. 


Thí dụ 2: 

Giáo viên đưa ra một. sơ đồ: các đồ vật được ký hiệu bằng 
đấu "x", mỗi tập hợp được mô tả bằng một đường cong khép kín 
và không có phần nào chung nhau. hợp hai tập hợp cũng được 
mô tả bằng một đường cong khép kín chứa cả hai tập hợp trước 
(hình 1). 


: ®= 


Hinh 1 

Cho học sinh quan sát và viết: 3 thẻm 3, viết; 3 + 2. 

Cho học sinh đếm số phần tử sau khi đã thêm 2 được õ. 
viết: 3+2 = ö. 

Số 3 gọi là số hạng. số 2 gọi là số hạng. số ö gọi là tổng của 
phép cộng 3 + 3. 

Phép cộng các số có nhiều chữ số được quy về phép cộng các 
chữ số của chúng nhờ bảng cộng và quy tắc nhớ. Dạy học phép 


cộng các số có nhiều chữ số được thực hiện như sau: 
~ Tách cấu tạo thập phân của các số hạng: 


- Cộng các chữ số cùng hàng: 


- Rhi cộng hai số cùng hàng mà không vượt 9 thì ghi kết 
quả vào hàng tương ứng: khi cộng hai số cùng hàng mà vượt 9 
thì nhớ 1 sang hàng kế tiếp bên trải. 

1hí dụ 3: 


Thực hiện phép cộng 


Tách cấu tạo thập phân của các số hạng: 
4ã = 40 +ã = 4 chục + õ đơn vị 
18= 10+8= 1 chục + 8 đơn vị. 
Cộng các chữ số càng hàng: 
4 chục + 1 chục = õ chục 
ð đơn vị † 8 đơn vị = 13 đơn vị 
Tách 13 = 10 + 3 = 1 chục + 3 đơn vị. chuyển 1 chục sang 
hàng kế tiếp bên trái: 
ð chục + 1 chục = 6 chục 
Ghi kết quả: 
4ã 
+ 
18 
63 


2. Dạy học phép trừ 


Phép trừ được dạy trong quan hệ với phép cộng. dường như 
là phép tính ngược của phép cộng: cho hai số tự nhiên a. b, a > b. 


tở 
e\ 


số tự nhiên c gọi là hiệu của hai số a và b. nếu b + e - a. ký 
hiệu: a-bzc. 
Thí dụ 4: 


Giáo viên đưa ra sơ đồ hình 1. Khi giáo viên giới thiệu lại 
theo sơ đổ: 3 + 2 = õ. thì giới thiệu tiếp: õ bớt 3 còn 3. 


Ta nhận được phép trừ: 5 trừ 2 bằng 3. 


Số ð gọi là số bị trừ. số 2 gọi là số trừ, số 3 gọi là hiệu của 
phép trừ ã - 2. các số bị trừ và số trừ gọi chung là các số hạng 
của phép trừ õ - 3. 


Giao viên cần làm cho học sinh hiề 


ð-3=8.vìi3+2=ð 


Phép trừ các số có nhiều chữ số được quy về phép trừ các 
chữ số của chúng nhỡ bảng trừ và quy tắc nhớ. Dạy học phép 
trừ các số có nhiều chữ số được thực hiện như sau: 

~ Tách cấu tạo thập phản của cáe số hạng: 

~ Thực hiện trừ các số cùng hàng; 


~ Trong cùng một hàng chữ số của số bị trừ không nhỏ hơn 
chữ số của số trừ thì ghi kết quả của phép trừ chữ số đó vào 
hàng tương ứng: còn nếu chữ số của số bị trừ nhỏ hơn chữ số 


của số trừ thì bớt 1 ở số liền trước bên trái của số bị trừ và đổi 


thành 10 đơn vị ở hàng đang thực hiện phép trừ rồi cộng vào 
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chữ sô tương ứng của số bị trừ và ghi kết quả phép trừ vào hàng 
tương ứng. 


Thứ dụ Šở 


Thực hiện phép trừ 


4ể 
ổ 


| & 


“Tách cấu tạo thập phân của các số hạng: 
4ã = 40 + õ = 4 chục + õ đơn vị 
37 = 30+ 7= 3 chục + 7 đơn vị 
Trừ các số hạng cùng hàng: ở hàng đơn vị. vì ð < 7, nên bớt 
1 ở hàng chục của số bị trừ và đổi thành 10 đơn vị rồi cộng vào 
hàng đơn vị của sô bị trừ được 1õ; thực hiện phép trừ lỗ - 7 
được 8 và ghi 8 vào hàng đơn vị. ở hàng chục. các chữ số của số 
bị trừ và số trừ bây giờ đều là 3. thực hiện phép trừ 3 - 3 được 0 


và ghi số 0 vào hàng chục. Vì vậy 


IV. DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN 
1. Dạy học phép nhân 


Phép nhân hai số tự nhiên được định nghĩa như là phép 
cộng các số hạng bằng nhau: với hai số tự nhiên a, b đã cho, 
phép công 


tk 
¬ 


a tat 


b số hạng 


Được viết thành a x b và gọi là phép nhân a với b. Số a gọi 
là số bị nhân. số b gọi là số nhân. số a và số b gọi là thừa số. kết 
quả của phép nhân a x b gọi là tích. 

Cách trình bày định nghĩa phép nhân như trên tuy không 
tuân theo sự phát triển lôgic của khái niệm nhưng thuận lợi về 
mặt sư phạm. vì nó phù hợp với đặc điểm của quá trình nhận 
thức và vốn sống. vốn hiểu biết của học sinh tiểu học. Tuy 
nhiên. định nghĩa phép nhân như trên. ta cần phải quy ước: 


ax0=0, axl=a 


Định nghĩa phép nhân như trên có nhược điểm là vai trò 
các thừa số không bình đẳng và phép nhân chỉ như là phép tính 
thay thế phép cộng các số hạng bằng nhau, chứ không phải là 
phép tính mới. 

Để khắc phục các nhược điểm của định nghĩa phép nhân 
như trên. ta có thể hiểu định nghĩa phép nhân hai số tự nhiên a 
và b như sau: lấy tập hợp A có a phần tử. tập hợp B có b phần 
tử. lập tính Decardes của hai tập hợp đó. ký hiệu A x B. nghĩa là 


AxB=({œ.v)lxeA.yeB, 


Rồi đếm số phần tử của tập hợp A x B ta được kết quả của 
phép nhân a x b. Khi định nghĩa phép nhân như là tích 
Decardes của hai tập hợp ta cần phải quy ước. 


Axo=b 


Định nghĩa phép nhân như là tích Decardes của hai tạp 
hợp có ứu điểm: phép nhân là một phép tính mới. độc lập đối với 
phép cộng và các thừa sô tham gia vào phép nhân bình đẳng với 
nhau. Tuy nhiên. học sinh tiểu học tiếp thu định nghĩa này rat 
khó khăn. Ta có thể dùng định nghĩa này để mô tả phép nhân 


Thí dụ 6: 


Cường lấy mỗi lần 2 que điêm và lấy tất cả 3 lần. Hỏi 
Cường đã lấy tất cả mấy que điêm? 


Lời giải: 


y 2 que điêm 3 lần được 6 que điêm và viết. 

3x3=6 (đọc: 2 nhân 3 được 6) 
Giáo viên có thể mô tả phép nhân 
trên đây bằng cách biểu điển số điểm 


trong một hình chữ nhật. Vẽ một 


hình chữ nhật có 6 ô gồm 2 đồng và 3 


cột. Trong mỗi ô ghỉ một đấu "x" (gọi 


là điểm). Giáo viên hướng dẫn học 
sinh hai cách biểu điễn số điểm: 
Cách thứ nhất: 2 dòng, mỗi dòng có 3 điểm và viết 
3+8 (điểm). 
Cách thứ hai: 3 cột. mỗi cột có 3 điểm và viết 
2+9 +2 (điểm) 
Sau đó giáo viên giới thiệu cách viết mới: 


3 (điểm) x2 hoặc 2 (điểm) x 3 


Học sinh có thể nhận biết một cách trực giác: 
3> 2 (điểm) = 92 x3 (điểm) 


Vì mỗi điểm chỉ là một đấu hiệu tượng trưng cho mọt phản 
tử của một tập hợp. nên học sinh đi đến khái quát: 


3x9=9x3 

Giáo viên giới thiệu tên gọi toàn học của số này là tích của 
hai số 2 và 3 

Phép nhân các số có nhiều chữ số được quy về phép nhân 
các số có một chữ số nhờ bảng nhân (bảng cửu chương) và quy 
tắc nhớ. Phép nhân các số có nhiều chữ số được thực biện như 
sau: 

~ Tách cấu tạo thập phân của các thừa số 

~ Thực hiện phép nhân mỗi chữ số của số nhân với các chữ 
số hàng đơn vị. hàng chục. hàng trăm. ... của số bị nhân, trong 
đó khi nhân với số hàng chục. hàng trăm... với số có một chữ số 


ta chỉ việc nhân số hàng chục. hàng trăm.... với số đó rồi thêm 


vào kết quả một. hai.... chữ số 0 ở bên phải: sau đó cộng các kết 
quả tìm được ta nhận được tích bộ phận. 

- Thực hiện cộng các tích bộ phận: những tích bộ phận là 
kết quả của phép nhân chữ số hàng chục. hàng trăm.... của số 


nhân với số bị nhân. ta chỉ viết thêm một. hai.... chữ số 0 ở bên 


phải. 


- Kết quả của phép cộng các tích bộ phận là tích của phép 


nhân hai số đã cho. 
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tụ dụ 7: 


“Phục hiện phép nhân 
3ã2 


34 


- Tách cấu tạo thập phần của các thừa số 
đã9 = 300 £ ã0 + 2= 3trãm + ã chục Ð 3 đơn vị 


34=90 +4= 2 chục + 1 đơn vị, 


- Thực hiện phép nhân mỗi chữ số của số nhân với các chữ 


số của số bị nhân: 
(8 tram + õ chục + 3 đơn v) > 4 
13 trăm + 20 chục + 8 đơn vị 
1200 + 200 + 8 = 1408 
(3 trăm + õ chục + 9 đơn v) x 23 chục =# 
6000 + 1000 + 40 = 7040 

- Thực hhiện còng các tích bộ phận: 
Tích bộ phận thứ nhất: 1408 
+ 


Tích bộ phận thứ hai: 7040 


8448 


- Kết quả: 3ð2x24=8448 hay 
352 
x 
34 
1408 
104 —_ 
8448 
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2. Dạy học phép chia 

a. Phép chia hết 

Giả sử cho hai số tự nhiên a.b.b z0, a >b. Thực hiện liên 
tiếp các phép trừ: 


«da =2x Bi 24g xe. 


Mỗi hiệu trên đều có một số tự nhiên. Các hiệu này giảm 
dần từ trái sang phải. Nếu đến một lúc nào đó ta gặp số tự 
nhiên q sao cho a - q xb= 0 hay a = qx b. thì ta nói a chia hết 
cho b và ký hiệu a : b = q (đọc: a chia cho b được q). 


Số a gọi là số bị chia, số b gọi là số chia. số q gọi là thương 
của phép chia a : b. các số a và b cùng gọi là thừa số. 

Phép chia có thể được định nghĩa thông qua phép nhân. Giả 
sử cho hai số tự nhiên a. b.bz 0. a > b. Nếu có một số tự nhiên 
q sao cho a = q xb, thì ta nói a chia hết cho b và ký hiệu a.b = q. 

Theo định nghĩa thứ hai. phép chia được hiểu như là phép 


tính ngược của phép nhân. 
Thí dụ 8: 
€ó 6 quả cam chia đều cho 3 em. hỏi mỗi em được mấy quả? 
Lời giải: 
Cách thứ nhất: Lần thứ nhất lấy 3 quả, mỗi em được một 


quả. còn lại 6- 3 = 3 (quả): lần thứ hai chia cho mỗi em một quả 


nữa, còn lại 3 - 3 = 0 hay 6 - 2x 3= 0 (quả). Vì vậy, 6 quả cam 


chia đều cho 3 em. mỗi em được 2 quả. 
Cách thứ hai: Vì2x3= 6.nên6:3= 2 


Vì vậy, 6 quả cam chia đều cho 3 em, mỗi em được 2 quả. 


Cúch thứ ba: Về mô hình và chía nhóm. 


ũ 0 0 0 0 0 
c—I — 
# ] [ : |] mm 
[19 ] [os | E-g 8n | 
Tiệc I Khu, — at 
Hình 3 


Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét: mỗi em được 3 
quả và viết 6; 8 = 9, 
b. Phép chúa có dư 


Giả sử cho hai số tự nhiên a. b, b z 0. a > b. Thực hiện liên 


tiếp các phép trừ: 


a-b,a-2xb.a-3xb....a-qxb,... 


Mỗi hiệu trên đều cho một số tự nhiên. Các hiệu trên giảm 
dần từ trái sang phải. Nếu đến một lúc nào đó ta gặp số tự 
nhiền q sao cho a = qx b= rmà 0< r<b. thì ta nói a chia cho b 


được q dư r và ký hiệu a=qxb+r. 


Lý luận trên đây chứng tỏ phép chia có dư bao giờ cũng 
thực thực hiện được và cặp số q. r tìm được là duy nhất. Số r gọi 
là số dư trong phép chia a : b. 


Thí dụ 9: 


Có 38ã quyển vở. Hãy chia số vỏ đó cho 16 em học sinh sao 
cho mỗi học sinh được số vở như sau: 
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Lời giải: 


Cách thứ nhất: Làn thứ nhất chia cho miôi em 10 quyển vỏ. 


còn lại 385 - 160 = 295 (quyển): lần thứ hai chia cho mỗi em 10 


quyển vở nữa. còn lại 22 - 160 = 6õ (quyển): lần thứ ba chia 


cho mỗi em 3 quyển vở còn lại 6ã - 48 = 17 (quyển): lân thứ tư 


chia cho mỗi em 1 quyển vỏ. còn lại 17 - 16 


1 (quyển). Đến 


đây số vở còn lại 1 quyển không đủ để chia cho mỗi em 1 quyển, 


nên dừng lại không chia tiếp nữa. 


Ta có thể tóm tắt như sau: 


Lần Số vỏ chia cho | Tổng số vỏ .... 
: T. nhàng Tổng số vớ còn lại 
chia môi em đã chia | 

_Ẻ 

1 10 160 160 | 
` 295 
39 10 160 —_160 
6ã 
6ã 
8 3 48 48 
tứ 
Ế đất 
ẻ 1 16 16 
34 384 =. 

Vì vậy. 38ð = 24 x l6 +1 
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hay 385:16= 24 dư 1 


Sắp gếp bảng tóm tắt trên một cách gọn hơn, ta được phép 
chỉa thường gạp. Trong bằng bên, ở cột bên phải là các thương 
bọ phạn, tổng của chúng là thương của phép chìa: ở cột bên trái 


là các số đự bọ phạn. số đư cuối cũng là số dư của phép chỉa. 


385 | 16 


160 | 1o 
395 | 
160 | 19 
6ã Ỉ 
48 | 3 
17 La 
16 | = 
| 


Cách thư hai: Lấy 38 chục quyền vỏ chia cho 16 em. mỗi em 
dược 2 chục dư 6 chục (quyển vở). Sau đó, 6 chục gộp với ð được 
6õ (quyển vỏ). Lấy 65 (quyển vở) chia cho 16 em. mỗi em được 4 
(quyển vở) dư 1. Như vậy. lấy 38ã quyển vỏ chia cho 16 em học 
sinh. mỗi em được 24 quyển vở dư 1 (quyền) 

“Ta viết lại phép chia như sau: 


385 16 
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§2. DẠY HỌC PHÂN SỐ 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CẤU 


Mục đích yêu cầu dạy học phản số cũng giống như mục đích 
yêu cầu dạy học số tự nhiên. Ngoài ra. do tính chất đạc thu của 
khải piệm phân số. giáo viên cân lưu ý một số điểm khi đạy 
phân số: 


- Phân số gầm một hoặc nhiều phần bằng nhau của đơn vị 
8 ". .... a 
~ Cách đọc và viết phân số đưới đạng N 
b 
- Dùng phân số để ghi kết quả phép chia số tự nhiên cho số 
tự nhiên khác không. 


- Qui tắc cộng. trừ, nhân. chia phản số. 


II. DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHÂN SỐ 


Phân số được định nghĩa như là một cặp số tự nhiên sắp 
thứ tự trước sau (a. b). trong đó b z 0 chỉ số phần bằng nhau 


được chia ra từ đơn vị. a chỉ số phần bằng nhau có trong phân 
z h xế ,ất J2 # 2. xế T... à 
số, thường viết đưới dạng " khi đó b gọi là mâu số. a gọi là 
b 
tử số. 
: R `"... . 7... : 
Khib = 1. ta đồng nhất phân số T với số tự nhiên a. 
Cách trình bày định nghĩa phần số như trên vừa phù hợp 
với đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học, vừa bảo đấm tính 


khái quát của việc mở rộng tập hợp số tự nhiên và đề mô tả. 
Quan niệm phân số như trên còn bao hàm khái niệm tỉ lệ. Nhờ 
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2 ¬.sÖ z 3 ạ 3 À và 
đó. ta có thể coi phần số b như là thương của pháp chia hai số 


tự nhiền a :b, Do đó, trên tập số mới phép chia một số tự nhiên 
kháe không bao giờ cñng thực hiện được. Vì thế phương trình 
dạng b xx= a (a. b là hai số tự nhiên. b # 0. x là ẩn số) bao giờ 
cũng có nghiệm trong tập số mới. 

Như vậy. tập số mới gồm các số tự nhiên và các phân số 


dạng 5 (a,beN.bz0,bz]1). trong đó số tự nhiên được coi là 
) 


a 
phản số dạng T7 (ae N). 


Tí dụ T: 
Cho một hình chữ nhật. Chia hình chữ nhật thành sáu ô 


nhứ nhau (hình 4), Lấy một phần (một ô). ta có phân số mi lấy 


hai phần ta có phân sí ấy õ phần ta có phân số 


maawwnx 


Thí dụ 2: 
Lấy 9 cái bánh chưng vuông giống hệt nhau. Chia mỗi bánh 


trưng thành 4 phần băng nhau. Lấy 1 phần. ta có phân số mi 


0t 


j ^ vẻ... =... sẽ 
y3 phần ta có phân số Sà lấy 5 phần. ta có phâm số 
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Thí dụ 3: 
Chia đơn vị thành b phần bằng nhau Œ < N.bz 0). mỗi 
phần vủa đơn vị. viết là h (đọc: 1 phần bị: lấy a phần. viết là : 
b 


(đọc a phần b). 


II. DẠY HỌC CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÂN SỐ 


1. Tính chất cơ bản của phân số 


Để học sinh tiểu học hiểu được tính chất cơ bản của phân 
số, giáo viên có thể mô tả bằng hình vẻ hoặc báng đồ đùng dạy 
học. 

Lấy một hình tròn (hình ð). Lần thứ nhất chia hình tròn đó 


thành 3 phần bằng nhau. lấy 1 phần, ta dược D hình tròn (hình 


ða). Lần thứ 9 chia hình tròn đó thành 4 phần bằng nhau. lấy 2 


Ẫ 24 x Ậ n _ ˆ ca ¬ % 
phần ta được —= hình tròn (hình 5Ù). Lần thứ 3. chia hình tròn 


4 
^ “ ˆ LAN t- 
đó thành 8 phần bằng nhau, lấy 4 phần. ta được s hình tròn 


(hình ãc) 


Hình 5 
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Thí dụ 4: 
" Ẫ viên vu X-vc„ Ẩg /Ở 4 sa 
Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét. ï hay -— đều là 


hình tròn. nghĩa là 


tọ|— 


3 1x94 1x4 


Từ đó học sinh đưa ra kết luận. 


1x4 


¬= 


“Tiếp theo cho học sinh nhận xét bằng cách áp dụng phép 


chia: 


Từ thí dụ cụ thể trên đây. ta đi đến phát biểu tính chất cơ 


Nếu ta nhân hoặc chia tử số và mẫu số của 


một phân số với cùng mộ 


õ khác không thì ta được phân số 
mới bằng phân số đã cho. nghĩa là. 


—— VmeN'” VneN' 
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3. So sánh phân số 
4) Qui đồng mâu só các phản số 
Thí dụ 5: 


TT " s. = xế Để ch ác : 
Cho hai phân số s VỀ =: Hãy tìm hai phân số có cùng mâu 


œ|t9 


ở đo Đx 3 
số sao cho một phân số bằng : một phân số bằng Sẽ 


Giáo viên cho học sinh áp đụng tính chất cơ bản của phản số. 


1 1x3 3 2 9x9_ 


» 
6 


ý Đxã 6 8 830” 


được qui đồng 


Cuối cùng giáo viên nêu khái quát: qui đồng hai phần số b 


và ti Œ#4) ta làm như sau: 


xd_. cxb 
Hai phá —. Và 
ai phân số T— Mu NET 


gọi là hai phân số có cùng mâu sô 


b) So sánh hai phán số có cùng mẫu số 
Thứ dụ 6: 
Giáo viên lấy hai băng giấy như nhau và dài 10cm. Mỗi 


băng giấy chia thành ã phần bằng nhau (hình 6): bằng giấy thứ 
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nhất lấy 2 phần, được phân §ố “: bảng giấy thứ 3 lấy 3 phần. 
' Đ 
„3 
được phản số — 
bì 


b) 
Hình 6 
Cho học sinh quan sát hình vẽ và đưa ra nhận xét: << 
ỗ õ 
3 9 
hay -:><. 
+} 9 


Giáo viên nêu qui tắc: đối với hai phân số có cùng mẫu số 


B8 4đ, 
s` 

5 _ Š 

Nếu a >c. thì =1 

bb 

_ hi R 

Nếna<e.thì - <, 

bb 


Ă©) So sánh hai phản vỏ khác má số 
` nï' ` ¬ š xẻ... 
Giáo tiên nêu bài toán: Hãy so sảnh hai phần số RE Vấc g 
D q 
(b z đ). rồi cho học sinh nhận xét: có thể qui về trường hợp so 


sanh hai phân số có cùng miẫu số. 


Giáo viên cho học sinh qui đồng mẫu số 


a axd có exb 


b bxđ .đ đ‹b 


Dựa vào qui tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu số. học 


: : th Gv `... n 
sinh đưa ra nhận xét: Nếu a xd>bxethì Tế Tụ mều thì 
¿si ,ẽ 
axd<bxcthì —«<—. 
b d 


IV. DẠY HỌC CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ 


1. Phép cộng hai phân số 


a) Phép cộng hai phán sở có cùng mẫu số 


Giáo tiên nêu bài toán: Có hai mãnh vải. một mảnh đài mị mỊ, 


ˆ TT in. `. Độ hết `. mi _n 
mảnh kia dài T am, hồi ca bai mảnh vải dài bao nhiêu mét? 


Giáo viên mô tả bài toán bằng hình về: 
11 
Š; 1m=—m — ——————— — 
: 11 »> 
| 
| 
' 5 
+—— LẠ in: 
9 
+ “m > 
11 
Hình 7 


Cho học sinh nhấc lại ý nghĩa của phản số (mẫu số chỉ số 
phần bằng nhau của đơn vị được chia ra. tử số chỉ số phần bằng 
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nhàu trong phản số) rồi cho học sinh quan sát và đưa ra nhận 


xét đản tới phép cộng hai phân 
LN.¡ 
11 


có cùng mẫu số: 


I1 11 11 


Cho học sinh nêu q tắc cộng hai phần số có cùng mẫu số: 
NIuôn cộng hai phân số có cũng mẫu số tạ cộng hai tử xố tới 


nha tà g1# nguyên máu sỏ chúng, 


b) Phép cong hai phản sỏ khác mẫu sở 


Giáo tiên nêu bài toán: Có hai bàng giấy, một bang đài 
3 


` mm bang Kia dài 
8 ỗ 


m. Hồi cả hai bảng giấy đài bao nhiên móé 


Giao vien mô tả bài toàn bằng hình vẽ: 


~T~”'+ 


Hình 8 


Cho học sinh nhắc lại qui tắc cộng hai phản số có cùng mẫu 
số. quan sát hình vẻ và đưa ra nhận xét dân tới phép công hai 
phân số khác mẫu số được qui về cộng hai phản số có cũng màu 


sô. nghĩa là: 


- Quy đồng mẫu số: 


de S5 - 2 ty :ím) 
3 3xð 10 l 10 


5.4 9 
=—+—=—(m) 
10 10 10 


Cho học sinh nêu qui tác cộng hai phân số Rhác mẫu số: 


Muôn cộng hai phân số khác máu số, trước hếi quy đồng mẫu 


Ó, nồi cộng hai phản số theo qui tắc cộng húi phận xô có cũng 


9. Phép trừ hai phân số 
@) Phép trừ lai pÌAH SƠ CÓ CHNG HẠN XÓ 


 . z n an _ sự 3Đ ; h 
Giáo tiên nêu bài toán: Có một mảnh vài 1 cát d 


hồi mảnh vải còn lại bao nhiều mét? 


Giáo viên mô tả bài toàn bằng hình về (hình 7), cho học 


sinh nhấc lại ý nghĩa của phản số. quan sát, rồi dựa ra nhận xét 


đán tới phép trừ hai phần số có cùng mâu số: 


Cho học sinh neu qui tác trừ hài phần số có cùng mau SỐ: 
Mun trừ tại phán sở có củng mãn xó, tạ trừ hai Hữ xó tới nhau 


Pũ 11 H80 Vên đã xô ch Hg. 
b) Piep trư lai phan so khác man vo 


Qiaa tiên nêu Đài toạn: Có một bàng giấy đài —mì, băng 
3 .. : # m) 
giay Ria đài =m. Hỏi bang giấy thứ nhất đài hơn bảng g 


ythứ 


hai bạo nhiều mét? 

Giáo viên mô tả bài toán bằng hình về (hình 8) 

Cho bọc sinh nhắc lại qui tác trừ hai phân số có cùng mẫu 
số. quan sát hình vẽ và đưa ra nhận xét dân tới phép trừ hai 


phản số có củng mẫu số, nghĩa là: 


- Quy đóng máu số 


1 lxð 
THỊ C— 


Trừ hai phần số có cùng mẫu số 


3 : 
sx —=——~—Ẳu) 
ø: 1Ó 1Ô: TÔ lổ 


Cho học sinh nêu quy tác trừ hai phân số khác mẫu 
số: Muôn trừ hai phân số khác mẫu sổ, trước hết quy đồng mẫu 
xố, rồi trừ hai phân số theo qui tắc trừ hai phân số có cùng 


iẫu số: 


3. Phép nhân và phép chia phân số 
&) Pháp nhân phán vo với vỏ tụ nhiền 


Giáo tiên nêu bài todn 


Có hai mảnh vải, 


mảnh thứ nhật 


3 : TỶ... R z 3 : * 
dài Cm. mảnh thứ hai đài gấp 4 lần mảnh vả thứ nhất. Hỏi 
ũ 


mảnh thứ hai đài máy mét? 


ö viên mồ tả bài toán bằng hình về định 9) 


12 
+ = > 
5 
b) 
Hình 9 
Cho học sinh nhắc lại ý nghĩa của phép nhân hai số tự 


nhiên. quan sát hình về và đưa ra nhận xét đần tới phép nhân 


một phân số với một số tự nhiền: 
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hay 


Cho học sinh nêu quy tắc nhân một phân số với một số tự 
nhiên: Äfuôn nhân một phân số túi một xố tự nhiên, tạ nhán tứ 


SÓ DỚI xÓ tự HhIỆH tà giữ Nguyên mâu xó. 


b) Phép nhân mới số tự nhiền với ớt phân xó 


Giáo tiên nêu bài toán: Cho một vi nước chảy vào bể, trong 
9 


một giờ chảy được 36 lít. Hỏi vòi nước đó chẩy trong s 


mỡ được 


báo nhiều lít? 


Cho học sinh nhắc lại ý nghĩa của phân số và đưa ra nhận 


xét đân tới phép nhân một số tự nhiên với một phân số, 


36 lít. 


1 giờ vòi nước chảy ở 


giờ vòi nước chảy được 3 lần Rém hơn: 


Ũ 


36:3 đíU) hay là đít): 


giờ vòi nước chảy được 2 lắn nhiều hơn: 


c 


tản 
S5 =` đồ. 
3 


36: 3x 2 đíU) hay 


Cho học sinh nêu qui tắc nhân một số tự nhiên với một 


phân số: Muốn nhân một số tự nhiên tới một phân số ta nhân xố. 


tự nhiên đó tới Fử xố tà giữ nguyên mẫu số: 
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©) Phép chia mot phan sở clio mọt vo tự nhiên khác khong 


XU 4 š › 4 s¿, su 
Giáo tiên nêu bài toan: Manh vài thứ nhật đần mì và dài 


gấp 4 lần mảnh vải thứ hai. Hỏi mảnh vải thứ hài đài bạo 
nÌNeu mét? 


‹ 


áo viên mô tả bài toán bằng hình về (tương tự hình 8) 


Cho học sinh nhắc lại ý nghĩa của phản số. quan sát hình 
vẻ và đưa ra nhận xét dân tới phép chia một phân sẻ 
tự nhiên khác không. 


cho một số 


Lấy 12 phần bằng nhau chia cho 4 ta được: 


19:4 3 

vi _ 13 3 
Ki dõ ta viết: =—:4=z(m) 

: ã 


+ + 5 Zh. ỦJ@§ 2Ó 
Giáo tiên nêu bài toán khác: Mãnh vải thứ nhất đài m 
ỗ 


và đài gấp đôi mảnh vải thứ hai. Hỏi mảnh vai thử hai đài máy: 
mét? 


Cho học sinh nhấc lại tính chất cơ bản của phần số và đưa 


a nhận xét quy về trường hợp tử số chia hết cho số tự nhiên 
khác không: 


“1 (m) 


S (m) hay 
10 
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Cho học sinh nêu quy tác chia một phần số cho một số tự 
nhiên khae Rhông: Äuốn chia một phân xó cho một số tự nhiên 
khác khong, ta nhân mẫu sô cởi số Hự nhiều đó tà giữ nguyên tử 
xã hoặc mều có ti thì chỉa tử số cho sô tự nhiên đó nà giữ 


Nguyễn tiẫu số: 


đ) Phép nhan mọi phản so với mọt phán số 


Giao tiên nêu bại toán: Mọt máy cày mỗi ngày cày được 


2 


" Ì su.ýt 
đó cày trong P u§ 


2a, Hãy tính diễn tích ruộng máy cài 
ï 


Cho học sinh nhấc lại qui tắc chia một phân số cho số tự 
nhiên khác không và đưa ra nhận xét đân tới phép nhân một 


phần số với phản số. 


Một ngày máy cày, cày được = ha 


¬. 


tigày máy cày cày được 4 lần Rém hơn: 


1-——- (ha) 
4 


í ra 


y máy cày cày được 3 lần nhiều hon. 


Ta viết: 


Cho học sinh nêu qui tắc nhân một phân số với một phản 
số: Muốn nhân một phân số cới một phân số ta nhân tử số tới 
nhau, mẫu số tới nhau, rồi lấy tích hai tử số làm tử số, lấy tích 


hai mẫu số làm mẫu 


49 


Viết qui tác dưới đạng công thức: cho hai phần sẽ 


ta CÓ: 


a _axe ác 
bdđ bxd bad 


e) Phép chia mọt phán sở cho mọt phán s 


Giáo tiên nêu bài toán: Một mãy cày cầy trong 


được 


ha ruộng? 


và 


3 Ta ˆ # * „ <# 
~ ha. Hỏi trong một ngày, may cày đó cày được hao nhiều 


Cho học sinh nhắc lại qui tắc chia một phản số cha một số 


tự nhiên khác không và quy tắc nhân một phản số với mọt số tự 


nhiên. rồi để học sinh đưa ra nhận xét đân đến phép chia một 


phân số ebo một phần số. 


ngày máy cày cày được 


- ha 
ĩ 


] S É.., đó, vứt _a 
5 ngày máy cày cày được 2 lần ít hơn: 


= =dha) 
x39 


Ta viết: 


Cho học sinh neu qui tắc chia mọt phản số cho một phân số: 
AMuôn chỉa một phân số cho một phân xố, ta nhân từ xô của 
phán số thứ nhất cới mẫu xó của phản số thứ hai, nhân mẫu số. 
của phản số thứ nhất cối tử số của phán số thứ hai, sau đó lấy 


tích thự nhất lam tứ 


. tích thứ hai làm mẫu số, phân số mới 


từùmn được gọi là thương của hai phân số đã cho. 


To : x 3 NT... . ... 
Viết qui tác đưới đạng công thức: cho hai phân số 5b và ẩ 
ta có: 
ad 
be 


Có thể cho học sinh biết khái niệm phần số nghịch đảo: Hai 


là 7 2. ĐỘ de š _ = ; ˆ “nh 
phân số 5 và là hai phần số nghịch đao với nhau. 


Cho học sinh nhận xét quy tắc nêu trên và nêu cách phát 
biểu thứ hai: Mườn chia một phân số cho một phân số ta nhân 


phân xố thứ nhất cói nghịch đảo của phân số thứ hai, 


§3. DẠY HỌC SỐ THẬP PHÂN 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CÂU 


Mục đích yêu cầu dạy học số thập phân cũng giống như 
mục đích yêu cầu dạy học số tự nhiên và dạy học phân số. Ngoài 
ra đo tính chất đặc thù của khái niệm số thập phân. giáo viên 


cần lưu ý thêm một số điểm khi dạy số thập phân : 


- Số thập phân đùng để ghi các số đo đại lượng khi không 
đúng một số nguyên lần đơn vị đo. 

- Cách đọc và viết sô thập phân: số thập phân gồm hai 
phần. phần nguyên và phần thập phân hai phần ngăn cách 
nhau bằng một dấu phẩy. phần nguyên viết ở bên trai dấu phẩy 
phần thập phân viết ở bên phải dấu phẩy. Phần nguyên kể từ 
phải sang trái có hàng đơn vị, hàng chục. hàng trăm... như ở sô 
tự nhiên. phần thập phân kể từ trái sang phải có hàng phần 
mười, phần trăm. phần nghìn. ... 

- Vận dụng để đọc và. viết các số đo đại lượng dưới đạng số 


thập phân. 


- So sánh các số thập phân và sắp xếp các số thập phân cho 
trước thành một đãy ký tự: từ số bé nhất đến số lớn nhất hoặc 
từ số lớn nhất đến số bé nhất. 


- Qui tắc về các phép tính thực hiện trên các số thập phân. 


II. DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN 


€ó hai cách hình thành khái niệm số thập phân cho học 
sinh tiểu học. 
1. Xây dựng khái niệm phân số trước, sau đó xây dựng 
khái niệm số thập phân 
Theo cách này những phân số có mẫu số là luỹ thừa của 10 


được gọi là phân số thập phân. Các phân số thập phần thường 


được viết dưới dạng không mẫu số và gọi là số thập phân . 
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Thí du I: viết thành 0,7: 
10 
ä9 3 
— viết thành 0.53: 
100 
168. viết thành 0.168; 
1000 
b ‹ Ệ 
2-09,”  viEÐHRRR4: 
10 ˆ 10 
S” cục. siebthànhöifa 
100 ””100 


Cách viết thứ nhất gọi là phân số thập phân. cách viết thứ 
hai sọi là số thập phần. 


2. Cách xây dựng số thập phân gắn liền với phép đo đại 
lượng 


Theo cách này. số thập phân được hiểu như là cách viết lại 


số tự nhiên theo các đơn vị đo khác nhau. các đơn vị đo kế tiếp 


nhau hơn kém nhau 10 lần (chẳng hạn: đơn vị độ dài. khối 
lượng, đụng tích) 

Cách định nghĩa như trên về số thập phân. tuy không tuân 
theo sự phát triển lôgic của khái niệm nhưng thuận lợi về mặt 
sư phạm. vì nó vừa trực quan vừa phù hợp với đặc điểm của quá 
trình nhận thức. vốn sống. vốn hiểu biết của học sinh tiểu học. 


Thí dụ 2: 


Giáo viên cho học sinh đo độ đài cạnh bảng trong lớp học 
bằng thước 1m có vạch ghi rõ đêcimet. centimet, milimet. 


Lần thứ nhất ta đo được 1m nhưng chưa đủ 2m, Lần thứ 3 
đo phần dư còn lại bằng đơn vị đêximet và đo được 9dm. phần 
dư còn lại không đủ 1 đm. đo phần dư lần này theo đơn vị 
centimet được 5em thì vừa hết. 


Giáo viên cho học sinh ghi kết quả đo: 1m 9dmãem. 


Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh ghi kết quả đo theo 


cùng một đơn vị đo. 


~ Đơn vị đo là met: 


9 bì 195 4 
1m 8đm em = Im+ — m + =<=—=m = ——mìm = 1.9m 


100 100 


- Đơn vị đo là đeximet: 


ð bh 
1m 9dm 5em = 10dm + Đảm + S-dm = S¬C 19.5ãdm 
0 10 


~ Đøn vị đo là centimet; 
1m 9đm ðem = 100 em + 9Ö em + 5em = 19õ em 


Giáo viên nên kết hợp cả hai cách đây đựng số thập phân 


để hình thành khái niệm số thập phân cho học sinh. 


II. DẠY HỌC CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ. NHÂN. CHIA 
SỐ THẬP PHẦN 


1. Pháp cộng và phép trừ số thập phân 


Bằng các thí đụ cụ thể. giáo viên hướng dẫn học sinh thực 
hiệu các phép tính cộng. trừ các số thập phân. cho học sinh 
nhận biết sự tương tự giữa các phép tính cộng. trừ các số thập. 
phân với các phép tính cộng. trừ số tự nhiên. Giáo viên lưu ý 
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học sinh. có thể thêm số Ø vào bên phải phần thạp phân để các 


số tham gia vào phép tính có cũng một số chữ số thập phân. 


Thí dự 3: Thực hiện các phép tính sau đây: 


4.3+0.65: 0.58 - 0.47 


3ã.3ã + 8.174 3.25 - 8.774 


ách đặt phép tính theo cột 


Giáo viên hướng dẫn h 
đọc, thêm số 0 vào bên phải phần thập phân (nếu cần) để để đặt 
tính và đề thực hiện phép tính. cách thực hiện phép tính 

, 4130 
_06ã 
49ã 
058 
0.17 


_011 


3. Phép nhân số thập phân 


Giáo viên cho học sinh nhắc lại quy tác nhân hai số tự 


nhiên (thông qua thí dụ cụ thể). sau đó hướng dân học sinh 


nhân hai số thập phần theo qui tí 
- Đạt phép tính và thực hiện phaạp tính tương tự như khi 
nhân hai số tự nhiên: 


- Đếm cả hai thừa số có bao nhiều chữ số thập phân. 


tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số thập phân. 


- Dùng dấu phí 


~- Thử lại kết quả vừa tìm được. 


ọỌc 
øt 


Thí dụ 4: 


Thực hiện phép tính nhân sau: 


82.08 

” ñ 

2537 24624 
`8 41040 
20396. 485.03: 


3. Phép chia số thập phân 


Giáo viên cho học sinh nhắc lại qui tắc chia mọt sô tự nhiên 
cho một số tự nhiên khác không (thông qua thí dụ cụ thể), sau 
ì học sinh thực hiện phép chia số thập phản theo 


đó hướng 
các bước sau đây: 


a) Chia mót sở tháp phan cho mới so tự nhiên khác không 


- Đặt tính như đôi với phép chia một số tự nhiên cho số 


nhiên khác 0. 
ố bị chia cho số chia để dược phần 


- Chia phần nguyên của 
nguyên của thương 

- Đặt dấu phẩy vào bên phải phần nguyên của thương 

- Tiếp tục thực hiện phép chia như chia hai số tự nhiên để 


được phần thập phân của thương 


Thí dự 5: Thực hiện phép chía sau đây: 
38.75 
137 1.ð 

19ã 

00 


Ta viết: 38.75 
b) Chía xố tự nhiên cho xo tự nhiên khác Ú) và có đực 
- Đặt phép tính như đổi với phép chia số tự nhiên đã biết. 


- Thưe hiện phép chia cho đến số dư không thể tiếp tục chia 


được nữa (để được phản nguyên của thương). 


- Đănh đấu phẩy vào bên phải thương. thêm một số 0 vào 


bên phải số dư. rồi tiếp tục thực hiện phép chía. 

- Nếu còn dư nữa. ta lại thêm số 0 vào bên phải số dư. rồi 
lai tiếp tục thực hiện phép chia. và có thể làm như thế mãi. 

Tỉ du 6: 


Thực hiện phép tính chia sau đây: 


Ta viết 274: 8= 34.35 
€) ( hía so tự nhiên cho so thạp phán 
- Đặt phép tính như đối với pháp chia số tự nhiên đã biết. 


- Đếm số chia có bao nhiều chữ số thập phân. rồi thêm vào 


bên phải số bị chia bấy nhiều chữ số 0, 


- Bồ đấu phẩy ở số chia. rồi thực hiện phép cbia như đối với 


phép chia hai số tự nhiên. 


Thí dụ 7: 


“Thực hiện phép tính chia sau đây: 


SWƒ2 PS) 8750 
TẾ 
x20 

300 
00 
Ta viết: ö72 : 2,5 = 228.8 


đ) Chỉa số tháp phán cho so tháp phản 

- Đặt phép tính như đời với phép chia hai số từ nhiền đã 
biết. 

- Đếm số chía có bao nhiều chữ số thập phần. thì dời đấu 
phẩy của số bị chia về bên phải bấy nhiều chữ sô tiêu Không đủ 
thì thêm số 0 vào bên phải phần thấp phần của số bị cha) 


- Bồ dấu phẩy ở số chía, rồi thực hiện phép chía nhữ e† 


hai số tự nhiên. hoặc như chia số thập phần cho số tự nhiên, 
Thí dụ 8: 


Thực hiện phép tính chia san đầy: 


3690 
1440 
0900 

000 


Ta viết: 36.9 : : 


16.4 
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Giáo viên lưu ý học sinh khi chia một số thập phầu cho một 
số thập phân. ta có thể thêm số 0 vào bên phải phần thạp phân 
(nếu thấy cần) của một trong hai thừa số để sao cho chữ số thập 
phân của mỗi thừa số đếu băng nhau. rồi bố đấu phẩy và thực 
hiện phép tính như đối với phép chia hai số tự nhiền. 


1® dụ 9: 


Thực hiện phép tính chía sau đã 


3337ã: 1.75 33875 


Ta viết: 33.378: 1.75 = 18.5. 


ö9 


CHƯƠNG II 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC 
CÁC YẾU TÔ HÌNH HỌC 


51. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUNG 


1. Dựa vào vốn sống của học sinh. giáo viên giúp học sinh 
àm quen với một số hình hình học thường gặp. nhận đang các 


hình từ nhận dạng tổng thể tiến tới nhận dạng các yếu tố và các 


tính chất của hình để có một biểu tượng ngày càng đây đủ về 
hình. Từ đó nhận biết mỗi quan hệ giữa các vếu tế trong một 
hình và nhận biết sự khác nhau về hình. 

9. Giáo viên giúp học sinh biết và có kỷ nang biểu điền các 
hình đã học bằng các hình vẽ qui ước. biết dùng thuật ngữ để 
mô tả các hình cùng với các tính chất của nó và phản biệt được 


các hình. 


3. Giáo viên giúp học sinh có được ý niệm về đại lượng hình 


học như độ dài. chú vị. điện tích. thể tích eae hình hình học. biết 
kết hợp các yếu tố hình học với các kiến thức số học để thực 
hiện thành thạo các phép tính trên các số đo đại lượng hình học. 


rên luyện kỷ năng thực hành. vận dụng kiến thức vào thực tiễn 
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4. Dạy học các yêu tô hình học còn nhằm phát triển từng 
bước tư duy lôgie đối với học sinh tiểu học và ở các lớp cuỏi cấp 
học sinh tiểu học bước đầu làm quen với phương phạp suy luận 
suy điền. 

Từ đó rên luyện những đức tính tốt đẹp của người lao động 


mới: cân cù. khéo léo. khoa học và sảng tạo. 


II MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỪNG LỚP HỌC 


1. Lớp 1 

- Nhân đạng một cách tổng thể những hình hình học: điểm. 
đoạn thẳng. hình tròn. hình vuông. hình tam giác. 

- Biết vẽ đoạn thẳng. hình vuông. hình tam giác. 
2. Lớp 2 

- Nhân dạng hình vuông. hình chữ nhật, hình tứ giác. 
đường gấp khúc theo đặc điểm về cạnh 

- Biết vẽ đoạn thẳng theo độ đài cho trước, biết về đường 


gấp khúc. hình tam giác. hình vuông, hình chữ nhật trên giấy 


kẻ ô vuông. 
3. Lớp 3 


- Nhận dạng các hình đã học theo đặc điểm về cạnh. góc. 
Biết ghi tên (bằng các chữ cái) và đọc tên các đỉnh. Nhận dạng. 
biết ghi tên và đọc tên các góc vuông. góc không vuông. 

- Biết vẽ và ghi tên các hình. biết dùng êke và thước thẳng 


để về góc vuông. về hình tam giác. 
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4. Lớp 4 


“Nhận đạng hình vuông. hình chữ nhật theo đặc điềm về 
cạnh và góc vuông: biết cách kiểm tra hai đường thẳng vuông 


góc. hai đường thẳng song song và nhận đang cac loại góc 


- Biết dùng êke để về hình vuông. hình chữ nhạt 
5. Lớp 5 


- Nhận các hình theo theo đặc điểm của hình: hình thang 
và các loại hình thang. hình tròn và các yếu tô của hình tròn, 
hình hộp chữ nhật. hình lập phương. hình trụ 

~ Biết dùng êke để kiểm tra đường cao của hình tam giác, 


hình thang. biết đừng compa để về đường tròn và hình tròn. 


§2. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ 


Các đối tượng hình học được đưa vào chương trình môn 
Toán bậc tiểu học đều cơ bản. cần thiết và thường gặp trong đời 
sống như điểm. đoạn thẳng. đường thẳng. hình vuông. hình chữ 
nhật. hình tam giác. hình tròn, hình lập phương, hình trụ.... 

Dạy học các yếu tố hình học góp phần củng cố kiến thức số 
học. đại lượng và pháp do đại lượng. phát triển làng lực thực 
hành. năng lực tư duy đối 


ói học sinh tiểu học. Đồng thời dạy 


học các yếu tố hình học là một biện pháp quan trọng gắn học với 
hành. nhà trường với đời sống. 
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Tuy nhiên. các yêu tô hình học không được cầu tạo thành 
chương riêng mà sấp xếp xen kẽ với các kiến thức khác. thâm 
chỉ nhiều nội dụng hình học được đưa vào dưới đang bài tạp liên 
quan tới các kiến thức khác. Dó đó việc dạy học hình học ở bác 
tiểu học chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị cho việc học hình học một 


cách có hệ thống ở những nàm trên 


Mặt khác, đặc điểm nhân thức của học sinh tiểu học ở các 
lớp đầu cấp học là năng lực phân tích. tổng hợp chưa phát triển. 
trì giác thường dựa vào hình đạng bên ngoài. nhận thức chủ 
yêu dựa vào cái quan sát được. chưa biết phân tích để nhận ra 
thuộc tính đặc trưng, nên khó phản biệt các hình khi thay đổi vị 
trí của chúng trong không gian hay thay đổi kích thước, Dến 
các lớp cuối cấp học, trí tưởng tượng của học sinh đã phát triển 
những vấn còn phụ thuộc vào mô hình vật thực: suy luận của 
học sinh đã phát triển song vẫn còn là một đầy phần đoán, 
nhiều khi còn cảm tính. Do đó việc nhận thức các khái niệm 
toàn học đối với cac em còn phải dựa vào mô hình vật thực. Vì 


Vụ 


, việc nhận thức được các khai niệm hình học theo lôgïc toàn 
học Không phải để đàng đôi với học sinh tiểu học. 
Từ những nhận xét trên, chúng ta có thể tiến hành dạy học 


các yếu tế hình học như sau. 


II. HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG (KHÁI NIỆM) VỀ CÁC 
HÌNH HÌNH HỌC 


Để hình thành các biểu tượng hình học cho học sinh tiểu 
học. giáo viên không nên áp dụng phương pháp định nghĩa theo 
quan điểm lôgic hình thức (nêu các đấu hiệu) mà thông qua mô 
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tả. mình hoạ bãng hình về hoặc đôi chiều. so sanh với các biêu 
tượng đã cho. 


Thí dụ 1: 


ỔỞ lớp 1. khi đạy về điểm. giao viên châm một nét đậm trên 
bảng và nói: "đây là một điểm”: khi dạy vẻ hình vuông. hình 


tam giác, giáo viên vẽ các hình đó trên bằng và nói: "đáy là hình 


vuông, đây là hình tam giác". 


Đến các lớp cuối cấp. các biểu tượng về cac hình hình học đã 
giới thiệu trước sẽ ngày càng được chính xãc hoa nhỏ việc mô tả 
các đấu hiệu đặc trưng. Tuy nhiên. việc mỏ tả vẫn chỉ đừng ở 


mức độ liệt kê của đấu hiệu quan sat được, nên có những 


đấu hiệu thừa, học sinh chưa phân biệt được các đâu hiệu cần 


và đủ với các đấu hiệu trực quan. 


Do đó. để việc hình thành biểu tượng về các hình hình học 


Ô 


cho học sinh tiểu học có hiệu quả. giáo viên cản chú ý một 
điểm dưới đây: 

1, Cần cho học sinh tiếp cận các biểu tượng một cách phù 
hợp với sự phát triển tâm lý của các em khi sử dụng các đồ 
dùng dạy học. các mó hình hoặc hình vẽ quy ước. 

9. Kết hợp quan sat với hành động trên các đồ dùng dạy 
học. kết hợp thu thập thông tin với kinh nghiệm cẩm tính nhằm 
dự đoán khả năng thực tế những hành động tiếp theo. kết hợp 


trừu tượng hoá bước đầu với việc sử dụng ngôn ngữ hình học 


3. Tăng cường dạy học các hoạt động hình học như nhận 
dạng. vẽ hình cất, ghép hình. đo đạc. biến đổi hình. 
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Thị dụ 2: 

Đe nhận đạng hình vuông giáo viên kết hợp định nghĩa 
hình vuông (tứ giác có các cạnh bằng nhau và các góc đều 
vuông) với việc kiểm tra bằng cách gấp hình hay sử dụng ê ke. 
coniba 

4. Các biểu tượng hình học được chính xác hoá dần theo hai 
gia) đoạn: 

Giai đoạn một: Cho bọc sinh nắm được biểu tượng hình 
hình học thông qua nhận dạng hình, về hình, ghỉ tên và gọi tên 
các yêu tố của một hình như đỉnh. cạnh. góc. 

Giai đoạn hai: Chính xác hoá các biểu tượng hình hình học 
thông qua cất. ghép hình. xếp hình. đo hình. tiến tới dùng thuật 
ngữ toán học để mô tả hình đã cho. ỏ giai đoạn này giáo viên 
nên kết hợp việc hình thành hệ thống các hình hình học với việc 


đo chu ví, điện tích. thể tích. 


II. CÁC BIỂU TƯỢNG CỤ THỂ 
1, Điểm và đoạn thẳng 


Điểm và đoạn thẳng được giới thiệu bắt đầu từ lớp 1 và 
được nhắc lại trong suốt cấp học. 


Ỏ lớp 1 điểm và đoạn thẳng được giới thiệu bằng hình vẽ 


hoặc có thể căng một sợi dây có nhiều điểm nối. Sau đó giáo 
viên vẽ lên bảng. dùng một chấm tô đậm làm điểm. nối 2 điểm 
bằng thước thẳng được một đoạn thẳng: đến các lớp cuối cấp học 
điểm và đoạn thẳng được giới thiệu thông qua các đối tượng 
hình học khác. 


6õ 


Ỏ lớp 9 đoạn thẳng được nhắc lại thông qua cạnh của hình 
vuông. hình chữ nhật. hình tứ giác (đoạn thẳng nổi 2 hai đỉnh) 

Ỏ lớp 3 điểm được nhắc lại thông qua đỉnh của góc. đình 
của hình, tâm của đường tròn. 

Ỏ lớp 4 đoạn thẳng được nhắc lại thông qua chiều đài. chiều 
rộng, của hình chữ nhật. 

Ỏ lóp ð đoạn thẳng được nhắc lại thông qua điện tích hình 
tam giác với cạnh đáy. chiều cao: hình tròn với bán kính và 
đường kính. 


2. Đường gấp khúc, đường thẳng 


Đường gấp khúc được giới thiệu bắt đâu từ lớp 3. Biểu 
tượng về đường gấp khúc được xây dựng thông qua biểu tượng 
về đoạn thẳng. Ở lớp 3 đường gấp khúc được mô tả bằng hình 
ảnh của nhiều đoạn thẳng không cùng nằm trên một đường 
thẳng và hai đoạn thẳng có chung một điểm đâu mút. Biểu 
tượng về đường gấp khúc có thể được giới thiệu thông qua các 
trò chơi điện tử, bằng các que tính. Ở các lớp trên. đường gấp 
khúc được nhắc lại thông qua chu vi của các hình tam giác, 
hình tứ giác. 

Đường thẳng được giới thiệu bắt đầu từ lớp 4. Biểu tượng về 
đường thẳng được xây dựng bằng cách kéo đài mãi một đoạn 
thẳng về cả hai phía. 

Biểu tượng về tia được xây đựng bằng cách kéo đài mãi một 
đoạn thẳng về một phía. 

Giáo viên cần giúp cho học sinh phân biệt được đoạn thẳng. 
đường thẳng, tia, đường gấp khúc. 
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3, Góc 


Qác được giới thiệu từ lớp 3 gắn liển với các đối tượng hình 
học cụ thể như hình tam giác. hình tứ giác. Biểu tượng về góc 
được bình thành bằng hình ảnh một cập cạnh của hình tam 
giác. hình Lứ giác cùng xuất phát từ một đỉnh. 

Ö lớp 4 sau khi đã giới thiệu về tia, biểu tượng về góc được 
xây dựng khai quát hơn: góc được tạo thành bởi hai tỉa có chung 


một điểm gốc. Học sinh cần phân biệt được góc vuông, góc nhọn 


và góc tù. biết kiểm tra và dựng được góc vuông 
4. Hình tam giác, hình tứ giác 


Biểu tượng hình vuông. hình tam giác được giới thiệu ngay 
từ lớp 1 thông qua mô hình. hình vẽ và chỉ yêu cần học sinh 
nhận đạng trên tổng thể. 

Ổ lớp Ð biển tượng về hình vuông. hình chữ nhật. hình tứ 


giác được xây dựng bằng cách nêu đặc điểm về cạnh. Học sinh 


nhận biết các hình đó nhờ đếm số cạnh. so sánh độ đài các cạnh. 


Ổ các lớp cuối cấp học biểu tượng hình vuông, hình chữ 
nhật ngày càng chính xác bằng cách nêu đặc điểm về góc và 
cạnh. Giáo viên có thể sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả khái 
niệm hình vuông, hình chữ nhật và hướng dẫn học sinh cách vẽ 


hình 
5. Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song 


Biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc. hai đường thẳng 
song song được hình thành ở lớp 4 bằng cách chỉ trực tiếp trên 
hình chữ nhật. Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng dụng cụ để 
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kiểm tra và nhận biết đặc trưng của hai đường thẳng vuông 
góc. hai đường thẳng song song: eœt đương thẳng Cuông góc cơi 
nhau tạo thành 4 góc tuông, còn hai đường thang song song 


không bao giờ gặp nhau. 
6. Hình tròn và đường tròn 


Biểu tượng về hình tròn được giới thiệu ngay từ lớp 1 thông 
qua quan sát đồ vật. mô hình. hình vẽ. Tuy nhiên. đường tròn 
chưa được giới thiệu ở lớp 1. 

Đến lớp õ biểu tượng về hình tròn được chính xac hoá dẫn, 
Giáo viên chỉ cho học sinh thấy mỗi hình tròn đều có một đường 


bao quanh gọi là đường tròn và hướng dẫn học sinh đùng eompa 


vẽ đường tròn. Đồng thời giáo viên giới thiệu cho học sinh cac 
yếu tố của đường tròn là tâm và bán kính. đường kính và nhấn 
mạnh: Đường kính là đoạn thẳng nổi hai diểm của đường tròn 


tà đi qua tâm. 
7, Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ 


Biểu tượng về hình hộp chữ nhật. hình lập phương. hình 
trụ được giới thiệu ở lớp ð. vì đến lớp trí tưởng tượng không 
gian của học sinh đã phát triển. 

Trước hết giáo viên cho học sinh làm quen với các hình đó 
thông qua các đồ vật và mô hình. Sau đó giáo viên giới thiệu 
cho học sinh các yếu tố của các hình đó như mặt đáy. mặt bên 
và các kích thước trực tiếp trên các đồ vật. Giáo viên có thể cho 


học sinh nhận dạng các hình đó: 
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- Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật gồm hai 
mặt đầy và 4 mặt bên. 2 mạt đối điện là hai hình chữ nhật bằng 
nhau. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là chiều đài. chiều 


rộng và chiều cao; có 8 đỉnh và 13 cạnh. 


- Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông, có 12 cạnh 


đều bảng nhau. 


§3. TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 


1. Để nhận đạng các hình. đầu tiên giáo viên giới thiệu cho 
học sinh các hình đơn giản. các hình hình học được trì giác như 
là "một toàn thể" gắn liền với hình đạng của chúng. chưa chú ý 
phân tích cac yếu tố và đặc điểm của hình. 

Tiếp theo giáo viên rèn luyện cho học sinh kỷ năng nhận 
dạng chính xác các hình nhờ các yếu tố và đặc điểm của hình 
bằng cách cất. ghép. gấp hình. sử đụng các dụng eụ để kiểm tra 
Tùy theo tình huống cụ thể. bài cụ thể. giáo viên hướng dẫn học 
sinh phát hiện. tìm ra hình một cách khoa học sao cho không bổ 
sót. không trùng lập. không thừa. không thiếu. 


9. Về hình là biện pháp quan trọng để nhận dạng các hình. 


Các cạnh hình vuông, hình chữ nhật. hình tứ giác. hình tam 
giác. đường cao của hình tam giác. bán kính của đường tròn... 
đều là đoạn thẳng. đỉnh của các hình kể trên. đỉnh của góc. tâm 
của đường tròn... đều là điểm: điểm cũng là giao của hai đoạn 


thẳng. 


Để về một đoạn thẳng phải dùng thước thẳng nối hai điểm 
với nhau, 


Giáo viên giới thiệu cho học sinh những dụng cụ thường 
dùng để vẽ các hình tương ứng đã học và biết lựa chọn đụng cụ 
thích hợp phù hợp với việc về hình. 

Đối với mỗi hình đã vẽ. giáo viên hướng dẫn học sinh cách 


ghỉ tên. gọi tên từng điểm bằng các chữ cái và tập cho học sinh 


thói quen tự kiểm tra. 


3. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách mồ tả các hình hình 


học. Việc mô tả có thể sử dụng ngôn ngữ nói hoặc viết: sử dụng 


ngôn ngữ nói là đọc trên hình về hoặc mô tả hình về một e 


trực tiếp hoặc trả lời cầu hỏi: ngôn ngữ viết là cac hình vẽ. cách 
trình bày các khái niệm hoặc lời giải. 


Khi mô tả giảo viên nên kết hợp về hình và chỉ rõ từng yếu 


tố của hình. Giao viên có thể cát, ghép. gấp. xep các bình hình 


học đưới đạng trò chơi. Từ đỏ giáo viên bồi dưỡng và phạt triển 


năng lực phần tích. tổng hợp v? ở mài học sinh, 


sảng tạc 


4. Giáo vien hướng đân học sinh giải các bài tập có nội dụng 


hình học, Thông qua việc giải các bài toàn có nội đụng hình học 


lão viên cũng cô nhận thức của học sinh vẻ các yếu tô hình học 


Các bài toán đưa ra cân ngắn gọn, chính xác, để nhỏ, dễ 


hiểu từ đơn giản đến phức tạp 
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CHƯƠNG IV 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC 
PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG 


§1. DẠY HỌC ĐẠI LƯỢNG VÀ PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


Dạy học đại lượng và phép đo đại lượng nhằm giới thiệu cho 


học sinh những khải niệm ban đâu. đơn giản nhất về các đại 


lượng thường gặp trong đời sống. học sinh nắm được các kiến 
thức thực hành về phép đo đại lượng, hệ thống đơn vị đo các đại 
lượng (iên goi. kí hiệu). sử dụng các công cụ đo. biểu diễn kết 
quả đo, chuyển đổi các số đo (đổi số đo hỗn hợp thành số đo 
thập phần và ngược lại). kỹ nàng thực hiện các phép tính số học 
trên các số đo đại lượng, 

Đồng thời dạy học đại lượng và phép đo đại lượng nhằm 
củng cố các Riến thức có liên quan trong môn Toán, phát triển 


năng lực thực hành. năng lực tư duy của học sinh. 


II. DẠY HỌC ĐO ĐẠI LƯỢNG 


Dạy bọc đo đại lượng nhằm làm cho học sinh nắm được 
được bản chất của phép đo đại lượng. đó là biểu điển giá trị của 


đại lượng bằng số (ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới các đại 


th, 


lượng vô hướng cộng được và thừa nhận mọi đại lượng vô hướng 
cộng được đều có phép đo hay đo được). Từ đó học sinh nhận 
biết được độ đo (giá trị của đại lượng) và số đo. Giả trị của đại 
lượng là duy nhất. còn số đo không duy nhất mà phụ thuộc việc 
chọn đơn vị đo trong từng phép đo. 


Tuy nhiên. học sinh tiểu học còn có những hạn chế trong 
việc nhận thức: tri giác còn gắn với hành động trên đồ vật. khó 
nhận biết được các hình khi chúng thay đổi vị trí trong không 
gian hay thay đổi kích thước. khó phân biệt những đối tượng 
gần giống nhau. Chú ý của học sinh tiểu học chủ yếu là chú ý 
không có chủ định. nên học sinh tiểu học hay chú ý đến cải mới 
lạ, hấp dẫn. cái đập vào trước mắt hơn là cái cần quan sát. Dối 
với học sinh tiểu học trí nhớ trực quan. hình tượng phát triển 
mạnh hơn trí nhớ câu chữ trừu tượng. trí tưởng tượng phụ 
thuộc hình mẫu có thực. tư duy cụ thể là chủ yếu. còn tư duy 


trừu tượng dần dần hình thành. 


Vì thế, để học sinh tiểu học hiểu được bản chất của phép đo 


giáo viên cần thực hiện theo qui trình sau: 
1. Lựa chọn phép đo thích hợp 


'Ta có thể lựa chọn một trong hai phép đo: phép đo trực tiếp 
và phép đo gián tiếp. Phép đo trực tiếp là đặt trực tiếp dụng cụ 
đo vào vật cần đo. Phép đo gián tiếp được sử dụng khi phép đo 
trực tiếp không thể hoặc khó thực hiện. Chẳng hạn. đo một 
đoạn thẳng người ta có thể dùng thước thẳng hoặc chọn một 
đoạn thẳng khác làm đơn vị đo. đó là phép đo trực tiếp. Đo thể 
tích của một hình hộp thông qua việc đo chiều đài, chiều rộng 


li 
bộ 


và chiều cao. rồi suy ra số đo thể tích của hình hộp. đó là phép 


đó giản tiệp. 


2. Giới thiệu đơn vị đo và hình thành khái niệm đơn vị đo. 


Trong bước đầu học phép đo đại lượng. học sinh ở lớp đầu 


cấp chủ yếu sử dụng phép đo trực tiếp Do đó, việc giới thiệu 
dụng cụ do thích hợp là cân thiết. Việc chọn đơn vị đo phải phần 
ánh được những thành tựu khoa học cơ bản và hiện đại nhất, 
phải thuận lợi về mặt kỹ thuật và đạt độ chính xác cao nhất, 
sát với thực tiền sản xuất. Các đơn vị đo các đại lượng được dưa 
ra đân đần theo sự mở rộng các vòng số từ đơn giản đến phức 


tạp và phủ hợp với đặc điểm nhận thức của từng lứa tuổi. 


3. Thực hành do, đọc và biểu diễn kết quả đo bằng số 


kẽm theo đơn vị 


Các thao tác kỹ thuật thực hành do phụ thuộc vào việc 
chọn đơn vị đố. như đo chiều đài cùng thước có vạch mìhmet. 
centimet. đêximet. đo kôi lượng dùng cản. đo thời gian dùng 
đồng hồ. Khi hướng dân thao tác kỹ thuật, giáo viên kết hợp 
việc làm mẫu với giảng giải và cần dự kiến những sai lầm học 
sinh có thể mắc phải. Khi dạy đọc và biểu điền kết quả đo. giáo 
viên cho học sinh đọc kết quả của mỗi lần đo. cách xử lý kết quả 
phép đo phải thực hiện nhiều lần. Khi số đo là một số gần đúng. 
ở các lớp đầu cấp giáo viên hướng dẫn học sinh bỏ phần dư, ở 


các lớp cuối cấp giao viên hướng dân học sinh sử dụng từ "xấp 


xỉ" hoặc "gần bằng" khi đọc và biểu điển số đo 


4. Dạy hệ thống đơn vị do, cách chuyển đổi đơn vì đo 


Giáo viên cần làm cho học sinh thấy được sự cần thiết của 
việc xây dựng hè thông đơn vị đo, mối quan hệ giữa các đơn 


vị đo. 


Khi dạy mối quan hệ giữa các đơn vị đo. giáo viên cần cho 


học sinh thấy mối quan hệ của đơn vị mới với đơn vị củ. lập 
bảng hệ thống đơn vị đo và cho học sinh giải các bài toàn về 


chuyển đổi đơn vị do. 


5. Dạy tính toán trên số do và rèn luyện khả năng ước 
lượng số do 


Giáo viên cho học sinh thấy với mỗi cách chọn đơn vị đo 


nhận được một số đo Khác nhau trên cùng một gia trị đại lượng. 
Do đó, trước khi thực hiện cáe phép tính, học sinh phải Riểm tra 


các số đo có đơn vị đo phù hợp hay không. 


TH. DẠY HỌC HÌNH THĂNH KHÁI NIỆM ĐẠI LƯỢNG 


Đại lượng là một khái niệm trừu tượng. Đó là một thuộc 
tính xác định nào đó của tập hợp đã cho được đặc trưng bởi tập 
hợp các giá trị của nó, Những đại lượng mà tập hợp các giá trị 
của nó là tập hợp số thì ta gọi là đại lượng vô hướng. Những đại 
lượng mà tập hợp các giá trị của nó đôi hồi có yếu tố phương và 


chiều ta gọi là đại lượng véctơ. 


Để nhận thức được khái niệm đai lượng đồi hồi học sinh 
phải có khả năng trừu tượng hoá. khai quát hoá cao. nhưng học 


sinh tiểu học còn rất hạn chế về khả năng này. Vì thế. chưa thể 


êu cầu học sinh tiểu học lĩnh hỏi ngày Khái niệm đại lượng, 


T4 


Việc lĩnh hội khái niềm đó phải qua một quả trình với các mức 
do Khác nhau và băng nhiều cách kháe nhậu 
Ổ các lớp đầu cấp. học sinh chỉ cần nấm được khải niệm và 


phần biết cac Khái niềm khác nhau ở mức độ biết dùng thuật 


ngữ hay ký hiệu chỉ nó. có thể nhận đạng khái niệm băng cách 
dùng lời nói hay mô tả một số đấu hiệu đặc trưng. Chẳng hạn 
muốn chỉ đại lượng độ đất, tạ dùng cách diễn đạt: "Cái thước kẻ 
có độ đài: muốn chỉ đại lượng điện tích. ta dùng cach diễn dạt: 
"Mặt bàn hình chữ nhật có điện tích": muốn chỉ đại lượng khối 
lượng, ta dùng cách điền đạt: "Mọt khúc gỗ có khối lượng”: 
“Để hoàn 


thành một công việc cần có thời sian" Muôn chỉ số đơ của 


muốn chỉ đại lượng thời gian, ta đừng cách điển đạ 


chứng, ta dùng các cách điền đạt: "Độ dài của cái thước Rẻ là 
30em hay3 dân”: "Điện tích mặt bàn là 9600em” hay 96dm”: 
"Khối lượng của khúc gỗ là 96Rg hay 960008": “Phời gian để 
hoàn thành công việc là 3 giờ hay 180 phút"... 

Có thể mô tá bang mô hình: Chẳng hạn. hình vuông nằm 
trong hình tròn, nén điện tích của hình vuông bé hơn điện tích 


của hình tròn thình 19). 


Hình 10 


Hình a gồm 6 ô vuông. hình b gồm 6 ô vuông như nhau. nên 
điện tích của hai hình a và b bằng nhau. Ghép hình a với hình b 


được hình e. ta nói hình e có điện tích bằng tổng diện tích 


hai hình a và b (hình 11). 
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Hình 11 


Nhờ việc dạy phép đo đại lượng trước, nên các khái niềm cụ 


thể về đại lượng nêu trên học sinh tiếp thủ thuận lợi hơn 


Đến cuối cấp. khả nàng nhạn thức của học sinh tiến bộ hơn. 
giáo viên yêu cầu học sinh phải có hiểu biết đây đủ hơn về đại 
lượng. biết phân biệt các đại lượng khae nhau, biết đùng thuật 


ngữ chỉ đại lượng (phân biệt giả trị của đại lượng với số đo của 


đại lượng). biết vận đụng vào việc học các kiến thức khảc và giả 
toán. Đồng thời giáo viên cũng từng bước cho học sinh thấy các 
tính chất của mỗi đại lượng đã học là do được. công dược và so 


sánh được. 


Quá trình hình thành khải niệm: đại lượng ở tiểu học có thể 


tiến hành theo sơ đồ sau: 


Đồ vật, hiện Trị Biểu Khải niêm 
vật cảm tỉnh gác |—| tương |T—W_ thuâtngữ 


Sở đó trên được cụ thê hoa thành cặc bước: 


~ Nêu mục đích yêu cầu để định hướng sự chủ ý của học 


sinh khi quan sát, 
~ Bước đầu trừu tượng hoá. thay các tài liệu quan sát được 
bảng các ký hiệu. sơ đổ. hình về hay đấu hiệu 
Khai quất hoá các đấu hiệu chúng để hình thành biểu 
tượng khai quat hoặc khái niệm. 
- Củng cô và Kiểm tra nhận thức thông qua thí dụ mình 
hoạ và thực hành bài tập, củng cố ký năng. đồng thời điều 


hình những nhận thức sai làm hoặc chưa đầy đủ, 


§2. DẠY HỌC PHÉP ĐO 
CÁC ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC 


Các đại lượng hình học bao gồm: độ đài, điện tích, thể tích. 
trong đó đại lượng độ đài là đại lượng cơ bản. đại lượng diện 
tích và đại lượng thể tích là hai đại lượng dẫn xuất (được xác 
định thông qua độ đài). Vì thể. giáo viên cần chọn đại lượng độ 
đã 


làm mẫu. đạy tỉ mỉ 


1. MỤC ĐÍCH YÊU CẤU 


1. Hình thành cho học sinh những biểu tượng về độ dài. 
điện tích. thể tích của một hình. 
3. Học sinh nắm được phép đo các đại lượng đó: biết đọc và 


viết các số đo, biết chuyển đổi các số đo theo các đơn vị thường 
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dùng. biết so sánh các số đố và biết thực hiện các phép tính số 


học trên số đo độ đài, điện tích. thê tích 


3. Học sinh biết ứng đụng phép đó các đại lượng hình học 
vào việc lập các công thức tỉnh chu vị. điện tích. thể tích miốt số 


hình hình học vào giải toän và vào đời sống. 


II. DẠY HỌC PHÉP ĐO ĐỘ DÀI 


Dạy học phép đo độ đài được giới thiệu kết hợp với Kiến 
thức số học và chia thành hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1: 

Kết hợp với việc giới thiệu tập số tự nhiên (ở giai đoạn dâu 
cấp). 

Giai doan 2: 

Rết hợp với việc giới thiệu tập số thạp phân (ở giai đoạn 
cuối cấp). 


1. Hình thành khái niệm độ dài 


Cần cho học sinh thấy ngay từ lớp 1 các biểu tượng về độ 
đài thông qua các Lài học đài hơn. ngắn hơn, cao hơn, thấp hơn, 


cách đo đoạn thẳng theo đơn vị centimet. 


Do đặc điểm nhậu thức của học sinh lớp 1. nên không thể 
đồi hỏi học sinh hiểu ngay được "thế nào là độ đài". Khái niệm 
độ đài sẽ được chính xác hoá dân trong suốt cấp học. 

Giáo viên có thể cho học sinh quan sát các hình ảnh xung 


quanh, các đồ dùng học tập để học sinh có những biểu tượng 
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đơn gần nhật: có the cho học sinh sử dụng đồ dùng học tập để 
học smli làm quen với cạc thuật ngữ: khoảng cách, vị trí giữa 


các đồ vật để có biểu tượng: xa. gần. đài. ngắn. cho học sinh so 


sanh hai độ đài trực tiếp hay giản tiếp theo sự làm mẫu của 
giáo viên. Trên cơ số thực hành nhiều lần trên đôi tượng mang 
độ đầi học sinh sẽ phát hiện ra tính chất chúng của một số đồ 


vật có độ đài tương ứng với một số 
Thí dụ 1: 


So sanh độ đài của hai cái thước. hai bút chì. hai dòng kẻ. 
hai đoạn thẳng. Về đoạn thẳng đi qua hai điểm. về một đoạn 
thăng bằng đoạn thẳng cho trước hoặc dài hơn. ngắn hơn. Về 


một đoạn thẳng có độ đài bằng tổng hai đoạn thẳng đã ch. 
3. Dạy phép đo độ dài 


Dạy phép đo độ đài kết hợp ngay trong việc đạy hình thành 
khái niệm độ dài. Vì đại lượng độ đài là đại lượng cơ bản, còn 
các đại lượng điện tích. thể tích là các đại lượng dẫn xuất (được 
xác định nhờ đại lượng độ đài). nên giáo viên cần chọn việc dạy 


đại lượng độ đài làm mẫu. đo đó giáo viên cần hết sức thận 


trọng trong việc sử đụng thuật ngữ. trong các thao tác. 


Ngay từ lớp 1. trong khi hướng dẫn học sinh so sánh độ đài 
các đồ vật xung quanh, giáo viên đã phải đân đân hình thành 
cho học smh phép đo độ đài: chọn phép đo thích hợp. chọn đơn 
vị do. sử dụng công cụ đo. đọc và biểu diễn số đo. so sánh các số 
đo. nắm hệ thống đơn vị đo. rèn luyện khả năng ước lượng độ 


đài và tính toán trên số đo độ dài. 
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Thí dụ 2 : 

Để đo độ đài đoạn thẳng AB ta có thể dùng một thước 
thẳng hoặc có thể dùng một đoạn thẳng khác làm đơn vị đo. 
Nếu dùng đoạn CD = d làm đơn vị đo. thì số đo độ đài đoạn AB 


là 4. nếu dùng đoạn EG = 3d làm đơn vị đo. thì số đo đó dài 
đoạn ABlà 2 (hình 13) 


Thí đụ 3: 
Khi so sánh độ dài hai vật. nếu so sánh trực tiếp. học sinh 
đặt vật này sát vào vật kia sao cho một đầu của hai vật trùng 


nhau và được hiểu như đã chọn phép đo thích hợp với đơn vị đo 


là một trong hai vật: còn nếu hai vật Không mang lại gần nhau 
được. học sinh chọn một đơn vị đo kháe để đo và qui về số sánh 


hai số đo. 


Trong phép đo độ đài. đơn vị đo được kí hiệu là đoạn thẳng. 
Qui trình của phép đo thông qua các bài dạy đơn vị đo và thực 
hành phép đo. Giáo viên cần lưu ý là trong bài giới thiệu một 
đơn vị đo độ dài như centimet, đêximet. mét, kilômet, không 
đơn thuần là cho học sinh nắm được tên đơn vị, kí hiệu; thực 
hiện tính toán trên số đo đơn vị đó mà phải làm cho học sinh 
nắm được bản chất của phép đo. 
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THÍ, DẠY HỌC PHÉP ĐÓ ĐIỆN TỊCH. THỂ TÍCH 


Đại lượng điện tích và đại lượng thể tích (gọi tất là điện 
tích và thẻ tịch) đếu là những đại lượng dẫn xuất. Diện tích 
được đưa vào đầu lớp 4. thể tích được đưa vào đầu lớp š. Nhở đã 
học đại lượng độ đài (gọi tất là đó đài) và phép đo độ đài, nên 
học sinh đã có hiểu biết nhất định về đại lượng và phép đo đại 


lượng 


Ổ các lớp cuối cấp khả năng tư duy của học sinh tiến bộ hơn 
ở các lớp đầu cấp. Học sinh đã có khả năng tưởng tượng hình 
đang các để vất trong không gian với các hình hình học. đã biết 
lập môi quan hệ giữa các vếu tố của các hình hình học. có khả 
nàng tưởng tượng việc cắt. ghép. biến đổi từ hình này sang hình 
Khác trên các hình hình học. 

Vì thế, học sinh học điện tích. thể tích và phép đo diện tích. 
đo thể tích thuận lợi hơn học độ đài và phép đo độ dài. Do đó 
ngay từ những tiết học đầu tiên. học sinh học về điện tích. thể 
tích đã làm quen ngay với các tính chất đo được. cộng được và 


so sanh được thông qua việ 


so sánh trực tiếp hoặc gián tiếp giá 
trị diện tích, thể tích của đồ vạt cụ thể hoặc các hình hình học. 
Thí du 4: 


Hình tam giác nằm trọn trong hình tròn. nên diện tích của 
hình tam giác bé hơn điện tích của hình tròn (hình 13a). 
Ghép 3 hình tam giác thành một hình chữ nhật. nên diện 


tích của hình chữ nhật bằng tổng diện tích của 3 hình tam giác 
(hình 18). 
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a) b) 


Thí dụ Š: 

Cho học sinh bỏ các khói hình lập phương dây một hình hộp 
chữ nhật (hình 14a). Sau đó cho học sinh xếp toàn bọ các khỏi 
lập phương trên đây thành một khôi hình hộp chữ nhật khác 
(hình 14b). Hai hình hộp chữ nhạt đó có thể tích bằng nhau 


3) ) 
Hình 14 


Qua các thí dụ trên giáo viên cho học sinh thấy muốn so 
sánh giá trị điện tích. thể tích cần phải chọn phép đo thích hợp, 
yếu tố trung gian (tức là đơn vị đo) thích hợp. Giáo viên cần 


nhấn mạnh: đơn vị đo điện tích thường được kí hiệu đặc trưng 
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bởi các đa giác mà thuận lợi nhất là chọn hình vuông có cạnh là 
một đơn vị độ đài, đơn vị đo thể tích thường được kí hiệu đặc 
trưng bởi các Khởi hình không gian mà thuận lợi nhất là chọn 


hình lập phương, cạnh là một đơn vị độ đài. 


Tiếp theo giáo viên giới thiệu một số đơn vị đo diện tích thể 


tích thường gặp từ đơn giản đến phức tạp. Giáo viên nên chọn 


một đơn vị để đạy mẫu tỉ mỉ, cho học sinh nấm chấc mối quan 
hệ giữa đơn vị đo độ đài với đơn vị đo diện tích, thể tích Giáo 


viên chỉ cho học sinh rõ em”. đm”, mỸ, mí. đm” mm'... chỉ là kí 


hiệu để nhớ và có thể 


1y ra được từ đơn vị đo đó đài. Từ đó học 
sinh suy ra bảng hệ thống đơn vị đo điện tích. thể tích nhờ bằng 


đơn vị đo độ đài. 


Công thức tính điện tích hình chữ nhật được xây dựng theo 


cách đo trực tiếp. dựa vào đó để xây dựng công thức tính điện 


tích của các hình còn lại Tuy nhiên, học sinh buộc phải công 


nhận công thức tính điện tích hình tròn. 


Trong phép đo thể tích chỉ cần xây đựng công thức tính thể 
tích hình hộp chữ nhật một cách trực tiếp rồi suy ra công thức 


tính thể tích hình lập phương. 


§3. DẠY HỌC PHÉP ĐO KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH 


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


1. Hình thành cho học sinh những biểu tượng đúng về khối 


lượng. dung tích của một vật. 
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2. Học sinh năm được phép đo đại lượng khối lượng. đại 
lượng dung tích (gọi tắt phép đo khối lượng. đụng tích): biết đọc 
và viết các số đo. biết chuyển đổi các số đo theo các đơn vị 
thường dùng. biết so sánh các số đo và biết thực hiện các phép 
tính số học trên số đo khối lượng. dung tích 

3. Học sinh biết ứng dụng phép đo khối lượng. đúng tích 
vào đời sống. vào giải toán và hiểu được phần nào về phép do 
qua việc đo khối lượng, dung tích. 


II. DẠY HỌC PHÉP ĐO KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH 


Khối lượng. dung tích được đưa vào từ lớp 2. Khi dạy khối 
lượng. dung tích. giáo viên cần triệt để khai thác vốn sống của 
học sinh trên cơ sở bảo đảm tính đúng đấn của khái niệm về độ 
đo. 


1. Đưa ra các đồ vật mang khối lượng. dung tích thật gần 
gũi với cuộc sống hàng ngày của học sinh tiểu học. 

Thí dụ 1: 

Cho học sinh tiến hành so sánh giá trị khối lượng trên các 
vật mang khối lượng (nhờ vào kinh nghiệm sống) như gói 
đường, túi gạo, túi bông... Từ đó học sinh phát biểu vật nào 
nặng hơn, nhẹ hơn. 

Thí dụ 2: 

Cho học sinh tiến hành so sánh giá trị dung tích trên các 
vật mang dung tích (nhờ vào kinh nghiệm sống) như cái cốc, cải 


ca, cái chai, cái phích. Từ đó học sinh phát biểu cái nào đựng 
được nhiều nước hơn. 
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Trong thí dụ 3, khi so sánh giá trị dụng tích, học sinh ( theo 
sự hướng dẫn của giáo viên) đã chuyển từ hai đối tượng mang 
dung tích về khái niệm đặc trưng là lượng nước rồi mới so sánh 
dụng tích. Trong thí dụ này học sinh có thể chưa cần đong nước 


cũng nói đúng được kết quả 

9. Dưa ra tình huống có vấn để mà học siah không thể so 
sảnh được nhờ kinh nghiệm sống. 

Thị du 3: 


Đưa ra hai đồ vật có khôi lượng bằng nhau hoặc dung tích 
bằng nhau mà hình thức bên ngoài khó phát hiện. Chẳng hạn. 
mội mãu gỗ và một và một gói bông có khối lượng như nhau. 
một cái chai và một cái ca có dụng tích như nhau, 

Giáo viên đặt câu hỏi: 

Vật nào nặng hơn? 

Cái nào đựng được nhiều nước hơn? (không nên nêu câu 
bồi: Cái nào có đụng tích lớn hơn?) 


Với hai câu hỏi trên buộc học sinh phải suy nghĩ: so sánh 


băng cách nào? Học sinh không thể đặt các vật mang đại lượng 
kể trên chồng nên nhau như khi so sánh các đại lượng hình học. 
Từ tình huống đặt ra giáo viên tận dụng để khai thác tiếp vốn 
sống của học sinh về các đụng cụ đo thường gặp trong đời sống. 
3. Khi đạy các đơn vị khối lượng. dung tích thông dụng giáo 


viên giới thiệu cho bọc sinh các dụng cụ đo. dạy kỹ thuật đo, đọc 


số đo và dạy cách viết sô đo kèm theo tên đơn vị. 


Đối với khối lượng. đơn vị đầu tiên được giới thiệu là 


kilôgam đớp 3). tiếp theo giới thiệu đến gam đớp 3). rồi đản đân 


giới thiệu hết các đơn 


cần lưu ý một số điều: 


vị côn lại tương đổi thong dụng. Giao vien 


- Khi dạy mỗi đơn vị mới, giáo viên cần xét trong mỏi quan 


hệ với đơn vị cũ. 
- Trong mỗi bài d 
đo đại lượng đã trình 


.niệm cho rằng, dạy một đơn vị đo chỉ cần yêu 


lạy về đơn vị đều tuân theo qui trình dạy 


bày ở phương pháp chúng, cần tránh quan 


4 học sinh nắm 


được cách đọc, viết đơn vị đó mà thôi. 


- Rhi đạy hết các đơn vị đo khôi lượng. giáo viên lạp bằng 


hệ thống các đơn vị d 


bảng hệ thống đơn vị 


lo khối lượng và cho hạc sinh so sanh với 


đo độ dài. 


Thời gian dành cho đại lượng đụng tích ít bơn cả so với các 


đại lượng khác. nên cần cho học sinh hiểu được biểu tượng về 


dung tích và biết đo dung tích qua việc khai thác kinh nghiệm 


sống, đồng thời cho tÌ 
khác. 


§4. DẠY 


I. MỤC ĐÍCH YÊU € 


xêm nhiều bài tập xen vào những tiết học 


HỌC PHÉP ĐO THỜI GIAN 


ÂU 


1. Hình thành cho học sinh những biểu tượng đúng về đại 


lượng thời gian (gọi t 


và thời gian. 
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ất là thời gian). phân biệt được thời điểm 


3. Học sinh nấm được các đơn vị đo thời gian: tuần lễ, ngày, 


thang. năm. thể kỉ. giả, phút, giây: nắm được mối quan hệ giữa 


sac đơn vị đo thời gian: biết đọc và viết các số đo. biết chuyển 
đổi các số đo theo các đơn vị thường dùng: biết so sanh các số đo 
và biết thực hiện các phép tính số học trên các số đo thời gian. 
3. Học sinh biết ứng dụng những hiểu biết về thời gian vào 
cuộc sống vào giải toan và hiểu được phần nào về phép đo đại 


lượng nói chỉng qua phép đo thời gian, 


HE ĐẠY HỌC PHÉP ĐÓ THỜI GIAN 


24w học thời gián và phép đó thời gian ở bậc tiểu học gập 


nhiều Rho Khăn hơn số với việc dạy học các đại lượng khác. 


Thời gian là một đại lượng khó mô tả băng những mô hình 
trực quan Việc nhận thực thời gian đổi với bọc sinh nhỏ tuổi 
thường bị chỉ phỏi bồi tầm trạng chủ quan: Khi vui vẻ cảm thấy 
thời gián trôi nhanh, Rhi phải chờ đợi cảm thấy thời gian kéo 
đất Rhỉ bọc pháp đó thời gian học smh gặp các số đo được viết 


Kheng theo hệ ghỉ số thập phản. 


Thời gian và thời điểm là hai đại lượng được trình bày xen 


Rẻ lễ đản đến nhấn thức Không đúng. 


Do những khó khan trên, khi đạy đại lượng thời gian cần 
triệt để Khai thác vốn sống của các em trên cơ sở đảm bảo tính 


đúng đấn của khái niệm 


1, Dạy học đo thời gian trước hết phải làm cho bọc sinh có 
được khải nệm về khoảng thời gian và phần biệt được với thời 


điểm. Thời gian (cùng với không gian) là hình thức tôn tại cơ 


Sĩ 


bản của vật chát. trong đó vật chất vận động và phát triển liên 
tục, thời gian và không gian đều vô tận: thời gian là đại lượng 
vô hướng cộng được. Thời điểm là khoảng thời gian cực ngắn 
được hạn định một cách chính xác. coi như một điểm trên trục 
thời gian. thời điểm chỉ đơn thuần là đại lượng vô hướng. gắn 
với không gian. Vì vậy giáo viên phải biết gắn chuyển động với 
khoảng thời gian. gắn không gian với thời điểm; kết hợp khai 
thác vốn sống của học sinh trên cơ sở từng bước năng cao và 
chính xác hoa khi hình thành khái niệm thời gian cho học sinh. 


- Để hình thành cho học sinh khái niệm khoảng thơi gian 1 
tuần lễ, giáo viên cần quan tâm đến hai mốc thời điểm thứ hai 
và chủ nhật cùng với những công việc mà mỗi học sinh đã làm 
được trong tuần. 

- Để hình thành cho học sinh khái niệm khoảng thời gian 1 
ngày giáo viên cần chỉ cho học sinh cải mốc thời điểm của mạt 
trời kết hợp với các đồ dùng dạy học như quả địa cầu. mô hình 


mặt đồng hồ. mình hoạ sự chuyển động của vật chất. Giao viên 


cần phần biệt cho học sinh thấy các ngày trong một tuần lẻ: thứ 


3. thứ 3. thứ 4. thứ ð. thứ 6. thứ 7. chủ nhật không phải là nói 


đến khoảng thời gian mà chỉ thứ tự sắp xếp tên gọi cac ngày 


trong một tuần lễ, cac ngày đó giống nhau về khoảng thời gian. 
nhưng khác nhau về thứ tự trong tuần 

- Việc chính xác hoá khải niệm tuần lễ. ngày được thực 
hiện thông qua việc dạy các đơn vị đo thời gian như: giờ, phút, 
giây. tháng ở lớp sau. 

- Để học sinh thấy được những tính chất quan trọng nhất 
của thời gian là đại lượng đo được, cộng được, so sánh được. giáo 
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vien tố chức nhiều hình thức hoạt động học tập cho học sinh 


như cho học sinh quan sát chuyển động nào đó của vật chất. 
đưa ra các sơ đổ. các biểu bảng biểu điền thời gian. cac bài toán 
gắn với thời gian 

~ Để học sinh hiểu thời điểm là đại lượng vô hướng so sánh 
được. nhưng không cộng được. giao viên cho học sinh kẻ các mốc 
thối điểm trong một ngày: buổi sang đậy lúc nào, đi học lúc nào. 
an cơm trưa lúc nào. đi ngủ lúc nào.... Hoặc cho học sinh xem 
lịch và đanh đấu những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong một năm 


Giao viên củng có thể đưa ra phần ví dụ. 


Thứ dụ T: 

Học sinh chỉ ra kết quả sai trong bằng sau và giải thích vì 
sao? 
Ô Người đi bộ “| Xuất phátlúc | Thờigian di  Nghÿưalúc | Điệp ` 
| Nườithữna | du | + _i0gơ - | 2gỡ | 
| Ngưới thứ hai | 5 giờ | 10 giờ | 3 giở 
la. | 


Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra kết quả sai trong bảng 
và giải thích được. từ đó khắc sâu cho học sinh tính chất quan 
trong của thời điểm là so sánh được nhưng không cộng được 

3. Dạy học các đơn vị đo thời gian trước hết phải làm cho 
học sinh nắm được các đơn vị đo thời gian thường gặp và cách 
sử dụng chúng, nắm được đặc điểm mỗi liên hệ giữa các đơn vị 
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đo thời gian không chuyên đổi lần nhau theo hệ đếm cơ so 10 
nắm được cách sử dụng đồng hồ và đồng thời. tiếp tục củng cô 
khai niệm thời gian và thời điềm. khai niềm đại lượng và phép 


đo đại lượng 


- Dạy học các đơn vị do thời gian ở bậc tiêu học được sắp 


ếp theo thứ tự : tuần lễ. ngày. năm. thang, giờ. phút. siáy, thê 


kỷ. Phương phấp chủ yến dạy các đơn vị này là trực quan kết 


hợp với quan sát và kéo theo khai thắc vốn sống của học sinh, 


Thí dụ 2: 

KhÚ“U dạy đơn vị phút giáo viên chủ bọc sinh quan sát sự 
chuyển động của kim giây trên mặt chiếc đồng hồ để bàn, Học 
sinh vừa quan sát vừa đếm nhịp nhàng từ 1 đến 60 theo hiệu 
lệnh của giáo viên hoặc theo sự chuyển địch của km giấy đúng 
một vòng tròn, Cho học sinh liên bệ thực tế nhất tiết học có đã 


phút. trong đó kiểm tra bài cũ 5 phút 


ý được đưa ra trong quan hệ với phút, ngày được chính 
xúc hoa trong quan hệ với giở. 

- Việc dạy các đơn vị thời gian nói tren phải kết hợp với 
hướng đân học sinh sử dụng đồng hỗ. Yeu cầu của việc xem 
động hồ được nâng cao đàn: đầu tiên là xem thời điểm, sau đo là 
nắm được cae khoảng thời gian, rồi năm đước môi quan hệ giữa 
các đơn vị. đặc biệt quan hệ giữa 3 đơn vị giờ, phút. giáy và 
giữa chúng với các đơn vị thời gian khác. 

Rhó khăn trong việc dạy môi quan bệ giữa các đơn VỊ do 


thời gian so với các đơn vị đo đại lượng khác thể hiện ở chỗ các 


đơn vị kế cận nhau không hơn kém nhau mọt số lần. Dế khắc 
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phục khó khân. giáo viên lập bằng đơn vị đo thời gian và cho 
học sinh lắp mối liên hệ giữa các dợ vị đố ngay trên bảng theo 
từng nhóm 

1 thế kỷ = 100 năm 


1 năm = 12 thăng 


1 năm thường = 36ã ngày 


1 năm nhuận = 366 ngày 


1 tuần = ïngày 
1 ngày = 34 giờ 
1giờ = 80 phút 
1 phút = 80 giây 


Tháng một. ba. năm, bảy, tâm. mười, mười hai có 31 ng 


“TPhàng tư. sâu, chín. mười một có 30 ngà 


“Thang hat: năm thường có 38 ngày: 
nàm nhuận có 39 ngày, 


Đồng thời với việc lạp bảng đơn vị đo thời gian. giáo viên 


nên đưa ra các bài tập để học sinh rên luyện kì năng và củng cô 


kiến thức. Giao viên cân lưu ý học sinh, khi so sành các số do 
thời gian cần chuyển các số đo đó về cùng một cách biểu điền 


theo cùng một, hai hay ba đơn vị thời gian 
3. Dễ dạy học các phép tính trên các số đo thời gian, trước 
hết giáo viên cần luyện tập cho học smh thành thạo 4 phép 


tính: cộng, trừ. nhân. chia trên tập bøp số tự nhiên và nắm chắc 


quy tắc chuyên đối các đơn vị đó thời gian theo từng nhóm 


Mà 


- Để dạy phép cộng và phép trừ giáo viên tiến hành các 
bước: Trước hết viết các số đo tham gia phép tính theo từng 
nhóm đơn vị khác nhau và mỗi cọt dọc phải cùng đơn vị: tiếp 
theo thực hiện phép cộng. trừ như số tự nhiên và giữ nguyên 
tên đơn vị ở các nhóm; cuối cùng. nêu kết quả mà có một nhóm 
nào đó vượt quá đơn vị của mình thì tiêu hành chuyển đổi và 
kết luận. 


Thí dụ 3: 
3 giờ 47 phút 
3 giờ 38 phù! 


ð giờ Bồ phút 


Vì 8ä phút = 1 giờ Đä phút. nên õ giờ 8ã phút - 6 giú 9ã 
phút. Vậy. 3 giờ 47 phút công với 2 giờ 38 phút - 6 giờ 3ã phát 


Thí du 4: 
7 năm 3 thăng 6 năm 1 tháng 
1 năm 6 thăng 4đnanm: 6 thang 
2năm 9 thắng 


Để đạy nhần. chia một số đo thời gian cho một số giáo viên 
tiến hành các bước: Trước hết viết số đo thời gian tham gia 
phép tính theo từng nhóm đơn vự tiếp theo nhân (hoặc chia) 
từng nhóm đơn vị ở sô bị nhân (hoặc bị chia) với số nhân (hoặc 
chia): cuối cùng trong kết quả nhận được có một nhóm nào đó 


vượt quả đơn vị của mình thì tiến hành chuyển đổi và kết luận. 
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Tủ dụ Š: 


3 gid 40 phút 


~ 


ỗ 
10 giờ 200phút 


Vì 200 phút = 3 giờ 20 phút. nền 10 giờ 200 phút = 13 giờ 
90 phút. Vậy, 3 giờ 40 phút x õ = 13 giờ 20 phút. 


Thứ du 6: 
42 giờ 40 phút 4 


40 giờ 10 giờ 40 phút 
3 giờ 40 phút = 160 phút 


160 phút 


0 
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Phần II 
DẠY HỌC GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
THƯỜNG GẶP Ở BẬC TIỂU HỌC 


CHƯƠNG V 


DẠY HỌC GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
THƯỜNG GẶP VỀ SỐ HỌC 


§1. DẠNG TOÁN THỰC HIỆN MỘT DÃY CÁC PHÉP TÍNH 


1. NỘI DUNG 


Cho học sinh thực hiện một dãy các phép tính trên các số tự 


nhiên. phân số hoặc số thập phần bao gồm hai. ba hay cä bến 


phép tính cộng, trừ. nhân, chia: trong đó có thể không có đấu 


ngoặc. hoặc có đấu ngoặc. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Khi giảng các bài toán thực hiện một dãy các phép tính, 
giáo viên cho học sinh nhắc lại các quy tắc về thứ tự thực hiện 
các phép tính trong một biểu thức: 
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Nếu trong biêu thức khong có đâu ngoạc đơn () mà chỉ có 
phép càng phép trừ hoặc chỉ có phép nhàn, phép chia thì thực 
hiện các phép tính theo thứ tự đã chỉ ra trong biểu thức từ trai 


sang phải) 


- Nếu trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn () và có các 
phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì theo thứ tự thực hiện trước 


các phép tính nhân. chía, rồi sau đó là các phép tính cộng, trừ 


Nếu trong biểu thức mà có đấu ngoặc đơn () thì theo thứ 
tự thực hiền cac phép tính trong đấu ngoặc đơn () trước 

Nếu trong biểu thức mà có nhiều đấu ngoặc lồng vào nhau 
thì theo thứ tự thực hiện các phép tính trong từng dấu ngoặc từ 


trong ta ngoài, 
Giao viên giải màu một vài thí dụ và cho học sinh áp dụng. 


Cuối cùng giáo viên uốn nắn những sai lâm học sinh mắc 


phải 


II. THÍ DỤ 


1. Tính giá trị của các biểu thức: 

a) ĐIÓ - 108xõ t218x4-699;3 

b) [(2ã7 + 1ã8) x 3 - 78] + 105: 5 

Lời giải: 

a) 910 - 108 x õ † 218 x 4- 699: 3 = 910 - 540 + 872 - 283 
= 870 + 872 - 238 = 1242 - 233 = 1009. 

b) [(257 + 1ã8) x 2 - 78] + 10ã : ã = [41ã x 2 - 78] + 10ã : 5 


= {830 - 78] + 10 : ð = 7ã2 + 10 : õ = 7ð2 + 21= 778. 


2. Tính gia trị của các biêu thức: 

a) 2830ã : õ - 3114 + G321 x 153: 

b) [563 + 6321) x 1ã2 - 82497] + 487695: 135 x 0612 
Lời giải: 

a) 28305: 5 - 3114 + 6321 x 1ã2 = ð661 - 3114 + 960799 


47 + 960792 = 963339. 


b) [(2ã63 + 6321) x 1ã2 - 82497] + 487625 : 12ã x 621 


= [8884 x 1ã2 - 82497] + 487625 : 125 x 612 

= [1350868 - 82497] + 48769ö : 12 x 612 
= 1267871 + 48762ð : 12 x 612 = 1267871 + 3901 x 612 
= 1267871 + 2387412 = 3655283. 


IV. BÀI TẬP 


1. Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau: 


a) (37569 + 4568 + #7) - (37564 + 3ã7 + 4ã73): 
b) (4568 - 1769) - (1572 - 1773); 

€) (37 x 4õ + 74 x 357): 119: 

đ) 7ö4 x 7ð - 3262 x 2ã + 4ã68; 

e) (58769 - 7890 - 879): 16 x 4 x 8: 789; 

g) (315 + 372) x 3+ (379 + 318) x7 


36x 13+ 74 x 14 
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2. Thực hiện dãy các phép tính sau: 


a) 37 x 4ã +27 x 5ð 


b) 24x 47 +13x 24+ 24 x 10 x3 
ðð - õ0 + 4õ - 40 + đã - 30 + 2õ - 20 + 1õ - 10 + ð 
©) 18.õ x 1420 † 4,õ x 780 x3 


3+6 +9+...+24+27 
đ) 243.45 x 78 - 0.26 x 4 x 3 x 800 
4+ã+6+..+241+2ð +71 
e) 0.18 x 1230 + 0.9 x 1567 x 2 + 3 x ã310 x 0,6 
114+71+10+...449+52+ 58 -410 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1975 - 1976) 


3. Thực hiện nhanh đãy tính sau: 
0.8 x 0.04 x 1.25 x 0.25 + 0.6524 + 0.3476 
10 x 195 x 4 x 95 x8 


4. Tính nhanh kết quả phép chia và giải thích cách làm: 
32x53-21 
53x31+32 

5. Tính nhanh: 
190 - 0,õ x 40 x õ x 0,9 x 90 x 0,3 - 20 


- 1+ã+9+..+33+37 
6. Tính nhanh: 
1978 x 1979 + 1980 x 21 + 1958 
1980 x 1979 - 1978 x 1979 
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Z. Tính nhanh: 


ð0 - 0. x 20 x 8x 0,1 x 10 x 0.2ð - 30 


x 
1†+3+õ+7+..tõ7+ä9 


8. Cho 1. 3. ð. 7.... là một dãy số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi 
1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong đãy số này? Giải thích cách 
tìm. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 - 1981) 
9. Cho dãy tính: 
128:8 x16x4+ã2:4 
Hãy thêm ngoặc đơn () vào đãy tính trên sao cho: 
a) Kết quả là số nguyên nhỏ nhất. 
b) Kết quả là số nguyên lớn nhất. 
Giải thích cách làm. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 - 1981) 
10. Tính nhanh: 
(45900 - 45900 x 10: 100 - 41310000: 1000) : 3ð x 59 x 4 
11. So sánh hai tích sau: 
A = 198719871987 x 1988198819881988 
và B= 198819881988 x 1987198719871987 
Hãy giải thích cách làm. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1987 - 1988) 
12. Bạn Tân đố bạn Mùi: "Hãy lấy số 1991 rồi thực hiện 
liên tiếp ba phép tính: nhân với 11, chia cho 11, cộng với 11 
theo bất cứ thứ tự nào. Hỏi kết quả được bao nhiêu số khác 
nhau và là những số nào? 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1990 - 1991) 
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13. Viết liên tiếp các số lẻ từ số 33ã đến số 111 theo thứ tự 
giảm đần. Hãy đặt trước môi số lễ đó đấu cộng (Ð) hoặc đấu trừ 
(-) sao cho sau khi thực hiện cac phép tính ta sẽ được kết quả 


đứng bằng sỏ lẻ đầu tiên 3 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1990 - 1991) 
14. Cho A = 1993 x 437 và B= 477 x 1993. Tính hiệu B- A 
mà không tính riêng tích A và tích B. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1992 - 1993) 
1ã. Hãy viết tất cả các phân số có: 
a) Tổng của tử số và mẫu số bằng 10: 
b) Tích của tử số và mẫu số bằng 100 


(Đề thì học sinh giỏi bắc tiểu học 1997 - 1998) 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 


1a) hời giai: 
(37569 + 4568 + 3ö7) - (37564 + 3ã7 + 4ð73) 
= (37569 + 4568 + 3ã?) - (37564 + 8ö7 + 4568 + ñ) 


= (37569 + 4ã68 + 357) - (37569 + 4ã68 + 3ã7) 


=0 


b) Đáp số: 0. 
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e) Đáp số: 0 


g) Lời giải: 
(31ã +372) x3 +(372+31ã)xĩ — — 687+(3 +7) — 
96x13474x14 - 36 x 13†74x(1311) 

".......1.... 

— 38x13+t14x13+14x1 — (96+14)x13t74 
—— 68T0 — 6810 

100x184 18. 

2. Lời giải: 


a) 37x đã +27 xöõ 37 x (đồ + ö5) 


21†4+6...+14+16+18 (3418)144116)1(6+14)*(8112)410 


937x100 327x100 


20x4+10 90 


= 30 


b) 


34x47+13x24+24x 10x3 


ðõ - ð0 † 4õ - 40 + 3ö - 30 + 2ã - 20 + lõ - 10 tỗ 


34 x (đi +13+ 10 x 3) 


(5õ - õ0 )# đỗ - 40) + (3õ - 30) + Ôã -' 30) + đỗ - 10) + 


24 x 90 


5xổ 
e) 18.ð x 1420 + 4.ỗ x 780 x 3 


3+6+9+..+24+27 


100 


4õ x 3> 142 x 10x 4õ x4 78 x 10 


3+(3+3x‹1)r(3+3x2)+.. .+(3+3x1)+(8+8» c8) 


_ 4ðx3x (142178) _ 4õx 3> 220 
(3+3+3x8)x4 30x 4 
4ð x 2x11 
= —— = 941.5 
4 
đ) 
N - 078 x 4+ ‹ 8x 100 
4+(111%‹1) † (11x2 t1 + 1390) + (1x31) £ TỊ 
ˆ 213.45 x78- 78x32 : (243.15 - 33) x 78 
(4#2ð)x11+71 39x 111+71 
_ 3114ỗx78 211.15 x39 < 9 
840 ty] 390 
422.90 
= == em SỐ 
10 
e) 


— 0.18 x 123 x 10 t 1.8 + 1567 + 1.8 x 5310 


ˆ 1#138x 1)t(1†3x2)+(1+3z38)+... 1013⁄16)1113<117)158-410 


1.8x193 + 1. 8x1ã67 +1/8⁄5310— 18x(123+1ã67+5310) 


(1+#ð2)x9+58- 410 ñ3 x9+ 58 - 410 
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1.8 x 7000 _ 1/8xð6x13 18x ð6 x l2õ 


477 +58 - 410 ð3õ - 410 195 
= 1.8 x ã6 = 100.8 
3. Lời giải: 


0.8 x 0,04 x 1,9ð x 25 + 0.6524 + 0.3476 


10x 12 x 4x 3ã x8 


(0.8 x 1.9ã) x (0.04 x 2ð) + 0.6524 + 0.3476 


10 x (135 x 8) x @ỗ x 4) 


T01 #2 3 


= ——— = —===— =0.000003 
10 x 1000 x 100 1000000 


3 31 + 53 + õ3 - 31 
58 xã] E39 31 x õ3 +39 


31 
31x 
5. Lời giải: 


32 


3d+32 


120 -Ô.õ x 4Ô xã x0. 


20 x 0.2 - 20 
1tät9t..+33 tậ7 


_—— 120- (0.5 x 20) x (0.2ã x 40) x (0.2 x ä) - 20 


1†ö5+9+..†+33+37 


120 - 10x 10x1-20 _ 0 


1†õ+9+...+33+37 135+9+ ..£33 E37 
=0 


6. Lời gidi: 
“Tử số: 1978 x 1979 + 1980 x 21 + 19ã8 


1978 x 1979 + (1979 + 1) x 21 + 1958 
= 1978 x 1979 + 1979 x 21+ 1x 21 +1958 
1978 x 1979 + 1979 x 31 + 1979 

= 1979 x (1978 + 21 + 1) = 1979 x 2000 
Mẫu số: 1980 x 1979 - 1978 x 1979 

= 1979 x (1980 - 1978) = 1979 x 3 


Vì vậy 

978 x 1979 + 1E 91+195 T9 x 9 

1978 + 1979 + 1980 x 2111958 _ 1979x200 _ 12) 
1980 x 1979 - 1978 x 1979 1979 x 2 


7. Hưởng dẫn: 
Thực hiện các phép tính ở tử số. kết quả bằng 0. Do đó kết 
quả của đầy các phép tính bằng 0 
8. Lời giải: 
Ta thấy: số hạng thứ nhất bằng 1 + 3 x 0 
số hạng thứ hai bằng 1+2x1 
số hạng thứ ba bằng 1+3x2 
V.V... 
còn số hạng cuối cùng 1981 = 1 + 3 x 990 
Vì vậy. số 1981 là số hạng thứ 991 trong đãy số đó. 
9. Lời giải: 
a) Muốn kết quả dãy tính là số nguyên nhỏ nhất phải có 


nhiều phép chia hết và chia cho số lớn nhất có thể có được. 
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Ta có nhận xét: 
128:8x16x4+ã2:4=(8x16):8x16x4+53:4 
Từ đó suy ra kết quả dãy các phép tính trên nhỏ nhất khi 
ta thêm ngoặc đơn () như sau: 
128; (8 x 16) x(4+ð2):4= 1xõ6:4= 14. 
b) Muốn kết quả dãy tính là số thguyên lớn nhất phải có 


nhiều phép nhân và nhân với số lớn nhất có thể được. Ta có 
nhận xét: 


128:8x 16x4+ã2:4= 128:8x 16x4+ (13 x4): 4. 
Từ đó suy ra kết quả dãy các phép tính trên lớn nhất khi ta 
thêm ngoặc đơn () như sau: 
128: 8 x 16 x(4+ð2:4)= 16 x l6 x 17 = 256 x 17= 4353. 
10. Lời giải: 
Ta có nhận xét: 
4ã900 - 45900 x 10 : 100 - 41310000 : 1000 
= 45900 - 459000 : 100 - 41310 = 45900 - 4590 - 41310 
= 41310 - 41310 = 0 
Do đó: 
(45900 - 45900 x 10: 100 - 41310000: 1000) : 3ð x ã9 x 4 
=0:25xð9x4=0. 
11. Lời giải: 
Ta có nhận xét: 
198719871987 = 198700000000 + 19870000 + 1987 
= 1987 x (100000000 + 10000 + 1) = 1987 x 100010001 
104 


Đằng cách tương tự 
1988198819881988 = 1988 x 1000100010001 
Do đó: 
Á = 198719871987 x 1988198819881988 
1987 x 100010001 x 1988 x 1000100010001 
= 1988 x 100010001 x 1987 x 1000100010001 = B 


" 


12. Lời giải: 
Ta có nhận xét: có tất cả 6 cách sắp xếp ba đấu >.:. + như 
Sau: 
xi? ¡xỉ #ị: 
`... ..... 
Do đó ta có tất cả 6 đây tính như sau: 
a) 1991x11:11+11: d) 1991: 11+ 11x11 
b) 1991x11+11/11: ê} 1991+11:11+x 11 
€) 1991:11*X113# 11: #} 1991 + 11x 11:11. 


Vì sau khi nhân một số với 11 rồi lại chia cho 11 (hoặc sau 
khi chia một số cho 11 rồi ] 


ai nhân với 11) thì sô đó vẫn không 
thay đổi nên hai đầy tính a và e. hai đầy tính e và g đều có cùng 
một kết quả: 


1991 + 11 =2002 
Kết quả của dãy tính b là 

1991 x 11+11: 11= 21901 † 1= 31903 
Rết quả của đãy tính d là 

1991: 11+ 11x 11= 181 + 121= 302 


Vậy. kết quả được ba số khác nhan là 002. 31902. 302. 


18. Lời giải: 


Ta thấy: số hạng thứ nhất bằng 33ã 
số hạng thứ hai bằng 33ð - 
số hạng thứ ba bảng 38ð - 2 x 3. 
V.V., 


còn số cuối cùng 111 = 33ð - 2 x 112 
Do đó đãy có tất cả 113 số. 
Ta lại thấy. hiệu của hai số lẻ liên tiếp bằng 3. nghĩa là 
335 - 333 = 331 - 328=... = 121 - 119 
= 117-11ỗ = 1138-111=3 


3ö - 3x56 = 223. 


Nếu tách riêng số lẻ ở chính giữa đã 
thì ta có thể lập được tất cả là 112: 2 
x õ6 = 113. Sau đó cộng thêm 993 ta được 


ä6 hiệu như trên. Tổng 


của các hiệu này là: 
335. Vì vậy. ta có thể đặt đấu cộng (+) hoặc đấu trừ (-) như sau: 
385 - 333 + 331 — 329 +... + 227 - 22ö + 
+223+221-219+...+113— 111 
(=2x56 + 923 = 335). 
14. Đáp số: 99650. 


1ỗ. lời giải: 
a) Ta có: 10=0+10=1+9=3+8=831t7=41+6 


=ã+ö =6+4=7+3=8+2=9+1. 


Do đó các phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là 
0133.45.67.88 


b) Ta có: 100 = 1 x 100= 3x 50= 4x 35 
=äx920= 10x10= 90xã 
=2ãx4=ö0x3= 100x 1 


Do đó các phân số có tích của tử số và mẫu số bằng 100 là 
1 9 10 ° -100 
100 `ã0 \ ' 


§2. DẠNG TOÁN TÌM MỘT SỐ KHI BIẾT KẾT QUẢ 
SAU MỘT DÃY PHÉP TÍNH LIÊN TIẾP 


1. NỘI DUNG 
Dạng toán này có thể mô tả như sau: 
Tìm x biết {(@&x +a) xb]:c‡†-d=e, 
trong đó a. b. c. d. e là những số đã biết. thứ tự các phép tính và 


số lượng phép tính có thể tuỳ ý. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 

Trước hết giáo viên giới thiệu từng phương pháp giải 
thường gặp. 
1. Phương pháp giải từ cuối 


Nội dung của phương pháp này là loại bỏ dẫn các phép tính 


từ cuôi ngược dần lên số phải tìm 


2. Phương pháp dùng chữ thay số 

Nội dụng của phương pháp này là ký hiệu số phải tìm bằng 
một chữ nào đó: sau đó. theo các điều kiện đã cho trong bài toán 
thiết lập đãy các phép tính và kết quả của các phép tính đó. 


Đây là dạng đơn giản của phương trình bậc nhất một ẩn. 
3. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng 


Nội dung các phương pháp này là có thể diễn đạt các điều 
kiện đã cho trong bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. dùng đoạn 
thẳng thay thế các số đã cho. số phải tìm trong bài toán và mối 
liên hệ giữa chúng. 

Giáo viên làm mẫu trong từng phương phản. hướng dẫn học 
sinh áp đụng các phương pháp kết hợp với uốn nắn sai lắm của 
học sinh. 


1II. THÍ DỤ 


1. Tìm một số. biết rằng số đó lần lượt cộng với 1 rồi nhân 
với 2 được bao nhiêu đem chia cho 3 rồi trừ đi 4 thì được kết 
quả là 6. 

Lời giải: 

Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp giải từ cuối 


Theo giả thiết của bài toán ta lập sơ đồ diễn đạt bài toán 
dưới đạng: 


CC CC (CÀ CÁ SÁt) 
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“Pìm số trong hình tròn D: 6 £ 4 = 10 

Tìm số trong hình tròn €: 10 x 3= 30 

“Tìm số trong hình tròn B: 30: 2 = lỗ 

Tìm số trong hình tròn À; lã - 1 = 14 

Vậy số phải tìm là 14. 

Cách thự hai: Ấp dụng phương pháp dùng chữ số thay số. 

Ký hiệu số phải tìm là x. theo bài toán ta có 
(@xt1)x2:3-4=6. 


Việc tìm x được xem là tìm thành phần chưa biết trong một 
dãy phép tính. Từ (x + 1) x93;3-4=6 ta có: 


(&x+1)x2:38 =6+4 =10 
(&x+1)x2 =10x3 =30 
x+1 =30:2 = lỗ 
x =lỗõ-1=14. 


Vậy số phải tìm là 14. 
Cách thứ ba: Áp dụng phương pháp đùng sơ đồ đoạn thẳng. 
“Theo giả thiết của bài toản ta có sơ đồ đoạn thẳng. 


Số phải tìm T"=—=.xm 
Sau khi cộng 1 


Rồi nhân 2: 
Chia cho 3: 


Trừ đi 4: 


Trước khi trừ đi 4 ta có : 6+4=10 
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Trước khi chia có 3 ta có: 10x3=30 


Trước khi nhan với 2 ta có: 30: 3= lã 
Số phải tìm là: lã-1= 14 


3. Hai toán cố; Một người bạn một số cam như sau: lần thứ 


Ra TẾ . : 3t ngE z IS 
nhất bản ạ Số cam và thêm một quả: lần thứ hai bản ạ SỐ cam 


còn lại và thêm một qua: lần thứ ba bán 2 SỐ 


nam còn lại sau 


hai lần bán trước và thêm 1 quả: cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi 


người đó có tất cả bao nhiêu quả cam. 


lời g 

Trước hết ta có nhận xét. bài toán này có thể đưa về đạng 
quen thuộc như thí dụ 1: Tìm một số biết ràng. nếu lay số đó 
chia cho 9 rồi trừ đi 1 được bao nhiêu lại chia cho 3 rồi trừ đi 1. 
cuối cùng được bao nhiêu lại chia cho 9 rổi trừ đi 1 thì 
được 10, 


Suy ra cách giải như sau: 
Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp giải từ cuối. 


Theo giả thiết của bài toán ta lập sơ đồ điền đạt bài toán 
đưới đạng. 


@-+G—-@-~G--@-+-@S 


Hình 15 


Tìm số trong hình tròn G: 10 + 1= 1 


1 
Tìm số trong hình tròn E: 11 x 3 = 22 
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Tầm số trong hình tròn D:  232+1= 93 
Tìm số trong hình tròn C: 338x3= 46 
Tìm số trong hình tròn B:— 46+1= 47 
Số cam của người đó là: 47x92=94 


Cúch thứ hai: Áp đụng phương pháp dùng chữ thay số. 


lý hiệu số phải tìm là x. theo bài toàn ta có. 


{qx:2-1):3-1]:2-1=10 
Từ biểu thức trên suy ra. 


(&x:2-1)0:2-1}:2 =10+1=11 


(:2:1)9:3-1 =11x3=232 
(&x:9-1):2 =32+1=323 
xa «i1 =3933x2= 46 
x:3 =46+1=47 
X =47x93-=94 


Vậy số cam của người đó là 94. 


Cách thứ ba: Áp dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng. 


Tổng số cam t —T I 
Sau lần bán thứnhất. TY] 
Sau lần bán thứhai TT 


Sau lần bản thứba _ EK—†l 


Trước khi bán lần thứ ba, số cam của người đó là: 


(0+1)x2=22 
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Trước khi bản lần thứ hai. số cam của người đó là: 
(22+1)x2=46 


Số cam của người đó là: (46 +1)x 2= 94 


IV. BÀI TẬP 


1. Tìm một số. biết rằng số đó nhân với 4. được bao nhiêu 
đem cộng với 4 thì được kết quả là 7744. 


2. Nhà bạn Cường nuôi một số thỏ. đợt một bán : số thỏ. 


` Sẻ Quốc + N = - F ý 
đợt hai bán : số thỏ còn lại. đợt ba bán — số thô còn lại sau hai 


đợt bán. cuối cùng còn lại 8 con thỏ. Hỏi nhà bạn Cường nuôi 
được mấy con thỏ? 
8. Em hãy nghĩ một số nào đó từ 1 đến õ. Em cộng số đó với 
ð. được bao nhiêu đem trừ đi 4. rồi lại trừ tiếp số đã nghĩ. Kết 
quả cuôi cùng bằng 1. có đúng không? 
(SGK toán 1) 
4. Tìm một số. biết rằng giảm số đó đi 9 lần rồi cộng với 3 
thì bằng 10. 
(SGK toán 3) 
5. Tìm một số. biết rằng gấp số đó lên 3 lần, được bao nhiêu 
lại gấp lên 3 lần thì kết quả cuối cùng là 42. 
(SGK toán 3) 
6. Em hãy nghĩ một số không quá 23. Đem số đó cộng với 2. 
được bao nhiêu đem nhân với 4 rồi lại trừ đi 8 và cuối cùng đem 
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chia cho 4, Nếu em làm tính đúng thì kết quả cuối cùng sẽ là số 
em đang nghỉ 


(SGK toán 3) 


%, Lan nghĩ một số. Nếu cộng số đó với 19ã. được bao nhiêu 


đem chịa cho 6 thì kết quả là 50. Hãy tìm số Lan nghĩ? 
(SGK toản ở) 


8. Cho õ 


D) 


Hãy thay các đấu * bằng dấu phép tính thích hợp để được 


kết quả cuối cùng là: 


b) 100 

(SGK toán 4) 
8:Cho 1*2*®3*4#ö5 
Hãy thay các dấu * bằng đấu phép tính và viết thêm 


đấu ngoặc đơn () một cách thích hợp để kết quả cuối cùng là 
100. 


(SGK toán 4) 
10. Tìm một số. biết rằng nếu lấy số đó chia cho 3 được bao 
nhiêu nhân với 3 thì được 4. 
(SGK toán 4) 
11. Tìm y trong đãy phép tính sau và giải thích rõ cách làm 
(51ã.ö x 40 - 18) - (314: 0, x y) = 17776. 


12. Tìm x trong dãy phép tính sau và giải thích rõ cách làm 


(b +1- 37){23-1g + 5 ]*(18.98x0/85) x187-x =õ 
10 4'8”35 
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138. Tìm v trong đãy phép tính sau và giải thích rõ cách làm 


v+y:3x4ã+yv:2x7= 


14. Thay mỗi dấu chấm hỏi () và chữ x băng một chữ số. 


trong đó các chữ số x biểu thị cũng một chữ số: 
2% 7® x)Xit S107 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1976 - 1977) 
15. Hãy tìm x trong dãy tính sau: 
(X+l)†+(xt4)+..+(x+£28)= lãã 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1977 - 1978) 


16. Tìm một số lớn hơn 80. nhỏ hơn 100. biết rằng lấy số đó 


cộng với 8 rồi chia cho 3 dư 3. Nếu lấy số đó cộng với 17 rồi chia 
cho ð thì cũng dư 3. 

17. Tìm một số. biết răng số đó lần lượt cộng với 1, rồi nhân 
với 2. được bao nhiêu đem chia cho 3, rồi trừ đi 4 thì được õ. 

(Đề thì học xinh giỏi bậc tiểu học 1978 - 1979) 

18. Khi giải bài tập a ‡ b x 10, An và Bình đã áp dụng hai 
quy tắc khác nhau. Bạn An thực hiện "nhân trước. cộng sau": 
bạn Bình lại thực hiện "cộng trước. nhân sau". Em hãy xem ai 
đúng, ai sai? Kết quả nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 


(Đề thì học sinh bậc tiểu học 1981 - 1982) 


19. Tìm số nhỏ nhất, biết rằng khi chia số đó cho 9, 3. 4, ð, 
6 thì các số dư tương ứng là 1, 2, 3. 4. õ và khi chia số đó cho 7 
thì không còn dư. 


(Đề thị học sinh bậc tiểu học 1981 - 1983) 
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30. Hãy tìm số gồm 4 chữ sô. biết rằng nếu số đó chia cho 
131 thì đư 18. nếu chia cho 139 thì dư 3. 
(Đề thị học sinh bậc tiểu học 1982 - 1983) 
31. Khi nhân một số với 1983. bạn Nam đã đặt tất cả các 
tích riêng thẳng cột như trong phép cộng. nên có kết quả sai là 
41664. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đã cho. 


(Đề thị học sinh bậc tiểu học 1983 - 1984) 


22. Cho bốn số có tổng là 45. Nếu đem số thứ nhất cộng với 
› thứ hai trừ đi 3. số thứ ba nhân với 9. số thứ tư chia cho 9. 


thì được bốn kết quả bằng nhau. Hãy tìm 4 số đã cho. 
(Đề thì học sinh bậc tiểu học 1985 - 1986) 

23. Trên ba mảnh giấy trắng ta ghi lần lượt các số 1. 9, 3. 
Sau đó ta úp các mặt đã ghi số xuống, xáo trộn các mảnh giấy 
rồi cùng ghi lần lượt các số 1. 9, 3 vào mặt trắng thứ hai của 
mỗi mảnh giấy. Ta cộng hai số ghi trên hai mặt của mỗi mảnh 
giấy rồi đem ba tổng tìm được nhân với nhau. Bm hãy cho biết 
tích tìm được có thể là một sế lẻ được không và cho biết vì sao? 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1986 - 1987) 

24. a) Giáp đố Tuất: 

Số có bốn chữ số nào khi chia cho 121 thì dư ã8, khi chia 
cho 139 lại dư 4232 

b) Tuất đố Giáp: 

“Tại sao từ số có ba chữ số abc, nếu ta lập tất cả các số có hai 
chữ số khác nhau và cộng tất cã các số lập được như vậy, rồi 
chia cho 23 thì được thương bằng tổng các chữ số ban đầu? 

Em hãy giải thích các câu đố của Giáp và Tuất. 


(Đềthi học sinh giỏi bậc tiểu học 1993 - 1994) 
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25. Học sinh khối õ của một trường tiểu học có một nửa số 
học sinh của khối là học sinh giỏi. một phần ba số học sinh của 
khối là học sinh khá và một phần bảy số học sinh của khối là 
học sinh trung bình. còn lại 3 em học sinh kém? 

Hãy tính số học sinh của khối. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1994 - 1995) 


LỒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. Đáp số: 1935 
9. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải 


như sau. Theo bài toán ta có sơ đồ đoạn thẳng: 
Tổng số thỏ 


Sau bán lần 1 T— 


Sau bán lần 2: F—_——-z 


Sau bán lần 3 _—EE-d 


8con 
: ch =4 VỔN :  . 8x3 _ 
Trước khi bán lần thứ ba số thỏ có là: TÊN 12 (con) 
5 TẢ. " ... s5 
Trước khi bán lần thứ hai số thỏ có là: TNG 18 (con) 
4 ï bám l 2#. 7835 2ixv 18x8 
“Trước khi bán lần thứ nhất số thỏ có là: TH 37 (con) 


Vậy, số thỏ nhà bạn Cường nuôi được là 27 con. 


Đáp số: 27 con. 
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Chú ý: Có thể áp dụng các phương pháp khác để giải bài 
toản 


3. Lời giải: 
Cách thứ nhất: Ấp dụng phương pháp dùng chữ thay số ta 
có lời giải như sau: 


Ký hiệu số em đó nghĩ là x. 1 < x < ð. theo bài toán ta có đãy 
phép tính sau: [Œ& + ã)-4]-x=1 


“Từ biểu thức trên suy ra. 


(x+ö)-4 =x+t1 
x†õ =x†+11+4 
x®õ =xt+õ 


Vậy. kết quả cuối cùng bằng 1 là đúng. 

Cách thứ hai: Áp dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng 
ta có lời giải như sau: 

Theo đầu bài ta có sơ đồ đoạn thẳng: 

Số em đó nghĩ: F—— 

Sau khi công với 5 


Sau khi trừ đi 4 


Sau khi trừ đi số nghĩ. Ez 
Số nghĩ 


Từ sơ đồ đoạn thẳng trên đây ta thấy: số em học sinh đó 
nghỉ ra sau khi cộng thêm õ rồi trừ đi 4. nên số đó chỉ cộng 
thêm 1. vì ð- 4= 1. 

Nghĩ ra một số rồi trừ đi số đó, nên vừa hết. 

Vì vậy. kết quả cuối cùng bằng 1 là đúng. 

4. Đáp số: 63. 
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6. Lồi giải: 
Áp dụng phương pháp giải từ cuối ta có lời giải như sau: 


Trước hết ta lập sơ đồ diễn đạt bài toán đưới dạng 
G)—=€)—>2) 
^ B ể 


Hình 16 


Tìm số trong hình tròn B: 42:3= 14 
Tìm số trong hình tròn A: 14:2 
Vậy. số phải tìm là 7. 

6. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số ta có lời giải như 

Sau: 

Ký hiệu số em nghĩ là x. Theo bài toán: 
số x + 9 đem nhân với 4 được (x + 9)x4 =xx4+8, 
lấy kết quả trừ đi 8 được xx4#08-8=xx4 
Cuối cùng lấy kết quả trong phép tính vừa rồi chia cho 4 
được (xx4);4=x 


Vì vậy. kết quả cuối cùng là số em đã nghĩ 
7. Đáp số: 1Tã. 
8. Hướng dẫn: 
a) ðxð†õxð†õ-=öõ 
b) ðxðöxõ-õxð =100 
9. Hướng dẫn: 
1x(+3)x4xõ = 100 
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10. Đáp số: 
11. Lời giải: 
(515.5 x 40 - 18) - (314: 0.5 x y) = 17776 
314:0.5 x y= (20620 - 18) - 17776 
314:0.5 x y= 2826 
628 x v= 2826 
y=92896 : 628 
y=42õ. 


12. Lời giải: 


Ta thấy lạ Y7 87 = l7 +7<8.7 = 8.7 ~,7 =0 


5) x (13.98 x 0.35) + 12.7 - 


0 x (13.98 x 0.2ã) + 12/7-x=õ 


137 - x=õ 
x=127-ð 
x=T77 


13. Lời giải: 
Ấp dụng phương pháp dùng sơ đô đoạn thẳng ta có lời giải 
như sau. 


Theo dầu bài ta có sơ đồ đoạn thẳng: 
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Số phải tim là y F†TTTỊ (6 phần) 


y:3 

y.3x45 

21⁄2 

y 2x7? 
Mỗi phần có: 9353:36= 7 
Số phải tìm là y=6x7 =42 


14. Lời giải: 

Vì tích của hai số tự nhiên Œ3 x 2+ x) và x là một số lẻ 
(1977). nên x không thể là số chẳn. Do đó x chỉ có thể là 1. 3. 5. 
7.9. Lại vì số 1977 không chia hết cho õ. 7 và 9, nên x không 
thể là ã. 7. 9 

Nếu x = 1 thì theo bài tảntacó (Œ2?x2?#1) >1 1997 
= 1997 
= 1976 


Nhưng tích ?? x 2 lớn nhất bằng 99 x 9 - 891. Do đó x 
không thể là 1. 
Nếu x = 3 thì theo bài toán ta có: 
0?2x?+3)x3 =197: 


?2x91+8 > 1877 ..3 = 659 
?2x9 = 659 - 3 = 656 
» = 656 ;? 


Vị thương trong phép chia 656 : ? là một số có hai chữ sô. 


nên số chia phải là số lớn hơn 6. Lại vì số 6ð6 không chia hết 
cho 7 và cho 9, nén số chia chỉ có thể là 8 Ta có 656 : 8= 82. 
Vay: ta có kết quả đúng như sau: 
(82x8+2)x 3= 1977. 
15. Lời giải: 
Viết tất cả các số hạng của đầy tính ta có: 
(x#1)†(x+4)+(x+7) †(x + 10) + (x £ 13) + (+ 16) † 
tíx£t 19) t (X+ 22) tí t 9õ) t(x £ 38) = lỗ 


xxx 101(1†4#7110+13+16+19+ 32 + 3õ + 38) - lãä 


xx 101 1ã = lñã 
b0) = lãõ - Lô 
xx10 = 10 

X =1 


16. Lới giải: 

Ký hiệu số phải tìm là x. theo bài toản ta có: 

Vì (x +8): 3 dư 2 và 8: 3 dư 2. nên x: 3. lại vì (x Ð 17). ð 
dự 2 và 17: õ dư 2 nên x:õ. 

'Theo bài toán 80 < x < 100, Vì x? ä, nên x chỉ có thể là 8ã. 
90, 9ä. Nhưng x: 3 mà các số 8ã. 9ã không chịa hết cho 3. đo đó 
90 
17. Hướng dân: 


Ký hiệu số phải tìm là x. theo bài toán ta có 
(«x+1)x2:3-4-=ã. 


Từ đó tìm được x= 19.5 


18. Lời giải: 
Bạn An đã làm đúng. bạn Bình đã làm sai. 
Kết quả đúng là: a + b « 10 
Kết quả sai là; (a + b) x 10 =a x 10 +b x 10 
Suy ra kết quả của Bình lớn hơn kết quả của An là 
(ax10+bx 10)-(a+bx10)=ax9. 
19. Lời giải: 
Ký hiệu số phải tìm là x. thương trong phép chia x cho 3. 3. 
4.ö. 6 tương ứng là q¡, q;. q¿. q¿. q:. theo bài toán ta có: 
x=2xq;†1,nênx†+1=2xq,+2=2x+x(q¡+ 1). 
đo đó t1): 3 
x=3xq,;+2.nênx+1=3xq;+3= 3>» (q;+ 1). 
đo đó(x+ 1):3. 
x=4xq,+3.nênx+1=4xq, t4= 4x(q,† 1), 
đo đó (x+ 1): 4. 
X=öxq;†4.nênx+1=ðxq¿+õ=õx (q,†+ 1). 
do đó (x + 1): õ. 
x=õxq;+ð. nên x+ 1=6x q;+6=6x(q; + 1), 
đo đồ (x + 1): 6. 
Vì x+ 1) :ð và +1): 3. nên x + 1 phải có tận cùng là 0 


Lại vì (x Ð 1) ¡3. nên x + 1 chỉ có thể là các số 30. 60, 90. 120. 
W.V.e 


Vì (x + 1) : 4, nên trong các số trên, số nhỏ nhất chia hết 
cho 4 là 60. 
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Nhưng nếu x + 1 = 60 thì x = ã9 mà 59 không chia hết cho 7. 

Ta chọn số tiếp theo x + 1= 190. Ta có x = 119 và 119 chia 
hết cho? (119:7= 17). 

Kiểm tra trực tiếp phép chia 119 lần lượt cho 2, 3. 4, 5, 6 ta 
thấy 119 là số phải tìm 

20. Lời giải: 


Theo bài toán ta có sơ đồ đoạn thẳng: 


Số phải tìm | 
_191 phần 


Sau khi chia cho 131 


m=—— 


Sau khi chia cho 132 Sa 
15 


Theo sơ đổ trên. nếu số phải tìm chia thành 131 phần thì 
dư 18. còn nếu số phải tìm chia thành 139 phần thì dư 3. do đó 
1 phần có 1ã. Suy ra số phải tìm là: 132 x lã + 3= 1983 (số có 4 
chữ số). 

Kiểm tra trực tiếp có: 1983: 131 = 1õ dư 18 

Vậy. số phải tìm là 1983. 

21. Hướng dẫn: 

Ký hiệu thừa số chưa biết là x. theo bài toán ta có 

xx3†+xx8txx9†+xx1=41664 


Do đó x = 1984. Suy ra tích đúng là 


1984 x 1983 = 3934272 
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92. Hướng dẫn: 
Theo bài toán ta có sơ đồ đoạn thẳng sau: 


Sau khi công số thứ nhất với 2 


Sau khi trừ số thứ hai đi 2 


Sau khi nhân số thứ ba với 2 


Sau khi chia số thứ tư cho 2 


Suy ra nếu số thứ ba là 1 phần. thì tổng số thứ nhất và thứ 


hai là 4 phần, còn số thứ tự là 4 phần. Do đó. 1 phần có 
4õ:9=ö. 
Ta được số thứ nhất là 8. số thứ hai là 12. số thứ ba là ä, số 
thứ tư là 20. 


93. Hướng dẫn: 


Ký hiệu 3 tổng trên 3 mảnh giấy lần lượt là a. b. e. Theo bài 


toán tạ có: a Eb+£c (1£2+8)x2= 12 (đo tính giao hoán của 
phép cộng). Suy ra. ít nhất mật trong ba số a. be phải là số 
chân. Do đó tích của ba tổng tìm được không thể là số lẻ. 

24. a) Hướng dẫn: 

Xem lời giải bài 20. Số phải tìm là 1994. 

b) Lới giải: 

€ 


ố có hai chữ số khác nhau lập từ số có ba chữ số abe 
là: ab. ba. be. cb. ca. ac. Trong các số đó, mỗi chữ sô a, b.c 


đều đứng 2 lần ở hàng chục và 3 lẩn ở hàng đơn vị. Suy ra: 


ab + ba + be + ch + ea tác 
=(a+btce)x2+10+(aib+c)z3 
(a+ib+c)>x 20+(a tb+e)x39 


(a+b+c) x 23. 


Vì vậy khi chia tổng trên cho 22 thì được thương bằng tổng 
các chữ số của số abe ban đầu. 
2B. Lời giải: 
Phân số chỉ tổng số học sinh giỏi. khá. trung bình bằng: 
4 . 2 a 
z + Si ậ cc (số học sinh cả khối) 
3 8 7 42 : 
Phân số chỉ 3 học sinh kém bằng: 
4 se h x 
- 5 = 1m (Số học sinh cả khôi) 


Số học sinh cả khối 


:3x 43 = 126 (học sinh) 

Đáp số: 126 học sinh 

53. DẠNG TOÁN TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 
IL. NỘI DUNG 

Dạng toán này có thể mô tả như sau: Tìm một số bằng cách 

lấy tổng tất cả các số trong tập hợp được xét rồi chia cho số các 
số đó. 
II PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Trước hết giáo viên giới thiệu một số phương pháp giải 
thường gặp: 


125 


1. Phương pháp áp dụng định nghĩa số trung bình cộng 


Nội dụng của phương pháp này là lấy tổng tất cả các số 


trong tập hợp được xét rồi chia cho số các số đó. 
2. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng 


Nội dụng của phương pháp này là có thể diễn đạt bài toán 
bằng sơ đồ đoạn thẳng. dùng đoạn thẳng thay thế các số đã cho. 
môi liên hệ giữa chúng và số phải tìm. 

Sau đó giáo viên làm mẫu từng phương pháp. hướng dẫn 
học sinh ap dụng các phương pháp đã nêu kết hợp với uốn nắn 


sai lầm của học sinh. 


II. THÍ DỤ 
1. Tìm số trung bình cộng của 9 chữ số tự nhiên liên tiếp từ 
1 đến 9. 
Lời giải: 
Để giải bài toán này. ta nên áp dụng định nghĩa số trung 
bình cộng. 
Ta có 
1*2†+3+4+õ+6+7+8+9= 
=(1†+9)†+(2+8)+(3+7)+(4+6)+ö= 
=10x4+ö=40+õ = 4 
4õ:9=ð 


Vậy số trung bình cộng của 9 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 
9là õ. 
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2. Trung bình cộng của ba số là 78, tìm 3 số đó. biết răng số 
thứ nhất gấp 3 lần sô thứ hai. số thứ hai gấp 3 lần sô thứ ba. 

Lợi giai: 

Để giải bài toán này. ta có thể áp dụng phương pháp dùng 


sở đó đoạn thẳng. Theo bài toán ta có sơ đồ đoạn thẳng sau: 


Số thứ nhất: | AEDSEEETT † † † † † † 1 
Số thứhaL F——†——+———1 
Sốthứba ——I 


Tổng của ba số là 78 x 3 =934 

Số thứ ba là: 934:(113+9)= 18 

Sô thứ bai là: 18x3 = ð4 

Số thứ nhất là:  ã4 x3 = 169 
IV. BÀI TẬP 


1. Tìm số trung bình cộng của các số sau: 
a) 56, 324 và 26385: 
b) 347. 625, 336 và 804. 
(SGK toán 4) 
2. Cho ba chữ số 9, 3 và 5. 


a) Với ba chữ số đó hãy viết tất cả các số có ba chữ số, trong 
mỗi số không có chữ số nào viết lại hai lần. 


b) Tìm số trung bình cộng của tất cả các số vừa viết được. 
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3. Cho dãy số 1. 3, 3. 5, 8. 13, 21. Với đầy số đó. em hãy 


a) Chọn số thích hợp điển vào các ô vuông để có. 


SiS( cbl¿ ft. 8 csất |} Lối 

b) Chọn hai số có: 8 là số trung bình cộng: 13 là số trung 
bình cộng. 

4. Trung bình cộng của các số a. 199 và b là 112 Tìm a.b 
biết b gấp đôi a. 

ð. Trung bình cộng của ba số là 100. Tìm số thứ hai. biết số 
thứ hai bằng trung bình cộng của bai số còn lại 

6. Tìm số có ba chữ số. biết trung bình cộng của ba chữ số 
bằng 3 và chữ số hàng đơn vị gấp đôi tổng các chữ số hàng trăm 


và hàng chục. 


7. a là số có một chữ số, b là số có hai chữ số, c là số có ba 


chữ số. Trung bình cộng của ba số đó là 396. Tìm a. b, c. 

8. Để đánh số trang của một cuốn sách. trung bình mỗi 
trang phải dùng 3 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? 

9. Tuổi trung bình của 11 cầu thủ một đội bóng đá là 22 
tuổi. Nếu không kế thủ môn thì tuổi trung bình của 10 câu thủ 
còn lại là 21 tuổi. Hỏi thủ môn bao nhiêu tuổi? 

10. Một tháng điểm có 20 lần kiểm tra. Sau 10 lần kiểm tra 
bạn Cường thấy điểm trung bình của mình là 7.ö. Hỏi còn 10 
lần kiểm tra nữa. bạn Cường phải đạt được tất cả bao nhiêu 
điểm để điểm trung bình cả tháng điểm là 8.5? 
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11. Một đội xe tải có õ chiếc xe, trong đó có hai chiếc xe A 
và Ð. mỗi xe chở được 3 tấn: hai xe C và D, mỗi xe chở được 4.ð 
tấn: còn xe E chở nhiều hơn mức trung bình của toàn đội là 1 
tấn. Hãy tính xem xe B chở được mấy tấn? 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1984 - 1985) 
12. Trong giải vô địch bóng đá thế giới "Mundial 90" có đội 
bóng của một nước mà tuổi trung bình của 11 cầu thủ ra sân 
lớn hơn 1 tuổi so với tuổi trung bình của 10 cầu thủ (không tính 
tuổi của đội trưởng). Tính xem tuổi của đội trưởng nhiều hơn 
tuổi trung bình của cả đội là bao nhiêu? 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1990 - 1991) 
13. Một cửa hàng bán được 4ð cuốn sách tham khảo gồm 
sách Toán 3. Toán 4 và sách Toán ð, được tất cả 230000 đồng 
Sách Toán 3 giá 4000 đồng một cuốn. 
Sách Toán 4 giá 5000 đồng một cuốn. 
Sách Toán ð giá 6000 đồng một cuốn. 
Tìm số sách mỗi loại đã bán, biết số sách Toán ã đã bán 
bằng trung bình cộng của số sách Toán 3 và số sách Toán 4 đã 
bán. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1996 - 1997) 
14. Cho ba phân số, biết trung bình cộng của chúng bằng 


s: Nếu tăng phân số thứ nhất lên hai lần thì trung bình cộng 
của chúng bằng mm: Nếu tăng phân số thứ hai lên hai lần thì 
trung bình cộng của chúng bằng S- Tìm ba phân số đó. 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1997 - 1998) 
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LỜI GIẢI - HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 


1. Đáp số: a) 1005: b) 503 
9. Lời giải: 
a) Các chữ số đó là: 235, 253, 325. 352, 523, 532. 
b) Trung bình cộng của 6 số đó là: 
(235 + 253 + 325 + 352 + ö23 + 532) : 6 = 2220 : 6 = 370 
3. Hướng dẫn: 
a) (2+õð+8:3=õ 
(1+23†+3+13+21):ã=8 
b) 6và 10, 10 và l6 


4. Lời giải: 
Tổng của 3 số a, b và 192 là: 112 x 3= 336 
Tổng của 2 số a, b là 336 - 192 = 144 


Theo bài toán, hai số a, b được diễn đạt dưới dạng sơ đồ 
đoạn thẳng như sau: 


Số b: =-=  - 
ị 144 
Sốa | ———————] 
'Từ sơ đồ trên suy ra 
a=144:(2+1) =48 
b=48x2 =96 


5. Đáp số: 100 


6. Lời giải: 
Số c là: TG-SWNGÿE= 

9 
Tổng a+blà ˆ ————T 
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Ký hiệu số phải tìm là abe. Theo bài toán 
atb+c=3x3-=09. 

“Theo sơ đồ đoạn thẳng diễn đạt các số a, b. c ta có: 
a+b=9:(2+1)=3,c=9-3=6. 

Vì a z0, nên các cặp số (a. b) có tổng bằng 3 là 3 và 0. 2 và 

1. 1 và 5. Từ đó suy ra các số phải tìm là: 306, 216 và 126. 
1. Lời giải 
Tổng của ba số đã cho là: a + b+c = 369 x 3= 1107. Ta có 


nhận xét: số lớn nhất có 1 chữ số là 9. số lớn nhất. có 3 chữ số là 
99. số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vì 


9+99 +999 = 1107 
nên a=9,b= 99,c= 999. 
8. Lời giải: 
Ta có nhận xét, 9 trang sách đầu tiên chỉ có 1 chữ số từ 1 
đến 9. Để trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. thì cuốn 


sách phải có 9 trang dùng 3 chữ số, đó là 9 số đầu tiên của số có 
3 chữ số từ 100 đến 108. 


Vậy, số trang sách của cuốn sách đó là: 99 + 9 = 108. 

9. Lời giải: 

Tổng số tuổi của cả đội bóng là: 29 x 11 = 242 (tuổi) 

“Tổng số tuổi của 10 cầu thủ không kể thủ môn là: 
21 x 10= 210 (tuổi) 

Tuổi của thủ môn là: 


242 - 210 = 32 (tuổi) 
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10. Lời giải: 
Tổng số điểm sau 10 lần kiểm tra là: 
T.ð x 10 = 7 (điểm) 
Tổng số điểm cả tháng Cường phải đạt là: 
8,ã x 20 = 170 (điểm) 
Tổng số điểm Cường cần đạt trong 10 lần kiểm tra còn lại là: 
170 - 7õ = 9ã (điểm) 
11. Lời giải: 
Trong tải của xe E 


Mức trung bình toàn đội 


Trọng tải các xe A, B, C, D h 
ị ' 
Trọng tải toàn đội Ụ lhm SE ———— ‡ 


Theo bài toán, trọng tải của xe E bớt một tấn là mức trung 
bình toàn đội. Nếu gọi mức trung bình của toàn đội là 1 phần, 
thì trọng tải của toàn đội là õ phần, do đó trọng tải của bốn xe 
A,B,C, D cộng thêm một tấn là 4 phần. Vì vậy, mức trung bình 
của toàn đội là: 

(3x2+4ðx2+1):4=16:4=4 (tấn) 

Vậy, xe E chở được õ tấn. 

12. Lời giải: 

Áp dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải 
như sau; 
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Tuổi trung bình của 10 cầu thủ: — 
Tuổi trung binh của 11 cầu thử L—k 


Số tuổi của 10 cầu thủ 


— + +— — r — Ð + —' 1 


Số tuổi của 11 cầu thủ 
1 1 Mộ 4 1 k) 1 M 1 + 4 
t H——rtiL tt H——rLL H——tI——tlL—ti———tr H 


Vì vậy. tuổi của đội trưởng gồm tuổi trung bình của 10 cầu 
thủ và 11 (đơn v). 


Suy ra tuổi của đội trưởng hơn tuổi trung bình của toàn đội 
là: 11-1= 10 (tuổi) 
13. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải 
như sau: 
Số sách Toán 3 và toán 4 đã bán E——†————Ì : 
Số sách Toán 5 đã bán —— } vi uc 
Theo sơ đồ đoạn thẳng trên. số sách Toán ð đã bán được là: 
4õ: (2+ 1)= 1 (cuốn) 
Số sách Toán 3 và Toán 4 đã bán được là: 
1ð x 2= 30 (cuốn). 
Số tiền bán 1ã cuốn sách Toán õ là: 
6000 x 15 = 90000 (đồng) 
Số tiển bán 30 cuốn sách Toán 3 và Toán 4 là: 


330000 - 90000 = 140000 (đồng) 
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Nếu 30 cuốn sách đã bán đều là Toán 4 thì số tiển bán được là: 
ð00 x 30 = 1500000 (đồng) 
Số tiền dư ra là: 
150000 - 140000 = 10000 (đồng) 
Suy ra số sách Toán 3 đã bán được là: 
10000 : (5000 - 4000) = 10 (cuốn) 
Số sách Toán 4 đã bán được là: 
30 - 10 = 20 (cuốn) 
Vậy. của hàng đã bán được : 10 cuốn sách Toán 3 
30 cuốn sách Toán 4 
1ö cuốn cách Toán ð 
14. Lời giải: 
Áp dụng định nghĩa số trung bình cộng ta có lời giải như 
sau: 


Tổng của ba phân số đã cho là: 
duy đen 
9 


Nếu tăng phân số thứ nhất lên hai lần, thì tổng của chúng 


sẽ là: 
Ki HS 
30 10 
Phân số thứ nhất là: 
2 B06 no. 
10 2 10 10 10 ð 
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Nếu tăng phân số thứ hai lên hai lần. thì tổng của chúng sẽ là: 


13,218 
9 3 

Phân số thứ hai là: 
13 7 26 21 


> 26_21 5ð 
3.93 6 6 6 

Phần số thứ ba là: 

H Ệ 1. 48 62 _31 


2 \š 6) 30 30 30 1õ 
Vậy ba phân số đã cho là: 

3õ 8 

ã` 6 lỗ 


§4. DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG, 
HIỆU HOẶC TỈ SỐ CỦA CHÚNG 


1. NỘI DUNG 
Dạng toán này thường cho đưới dạng: 


~ Tìm hai số bi 


~ Tìm hai số biết tổng và tỉ số của chúng; 


št tổng và hiệu của chúng; 


~ Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng. 


Với dạng toán này học sinh bước đầu làm quen với hệ hai 
phương trình bậc nhất hai ẩn. 


1I. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Trước hết giáo viên giới thiệu các phương pháp thường áp 
dụng để giải dạng toán này. 


18õ 


1. Phương pháp khử ẩn số 


Theo bài toán, ta thiết lập được hai biểu thức chứa hai chữ 
thay cho hai đại lượng cần tìm (chính là hai phương trình bậc 
nhất hai ẩn) sao cho hệ số của một trong hai đại lượng cần tìm 
bằng nhau, từ đó tìm ra được một đại lượng. Sau đó, tìm đại 
lượng còn lại bằng cách thay đại lượng đã tìm được vào biểu 
thức đã thiết lập. 


2. Phương pháp giả thiết tạm 


Một số bài toán thuộc dạng này thường đề cập tới hai đại 
lượng biểu thị bằng hai số lượng chênh lệch nhau. Nội dung của 
phương pháp giả thiết tạm là ta thử giả thiết (chỉ có tính chất 
tạm thời) một trường hợp nào đó không xây ra. không phù hợp 
với bài toán, thậm chí một tình huống vô lý. nhằm đưa bài toán 
(trong điều kiện giả thiết tạm) về dạng quen thuộc đã biết cách 
giải, hoặc dựa trên cơ sở đó để tiến hành lập luận mà suy ra các 
đại lượng cần tìm. 

Phương pháp giả thiết tạm đòi hỏi người giải toán có năng 
lực khái quát cao, suy luận linh hoạt. nên ta chỉ áp dụng cho 


các lớp cuối cấp ở bậc tiểu học. 
3. Phương pháp dùng chữ thay số (xem §2) 
4. Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng (xem §2) 


Sau đó giáo viên làm mẫu áp dụng từng phương pháp. 
hướng dẫn học sinh và kết hợp uốn nắn những sai lầm của học 
sinh. 
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III. THÍ DỤ 


1. Trường phổ thông đân lập Châu Phong mua một số khoá. 
Lần thứ nhất mua 10 khoá loại [ và 8 khoá loại II hết 64000 
đồng. lần thứ hai mua 7 khoá loại I và 8 khoá loại II hết 52000 
đồng. Tính giá tiển mỗi loại khoá. 

Lời giải: 

Cách thứ nhất. Bài toàn được tóm tắt như sau : 

10 khoá loại I và 8 khoá loại II: 64000đ 
7 khoá loại I và 8 khoá loại II:  52000đ 

Ta áp dụng phương pháp khử ẩn số như sau: 

Số khoá loại I mua lần thứ nhất nhiều hơn lần thứ hai: 

10-7= 3 hoá) 

Số tiển mua lần thứ nhất nhiều hơn lần thứ hai là: 

6400 - 5200 = 12000 (đ) 
Giá tiển mỗi khoá loại I là: 
12000 : 3 = 4000 (đ) 
Số tiển mua 10 khoá loại I là: 
4000 x 10 = 40000 (đ) 
Số tiền mua 8 khoá loại II là: 
64000 - 40000 = 24000 (đ) 
Giá tiền mỗi khoá loại II là: 
24000 : 8 = 3000 (đ) 
Đáp số: Mỗi khoá loại Ï giá 4000 đông 
Mỗi khoá loại II giá 3000 đồng 
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Cách thứ hai: Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số như 


sau: 


Gọi giá tiền mỗi khoá loại I là x. mỗi khoá loại II là y, theo 
bài toán ta có: 


10x + 8y = 64000 q) 
7x + ổy = õ2000 3) 


So sánh đẳng thức (1) và (9) ta thấy: vế trái chênh lệch 
nhau 3x. vế phải chênh lệch nhau 


64000 - 52000 = 12000 
Vì vậy 3x = 12000 = x = 4000 
Khi đó 10x = 10 x 4000 = 40000 
Suy ra 8y = 64000 - 40000 = 24000 
y= 24000 : 8= 3000 


Đáp số: — Mỗi khoá loại I giá 4000 đồng 
Mỗi khoá loại II giá 3000 đồng 


Cách thứ ba: Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng như 


sau. 


Lần 1 


Lần 2 


Từ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy. 
Lần 1 và lần 2 đều mua 8 khoá loại II. 


Số khoá loại I mua lần 1 nhiều hơn lần 2 là 3 khoá. 
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Số tiển mua lần 1 nhiều hơn mua lần 3 là. 
64000 - ã2000 = 12000 (@) 
Giá tiền mỗi khoá loại ] là 
12000: 3 = 4000 (đ) 
Số tiển mua 10 khoá loại I là: 
4000 x 10 = 40000 (đ) 
Số tiển mua 8 khoá loại II là: 
64000 - 40000 = 24000 (đ) 
Giá tiển mỗi khoá loại II là: 
24000: 8 = 3000 (d) 
Đáp số: Môi khoá loại ] giá 4000 đồng 
Mỗi khoá loại II giá 3000 đồng 
9. Bài toán cổ: — "Vừa gà vừa chó 
Bó lại cho tròn 
Ba mươi sáu con 
Một trăm chân chẫn". 
Tính số gà và số chó. 
Hướng dẫn: 


Trước hết ta có nhận xét. nếu gọi số gà là x. số chó là y 


(x.y €N). thì số chân gà là x x 2 và số chân chó là y x 4. Theo 


bài toán ta có: 


x+y=36 
xx2+†+yx4=100 
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Do đó bài toán có thể diễn đạt dưới dạng khác như sau: 
"Tìm hai số biết tổng của chúng là 36. nếu lấy số thứ nhất nhân 
với 2 rồi cộng với số thứ hai sau khi đã nhân số thứ hai với 4 thì 
được kết quả là 100". Đây chính là bài toán hệ hai phương trình 
bậc nhất hai ẩn. 

Lời giải: 

Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp khử ẩn số ta có lời 
giải như sau: 

Gọi số gà là x. số chó là y (x, y e Nì. thì số chân gà là x x 3. 
số chân chó là y x 4. Gấp đôi số gà là x x 3 và gấp đôi số chó là 
yx3 

Theo bài toán ta có: 

xx3+yx 4= 100 @) 
P2 (4) 

So sánh đẳng thức (3) và (4) ta thấy: vế trái chênh lệch 

nhau 9y. vế phải chênh lệch nhau: 


100 - 72 = 28. 
Suy ra 3y = 28 =y= 14 (con) 
Khi đó 3x=72-28= 44 


Đáp số: — số gà là 22 con 
số chó là 14 con 


Cách thứ hai: Áp dụng phương pháp giả thiết tạm ta có lời 


giải như sau: 
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Giả sử 36 con đều là gả. thì số chân chỉ co là: 
36 x3 = 72 (chân) 
Số chân bị hụt là: 
100 - 79 = 98 (chân) 
Sở đi bị hụt 28 chân, đo mỗi chó không tính đủ 4 chân mà 
bị tính hụt đi 4 - 2 (hàn). 
Vì vậy số chó là: 28:2 = 14 (con) 
Số gà là: 36 - 14 = 22 (con) 
Đáp số: — số gà là 92 con 
số chó là 14 con 
Cách thứ ba: Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta có 
lời giải như sau: 


Theo bài toán ta có sơ đề: 


Số chó A——l‡ Bí 
Số gà c—¬œ 
Số gà và chó 


2 lần số gà và chó. 


Số chân 100 


Từ sơ đô đoạn thẳng ta thấy: 
Số chó gấp đôi lên là — 100 - 73 = 38 (con) 
Số chó là 98: 2 = 14 (con) 
Số gà là 36 - 14 = 22 (con) 
Đáp số: — số gà là 32 con 


số chó là 14 con 
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IV. BÀI TẬP 


1. Tìm hai số biết hiệu của chúng là 3. tích của chúng là 28 

(SGK toán 3) 

2. Tìm ba số khác nhau biết tổng của chúng bằng tích của 
chúng. 

(SGK toán 3) 


3. Tìm hai số biết tích của chúng là 18 và biết một số gấp 


đôi số kia. 
(SGK toán 3) 
4. Tìm một số có hai chữ số. biết tổng hai chữ số đó bằng õ 
và hiệu hai chữ số đó cũng bằng ä. 
(SGK toản 4) 
5. Tìm hai số có tổng bằng 1ã8. biết rằng nếu xoá đi chữ số 
4 ở hàng đơn vị của một số thì được số kia. 
(SGK toán 4) 
6. Trong vườn có 7ð cây vừa cam. vừa chanh. vừa bưởi: sô 
cây cam và chanh là ð8 cây, số cây bưởi ít hơn số cây cam là 9 
cây. Hỏi có bao nhiêu cây cam, cây chanh, cây bưởi? 
(SGK toán 5) 
7. Tổng của hai số bằng 799. Một trong hai số tận cùng 
bằng chữ số 0. Nếu xoá chữ số 0 đó thì ta được hai số bằng 
nhau. Tìm hai số đã cho. 


(SGK toán 5) 


8. Tìm hai số. biết rằng tổng của chúng bảng số bé nhất có 
bến chữ số và hiệu của chúng bằng số lớn nhất có hai chữ số 


cộng với số có hai chữ số chỉ viết bằng chữ số ð. 


(SGK toán 5) 

9. Tổng của ba số bằng 7. Tổng của số thứ nhất và số thứ 
hai bằng 3.77. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5.68. Hãy 
tìm mỗi số đó. 


(SGK toán 5) 


16. Hôm trước cô Ngân mua cho nhà trường 3 lọ mực xanh 


và hai lọ mực đỏ hết 9200 đồng. Hôm sau cô Ngân mua thêm 9 
lọ mực xanh và 3 lọ mực đỏ hết 8800 đồng. Hỏi giá tiền mỗi lọ 
mực mỗi loại? 

11. Một lần cô giáo Trang đến thăm người bạn cũ. 

Cô Trang hỏi một chầu trai: "Cháu có bao nhiêu chị em gái, 
bao nhiêu anh em trai?". Cháu trai trả lời: "Cháu có bao nhiêu 
anh em trai thì có bấy nhiêu chị em gái". 

Cô Trang quay sang hỏi một cháu gái cũng bằng câu hỏi đó, 
cháu gái đó trả lời: "Số chị em gái của cháu bằng một nửa số 
anh em trai". 

Hỗi gia đình đó có bao nhiêu con gái, bao nhiêu con trai? 

12. Tìm hai số có hai chữ số, biết rằng số lớn gấp 4 lần số 
nhỏ và nếu bớt 2 đơn vị ở số lớn, thêm 2 đơn vị vào số nhỏ thì 
được hai số tròn chục. 

138. Nếu cộng hai số thì ta được số nhỏ nhất có ð chữ số. 
Nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì ta được một số bằng tổng của số 
lớn nhất có 3 chữ số và số có 3 chữ số đều là chữ số ã. Hãy tìm 
hai số đó. 
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14. Tổng của ba số là 69.9. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ 
hai được 1.5. Lấy số thứ hai chia cho số thứ ba được 2. Tìm ba 
số đó. 

15. Hiệu giữa hai số là 1.1. Nếu tăng số bị trừ lên õ lần và 
giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 145.1. Tìm hai số đó 


16. Phải chia 5115 cuốn sách thành bao nhiêu phần để cho: 


- Phần thứ nhất bằng 2phần thứ hai; 
- Phần thứ hai bằng B phần thứ ba: 


- Phần thứ ba bằng — phần thứ tư: 


= 


v.v... 


Biết rằng theo cách chia này thì phần thứ năm được chia 80 
cuốn. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1978 - 1979) 
17. Có ba đội thiếu niên A. B. C với tổng số đội viên khoảng 
từ 40 đến 50 em. Để chuẩn bị tham gia lao động, nhà trường dự 
định chia lại số đội viên đó bằng cách chuyển từ đội A sang đội 
B một số đội viên bằng số đội viên của đội B. chuyển từ đội B 
sang đội € một số đội viên bằng đội viên của đội C, chuyển từ 
đội C sang đội A một số đội viên bằng số đội viên còn lại của đội 
A. Sau ba lần chuyển như vậy thì số đội viên ở ba đội sẽ bằng 
nhau. Hãy tính số đội viên ở mỗi đội thiếu niên lúc chưa 
chuyển. 


(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1977 - 1978) 
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18. Trong ba đợt chiến đấu. một đơn vị bộ đội đã tiêu diệt 
hoàn toàn một tiểu đoàn quân xâm lược. Đợt Ì quân ta đã giết 


„Số quân giặc và bắt sống 1õ tên: đợt II giết gsủ còn lại và bất 
sống 30 tên: đợt III giết : số còn lại sau cả hai đợt và bắt sống 
nốt. 52 tên của tiểu đoàn địch. Em hãy tính số quân giặc bị giết 
và bắt sống trong cả ba đợt chiến đấu. 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1979 - 1980) 
19. Một cửa hàng có õ rổ đựng cam và chanh. Trong mỗi rổ 
chỉ dựng có một loại quả cam hoặc chanh. Số quả đựng ở mỗi rổ 
lần lượt là: 110 quả, 105 quả, 100 quả, 11 quả, 130 quả. Sau 
khi cất đi một rổ. thì trong các rổ còn lại có số quả cam nhiều 
gấp ba lần số quả chanh. Hỏi trong các rổ còn lại đó có bao 
nhiêu quả mỗi loại? (Giải thích cách tìm số quả mỗi loại). 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1988 - 1989) 
20. Cho ba số, trong đó. hiệu của số lớn nhất và số bé nhất 
bằng 4.8. Nếu đem một số nhân với 12, một số nhân với 15, một 
số nhân với 10 thì được ba tích bằng nhau. Hãy tìm ba số đã 
cho, 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1989 - 1990) 
21. Bạn An đã đưa ra công thức sau đây: 
T+TH+THÂ + THÂN =4321 
Trong đó mỗi chữ khác nhau là một chữ số khác nhau. Em 
hãy tìm xem các chữ T, H, Â, N là những số nào? 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1991 - 1992) 
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22. Cho bốn chữ số khác nhau. ta lập ra số lớn nhất và số 
nhỏ nhất. mỗi số đều có 4 chữ số lấy trong 4 chữ số đã cho. Biết 
rằng tổng hai số này là 11220. hãy tìm tổng các chữ số đã cho. 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1992 - 1993) 

23. Tổng kết quả đợt thi đua học tốt lây thành tích chào 
mừng ngày thành lập Dăng. số điểm 10 của bốn tổ lớp ðA đạt 
như sau; 

. .... 1z S  uỀg: _ S vÄ 

Số điểm 10 của tổ một bằng s tông số điểm 10 của ba tổ còn 


¡ 


lại. Số điểm 10 của tổ hai bằng “tổng số điểm 10 của ba tổ còn 


j_ 


lại. Số điểm 10 của tổ ba bằng — tổng số điểm 10 của ba tổ còn 


= 


lại. Số điểm 10 của tổ bốn là 13. Hỏi mỗi tổ đạt bao nhiêu điểm 
10 và cả lớp đạt bao nhiêu điểm 10? 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1995 -1996) 
24. Cho số thập phân A có 4 chữ số. trong đó phần thập 
phân có 2 chữ số. Khi ta dịch dấu phẩy của số thập phân A sang 
trái một chữ số ta được số thập phân B. Hãy tìm A. biết rằng: 
A-B=17.973. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1997 - 1998) 
95. Sau nhiều năm xa cách. hai người bạn thân mới gặp lại 
nhau. Anh B hỏi thăm anh A: "Anh được mấy người con và các 
con anh bao nhiêu tuổi?" Anh A trả lời: "Cám ơn cậu hỏi thăm, 
mình được 4 con. Tích các tuổi của chúng bằng 36, còn tổng các 
tuổi của chúng bằng số các cửa sổ của ngôi nhà trước mặt". Một 
lúc sau anh B nói: "Mình đã đếm đi đếm lại cửa sổ ngôi nhà 
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trước mặt, nhưng vẫn chưa xác định được tuổi của các con của 
cậu". Anh A liền nói: "Ả mình quên không nói với cậu, thằng 
con đầu của mình có mái tóc xoăn". Anh B nói luôn: "Thế thì 
mình xác định được tuổi các đứa con của cậu rồi". 

Hỏi anh B đã xác định tuổi của các người con của anh A 
như thể nào và tuổi của chúng là bao nhiêu? 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 


1. Hướng dẫn: 

Ngoài các phương pháp đã nêu trong mục II, ta còn có thể 
áp dụng phương pháp lập bảng (hay lựa chọn). 

Gọi a, b là hai số phải tìm và ta luôn luôn coi a > b. Theo 


bài toán. ta có bảng sau: 


a b axb a-b Kết luận 
28 1 Í 28 27 Loại 
14 t2 lu 28 : 12 Loại 
7 D 28 3 Đúng 


Vậy cặp số phải tìm là 7 và 4. 

9. Hướng dẫn: 

Ngoài phương pháp đã nêu ở mục II, ta còn có thể áp dụng 
phương pháp suy luận lôgic. Theo bài toán, ta chỉ cần tìm ba số 


tự nhiên khác nhau sao cho tổng của chúng bằng tích của 
chúng. Do đó lời giải bài toán có thể trình bày như sau: 
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Trước hết ta có nhận xét với hai số 2 và 3: 
2x3=6. 
2+8=õ 
Như vậy tích hơn tổng 1 đơn vị. Nếu ghép vào cập số trên 
số 1 nữa thì ta được. 
1x3x3=6, 
1+2+3=6 
Vậy 3 số phải tìm là 1, 2, 3. 
3.Đápsố: 6 và 3 
4. Lời giải: 
Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số ta 
có lời giải như sau: Gọi số có hai chữ số cần tìm là ab. Theo bài 
toán, ta có: 


=ã (hoặcb-a=5) 

Ta thấy, nếu a - b = õ, thì số b có tính chất a cộng với b và a 
trừ đi b đều bằng õ. Trong các số tự nhiên đã học số duy nhất có 
tính chất đó là số 0. Vì vậy a = õ và b = 0. Số cần tìm là 50. 

Còn nếu b - a = ð, cùng với b +a = a +b = 5, thì lặp lại cách 
lập luận trên ta được a = 0, b = ã. Nhưng chữ số 0 không thể 
đứng ở hàng chục. Do đó trường hợp này bị loại. 


Vậy số cần tìm là 50. 
Cách thứ hai : Gọi số có hai chữ số cần tìm là ab (a z 0). 
"Theo bài ta có bằng sau: 
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` xạ IIN a b a-b .= Kết luận 
= 8 ` 4 3 Loại 
- m=. 2 : 3 1 Loại 
= 3 h2 1 Loại 
F 5 4 kì 3 Loại 
5 E) 0 5 Đúng 


Vậy số cần tìm là ð0. 


Chủ ý: l) đây không nên áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn 
thẳng. vì học sinh tiểu học không học khái niệm đoạn thẳng có 
độ đài bằng 0. 

5. Lời giải: 

Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta 
có lời giải như sau: 


Trước hết ta có nhận xét. Khi xoá chữ số 4 ở hàng đơn vị 
của một số thì số đó giảm đi 10 lần và 4 đơn vị. Theo bài toán, 
số đó phải là số lớn. số kia phải là số nhỏ hơn. 


Theo bài toán ta có sơ đồ đoạn thẳng sau: 


Số nhỏ: _—† 

Theo sơ đồ đoạn thẳng. 

Số nhỏ là: (158 - 4): 11= 1ã4: 11= 14 
Số lớn là:  1ã8 -14= 144 

Vậy, hai số phải tìm là 144 và 14. 
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Cách thứ hai: Theo bài toán, trong hai số phải tìm. có một 
số lớn và một số nhỏ hơn. Ta có nhận xét số lớn không thể là sế 
có 2 chữ số. vì số lớn nhất có 2 chữ số và có tận cùng bằng 4 là 
số 94. do đó số nhỏ là 9 mà: 

94+ 9= 108 < 158 

Từ đó suy ra số lớn là số có 8 chữ số dạng ab4. Khi đó số 
nhỏ là ab. Theo bài toán, ta có phép cộng: 

ab4 
gi 
ab 
158 


Ta nhận thấy, trong các số từ 0 đến 9. chỉ có số 4 cộng với 4 
cho số tận cùng là 8. Vì vậy b = 4. Thay b = 4 vào phép cộng 
trên, ta được. 


1ã8 
Lặp lại lập luận như đối với b. ta nhận thấy a chỉ có thể 
bằng 1. Khi đó: 
144 +14= 1ã8 

Vậy, hai số phải tìm là 144 và 14. 

6. Hướng dẫn: 

Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta tìm được: số cây 
chanh là 32 cây, số cây cam là 26 cây, số cây bưởi là 17 cây. 

7. Hướng dẫn: 


Lập luận như bài ã, ta tìm được hai số là: 730 và 72 
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8. Lời giải : 
Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải như 
sau: 


Số bé nhất có 4 chữ số là 1000, số lớn nhất có 2 chữ số là 99. 
số có 3 chữ số đều bằng õ là ðã. Do đó hai số phải tìm có tổng 
bằng 1000. có hiệu bằng 99 + äã = 154. Ta có sơ đồ đoạn thẳng. 


Số bé a Km=- 


Số lớn b b— 
b-a 
Tổng số lớn và số bé:b+a_ L —| 1000 


Hai lần số lớn 2b 


Theo sơ đồ đoạn thẳng. ta có 
Số lớn là: - (1000 + 1ã4): 2= ã77 
Số bé là: 1000 - ä77 = 423 
Đáp số: ðTT và 493 
9. Đáp số: 1.39: 2.4ã: 3.23 
10. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp giả thiết tạm ta có lời giải như sau: 


Lần thứ nhất cô Ngân mua 3 lọ mực xanh và 2 lọ mực đỏ 
hết 9200 đồng. Nếu cô mua gấp đôi mỗi loại. tức là mua 6 lọ 
mực xanh và 4 lọ mực đỏ thì hết 18400 đồng. 

Lần sau cô Ngân mua 2 lọ mực xanh và 3 lọ mực đỏ hết 


8800 đồng. Nếu lần này cô mua gấp 3 mỗi loại, tức là mua 6 lọ 
mực xanh và 9 lọ mực đỏ thì hết 26400 đồng. 


Như vậy: 
Mua 6 lọ mực xanh và 4 lọ mực đỏ hết 18400 đồng. 
Mua 6 lọ mực xanh và 9 lọ mực đỏ hết 26400 đồng. 
Do đó, nếu lần sau mua mực đỏ nhiều hơn lần trước là: 
9-4=ö đọ) 
thì số tiển mua lần sau nhiều hơn lần trước là: 
36400 - 18400 = 8000 (đ) 
Giá tiển một lọ mực đỏ là: 
8000: õ = 1600 (đ) 
Số tiền mua 2 lọ mực đỏ là: 
1600 x 3 = 3200 (đ) 
Số tiền mua 3 lọ mực xanh là: 
9200 - 3200 = 6000 (đ) 
Số tiền một lọ mực xanh là: 
6000 : 3 = 2000 (đ) 
Đáp số: — Giá tiền một lọ mực đổ là 1600 (đ) 
Giá tiển một lọ mực xanh là 2000 (đ) 
11. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp sơ đỗ đoạn thẳng ta có lời giải như 
sau: 


Theo bài toán ta có: 


Số con trai { ‡ 


Số congái † - 


Theo sơ đồ đoạn thẳng: 


Một nửa số con trai là: 1+1=2(con) 


b9 


Số con trai là: x2= 4(con) 

Số con gái là: 4-1=3(con) 

Đáp số: — sốcon trai là án 
số con gái là 3 

12. Lời giải: 

Áp dụng phương pháp suy luận lôgic ta có lời giải sau. 

Theo bài toán. số lớn phải có tận cùng là 9 (để khi bớt 3 ta 
được số tròn chục). số nhỏ phải có tận cùng là 8 (để khi thêm 2 
ta được số tròn chục). 


Số hàng chục của số nhỏ phải là 1 (vì từ 3 trở lên. sau khi 
nhân với 4 ta được số lớn có 3 chữ số, trái với giả thiết). 
Vì vậy số nhỏ là: 18 


Số lớn là: 18x4= 73 


18. Hướng dẫn: 


Lập luận tương tự bài tập 8. hai số phải tìm là: ð777 và 
4223. 

14. Lời giải: 

Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải như 
Sau: 


Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c. 


Theo bài toán 
a+b+c=696 
a:b#lõ=3:2 
b:c=2. 


Ta có sơ đồ đoạn thẳng: 


s E-IEEEER..2SSn:) 
b ị 69.6 
: ị 
Theo sơ đồ ta có: 
Số thứ ba là: 69.6:(3+2+1)= 11.6 
Số thứ hai là: 11.6 x 2= 33.3 
Số thứ nhất là: 116x3=34.8 


Đáp số: 34.8: 23.2: 116 
1ỗ. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải như 
sau: 
Số bitừ A ke kil 


Sốtrừ  ©| —|D SAB 


Hiệu mới 


Theo sơ đồ ta có: 


Số bị trừ: (14ð.1 - 1.1): 4= 86 
Số trừ: 36- 1.1=34.9 


Đáp số: 36 và 34.9 


16. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp lập bảng (hay phương pháp chọn) ta 
có lời giải như sau. 


Theo bài toán, ta có bằng sau: 


Phần thứ | Số sách Kết luận Phần thứ | Số sẽ: Kết luận 

1 5 7 320 

¡ # 10 8| 840 | 

=.= =——==.x-—.-—--- ị 

3 20 9 1280 

| ¿ P 10 wI | 
5 80 11 5120 Loại 

| 5 180. § l vv - 


Ta nhận thấy. theo cách chia trong bài toán thì từ phần 
thứ 11 trở đi cần có số lượng sách nhiều hơn số lượng sách hiện 
có. nên không thể chia số sách 5115 cuốn nhiều hơn 10 phần 
theo cách chia này. 


Nếu số sách hiện có được chia thành 10 phần. thì: 

ã+101+20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640 + 1280 + 2ã60 = ã11ã 

Còn nếu chia số sách hiện có ít hơn 10 phần. thì tổng số 
sách được chia ít hơn số sách hiện có. 

Vậy. phải chia 5115 cuốn sách thành 10 phần theo cách 
chia trong bài toán, 

17. Lời giải: 

Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp suy luận lôgie ta có 
lời giải sau. 


Sau ba lần chuyển thì số đội viên ở ba đội bằng nhau, nên 
tổng số đội viên của cả ba đội là một số tự nhiên chia hết cho 3. 
Trong các số tự nhiên từ 40 đến ð0 chỉ có các số 43, 4ð. 48 chia 
hết cho 3. nên tổng số đội viên của cả ba đội chỉ có thể là một 
trong ba số 42, 4ð, 48. Ta có nhận xét: sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên của đội A phải là số chẵn. còn sau lần chuyển thứ hai 
số đội viên của đội C phải là số chăn. 

Dựa vào nhận xét trên. ta lần lượt xét các trường hợp: 

a) Nếu tổng số đội viên là 42. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên của mỗi đội là 

42:3=14 
Do đó sau lần chuyển thứ hai: 
-đội Acó 14:2= 7 bạn) 


- đội € có: 14 + 7= 21 (bạn). không phải là số chăn. 


Vậy tổng số đội viên không thể là 42. 
b) Nếu tổng số đội viên là 45. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên của đội A (cũng là số đội viên của mỗi đội) là: 
4õ:3= 1õ bạn) 
Không phải là số chẵn. Vậy. tổng số đội viên không thể 
là 4ã. 
e) Nếu tổng số đội viên là 48. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên của mỗi đội là: 
48:3= 16 Gạn) 
Do đó sau lần chuyển thứ hai : 
- đội Acó 16: 2= 8 Gbạn). 
- đội Ccó 16 + 8= 34 (bạn). 
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Suy ra sau lần chuyển thứ nhất đội € có: 24: 
còn đội Bcó: 16 + 13 = 38 (bạn) 


13 (bạn). 


Vì vậy. lúc đâu đội Bcó: 28:39= 14 bạn) 
đội Acó: 14+8= 32 (bạn) 
đội C có: 19 bạn) 
Đáp số: Đội A có 33 bạn. đội B có 14 bạn, đội C có 12 bạn. 
Cách thứ hai : Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số và 
phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ta có lời giải sau. Gọi số đội viên 
lúc chưa chuyển của đội A là a. của đội B là b. của đội € là c. 


theo bài toán ta có sơ đồ sau: 
caxb. 


Đôi A- 


` “nữ 


Lặp lại lập luận như phần đầu của cách giải thứ nhất. tổng 
số đội viên chỉ có thể là một trong ba số 43. 4ð, 48 và sau lần 
chuyển thứ ba số đội viên của đội A phải là số chẫn, còn sau lần 
chuyển thứ hai số đội viên của đội C phải là số chẫn. Theo sơ đồ 
ta thấy: 

a) Nếu tổng số đội viên là 43. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên mỗi đội là: 

42:3= 14 bạn) 

Do đó: (a-b)x92= 14 

a-b=l4:2=7 


Vịc 
b) Nếu tổng số đội viên là 4ð. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên mỗi đội là: 


4 


ớt 
œ 
ụ 
_ 
œ: 


Vì (a - b) x 2= 1ã là số lẻ. nên trường hợp này bị loại. 
e) Nếu tổng số đội viên là 48. thì sau lần chuyển thứ ba số 
đội viên mỗi đội là: 

48:3= 16 

Do đó: (a-b)x2= 16, 
a-b=16:2=8 
ex2-(a-b)= 16, 
cx3-8=16. 


cx2=16+8=24 


bx2-c=l6. 
bx3-12=16 
bx2=16+12=28 
b=98:2=14 
a-b=8 

a-14=8; 


18. Lời giải: 


Ấp dụng phương phap sơ đồ đoan thẳng ta có lời giải như 


sau: 


Tổng số quân địch Ƒ— HE DEEEGS ———— 1 


1/5 
Tiêu diệt đợt I L———+¬ 


Tiêu diệt đợt II 


Tiêu diết đợt lII 


Theo sơ đồ ta thấy: 
Số quân địch bị giết và bắt sống trong đợt [II là: 
53 x 4= 208 (tên) 
Số quân địch bị giết và bắt sống trong đợt II và đợt II là 
(308 +30): 3x 3= 3ã7 (tên) 
Số quân địch bị giết và bắt sống trong cả ba đợt là: 
(357 + 1ð): 4x ð = 46ã (tên) 
Đáp số: 46 tên. 
19. Hướng dẫn: 
Tổng số quả cam và chanh trong õ rổ là 560. Vì ö60 chia 
hết cho 4 và số quả trong bốn rổ còn lại phải chia hết cho 4, nên 
số quả trong rổ cất đi chỉ có thể là 100. Do đó số quả chanh là: 


460: 4 = 115 (quả), suy ra số qủa cam là 460 - 115 = 34 (quả). 


vì 115 là số quả trong một rổ. 


90. Hướng dẫn: 
Vì 3 tích bằng nhau, nên số lớn nhất được nhân với 10. số 
bé nhất được nhân với 1ð, số còn lại được nhân với 13. Từ đó 


suy ra được tỉ số giữa 2 số trong 3 số đã cho. 
Áp dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng (hoặc dùng chữ 
thay số. hoặc khử ẩn số) ta tìm được các số đó là: 14.4: 12: 9,6. 
21. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp suy luận lôgic ta có lời giải như sau. 
Theo bài toán, ta có phép cộng: 
Su 
TH 
THẢ 
THÂN 
4321 


+ 


Vì phép tính cộng ở cột trăm có thể nhớ 1 hoặc không nhớ. 
nên T chỉ có thể là 3 hoặc 4. Nếu T = 4 thì tổng của phép cộng 
sẽ lớn hơn 4400. do đó T = 3. 

Vì: 4321 - 3= 4818, nên ta có phép cộng 

3H 

3 HÂ 
3SHẦÂN 
4318 


+ 
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Vì phép cộng ở cột trăm nhớ 1. nên H chỉ có thể là 7. 8 hoặc 
9. Nếu H = 7. thì phép cộng ở cột chục chỉ có thể. nhớ 1. nên 
tổng của phép cộng sẽ nhỏ hơn 4200; còn nếu H = 9. thì tổng 
của phép cộng sẽ lớn hơn 4320, đo đó H = 8. 

Vì 4318 - 38 = 4280, nên ta có phép cộng 


„ 38Â 
38ẤN 


4380 


Vì phép cộng ở cột đơn vị chăn chục và chỉ có thể nhớ 1 
(hoặc không nhớ), nên nếu Â < 8, thì tổng của phép cộng sẽ nhỏ 
hơn hoặc bằng 4370, do đó Â = 9. suy ra Ñ= 1. 


Thử lại:  3+38+ 389 +3891= 4321 
Đáp số: T = 3,H=8,Â=9,N =1. 
92. Hướng dẫn: 


Gọi 4 chữ số khác nhau đã cho là a. b. c, d và giả sử 
a <b<c<d. Rhi đó số nhỏ nhất là abcd. số lớn nhất là đcba. 


Ta có phép cộng 
„in 
dcba 
11320 
Từ đó suy ra a + đ= 10,b+c= 11, đo đóa +b+c+d=21. 
23. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp sơ đổ đoạn thẳng ta có lời giải như 


sau: 
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Tổng số điểm 10 của lớp. Ƒ=F“t—t—† 
H ị 
h 


Số điểm 10 của tổ 1 
Số điểm 10 của tổ 2. 


Số điểm 10 của tổ 3: 


ca re easasxet 


Số điểm 10 của tổ 4 


Theo sơ đồ đoạn thẳng ta có: 


Số điểm 10của 1phẩnlà  13:26=5 


Số điểm 10 của tổ 1 là ãx4=90 
Số điểm 10 của tổ 2 là 5x 3= 1ð 
Số điểm 10 của tổ 3 là: B:%8,4= 12 
Số điểm 10 của tổ 4 là: 8»8/8= 14 


Số điểm 10 của cả lớp là: 20 + 1õ + 12 + 13 = 60 
Đáp số: Cả lớp có 60 điểm 10 

Tổ 1 có 20 điểm 10 
Tổ 3 có 12 điểm 10 
Tổ 2 có 1õ điểm 10 
Tổ 4 có 18 điểm 10 

24. Lời giải: 

Ta có nhận xét: Khi dịch dấu phẩy của số thập phân A sang 


trái một chữ số, nghĩa là giảm số thập phân A đi 10 lần thì được 
số B. Ta có sơ đồ đoạn thẳng sau: 
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TưsnS- 
Theo sơ đồ đoạn thẳng ta có: 
A= 17.973: 9 x 10= 19.97 
Đáp số: 19,97 
95. Lời giải: 
Áp dụng phương pháp lập bảng và suy luận ta có lời giải 
như sau. 
Gọi tuổi của mỗi người con là a, b, e. đ. Ta thấy 
36=2x2x3x3 


nên ta có bằng 


Thứ tự a b c L d axbxcxd a+b+c+d 
1 1 ‡ 1 36 36 39 
2 + 1 2 18 36 22 
3 1 1 3 12 36 17 
4 1 1 4 9 36 15 
5 1 1 bộ 8 36 14 
6 1 2 2 9 36 14 
7 1 2 3 L 36 12 
8 1 3 3 4 36 11 
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Theo bảng trên đây. khi anh A chưa cho biết con đầu của 
anh có mái tóc xoän, anh B không xác định tuổi của con của 
anh A, điều đó chỉ có thể tuổi của các con anh A rơi vào trường 
hợp õ và 6. Khi anh A cho biết thêm đứa con đầu tóc xoän. điều 
đó có nghĩa là anh A chỉ có một đứa con có tuổi cao nhất. do đó 
anh B khẳng định tuổi của các con của anh A chỉ rơi vào trường 
hợp 6. 


Vậy. tuổi của các con của anh A từ lớn đến bé là: 9, : 


Đáp số: 9, 2 


S5. DẠNG TOÁN VỀ CẤU TẠO THẬP PHÂN CỦA SỐ 


I. NỘI DUNG 


Cho học sinh tìm một số tự nhiên hay số thập phân thoả 
mãn một số điều kiện nào đấy. Khi giải những bài toán đó học 


sinh phải sử dụng cấu tạo thập phân của một số. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Khi giải các bài toán về cấu tạo thập phân, trước hết giáo 
viên nhắc lại cấu tạo thập phân của một số (số tự nhiên hoặc số 
thập phân) thông qua một số thí dụ cụ thể, chẳng hạn: 

ð16 =ðx100+1x10+6 
32789 = 3 x 10000 + 2 x 1000 + 7 x 100 +8 x 10+9 
1 ĩ 3 


0/178 = +—+ 
10 100 1000 
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Sau đó giáo viên giới thiệu các phương pháp giải thường 
gặp. 
1. Phương pháp dùng chữ thay số (xem §2) 
2. Phương pháp lập bảng hay phương pháp chọn 

Nội dung của phương pháp này là ta phải liệt kê tất cả các 
trường hợp có thể xảy ra trong điều kiện của bài toán, kiểm tra 
từng trường hợp để loại bỏ những trường hợp không phù hợp với 
bài toán và giữ lai những trường hợp thoả mãn yêu cầu bài 
toán. 


3. Phương pháp suy luận lôgic 


Nội dung của phương pháp này là trên cơ sở những kiến 
thức cơ bản. những kinh nghiệm sống của mình ta phải biết suy 
luận đúng đấn. chặt chẽ để tìm ra lời giải cho bài toán. 


Sau đó giáo viên làm mẫu cho học sinh từng phương pháp. 
kết hợp uốn nắn những sai lầm có thể xảy ra đối với học sinh. 


II. THÍ DỤ 


1. Tìm số có 4 chữ số sao cho các chữ số sắp xếp theo thứ tự 
là 4 số tự nhiên liên tiếp và tổng các chữ số bằng 22. 

Lời giải: 

Cách thứ nhất : Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số ta 
có lời giải như sau: 


Gọi số phải tìm là abcd (a#0). 
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Trước hết ta xét trường hợp: 1<a<b<c<d<9. 
Theo bài toán: 
b=a+l 
c€=b†+l=a+2 
d=c†+1l=a+3 
a+b+c+d=22 
Suy ra: a+(a+l)+(a+23)+(a+3)=22 
ax4+6=22, ax4=16.a=4 
Do đó b=ä, c=6.d=7 và số phải tìm là 4567 
Trường hợp: 9 >a >b>c>d >0. 


Theo bài toán: 


c=d+1 
b=c+1=d+2 
a=b+1=d+3 

Suy ra: (qđ+3)+(d+2)+(d+1)+d=299 


dx4+6=22, dx4=16,d=4. 
Do đó: c=õ,b=6,a= 7 và số phải tìm là 7654 
Vậy, các số cần tìm là: 4567 và 7654. 


Cách thứ hai: Áp dụng phương pháp lập bảng ta có lời giải 


như sau: 


Theo bài toán ta có bảng: 


| số | Tổng | Kết Số Tổng | Kết 
¡_ phải tìm các chữ số luận phải tìm các chữ số luận 
| sao | g Loại 1234 10 Loại 
| 421 40 | Loại 2345 1 Loại 
| 5432 | 14 Loại 3456 18 Loại 

6543 18 Loại 4567 22 Đúng 
| 7654 22 Đúng | 5878 26 Loại 

8765 26 Loại 6789 30 Loại 
| sa | 30 Loại lÌ ` 


Từ bảng trên ta có hai số thoả mãn yêu cầu bài toán là 
z6ö4 và 4567. 

2. Tìm số có 3 chữ số. biết rằng phép chia số đó cho tổng các 
chữ số của nó là phép chia hết và được thương là 11. 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số và phương pháp 
suy luận lôgic ta có lời giải như sau: 

Gọi số phải tìm là abc với a. b, e < 9, a z0: a, b, c đều là 
các số tự nhiên. Theo bài toán: 

abe:(a+b+c)= 11 hay abe =(a+b+e) x 11. 

Từ đó suy ra 

ax 100+®bx10®ec=ax11+bx11†ex11. 

ax (11189) t+bx 10+®ec=ax11+bx(10#1)+cx(10+ÐD 

ax 11t+ax89+bx10+c=ax1l+bx10+b+cx10+e 

ax89=b+cx10 

ax89=cb 


Vì cb < 100, niên a x 89 < 100, do đó a = 1. 
Suy ra cb = 89. do đó be = 98, 
Vậy, số phải tìm là 198. 

Đáp số: 198. 


IY. BÀI TẬP 


1. Cho một số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 13, 
hiệu của số đó với số viết các chữ số theo thứ tự ngược lại các 
chữ số của số đã cho bằng số có tận cùng là 7. tìm số đó. 

2. Trong ð năm học tiểu học bạn Hải đã sưu tầm được 31 
tấm ảnh về phong cảnh đẹp. số ảnh của năm học sau nhiều hơn 
số ảnh của năm trước, số ảnh của năm cuối cùng gấp 3 lần số 
ảnh của năm đầu tiên. Hỏi trong năm thứ tư bạn Hải sưu tầm 
được mấy tấm ảnh? 

3. Tìm một số có 3 chữ số. biết rằng chữ số hàng đơn vị 

Ầ 1 _ Z hà x ` * ^ bÀ 4 W ư 
bằng g chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục ít hơn chữ số 


hàng đơn vị là 3 


(SGK toán 3) 


4. Thay các chữ trong các phép tính sau bằng những chữ số 
thích hợp: 


a) b) 
abe aaa 
ỗ b 
xax bccc 


(SGK toán 3) 


168 


ð. Với một số có 3 chữ số là 2. 3 và 8, nhưng thứ tự các chữ 
số đó chưa biết. Nếu xóa bỏ chữ số 2 trong số đó thì số đó giảm 
đi 740 đơn vị. Tìm số đó. 

(SGK toán 3) 


6. Điền chữ số thích hợp vào dấu *: 


a) b) œ 
318 4*3 4“ 
- kil : s* 2*5 
*x*#*0 *g* 3075 
. #w# x0 
TH TH tong 
đ) ©) 
xưxt | vư xxx | *4 
*# 9213 — #% và 
*# ỉ T4 
= *x# *# 
... *1 
— 48 hài 
xe 00 


(SGK toán 4) 


7. Thay các chữ bằng những số thích hợp (các chữ giống 


nhau được thay bằng các chữ số giống nhau): 


a) b) © 
È ab0 _ abc7 độ abec 
ab 7Tabc 9 
a62 864 labe 


(SGK toán 4) 
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8. Khi thực hiện phép nhân hai số, một học sinh đã viết 
nhầm chữ số 4 ở hàng đơn vị của một thừa số thành chữ số 1. vì 
thế bạn đó đã tìm ra kết quả là ã2ð. Hãy tìm đúng hai số đã 
cho. biết rằng tích của chúng là 600. 


(SGK toán 4). 


9. Cho phép nhân hai số. trong đó thừa số thứ nhất là số có 
hai chữ số và thừa số thứ hai là số có một chữ số. Nếu viết thâm 
chữ số 1 vào bên trái thừa số thứ nhất thì tích tăng thêm 600. 
Tìm thừa số thứ hai trong phép nhân đã cho. 

(SGK toán 4). 


10. Thay các chữ a. b. c, d và dấu * bởi các chữ số thích hợp 
(các chữ khác nhau được thay bởi các chữ số khác nhau. các dấu 


* được thay bởi các chữ số có thể giống nhau, có thể khác nhau): 


a) b) €) 

abe 
— Me Đón 
¬- bac 
sẽ x#x# 

ac Móc `) _ 

SĐ **#b 

sbhe *wxxw* 


(SGK toán 5) 

11. Tổng của hai số bằng 799. Một trong hai số tận cùng 

bằng chữ số 0. Nếu xoá chữ số 0 đó thì ta được hai số bằng 
nhau. Tìm hai số đã cho. 


(SGK toán 5). 


12. Khi làm phép nhân một số với 102. một học sinh đã 
quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giảm 1170 đơn vị. Hỏi bạn 
đó đã nhân số nào với sế 1022 Giải thích cách tìm số đó. 

18. Một học sinh sau khi làm 
một phép tích chia thì bài bị đổ 


nước nhoè mất nhiều chỗ, phép tính ——————— | 3499 
chỉ còn lại như sau: ' 
22ã 
Hãy giúp bạn đó viết lại phép 10 


tính đúng. Giải thích cách làm? 


14. Xác định phép tính và tìm các chữ số 


M abec 

a, b.c trong phép tính sau (các chữ giống Sẽ 
KÁo Song b2 mờ š cc 

nhau biểu thị các chữ số giống nhau. các chữ Tôn Ð 


các chữ khác nhau biểu thị các chữ số khác 
nhau). 

15. Bạn Yên nhân một số với 436. Vì sơ ý bạn đã viết. các 
tích riêng thẳng hàng với nhau. Vì thế tích số tìm được là 
30ã34. Hãy tìm số bị nhân và tích đúng của phép nhân này. 

16. Cho một số có 2 chữ số. Nếu xen giữa hai chữ số của số 
đó ta viết thêm chính số đó thì được một số có 4 chữ số gấp 99 
lần số đã cho. Hãy tìm số đã cho. 

17. Cho a378b là số có ã chữ số, trong đó a và b là những 
chữ số khác nhau. Tìm tất cả những chữ số có thể thay vào chữ 
a và b để được các số cùng chia hết cho 2 và cho 3. 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1975 - 1976) 


18. Điền các chữ số còn thiếu vào phép tính sau: 
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x**T 
ww* 
_— *#w#w#G 
**203 
+37+x 
*wywww& 
(Đề thí học sinh giỏi bậc tiểu học 1979 - 1980) 
19. Cho ab x ba = 1855. Thay các chữ a, b bằng những số 
thích hợp, biết rằng ab lớn hơn tổng các chữ số của số đó là 4ã 
đơn vị. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1983 - 1984) 
20. Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm hai chữ số nữa 
vào bên phải số đó. thì được một số mới lớn hơn số đã cho 1986 
đơn vị. Hãy tìm số đã cho và hai chữ số được viết thêm vào đó. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1985 - 1986) 
Ø1. Trong các số có nhiều chữ số, có thể tìm được số nào để 
,khi chuyển chữ số ở hàng cao nhất thành chữ số ở hàng đơn vị 
và vẫn giữ nguyên vị trí của các chữ số khác thì số mới nhận 
được lớn gấp õ lần số cũ không? Vì sao? 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1988 - 1989) 
22. Tìm các chữ số a. b. c. đ sao cho tổng abe+dba chia 
hết cho aa và được thương là aa... (abe.dba là các số có 3 
chữ số theo thứ tự là a. b. c và đ.b.a: aa là số có 3 chữ số đều 
bằng a). 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1992 - 1993) 


23. Tích các chữ số của một số có 3 chữ số gấp đôi tổng các 
chữ số của nó. Nếu lấy số đã cho trừ đi 27 thì được một số có hai 
chữ số là hai chữ số của số đã cho. nhưng viết theo thứ tự ngược 
lại. Hãy tìm số đã cho. 

(Đề thí học sinh giỏi bậc tiểu học (1994 - 1995) 

24. Điền tiếp các chữ số vào dấu * để được phép tính đúng 
và giải thích cách làm. 

78% 
*w# 
*w 6 
*w*ww* 
xww# 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1994 - 1995) 
25. Tìm số có 6 chữ số biết: chữ số cuối cùng của nó là 6. 
Khi bỏ chữ số 6 cuối cùng đi và thêm chữ số 6 vào trước các số. 
còn lại thì ta được một số mới gấp 4 lần số ban đầu. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1995 - 1996) 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. Lời giải: 
Ký hiệu số đó là ab. Theo bài toán a +b = 13; ab - ba 
hoặc ba - ab cho một số có tận cùng là 7. Vì a +b = 13, 


a,beN.nên 4<a<9,4<b<9. 


Ta có bảng sau: 
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ba -ab 


â b Kết luận 
| kì 84-49=45 Loại 

5 8 85 - 68 = 27 Đúng 

6 T7 786-87=9 Loại 


Khi a lấy các giá trị 7. 8. 9 thì các số ab và ba đổi vai trò 


cho nhau nên kết quả trên không thay đổi. Vậy số cần tìm là ã8 


hoặc 8õ. 


9. Lời giải: 


Gọi số ảnh bạn Hải sưu tầm hàng năm là a, b, e, d, e. Theo 


bài toán ta có bảng sau; 


[ a er3a d |a+b+c*+d+e Kết luận. | 
1 3 Fì l = 5 
2 6 5s 20 Loại 5 
3 9 6 27 Loại 
3 Cả # 30 Loại ' 
3 9 8 32 Loại 
3 9 # 29 Loại —] 
3 9 8 31 Đúng 
3 ° 8 32 Loại 
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Tiếp theo. khi a lấy các giá trị 4. 5.6..... thì tổng a +b+e 


+ d+e nhỏ nhất là 4 + ð +6 + 7+ 12 = 34. Vì vậy. chỉ có một 
khả nàng thoả mãn yêu cầu bài toán là bạn Hải sưu tâm năm 
đầu được 3 ảnh. năm thứ hai được 4 ảnh. năm thứ ba được 
7 ảnh. năm thứ tư được 8 ảnh. nghĩa là a = 3.b=4.c=7.d=8. 
e=9. 

Vậy năm thứ tư bạn Hải sưu tầm được 8 ảnh. 

3. Lời giải: 

Vì chữ số hàng đơn vị bằng một phần ba chữ số hàng trăm 
hay chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Vì chữ số 
hàng trăm không thể lớn hơn 9, nên chữ số hàng đơn vị không 
thể lớn hơn 3. 


Mặt khác. chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3. do 
đó chữ số hàng đơn vị không thể nhỏ hơn ä. 


Vì vậy chữ số hàng đơn vị là 3, suy ra chữ số hàng chục là 0 
và chữ số hàng trăm là 9. 


Vậy, số phải tìm là 903. 

4.a) Lời giải: 

Nếu a là các số từ 2 trở lên, thì khi nhân với ð tích không 
thể là số có 3 chữ số; nếu a = 0 thì abc không thể là số có 3 chữ 


số. Vì vậy a = 1, suy rax= 


Vìð x 1=. Ta có phép tính 
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Suyra,c= ävàb=0 vì ä xã = lỗ 
Kết quả ta có phép tính 
103 


x 


ð1 


eœ 


b) Đáp số: a=9, b=1,c=0. 
5. Lời giải: 
Vì khi xoá bỏ chữ số 2 thì số đó giảm đi 740 đơn vị. nên chữ 


số hàng trăm của số đó phải là 8. Do đó số cần tìm chỉ có thể là 
một trong hai số 823 và 833. 


823 bỏ chữ số 2 còn 83: 823 - 83 = 740: 
832 bỏ chữ số 9 còn 83: 832 - 83 = 749 đoại). 

Vậy số cần tìm là 823. 

6. a) Lời giải: 

Tích riêng thứ nhất 318 x * tận cùng bằng 0. nên * chỉ 
có thể bằng 0 hoặc õ. Nếu * bằng 0 thì tích riêng thứ nhất 
không thể là một số có 4 chữ số. nên * ở hàng đơn vị của số 
nhân bằng ð. 

Tích riêng thứ hai 318 x * là một số có 3 chữ số, nên * chỉ có 
thể bằng 1, 2. 3. Vì tận cùng của tích riêng thứ hai là 4. nên * 
bằng 3. 

Vì vậy, ta có phép nhân: 318 x 3õ = 11130 

b) Đáp số: 483 x 21 = 10143. 

©) Đáp số: 415 x 205 = 8ã07ã 

đQ) Đáp số: 2982: 14= 213 
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e) Lời giải: 
Trong phép nhân * 3 x * = * 1. để số dư bằng 0 thì chỉ có số 
7 nhân với 3 mới được số có tận cùng bằng I. Vì tích là số có hai 
chữ số. nên chữ số hàng chục của số bị nhân chỉ có thể là 1. 
nghĩa là ta có phép nhân: 
18x7=#1 
Suy ra số chia là 13 
Ta lại có *ẵ- *##=7, đo đó 13x#=*8 
Trong phép nhân này. chỉ có số 6 nhân với 3 mới được số 
tận cùng bằng 8. nghĩa là ta có phép nhân: 
18x6=78 
Do đó 78 + 7 = 8ã. Ta nhận được chữ số hàng nghìn của số 
bị chia là 8, còn chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng đơn vị là 
1. điều đó suy ra trực tiếp từ cách cho bài toán. 


Vì vậy, ta có phép chia: 8ã41 : 13 = 6ã7 


7. Đáp số: 
a) b) €) 
420 8737 13 
= x 
_ 42 7873 9 
462 864 1125 
8. Lời giải: 


Do viết nhầm chữ số 4 ở hàng đơn vị của một thừa số thành 
chữ số 1, nên thừa số đó giảm đi 3 đơn vị và tích giảm đi 3 lần 
thừa số kia. Ba lần thừa số kia là: 600 - 525 = 7ð, do đó thừa số 
kia là: 

Tõ:3= 2ð 
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Suy ra thừa số đã viết nhầm là: 
600 : 2ã = 24 

Vậy, hai số đã cho là: 24 và 2ã. 

9.Đáp số: 600: 100 =6 

10.a) Đáp số: 91x 11= 1001 (với b = 0) 

b) Lời giải: 

Xét tích tiêng thứ hai: abc xa=**a 

Do đó a chỉ có thể bằng 1. 9. 3 (để được tích có 3 chữ số) 
Nếu a = 1. thì tích tiêng thứ ba: 1be xb= * ** b không thể xảy 
ra (phép nhân này chỉ có tích có 3 chữ số). 

Nếu a = 9, thì tích riêng thứ hai: 2bc x 3= ** 9. đo đó c 
chỉ có thể bằng 1 hoặc 6. Nếu c = 1, thì tích riêng thứ nhất: 
2b1 x 1= 2b1 không là số có 4 chữ số. còn nếu c = 6 thì tích 
riêng thứ nhất 2b6 x 6 hiển nhiên là số có 4 chữ số. 

Như vậy. nếu a = 2. thì e = 6. Ta xét tích riêng thứ ba: 
2b6 xb= # *b, đo đó b chỉ có thể bằng 2. 4. 6, 8. Nhưng do 
bzc, nên b chỉ lấy các giá trị 3, 4, 8. Nếu b = 9 hoặc b = 4 thì 
tích riêng thứ ba không thể là số có 4 chữ số. Vì thế b = 8. Ta 
nhận được phép nhân: 


3288 
286286 


178 


Cuối cùng. nếu a = 3, thì để có tích riêng thứ hai 
3be x3=**3, 
e phải bằng 1. Nhưng khi đó tích riêng thứ nhất 3b1 x 1 không 
thể là số có 4 chữ số. Vì vậy. a không thể bằng 3. 


Vậy, ta có phép nhân: 

286 x 826 = 286286 
e) Đáp số: 826,2 + 125.9 7= 952.1 
11. Lời giải: 


Số lớn: + † +———+ † † + † † ——I 


Sổbé E—i 
Theo bài toán tổng của hai số là 792 và số lớn gấp 10 lần số 
nhỏ. Dựa vào sơ đồ đoạn thẳng. số nhỏ bằng: 
793: (10+ 1)= 7892: 11= 72. 


Do đó số lớn bằng: 

793 - 72 = 720 
Vậy, hai số cần tìm là 72, 720 
19. Hướng dẫn: 


Khi bạn học sinh bỏ quên số 0 ở số nhân, thì số nhân giảm 
đi 109 - 12 = 90 đơn vị, do đó tích giảm đi 90 lần số bị nhân. Từ 
đó tìm được bạn học sinh đã nhân số 13 với số 102. 


13. Hướng dẫn: 


Số chia là: 
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Số bị chia là: 

3499 x 2ð + 10 = 8748. 

14. Lời giải: 

Phép tính đã cho không phải là phép chia. vì phép chia 
không trình bày như vậy. 

Phép tính đã cho không phải là phép nhân, vì nếu là phép 
nhân, thì kết quả phép tính phải là số có ít nhất 4 chữ số. 

Phép tính đã cho không phải là phép tính trừ, nếu là 
phép trừ thì b=c-c= 0, do đó ta nhận được phép trừ có nhớ 
(vì c #0) và số hàng trăm của hiệu không thể là a. 

Vì vậy phép tính đã cho phải là phép cộng. Vì chữ số hàng 
trăm và chữ số hàng chục đều là a, nên b + c < 9. 

Ở hàng đơn vị ta có c + c, nên b là số chẵn. 


Ta có bảng sau: 


b e bt+c a Phép cộng tương ứng 
0 5 5 6 605 + 55 = 660 (đúng) 
2 bj 3 3 321 + 11 = 332 (đúng) 
2 6 8 9 926 + 66 = 992 (đúng) 
4 2 68 6 642 + 22 = 664 (đúng) 
4 7 11 Loại 
=- 
8 3 9 9 963 + 33 = 996 (đúng) 
6 8 14 Loại 
8 4 12 Loại 
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15. Lời giải: 

Đặt phép tính như bạn Yên có nghĩa là bạn Yên đã nhân số 
bị nhân lần lượt với 6, 3, 4 rồi cộng các kết quả lại. Từ đó suy ra 
kết quả bạn Yên tìm được chính là 6 + 3 + 4 = 13 đần) số bị 
nhân. Vì vậy, số bị nhân là: 


30524: 13 = 2348 
Tích đúng của phép nhân là: 
3348 x 436 = 1023728 
16. Lời giải: 
Gọi số đã cho là ab, theo bài toán ta có: 
aabb = ab x99 
Từ đó suy ra 
ab x100= aabb + ab. 
Ta nhận được phép trừ 
ab00 
ab 
aabb 
Ở hàng đơn vị 0 - b = b hoặc 10 - b = b, do đó b chỉ có thể 
bằng 0 hoặc ð. Nếu b = 0 thì ở hàng chục 0 - a = 0 hoặc 10 - a = 0, 


đo đó a chỉ có thể bằng 0 hoặc 10, điều này vô lý, vì a e N và 
1<a s9. Vì vậy. b không thể bằng 0 được. 


Nếu b = õ. thì ở hàng đơn vị 10 - õ = ỗ,ở hàng chục 
10 - + 1) = õ (phép trừ có nhớ), đo đó a= 4và ab = 4õ. 


Thử lại: 445ã : 4ã = 99 
Vậy, số phải tìm là 4õ. 
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17. Lời giải: 

Muốn số a378b chia hết cho 9 thì b phải là một trong các 
chữ số 0, 2, 4, 6, 8 

Ta có: a378b = a x 10000 + 3780 +b 


Vì số 3780 chia hết cho 3, nên để số a378b chia hết cho 3 
thì  x 10000 + b) phải chia hết cho 8. 

Vì a x 10000 + b= a +b+ a x 9999 và số 9999 chia hết cho 
3, nên để số (a x 10000 + b) chia hết cho 3, thì (a + b) phải chia 
hết cho 3 và a #0. 


Ta có bảng sau: 


b a Kết luận b a Kết luận 

9 3 33780 (đúng) 4 |as 83784 (đúng) 
0 6 63780 (đúng) 6 3 33786 (đúng) 
0 9 93780 (đúng) 6 |6 63786 (đúng) 
2 1 13782 (đúng) 6 9 93786 (đúng) 
2 4A 43782 (đúng) 8 1 #8 (đúng) 
r2 7 73782 (đúng) 8 4 43788 (đúng) 
PHI 23784 (đúng) 8 |7 73788 (đúng) 
4 5 53784 (đúng) 


Bài toán có tất cả 15 đáp số ở bảng trên. 

18. lời giải: 

Vì tích riêng thứ nhất có tận cùng là 6 và tận cùng của số bị 
nhân là 7, nên tận cùng của số nhân là 8. 
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Vì tích riêng thứ hai có tận cùng là 3 và tận cùng của số bị 
nhân là 7. nên hàng chục của số nhân là 9. 
“la có phép nhân 
x®##T 
*98 
_ t##*G 
**208 
*37*# 


xwx*wx*w 


Tiếp theo ta tìm hàng chục và hàng trăm của số bị nhân: vì 
7x 9= 68 ta viết 3 nhớ 6, nên * x 9 phải có tận cùng là 4 để khi 
thêm 6 sẽ được số có tận cùng là 0. Suy ra. hàng chục của số bị 
nhân là 6. 

Vì 6 x9 = õ4 thêm 6 là 60 ta viết 0 nhớ 6, nên * x 9 phải có 
tận càng là 6 để khi thêm 6 sẽ được số có tận cùng là 9. Suy ra. 
hàng trăm của số bị nhân là 4. 

Ta có phép nhân: 

*467 
M2.) 
**736 
**208 
* a7*~* 


*wx*w*w% 


Tiếp theo ta tìm chữ số hàng trăm của số nhân: vì tích 
riêng thứ ba có õ chữ số. nên hàng trăm của số nhân không thể 
là 1. Sau đó. lần lượt thử hàng trăm của số nhân là 3. 3, 4. ð. 6, 
7. 8,6 và chú ý tới hàng trăm và hàng nghìn của tích riêng thứ 
ba là 7. 3, ta thấy hàng trăm của số nhân phải là 8. 
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Ta có phép nhân: 
*467 
898 
**736 
**203 
*3736 


+ wwww#& 


Cuối cùng ta tìm chữ số hàng nghìn của số bị nhân: vì 
*x 8+3 là số có tận cùng 3 nên * x 8 phải có tận cùng là 0, do 
đó hàng nghìn của số bị nhân là ã. 

Vậy, phép nhân phải tìm là 

5467 


49208 
43736 
49093866 


19, Hướng dẫn: 

Vì ab x ba = 185ä là số lẻ, nên a, b đều là số lẻ. Do tích có 
tận cùng là õ, nên một trong hai số a và b phải là ã. Lập bảng 
để xét các cặp số (15, ð1). (35, 53), (5ã , ö5). (57. 7ð). (9õ. õ9), ta 
tìm thấy a = õ và b= 3. 


90. Hướng dẫn: 
Ký hiệu số đã cho là ab. hai số viết thêm là c. d, theo bài 
toán abed = 1986 + ab 


Vì 9< ab < 100. nên 1995 < abcd < 2086. Từ đó tìm được 
ab=20, c=0, d=8 
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31. Lời giải: 

Vì số các chữ số của số cũ và số mới bằng nhau và số mới 
lớn gấp õ lần số cũ. nên chữ số ở hàng cao nhất của số cũ chỉ có 
thể là 1. Thật vậy, nếu chữ số ở hàng cao nhất của số cũ là các 
chữ số 2. 3. 4. õ. 6, 7. 8. 9, thì khi nhân số cũ với ð ta được một 


số có các chữ số lớn hơn số các chữ số của số cũ là 1. Suy ra, tận 
cùng của số mới là chữ số 1. 

Vì số mới lớn gấp ð lần số cũ. nên số mới chia hết cho ð. do 
đó tận cùng của số mới là 0 hoặc ã. trái với kết quả trên. Vậy, 
trong các số có nhiều chữ số không có số nào thoả mãn bài toán. 

22. Hướng dân: 

Theo bài toán: abc + đba = aa x aa =a xa x 121, Vì 
abe + đba < 2000, nên 1<ax a< 17, đo đó a chỉ có thể là 1, 5, 
3.4. 

Sau đó, lần lượt thay a bằng 1. 2, 3. 4 và áp dụng lập luận 
đối với phép cộng hai số biết chữ số a và tổng của hai số đó ta sẽ 
tìm được các kết quả: 


t 
tồ 


242+242 =484  =22x22 
292+192 =484 = 
346 +743 = 1089 = 33x 33 
396 +693 = 1089 = 33x 33 


23. Lời giải: 


tộ 
tŠ 


x32 


Gọi số đã cho là ab. theo bài toán ta có: a #, b # 0 và 
ab - 27 = ba 
hay ab =97+ ba Œ® 


axb=2x(a+b) C®) 


Từ Œ) ta có: ax1l0+b =27+bx1l0+a 


ax9+a+b =27+bx9+b+a 
a;9 =97tbx9 
ax9 =(3+b)x9 
a =3+b 
Ta có bảng sau: 
b a ab a+b axb Kết luận 
1 4 41 Đ 4 Loại 
ÄẢ ==—= 
2 5 52 7 10 Loại — | 
3 § 63 tì 18 Đúng 
4 7 74 11 28 Loại 
5 8 85 13 40 Loạt 
8 9 98 15 54 Loại 


Ta nhận thấy chỉ có số 63 thoả mãn bài toán. vì 
6x3=18=2x(613) 


24. Lời giải: 

Ta tìm chữ số hàng đơn vị của số nhân: vì tích riêng thứ 
nhất là số có 3 chữ số và chữ số hàng trăm của số bị nhân là 7 
nên chữ số hàng đơn vị của số nhân là 1. Suy ra, chữ số hàng 


đơn vị của số bị nhân là 6. 
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Ta tìm chữ số hàng chục của số nhân: vì tích riêng thứ hai 
là số có tân cùng là 0 và hàng đơn vị của số bị nhân là 6. nên 
chữ số hàng chục của số nhân là ã. 


“Ta có phép nhân: 


Cuối cùng ta tìm chữ số hàng trăm của số nhân: vì tích có 
chữ : 


ố hàng trăm là 3 do đó kết quả của phép tính (7 + 8 + *) là 
một số có tận cùng là 3. Suy ra * chỉ có thể là chữ số 8. Vì vậy. 
chữ số hàng trăm của số nhân có thể là 3 hoặc 8. 


Nếu chữ số hàng trăm của số nhân là 3. thì 
Tð6 x 31 < 800 x 400 = 330000 < 600000 


Nếu chữ số hàng trăm của số nhân là 8. thì ta có phép 
nhân: 


Phép nhân trên thoả mãn bài toán. 
95. Lời giải: 


Gọi số phải tìm là abcde6., theo bài toán ta có: 
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6abcde = abcđe6 x 4 
600000 + abcde = (abcde x 10+ 6) x 4 
600000 + abcde = abcde x 40 + 24 
99976 + abcde = abcde x 39 + abcde 
599976 = abcde x 39 
abcde = ñ99976 ; 39 = 15384 
Thử: 615384 = 153846 x 4 
Vậy, số phải tìm là 153846 


§6. DẠNG TOÁN ĐỊNH TÍNH 


I. NỘI DUNG 


Dạng toán định tính bao gồm những bài toán không liên 
quan đến mặt số lượng, khi giải chúng không phải thực hiện các 
phép tính mà chỉ vận đụng những suy luận có lý. đúng đấn, 
chặt chẽ dựa trên những kiến thức cơ bản đã trang bị cho học 
sinh và kinh nghiệm sống phong phú của học sinh. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Trước hết giáo viên giới thiệu và làm mẫu cho học sinh 
phương pháp suy luận thông qua một số thí dụ cụ thể. 

Thực chất của phương pháp suy luận là từ một số tiển đề 
(hay giả thiết) và một số phán đoán (hay kết luận); sẵn có rút 
ra một hay một số phán đoán mới (hay kết luận mới) về một 
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chủ để nào đó. Suy luận lôgic là một kiểu suy luận mà giữa các 
ý gắn bó với nhau một cách chặt chẽ. tất yếu. 

Khi giải đạng toán định tính giáo viên hướng dẫn học sinh 
biết dựa vào giả thiết của bài toán để loại trừ những khả năng 
không hợp lý. sau đó chọn khả năng phù hợp với bài toán. đồng 
thời kết hợp với việc uốn nắn những sai lầm học sinh đã mắc 
phải hoặc có thể mắc phải. 


1II. THÍ DỤ 


1. Trong một buổi học nữ công ba bạn Cúc, Hồng, Đào làm 
ba bông hoa cúc, hồng. đào. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc: "Thế 
là trong chúng ta không có ai làm loại hea trùng với tên mình 
cả", Hỏi ai đã làm hoa gì? 

Lời giải: 

Theo bài toán bạn làm hoa hồng nói với Cúc, nên Cúc 
không làm hoa hồng. Nhưng Cúc cũng không làm hoa cúc. nên 
Cúc làm hoa đào. 

Hồng không làm hoa hồng. mà Cúc làm hoa đào. nên Hồng 
làm hoa cúc. Vì vậy, Đào làm hoa hồng. 

9. Một trong ba học sinh Đông. Nam. Bắc đã vẽ bây lên 
tường của lớp học. Khi cô giáo hỏi thì các em trả lời như sau: 

Em Đông nói: Thưa cô. em không vẽ ạ. 

Em Nam nói: Thưa cô, bạn Bắc không vẽ ạ. 

Em Bắc nói: Thưa cô, bạn Đông và bạn Nam không vẽ ạ. 

Cô giáo biết một trong ba học sinh trên đã nói đối bèn phạt 
hai em về tội vẽ bậy hoặc nói đối. Các em hãy tìm xem cô giáo 
đã phạt những ai? 
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Lời giải: 
Theo bài toán ta lập bảng đánh giá các câu trả lời "đối", 
"thật" của ba bạn Đông. Bắc và Nam như sau: 


Câu trả lời | 
Vẽ bây Đông Nam Bắc ị 
Đêng Dối Thật 
s | Hỗ 
Bắc Thật Dối 
Nam Thật Thật 


Từ bảng đánh giá trên ta thấy có hai trường hợp thoả mãn 
bài toán: 


- Bắc vẽ bậy và Nam nói dối. 
~- Nam vẽ bậy và Bắc nói dối 
Vì bài toán chỉ yêu cầu tìm hai bạn bị cô giáo phạt về tội vẽ 


bậy hoặc nói đối, nên ta tìm thấy hai bạn bị cô giáo phạt là Bắc 


và Nam. 


IV. BÀI TẬP. 


1. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ các chữ số của số 
đó ta sẽ được một số mới lớn gấp 4,ð lần số đã cho. Hãy tìm số 
đã cho. 


(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1977 - 1978) 
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2. Bạn Hùng đố: "Có thể thay mỗi chữ cái trong phép tính 


sau 


HOCHOCHOC 
TAPTAPTAP 
19951996 


Bằng chữ số thích hợp để được một phép tính đúng hay 
không? (các chữ cái giống nhau được thay bằng các chữ số giống 
nhau). 


Hồng trả lời: "Được" 
Minh trả lời: "Không" 
Em hãy cho biết bạn nào đúng? Giải thích tại sao? 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1995 - 1996) 


3. Có 4 người bạn tên là Lê. Vũ, Lý. Hoàng và họ cũng là 
Lâ. Vũ. Lý. Hoàng. Biết rằng. 


- Bạn tên Vũ họ không phải là Hoàng. 

- Bạn họ Lý thì có tên trùng với họ của bạn có tên trùng với 
họ của bạn khác có tên Lê. 

Hãy tìm xem: ai họ gì? 

4. Có 200 học sinh xếp thành 10 hàng dọc. mỗi hàng dọc có 
20 học sinh sao cho hàng dọc thẳng hàng và hàng ngang cũng 
thẳng. 

Lần thứ nhất, theo mỗi hàng dọc người ta chọn ra 1 học 
sinh cao nhất. Sau đó, trong số 10 học sinh được chọn ấy, người 
ta lại chọn ra 1 học sinh thấp nhất. 
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Lần thứ hai. theo mỗi hàng ngang người ta chọn ra 1 học 
sinh thấp nhất. Sau đó. trong số 30 học sinh được chọn ấy, 
người ta lại chọn ra 1 học sinh cao nhất. 


Ai trong số hai học sinh được chọn theo hai lần cao hơn? 
Biết rằng sau lần chọn thứ nhất các học sinh trở về vị trí cũ. 


5. Ở một xứ nọ, có hai làng A và B cạnh nhau. có tục lệ 
chung là: gặp khách lạ. đân làng chỉ trả lời câu hỏi của khách 
bằng cử chỉ Gật Đầu hay Lắc Đầu: nhưng để trả lời "đúng đấy" 
thì đân làng A gật đầu còn dân làng B thì lại lắc đầu: ngược lại. 
để trả lời: "sai rồi" thì dân làng A lắc đầu. còn dân làng B lại gật 
đầu. 

Giả sử bạn đi du lịch đến một trong hai làng đó (không biết 
là làng nào). gặp một người dân của một trong hai làng đó 
(không biết là dân của làng nào). Bạn chỉ có thể đặt một câu hỏi 
mà biết được mình đang ở làng nào không? 

6. Ba khách hàng muốn chia nhau một lô hàng mà họ vừa 
mua chung được. Dù các loại hàng trong lô rất đa dạng nhưng 
mỗi người đều tin rằng mình có thể chia được lô hàng đó thành 
3 phần đều nhau. Chỉ có điều hai người kia thì lại không tin 
anh ta. 

Vậy, bạn hãy cho biết họ phải hành động thế nào để phân 
chia được lô hàng đó sao cho cả 3 người đều tin rằng mình đã 
lấy được không ít hơn một phần ba giá trị lô hàng. 

1. Bài toán cổ: 

Trong một ngôi đền có ba vị thần ngồi cạnh nhau: thần 
Thật thà đuôn luôn nói thật). thần Dối trá (uôn luôn nói dối), 
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thần Khôn ngoan (lúc nói thật. lúc nói đôi). Một nhà toán học 
hỏi thần ngồi bên trái: 
- Ai ngồi cạnh ngài? 
~ Thân Thạt thà. 
Nhà toán học hỏi thần ngồi giữa: 
- Ngài là ai? 
~ Là thần Khôn ngoan 
Nhà toán học hỏi thần ngôi bên phải: 
- Ai ngồi cạnh Ngài? 
- Dấy là thần Dối trá. 

Hãy xác định tên các vị thần đó. 

8. Bài toán cổ: 

Một còng chúa đang kén chồng ra một điều kiện là nếu 
trong thời hạn 3 ngày chàng trai nào nêu một câu hỏi mà công 
chúa không trả lời được thì công chúa sẽ nhận người đó làm 
chồng. Nhiều chàng trai đến thử tài và đều chịu thua trước sự 


hiểu biết uyên bác của công chúa. 


Một lần một nhà Toán học trẻ tuổi đến xin thử tài. Chàng 


đặt câu hỏi cho công chúa: 


~- Xin công chúa hãy cho tôi biết tôi phải đặt câu hỏi gì để 
công chúa không trả lời được? 


Bạn hãy xét xem. với câu hỏi này nhà Toán học trẻ tuổi có 
được kết duyên cùng công chúa hay không? 
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9. Trên bãi chiến trường đổ nát sau đại chiến thế giới lần 
thứ hai, một sĩ quan Liên hợp quốc lái xe đi làm nhiệm vụ. Đến 
một ngã ba có hai lối rẽ. một lối vào con đường an toàn. một lối 
đi vào bãi mìn dày đặc của phát xít Đức. Đầu mỗi lối đều có 
người đứng gác, họ chỉ gật hoặc lắc để trả lời: 

Viên sĩ quan biết chắc trong hai người gác có một là người 
Nga, một người là Bungari nhưng không rõ ai là Nga. ai là 
Bungari. Người Nga đồng ý thì gật. không đồng ý thì thì lắc, 
trong lúc đó người Bungari đồng ý thì lắc, không đồng ý thì lại 
gật đầu. Biết ai là người nước nào để hỏi cho phù hợp đây? 

Cuối cùng ông mạnh đạn bước tới trước một người bất kỳ 
và hỏi đúng một câu. Sau cử động của người lính. ông đã tìm ra 
được lối đi an toàn. 


Hỏi đó là câu hỏi gì? 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 

1. Lãi giải: 

Theo bài toán, số cần tìm phải lớn hơn 10, vì số đó là số có 
hai chữ số và khi đổi chỗ các chữ số của nó được một số tự nhiên 
lớn hơn số đã cho. Hơn nữa, số cần tìm sẽ bé hơn 24, vì 24 x 4, 
là số có ba chữ số; số cần tìm là số chẵn. do nhân số đó với 4,ð 
được một số tự nhiên. 

Nếu đem nhân số đó với 4õ thì ta sẽ được một số có ba chữ 
số tròn chục, số này chia hết cho 9. Chữ số hàng trăm và chữ số 
hàng chục của số có ba chữ số này chính là chữ số hàng chục và 
hàng đơn vị của số cần tìm. Vậy, tổng các chữ số của hai số sẽ 
bằng nhau. Suy ra số cần tìm cũng chia hết cho 9. 
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"Ta nhận thấy. các số tự nhiên từ 11 đến 23 chỉ có số 18 là 
số chăn chia hết cho 9. 
"Thử lại: 18x 4.ð = 81 


cần tìm là 18. 


9. Hướng dẫn: 

Các số HOCHOCHOC và TAPTAPTAP đều chia hết cho 3 
suy ra hiệu của chúng cũng chia hết cho 3. Nhưng số 19951996 
lại không chia hết cho 3. Vì vậy. không thể có phép trừ đã nêu. 

Vậy. bạn Minh đã trả lời đúng. 

3. Lời giải: 

Theo bài toán, bốn bạn có 4 tên khác nhau và 4 họ khác 
nhau, nên không thể có hai bạn nào trùng tên hoặc trùng họ. 

Dựa vào hai điều kiện của bài toán và nhận xét trên ta xác 
định họ và tên từng bạn như sau: 

~- Bạn họ Lý không thể có tên Lý. tên Lê. Thật vậy. nếu bạn 
họ Lý có tên Lý thì theo điều kiện thứ hai. một bạn khác sẽ có 
họ Lý. do đó có hai bạn họ Lý. trái với nhận xét trên. Còn nếu 
bạn họ Lý có tên Lê. thì theo điều kiện thứ hai, một bạn khác sẽ 
có họ Lê có tên trùng với họ của bạn có tên Lê, do đó hai bạn có 
tên Lê, trái với nhận xét trên. Vì vậy. bạn họ Lý chỉ có thể có 
tên Hoàng hoặc tên Vũ. 

- Giả sử bạn họ Lý có tên Hoàng. Theo điều kiện thứ hai, 
một bạn khác có họ Hoàng có tên trùng với họ của bạn khác có 
tên Lê. Do đó họ của bạn Lê không thể là Hoàng, vì nếu ngược 
lại sẽ có hai bạn có họ Hoàng, trái với nhận xét trên; họ của bạn 
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Lê không thể là Lý, vì nếu ngược lại sẽ có hai bạn họ Lý, trái 
với nhận xét trên: họ của bạn Lê cũng không thể là Lê. vì nếu 
ngược lại sẽ có hai bạn có tên Lê (do điều kiện thứ hai). trái với 
nhận xét trên. Vì vậy, nếu bạn Lý có tên Hoàng. thì bạn Lê có 
họ Vũ. Khi đó theo điều kiện thứ hai sẽ có một bạn tên Vũ họ 
Hoàng, trái với điều kiện thứ nhất. 

Từ lập luận trên suy ra bạn họ Lý có tên Vũ. 

- Theo điều kiện thứ hai. tên của bạn Vũ trùng với họ của 
một bạn có tên trùng với họ của bạn Lê. Do đó họ của bạn Lê 
không thể là Vũ. vì nếu ngược lại thì theo điều kiện thứ hai sẽ 
có một bạn họ Vũ tên Vũ. do đó có hai bạn tên Vũ. trái với nhận 
xét trên: họ của bạn Lê cũng không thể là Lê. vì nếu ngược lại 
thì theo điều kiện thứ hai sẽ có một bạn họ Vũ tên Lê. do đó có 


hai bạn tên Lê. trái với nhận xét trên. Vì vậy, bạn Lễ có họ 
Hoàng. 

- Lập luận trên đây khẳng định một bạn là Lý Vũ. một bạn 
là Hoàng Lê. Theo diều kiện thứ hai. một bạn là Vũ Hoàng. 
Cuối cùng. theo nhận xét trên. bạn còn lại là Lê Lý. 

Vậy, bốn bạn đó là Lý Vũ. Vũ Hoàng. Hoàng Lê. Lê Lý. 

4A. Lời giải: 


Gọi A là học sinh được chọn trong lần chọn thứ nhất và B 
là học sinh được chọn trong lần chọn thứ hai, còn € là học sinh 
đứng cùng hàng đọc với A và đứng cùng hàng ngang với B. 

Vì A là học sinh cao nhất trong hàng dọc của mình, nên A 
cao hơn C; vì B là học sinh thấp nhất trong hàng ngang của 
mình, nên B thấp hơn C. Từ đó suy ra, học sinh A chọn lần đầu 
không thấp hơn học sinh B chọn lần thứ hai. 
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ð. Lời giải: 

Câu hỏi thứ nhất: 

Bạn có thể đặt câu hỏi như sau: 

- Đác có phải là đân làng này không ạ? 

- Nếu bạn đến làng A. thì người đầu bạn hỏi mà là đân làng 
A sẽ trả lời gật đầu (nghĩa là "đúng đấy") còn người dân bạn hỏi 


mà là dân làng Bsẽ trả lời gật đầu (nghĩa là "sai rồi") 

- Nếu bạn đến làng B. thì người đân bạn hỏi mà là đân làng 
A sẽ trả lời lắc đầu (nghĩa là "sai rồi") còn người đân bạn hỏi mà 
là đân làng B sẽ trả lời 


ác đầu (nghĩa là "đúng đấy"). 

Vì vậy người đân bạn hỏi gật đầu thì bạn đang ở làng A. 
còn người dân bạn hỏi lắc đầu thì bạn đang ở làng B. 

Câu hỏi thứ 3: 

Bạn có thể đặt câu hỏi như sau: 

- Báe là đân làng khác đến đây phải không ạ? 

- Nếu bạn đến làng A. thì người đân bạn hỏi mà là dân làng 
A sẽ trả lời lắc đầu (ngh 
là đân làng B sẽ trả lời 


ïa là "sai rồi") còn người đân bạn hỏi mà 
e đầu (nghĩa là "đúng đấy"). 


- Nếu bạn đến làng B. thì người đân bạn hỏi mà là đân làng 
A sẽ trả lời gật đầu (nghĩa là "đúng đấy"), còn người đân bạn 
hỏi mà là dân làng B sẽ trả lời gật đầu (nghĩa là "sai rồi"). 


Vì vậy người đân bạn hỏi lắc đầu thì bạn đang ở làng A. còn 


người dân bạn hỏi gật đầu thì bạn đang ở làng B 

6. Lời giải: 

Để cho một người (người thứ nhất) chia lô hàng thành 3 
phần theo ý mình. Hai người còn lại được phép nhận phần hàng 
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mà mình ưa thích. Nếu hai người nhận 3 phần khác nhau thì 
người thứ nhất nhận phần hàng còn lại và việc phân chia như 
thế là hoàn thành. Nếu hai người cùng nhận một phần hàng thì 
hãy để cho hai người này cùng chia đôi với nhau phần hàng này 
theo cách người này chia thì người kia được quyển lựa chọn. 
Sau đó lại để nghị chính hai người này chỉ tiếp xem mỗi người 
ưng phần nào. Nếu họ lại chỉ vào một phần thì tiếp tục để họ 
chia đôi với nhau phần hàng này theo cách chia đôi ở trên. Nếu 
họ chỉ hai phần khác nhau thì khi đó từng người phải chia đôi 
với người thứ nhất phần hàng mà mình vừa chọn theo cách chia 
đôi nói trên. Vậy, trong cả 3 trường hợp cả 3 người đều không 
thể than phiển rằng mình nhận được phần ít hơn. 

1. Lài giải: 

Dựa vào câu trả lời của mỗi vị thần ta nhận thấy: 

- Vị thần ngồi bên trái không phải là thần Thật thà. Vì nếu 
vị thần ngồi bên trái là thần Thật thà. thì theo câu trả lời của vị 
thân này. vị thần ngồi ở giữa cũng phải là thần Thật thà. Do đó 
hai vị thần Thật thà. không phù hợp với bài toán. 

- Vị thần ngồi ở giữa cũng không phải là thần Thật thà, vì 
nếu vị thần này là thần Thật thà thì tại sao lại trả lời mình là 
thần Khôn ngoan. 

Vì . chỉ có thần ngồi bên phải là thần Thật thà. Theo 
câu trả lời eủa vị thần Thật thà. vị thần ngôi ở giữa là thần Dối 
trá. Do đó còn lại thần ngôi bên trái là thần Khôn ngoan. 


8. Lời giải: 
Nếu công chúa không chả lời nhà toán học về câu hỏi đó tức 
là công chúa chịu thua cuộc và phải nhận nhà toán học làm 


chồng. Còn nếu công chúa nói cho nhà toán học biết câu hỏi mà 
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mình không trả lời được thì nhà toán học chỉ việc hỏi lại công 
chúa câu hỏi đó. công chúa cũng bị thua cuộc. 


Như vậy. với câu hỏi thông minh của mình, nhà toán học 
trẻ tuổi chắc chắn kết duyên cùng công chúa. 

9. Hướng dẫn (xem lời giải bài tập 5) 

Viên sĩ quan có thể hỏi một người lính gác bất kỳ một câu 
sau: 

- Người Nga đứng gác ở lối rẽ có bãi mìn phải không? 

Nếu lối rẽ có mìn thì người lính gác dù là người Nga hay 
người Bungari đều "gật đầu" và viên sĩ quan chỉ cần rẽ hướng 
kia. 

Nếu lối rẽ không có mìn (an toàn) thì người lính gác dù là 
người Nga hay người Bungari đều "lắc đầu" và viên sĩ quan đi 
thẳng lối rẽ đó. 

Chú ý: Viên sĩ quan có thể hỏi một người lính gác bất kỳ 
một cầu sau: 

Người Nga đứng gác ở lối rễ không có mìn phải không? 


Lập luận tương tự như trên. 
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CHƯƠNG VI 


DẠY HỌC GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
THƯỜNG GẶP VỀ PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG 


§1. DẠNG TOÁN THỰC HÀNH ĐO 


IL NỘI DUNG 


Cho học sinh thực hành đo như: đo độ dài, điện tích, thể 
tích, cân, đong, xem lịch, xem giờ... 


II PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Để học sinh làm tốt đạng toán này cần tiến hành các bước 
sau: 

- Trước hết giáo viên làm mẫu kết hợp hướng dẫn tỉ mỉ cho 
học sinh cách đặt dụng cụ đo vào vật cần đo, cách chọn đơn vị 
đo, cách đọc số đo, cách viết số đo kèm theo tên đơn vị. 

- Cho học sinh thực hành đo. Trong khi học sinh thực hành 
đo, giáo viên theo đõi thường xuyên để kịp thời sửa chữa sai 
lầm của học sinh. Giáo viên có thể cho học sinh thực hành đo 
bằng cách tổ chức các hoạt động trò chơi. 

- Cho học sinh thực hành đo theo một vài đơn vị đo khác 
nhau trên cùng một đại lượng và bước đầu tập so sánh các kết 
quả đo. 


~ Cho học sinh tập ước lượng số đo. 
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1III. THÍ DỤ 


Bài tập thực hành: 


Cho học sinh thực hành đo chiều đài cái bảng, cái bàn hay 
một đoạn thẳng cho trước. 


Cách hướng dẫn: 


Trước hết giáo viên nhắc lại cách đo độ đài (thao tác trên 


vật mẫu và giải thích tỉ mỉ ý nghĩa từng thao tác). 
Cách đặt dụng cụ đo: 


Đặt sát thước vào vật cần đo, một đầu của vật cần đo phải 
trùng với vạch số O. 


Cách đọc số đo uà biểu diễn số đo: 


- Giáo viên lưu ý học sinh hai trường hợp: kết quả số đo khi 
đặt thước một lần và kết quả số đo khi đặt thước nhiều lần. 


~- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành đo và quan sát 
học sinh đo. 


IV. BÀI TẬP 


1. Cho học sinh thực hành đo chiều dài. chiều rộng của lớp 
học. 


2. Cho học sinh dùng lịch bỏ túi hoặc lịch treo tường tìm 
trong năm 2000 những tháng nào có năm ngày chủ nhật. 
Những ngày đó là những ngày nào trong tháng. 


3. Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi xếp hình như: xếp 
các hình vuông mà cạnh có cùng độ dài thành các hình chữ nhật 
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có độ dài các cạnh khác nhau, bỏ các khối hình lập phương mà 
cạnh có cùng độ dài vào một hình hộp chữ nhật lớn. sau đó ghi 
các kết quả và nêu nhận xét. 


S2. DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO 


1. NỘI DUNG 


- Đổi số đo có tên đơn vị này sang số đo có tên đơn vị khác. 


- Đổi số đo có hai hay ba tên đơn vị sang số đo có một tên 
đơn vị và ngược lại. 


- Đổi số đo dạng thập phân sang số đo dạng không thập 
phân và ngược lại. 


- Đổi số đo dạng thập phân có tên đơn vị này sang số đo 
thập phân có tên đơn vị khác. 


- Đổi số đo dạng phân số sang số đo dạng khác và ngược lại. 


1I. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


- Để các bài toán về chuyển đổi đơn vị đo. giáo viên yêu cầu 
học sinh phải nắm chắc bảng hệ thống đơn vi đo, hiểu được mối 
quan hệ giữa các đơn vị kế cận, có kỹ năng thực hiện các phép 
tính trên số tự nhiên và số đo đại lượng. 

- Các giải pháp thường dùng khi chuyển đổi là: thực hiện 
các phép tính, sử dụng các hệ thống đơn vị đo. 
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- Các thao tác thường thực hiện khi chuyển đổi đơn vị đo là: 
viết thêm hoặc xoá bớt số 0. Chuyển dịch đấu phẩy sang trái 
hoặ: sang phải 1. 3, 3... chữ số. 


III.THÍ DỤ 


1. Đổi các số đo sau đây ra số thập phân có đơn vị là mét: 
3m57em. 1m ðđm. 2m ð3 mm. em, 7 mm. 


Lời giải: 


Cách thứ nhất: Lập bằng 


Số do cần đổi m Dấy phẩy dm cm mm 
"3m 57em - 3 ý 5 7 0 
1mSdm 1 5 9 0 | 
2m 53mm ' Ỹ 0 "8i F 3 
5cm 0 0 5 0 
7mm 0 h 0 9 Lá 
bu - = 


Từ bảng trên ta có các kết quả sau: 
3mö7em = 3.57m; ðeầm = 0.0m 
1mõdm = 1.5m: 7mm =0,007m 
2m53mmì = 2,053m: 


Cách thứ hai: Thực hiện phép tính 


3) dm= sả : 3m ð7cm = CHỜ + cm 
100 100 100 
57cm = CÔ ng đm ð7em = S5 m =3.ð7m 
100 100 


+) 
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li 


đ) 


e) 


1m = An : 1m ñdm = lÔm + m 
10 10 


10 
& ỗ Z lỗ = 
ðdm = —m, 1m ãđm = —m=1.õm 
10 10 
3000 * _ 2000 bì) 
3m = m, 3m ð3mm = ————~m+———mhì 
1000 1000 1000 
ons 
53mm = Tá : 3m 53mm =  n =3.05ểmi 
1000 1000 
_ bì œ tà 
ðcm = ——m, 5cm = 0.05m 
100 
Tmm= -——m, 7mm = 0.007m 
1000 


9. Đối các số đo sau đây ra số thập phân có đơn vị là giờ: 


3 giờ 4ö phút. 1 giờ 36 giây. 36 phút, 54 giây. 


Lời giải: 

a) 3 giờ = Tọn SỜ 
4ð phút = 3 giờ -giồ= mm giờ 
3 giờ 45 phút = nà giỜ + nà giờ 


b) 


S3Ế đã .. - 
4 út= ——giờ =3,7ö giờ 
3 giờ 4ö phú T00 giờ =3,7õ gi 


1 giờ = 199 vờ 
ẽ 100" 


36 giây c giờ = L giờ 
”" 8800 100 
1 giờ 36 giây = by giờ + —— giờ 
°=“. NỢg 100 
101 .- : 
= —— giờ =1.01 giờ 
100 s 
B6 ; f6) s _ 
e) 36 phút = —— giờ = — giỏ = 0.6 giữ 
ö phú $0 gi 10 1 6g 
% 7. .... 
đ) ð4 giây = -——giờở=—— giữ 
7ó EAY — sạog #5” sọp Ê 


18s : 
-15_ sià=0,01ãgi 
1000 5" sặc 


3. Đổi cac số đo sau đây ra số đo có đơn vị là mét vuông: 


ð4 giây = 


3.759 km”: 0.405 hmỶ: 53.6 dam”: 37 đmẺ, 


lời giải : 


Cách thứ nhất: Lập bằng sau đây 


“= fa s T 


Số do cẩn đổi | km? | hm? | dam? | m? Dấu phẩy dm? 
s —:‡~ +— d 
| 3.752 km? 3 75 20 00 Ạ 00 
— —saere-l _ 
0,405 hm? | 0 00 40 S50 D 00 
= + 
53,6 dam”? 0 00 s3 60 D 00 
27 dm? 0 l 00 00 00 § 27 


Từ bảng trên ta có các kết quả sau: 
3.752 km? = 3759000 mỶ; 3.6 đam” = õ360 mỶ 
0.405 hm” = 40ã0 m”: 37 dmẺ = 0,27 m? 


Cách thư hai: Thực hiện các phép tính 


a) 3.759 km” = 3.759 x 1000000 m” 


= 8752000 m° 

b) 0.405 hm” = 0,405 x 10000 mỶ 
= 4050 m? 

©) ã3.6 đam? = õ3,6 x 100 mỶ 


= ð360 m” 
91 
đ) 27dm' =-—=m°=027m? 
100 
IV. BÀI TẬP 
1. Đổi các số đo độ dài sau đây: 
a) 500m =“ hm 
535m  qasawssvee HH 2eáarsssi m 
2105 m 


b) 2ãm 
32m 47 em S arsrfestanvecassei cm 
ðm 80cm 6mm =.................. .cm 


9. Đổi các số đo diện tích sau đây: 


a) 8hmể õ1 damẺ = 


1km 42dam°26m” =.. 


ThmẺ 345m? = sasam 


b) G653lm” =s:.e=se.BH 


1585B6Nỗ. is 


-.G11Ẻ 
786m” Elbypnaessoeoxseesl dan...........m° 


3. Đổi các số đo thể tích sau đây: 


a) Tdaïn” 35H” Ecseasassee mử 
425dm =“..a. m 
15786EHẮẺ7 1S: zsussaswem mỉ 

b) 7928107 iaauaguossee AB ftcsskeaasgol em” 
957180” “useassvesee tọa dndona mm” 
9.176m' =. mỸ 


4. Đổi các số đo khối lượng sau đây: 


a) ð tạ =. kg 
6 tấn 2 yến =.. kg 
8 tấn 7 ta2 yến kg: =hieousisasasuei kg 
b) — 3740kg 
HUUP ÐĐ —- Suess Ki sai se] g 
340g XE sao đ8Ð.ese Là 


5. Đổi các số đo dung tích sau đây: 


a) ð,3ö = mử 


3ð di õ cỉ 


172 di 1m =........... mỉ 
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MW I2? 'yecsae [0P TỔ cR: 
3.1ã d/ = 358unggb[ PC 


1524 mỉ = 


6. Dổi các số đo thời gian sau đây: 


a) 2 phút = 


b2 


5 giờ 42 phút SE sawrsyowuaf giây: 
3 giờ 6 phút lỗ giây =...............giây 
b)_ 4 giờ 36 phút SĨ rang giỜ: 
9 phút 12 giây =Í phút 
7 giờ 4õ phút 36 giây =............... giờ. 
œ_ 30 tháng = . tháng; 
60 giờ = ngày: 
317 năm = thế kỷ............. năm. 
LỠI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
1. Đáp số: 
a) öðhm: ãhm 3ãm : 9km 10 dam ðm. 
b) 2500 cm; 3247ecm ; 530.6 em. 
2. Đáp số: 
a) 3ð100m?; 1004226m”: 70845m? 


b) 3.6521km” 0m°13dmẺä8em”; Tdam” 86cm” 
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3. Đặp số: 


a) 7035m”: 


b)_ 7dm' 28lem: 


4. Dặp số: 
a) 500 kg: 


b) 3tấn 7 tạ 4yến: 


5. Dáp số: 

a) ð3ã0 mỉ; 
b) 1đ/2c ; 
6. Đáp số: 

a) 30 giây: 
b) 4.6 giờ: 


œỒ 2năm 6 tháng: 


0.425m'; 


9öcem” 750mm: 


6350 kẹ: 
1ð kg 4hg 20g: 


3551: 


31lö di: 


4920 giây: 
9.2 phút: 


2ð ngày: 


0.015736m” 
2176dm” 


872ö kg 
3kg 45 dag. 


1201 mử 
11 õqd 2c? 4mi. 


1117 giây. 
7,91 giờ. 
9 thế kỷ 17 năm 


§3. DẠNG TOÁN SO SÁNH HAI SỐ ĐO 


1. NỘI DUNG 


Cho một số số đo thuộc cùng một đại lượng, rồi so sánh các 


số đo đó 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Để giải bài toán so sánh hai số đo, ta tiến hành các bước 


sau: 
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- Chuyển đổi hai số đo cân so sánh về cùng một đơn vị đo. 


- Tiến hành so sánh hai số trên như so sánh hai số tự nhiên 
hoặc phân số hoặc số thập phân. 


- Kết luận. 


Thay cho bước một và bước hai đã nêu. giáo viên có thể 
hướng dẫn học sinh lập công thức tính các giá trị cần so sánh. 
rồi so sánh các yếu tố trong công thức vừa lập. Trong bài toán 
tính tuổi, đôi khi ta cần chọn một thời điểm chung thì mới so 
sánh được tuổi của hai hay ba người. 


III THÍ DỤ 


1. Điền đấu thích hợp vào ô trống: 
a) 3 dm? ðem? IR 905 cm? 

b) 300 dmm? L_] 2m” 79 dm? 
©)61m L] 


đ) 1 km? õ dam 150 hm? 


5321 dm? 


e) 6 hmẺ 1ã dam? L] 1350 dam” 30 m? 

Lời giải: 

- Bước 1: Chuyển đổi hai số đo cần so sánh về cùng một đơn 
vị đo. 

a) 9dm? 5cm? = 205 cm; 

b) 2m 79dm? = 279dm? 

€) 61m? = 6100 dmỶ; 
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q®) 1km” dam” = 1000ã dam”; 
150 hmỶ = 15000 đamẺ 
©) 6hm? 1ð dam” = 61ã00mỶ: 
1350dam? =80mŸ = 135030 m? 
- Bước 2: Tiến hành so sánh như so sánh hai số tự nhiên. 
a) 205 = 20ã b) 300>279 
@ 6100 > ð331 đ) 10005 < 15000 
e) 61500 < 135030. 


- Bước 3: Kết luận 


a) Điền dấu = bạ Điển dấu> 
e Điền dấu > đ)— Điển dấu< 
e) Điền dấu <. 


2. Điển dấu thích hợp vào ô trống. 


a) 3lksg 2hg L] 2300s 
“ Íb) 100g L] 035kg 
— |e)1hgõg L] 126g mg 
> |d)1tạöð0kg LÍ] l1äyến 
e) 3 tấn õ yến 7 kg 275 yến 9 kg. 


Lời giải: 
- Bước 1: Chuyển đổi bai số đo cần so sánh về cùng một đơn 
vị đo. 


2a) 3kg?hg =3200g 
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b) 0,25 kg =950g 


c) 1hg ðg = 105000 mg: 
126g mg = 126005 mg: 
® 1 tạ 50 kg = 1ỗ0 kg; 
1õ yến = 150 kg: 


®) 3 tấn õ yến 7 kg = 30ã7 kg : 
275 yến9kg  = 2759 kg. 
- Bước 2: Tiến hành so sánh như so sánh hai số tự nhiên. 


a) 3200 > 2300 ; 


b) 100 < 350 
© 105000 < 126005; 
bÙ 150 = 150 


e) 3057 > 27ã9 
- Bước 3: Kết luận 

a) Điển dấu >; 

b) Điền dấu <; 

© Điển dấu <; 

đ) Điền dấu =; 

e) Điển dấu > 


3. Cho ba cái bút chì có ba mầu khác nhau xanh, đỏ, vàng 
và có độ dài khác nhau. Hãy chỉ ra cái bút chì ngắn nhất, cái 
bút chì dài nhất. 
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Lời giải: 
Cách thứ nhất: Lấy thước thẳng vạch milimét đo từng cái 
bút chì rồi so sánh các số đo và rút ra kết luận. 
- Cách thứ hai: Lấy một cái bút chì làm đơn vị để đo hai bút 
chì còn lại. Có hai khả năng xảy ra: 


+ Khả năng thứ nhất: chọn được cái bút chì đài nhất và cái 
bút chì ngắn nhất. 


+ Khả năng thứ hai: chỉ chọn cái bút chì đài nhất hoặc chỉ 
chọn được cái bút chì ngắn nhất. Ta lại lấy một trong hai bút 
chì còn lại làm đơn vị đo và chọn được cái bút chì ngắn nhất 
hoặc cái bút chì dài nhất. 

4. Ba bạn Bình Minh, Hồng Hải và Thuỷ Dung cùng học 
một trường. Cách đây hai năm Bình Minh kém Hồng Hải 4 tuổi 
và cách đây ð năm Thuỳ Dung hơn Bình Minh 6 tuổi. Hỏi bạn 
nào nhiều tuổi nhất. bạn nào ít tuổi nhất? 

Lời giải: 

Cách thứ nhất: Từ điều kiện bài toán ta thấy. sau mỗi năm 
mỗi bạn đều cùng thêm được một tuổi. Do đó, hiện nay Bình 
Minh kém Hồng Hải 4 tuổi, Thuỳ Dung hơn Bình Minh 6 tuổi. 
Như vậy. Thuỳ Dung hơn Bình Minh 6 tuổi. Hồng Hải hơn Bình 
Minh 4 tuổi. Vì vậy. Bình Minh ít tuổi nhất (kém tuổi cả hai 
bạn). Thuỳ Dung nhiều tuổi nhất (vì 6 > 4). 


Cách thứ hai: Sau mỗi năm mỗi bạn đều cùng thêm được 
một tuổi. Do đó hiện nay Bình Minh kém Hồng Hải 4 tuổi, 
Thuỷ Dung hơn Bình Minh 6 tuổi. 
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Ta có sơ đồ đoạn thẳng sau: 


Hồng Hải: - FƑ———— Ea 
1 + 1 
H + ‹ 
Bình Minh: PE————] Ị 
ị l Ị 
Thuỷ Dung: Í— t †———†——+—l 


Nhìn trên sơ đổ ta thấy, Bình Minh ít tuổi nhất, Thuỳ 
Dung nhiều tuổi nhất. 


5. Cho hình thang ABCD. Gọi O là giao điểm hai đường 
chéo của hình thang. Hãy so sánh điện tích các tam giác sau 
đây: 

a) Tam giác ACD và tam giác BCD. 

b) Tam giác AOD và tam giác BOC 


Lời giải: 


Hình 17 


a) Gọi h là đường cao của hình thang ABCD, lập các công 
thức tính điện tích của tam giác ACD và BCD: 


Ñu„= õ +00 0 
.: 
Bu„= 2..B62h 
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So sánh các yếu tố trong hai công thức vừa lập ta thấy: điện 
tích của tam giác ACD bằng diện tích của tam giác BCD. 
b) Ta lập công thức tính diện tích của tam giác AOD và 
điện tích của tam giác BOC: 
Sànp = Sạch - ñpác 
Đgạc = Spep - Spác 


Vì: S¿en = Sueo và Sp¿c chúng, nên Saup = Sgúc 


Vậy. điện tích của tam giác AOB bằng diện tích của tam 
giác BOC. 


IV. BÀI TẬP 
1. Điền đấu thích hợp vào ô trống 
a) ldm Tem 
b) 1m 30em 13dm 


L] 


€) 0.3ãm 


đ@) 2hm 7 dam 


lển đấu thích hợp vào ô trống 


e) 3km 2hm õm 


a) 3m” 


b) 1m 26cm” 


e) ñđm” 3lcmẺ 


_ 


©) 8hm” 45m”? 


e) 4km” 1õhm” 


61em mm 
Tð m 28cm 


32m 42dm 


91 dm 72cm 
231cm” 7mmẺ 
12õđam” 6õm” 


3520 dam 


8. Điền đấu thích hợp vào ô trống 


a) 1m” L] 827 dm” 
€ | b)97dm" 5cm” L] 1527 cm” 
=_| e) 3650mm” L] 8emf” 650mm” 
> | d) 7dm” 65mm” [_ ] sãioem' 
——— e)9ñem” 1dm” 


4. Điền dấu thích hợp vào ô trống 


FTTỊ a) 1ãkg 36g 1 yến Tkg 
Š | b)ltấnãtạ 150 yến 
k ©) 3 tấn 7ð kg L] 27 tạ lLyvến 
> | 011 ð78 mử 
——— e)1ö!2ãml 15025 mỉ 


5. Điền đấu thích hợp vào ô trống 


a) 3 giờ 4ð phút LÌ 4000 giây 
Š _| b) 160 phút 36 giây LL] sgờsgiáy 
T | e24giờ 1.õ ngày 
> | d)400ngày 1 năm 2 tháng 
——— e)3năm 8tháng ben 1000 ngày 


6. Cường có ba bút chì: một đen. một đỏ. một xanh. Bút chì 
đen đài hơn bút chì đỏ. bút chì đồ dài hơn bút chì xanh. Hỏi bút. 


chì nào dài nhất, bút chì nào ngắn nhất? 


(SGK toán 3) 


7. Số tuổi của An và của Ba cộng lại bằng tuổi của Lan và 
Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hồi Ba nhiều tuổi 
hơn hay ít tuổi hơn Lan? 


(SGK toán 2) 


8. Có 8 cái nhân bề ngoài trông rất giống nhau, nhưng có 7 
cái nặng bằng nhau. còn một cái nhẹ hơn. Chỉ cần cân hai lần 
bằng cân đĩa là tìm được cái nhân nhẹ. Hãy giải thích tại sao? 


(SGK toán 3) 
9. Hãy so sánh diện tích của hai hình a và b trên hình 18. 


(SGK toán 5) 


3) b) 
Hình 18 


10. Cho hình chữ nhật 
ABCD có chiều dài 4em. chiều 


rộng 3em. Chiều đài được chia h 
thành 4 đoạn thẳng bằng 


nhau, chiểu rộng được chia \ 


thành 3 đoạn thẳng bằng 


: 


nhau, các điểm chia nối với 


nhau như hình 19. HNS 


Hãy sắp xếp theo thứ tự giảm dân tổng điện tích các hình 
vuông có diện tích bằng nhau. 

11. Cho tam giác ABC. điểm M thuộc cạnh AB. điểm N 
thuộc cạnh AC sao cho AM = MB. AN = NC. Nối M với C.N với 
B. Gọi O là giao điểm của các đoạn thẳng CM và BN. Nối O với 
A và gọi P là giao điểm của cạnh BC và đoạn AO kéo đài (hình 20). 
Hãy so sánh: 

a) Độ đài đoạn thẳng BP và độ đài đoạn thẳng PC 

b) Độ đài đoạn thẳng AO và độ dài đoạn thẳng OP. 

Gì 


P 
Hình 20 
12. Trên hình 21. hãy so sánh độ đài của nửa đường tròn 
đường kính AB và tổng độ dài của các nửa đường tròn còn lại. 


A co D B 


Hình 21 


13. Hãy so sánh diện tích của hai hình vuông. cho biết cạnh 


của hình vuông này bằng đường chéo của hình vuông kia. 
14. Một cái ao hình chữ nhật có chu vi là 28m. chiều dài 


š 4 giểo, miện $ hề SẼ ý HuẾ ny gì 
bằng 3 chiều rộng. Người ta mở rộng ao về cả bốn phía. mỗi 


phía rộng thêm 1m (như hình 32). Hãy so sánh điện tích phần 
mở rộng và diện tích của ao lúc ban đầu. 


L 
L7 
1 


Hình 22 Hình 23 


15. Trên hình 323. hãy so sánh diện tích của hình vuông 
ABCD và diện tích phần gạch chéo trong hình tròn tâm O bán 
kính OA. 


16. Cho tam giác ABC có điểm D thuộc cạnh AC sao cho 
AD = DC, có điểm E thuộc cạnh AB sao cho AE = EB. Hai đoạn 
thẳng BD và CE cắt nhau ở G. 


a) So sánh diện tích hai tam giác GBE và GCD? 
b) So sánh điện tích ba tam giác GAB, GBC và GCA? 


e) Kéo dài AG cắt BC ởM. So sánh hai đoạn thẳng MB và 
MC? 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1981 - 1983) 
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17. Cho hình thang ABCD và bốn điểm M. N. P. Q sao cho 
AM = MB. BN = NC. CP= PD, D@ = QA (hình 24). 


B N 8 


S) 


Hình 24 
Hãy so sánh điện tích tứ giác MNPQ với diện tích hình 
thang ABCD. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1982 - 1983) 


18. Cho tam giác ABC có điểm N thuộc cạnh AC sao cho 
AN = NG @Ghình 2ã). Trên hình đó có hình thang BMNE. Nối B 
với N. E với M. hai đoạn thẳng đó gặp nhau ở điểm O. 


a) So sánh điện tích tam giác OBM với diện tích tam giác 
OEN. 


b) So sánh diện tích tam giác EBMC với diện tích tứ giác 
AEMB. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1984 - 1985) 


19. Cho tam giác ABC điểm M thuộc cạnh BC sao cho BC 
gấp õ lần BM. điểm N thuộc cạnh AC sao cho AN bằng 3/4 cạnh 
AC, điểm P thuộc đoạn thẳng MN sao cho NP bằng 2/3 của NM. 
Em hãy so sánh điện tích của tam giác AMP với điện tích của 
tam giác ABM. 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1986 - 1987) 


90. Trên bàn có 9 cuốn sách giáo khoa Văn và Toán. 


a) Có một cuốn sách nhẹ hơn 8 cuốn sách còn lại. Dùng cân 
đĩa làm cách nào để chỉ 2 lần cân (không dùng quả cân) là biết 


ngay cuốn nào nhẹ? 


b) Xếp 9 cuốn sách đó thành hàng ngang. Hãy giải thích là 
nếu xếp như vậy thì ta luôn luôn tìm được một cuốn sách Toán 
đặt cách đều 2 cuốn sách Toán khác, hoặc một cuốn sách Văn 


đặt cách đều 2 cuốn sách Văn khác. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 199 - 1993). 


LỒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. Đáp số: 
a)>: lỘ= š e< 
đ>; e)> 

2. Đáp số: 
G1 0e SC; b)> ; e)< 
d)> : e)> 
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3. Đáp số: 


a)> 


@<: 


4. Đáp số: 


a)< : 


d)>;¡ 


5. Đáp số: 
a)> 
đ)< 

6. Đáp số: 


b)> ; e= 
e)< 

b)= : c)> 
e)= 

b)< : eS< ; 
e)< 


Bút chì đen dài nhất, bút chì xanh ngắn nhất. 


1. Lời giải: 


Biểu diễn trên 2 đoạn thẳng số tuổi của An cộng số tuổi của 
Ba, số tuổi của Lan cộng số tuổi của Hương. Theo bài toán, hai 
đoạn thẳng đó bằng nhau. Do An nhiều tuổi hơn Hương, nên 
đoạn thẳng biểu diễn tuổi của An dài hơn đoạn thẳng biểu diễn 
tuổi của Hương. Vì thế đoạn thẳng biểu diễn tuổi của Ba ngắn 
hơn đoạn thẳng biểu diễn tuổi của Lan. Vậy, Ba ít tuổi hơn Lan. 
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Tuổi An Tuổi Ba 


Tuổi Hương 


8. Lời giải: 
-Lần thứ nhất lấy 6 cái nhẫn đặt lên chiếc cân hai đĩa. 
mỗi đĩa 3 cái. 


- Nếu hai đĩa cân thăng bằng thì trong 6 cái nhằn đó không 
có cải nhân nào nhẹ hơn. Ta chỉ việc cân hai cái nhẫn còn lại, 
đặt lên mỗi đĩa một cái nhân. ta tìm ngay được cái nhân nhẹ 


hơn. 


- Còn nêu hai đĩa cân không thăng bằng. thì bên đĩa cân bị 
nâng lên sẽ có cái nhân nhẹ hơn. Ta lấy 2 cái nhẫn trong số 3 
cái nhãn đó để lên mỗi đĩa cân một cái nhẫn, nếu cản thăng 
bằng. thì cái nhẫn còn lại là cái nhân nhẹ hơn: còn nếu cân 
không thăng bằng. thì bên đĩa cân bị nâng lên có cái nhẫn nhẹ 
hơn. ta tìm ngay được cái nhẫn nhẹ hơn. 


Vậy. chỉ cần sau hai lần cân bằng cân đĩa ta tìm được ngay 
cái nhẫn nhẹ hơn. 


9. Đáp số: 

Hai hình có điện tích bằng nhau. 

10. Lời giải: 

~ Số hình vuông có cạnh 1em là: 
4x3= 12 (hình) 

“Tổng diện tích của các hình vuông có cạnh 1em là: 
12x(1x1)= 12 (em?) 

- Số hình vuông có cạnh 2em là: 


3x2=6hình) 


Tổng điện tích của các hình vuông có cạnh là 2em là: 
6x(2x<3)= 24 (em”) 

- Số hình vuông có cạnh 3em là: 
2x1=9(0inh) 

Tổng điện tích của các hình vuông có cạnh 3em là: 
2x(x3)= 18 (cm) 

Ta có: 12<18. 18<24 


Sắp xếp theo thứ tự giảm đân tổng diện tích các hình vuông 
có điện tích bằng nhau như sau: 24em”, 18cm”, 12cm” 

11. Lời giải: 

a) Gọi h,. h, hạ. lần lượt là đường cao hạ từ O xuống AB. 
BC. CA và gọi §. S¡, §;, S¿, S„. S;, S¿ lần lượt là điện tích các 
tam giác ABC, AOM, MOB, BOP. PỌC. CON, NOA. ta có: 


Si= ẤM .hị, 8;¿= ~ MB. h¡: vì AM = MB. nên 5, = §; 


= 


8= LAN hạ §: 
Ỹ 


= NC.h;; vì AN = NB, nên 8; = 8, 


Ta nhận thấy điện tích tam giác ACM bằng diện tích tam 
giác MCB. do hai tam giác này có càng chiều cao và AM = MC. 
Với lý do tương tự diện tích tam giác ABN bằng diện tích tam 
giác NBC. Nhờ đó ta có: 

S;+8;¡ +8; = 8¡ + 8; + S5; = 8; = S; =S¡ = 8; = 8; = Sạ 

Do đó 8; + S; = §; + S¿ hay diện tích tam giác AOB bằng 

diện tích tam giác AOC. Vì hai tam giác AOB và AOC có chung 
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cạnh AO. nên các đường cao hạ từ B và C xuống cạnh AO kéo 
đài là băng nhau. Ta nhận được đẳng thức S; = S, (hai tam giác 
OBP. PCO có chung cạnh OP và có hai đường cao hạ xuống 
cạnh OP bằng nhau). Nhưng 


S,= 2 BP. họ, 


S¿=— PC.h, nên BP= PC. 


b) Gọi h' là đường cao hạ từ B xuống AP. Ta có: 
Diện tích tam giác AOB là ỹ AO .h, diện tích tam giác 


OPBlà = OP.h 


Chứng minh tương tự như phần a: 
6¡ +8; +Sa=S¡+S;+8g, = 5; = Sa. 
Do đó §¡ = §; = S¿ = S¿= S; = S¿. Vì vậy. diện tích tam giác 
AO3 gấp đôi diện tích tam giác OBP 
hay 2AO.h=9.20P.h 
2 3 


= SA0=OPS=A0=20P, 


12. Hướng dẫn: 


Gọi R. R,. R;. R;. R, lần lượt là bán kính của các nửa đường 
tròa đường kính AB. AC, CO, OD, DB; còn ¡¡, ¡; lần lượt là độ 
đài nửa đường tròn đường kính AB và tổng độ dài của các nửa 
đướng tròn còn lại. Ta có 
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Ù  =nR 
!l, =nR,+tnR,+mnR,trnR, 
(R.+R;+R, + R¿j 


x(2R,+2R:+2R,+2R,) 


Vì vậy, l = 1; 

138. Đáp số: 

Diện tích của một hình vuông bằng một nửa diện tích của 
hình vuông có cạnh là đường chéo của hình vuông đã cho. 

14. Lời giải: 

Nửa chu vi của ao là: 

28: 2= 14 (m) 

Theo bài toán, nửa chu vi của ao chia thành 7 

chiều đài có 4 phần. chiều rộng có 3 phần. Do đó: 


Chiều dài của ao là: 


phần. thì 


(14:7)x4=8(m) 
Chiều rộng của ao là: 

(14:7)x3=6(m) 
Diện tích ao lúc ban đầu là: 

8x6=48 (m?) 


Theo bài toán, chiều dài ao mở rộng thêm 2m. chiề 


rộng ao 
mở rộng thêm 2m, nên diện tích của ao sau khi mở rộng là: 
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(8 t9) +x (6+2) = 10x 8= 80 (mm?) 
Điện tích phần mở rộng là: 
80 - 48 = 33 (m?) 


Vì 32 < 18. nên điện tích phần mở rộng bé hơn diện tích của 


ao lúc đầu 

15. Đáp số: 

Điện tích hình vuông lớn hơn điện tích phần gạch chéo. 

16. Hướng dẫn: 

Nem lời giải bài toán 11. 

117. Lời giải: 

Nối B với P. B với D. M với D 

Vì M là điểm giữa của AB. nên diện tích tam giác ADM 

bằng điện tích tam giác MDB (hai tam giác có cùng đường cao 


hạ từ đình chung D và có 3 cạnh đáy tương ứng bằng nhau) và 
bằng một nửa điện tích tam giác ADB. 
Vì Q là điểm giữa của AD. lập luận tương tự như trên, nên 


tích S„x¿ bảng một nửa điện tích tam giác ADM, do đó 
bằng một phần tự diện tích tam giác ADB. 


Bằng cách hoàn toàn tương tự. diện tích S¿„¡ của tam giác 
CNP bằng một phần tư điện tích tam giac CDB 


Suy ra Suau + Seuw: bằng một phần tư điện tích hình thang 
ABCD. 


Bằng cách hoàn toàn tương tự. tổng S„uw + Sur¿ điện tích 
của hai tam giác BMN. DPQ bằng một phần tư diện tích hình 
thang ABCD. 

Suy ra Sưaa † Sewp + Sgun + Sop¿ bằng một nửa diện tích 
hình thang ABCD. Vì vậy diện tích hình tứ giác MNPQ bằng 
một nửa điện tích hình thang ABCD. 

18. Lời giải: 

a) Trong hình thang BENM các đường cao hạ từ M.N 
xuống đáy lớn đều bằng nhau. Do đó diện tích hai tam giác 
BEM và BEN là bằng nhau. vì chúng có chung đáy BE và có 


đường cao thuộc đáy đó bằng nhau. Ta có: 


She = Đupn 


Snpo = Đapo, 


Son = Soew 
Vì vậy, điện tích tam giác OBM bằng diện tích tam giác 
OEN. 


b) Vì N là điểm giữa của AC. nên diện tích của hai tam 
giác ABN và BCN là bằng nhau. Ta có: 


ĐApwn = Đapoa † Đoạw 


= Bapon + SoeN = ĐạnN 
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Sguc = ĐowmeN Ð Soen 
= Somen Ê Son = ĐpeN 


Vì vậy. diện tích §;„ của tam giác EMC bằng diện tích 
Sarws của tứ giác AEMB. 


19. Lời giải: 
Theo bài toán, MC = BM x 4. Do đó điện tích S.;„ của tam 
giác ABM bằng h điện tích Sa„e của tam giác AMC. 


Vì AN bằng 2 của AC. nên AC = CN x 4. Do đồ diện tích 


Sưwc bằng 7 diện tích tam giác AMC. còn diện tích S¿uụ của 


tam giác AMN bằng điện tích tam giác AMC. 


A 


N 


TU san 


M 
Hình 27 
¬ 
Vì NP bằng của MN. nên MN = NP x 3. Do đó diện tích 


S¿„p của tam giác AMP bằng ã điện tích S¿uụ của tam giác 


AMN. Ta có: 


1 
Samp = 3 x Đang 


1 3 + 
SÀN xSime)= 7 im 


Do đó Sawp = San. 

Vậy. điện tích tam giác AMP bằng điện tích tam giác ABM. 

20. Lời giải: 

a) Lần cân thứ nhất. lấy 6 cuôn sách bất kỳ. rồi đặt 3 cuốn 
trong số đó lên một đĩa cân. 3 cuốn khác đặt lên đĩa cân bên 
kia. Có hai khả năng xây ra: 

- Nếu cân thăng bằng thì cuốn sách nhẹ nằm trong số 3 
cuốn sách chưa cân. Lấy 2 cuốn sách bất kỳ trong số 3 cuốn 
sách chưa cân. rồi đặt 1 cuốn lên một đĩa cân. 1 cuốn dặt lên đĩa 
cân bên kia. Nếu cân thăng bằng thì cuốn sách nhẹ hơn là cuốn 
sách còn lại. còn nếu cân không thăng bằng thì bên đĩa cân bị 
nâng lên có cuốn sách nhẹ hơn. 


~ Nếu cân không thàng bằng thì bên đĩa cân bị nâng lên sẽ 
có cuốn sách nhẹ hơn. Lấy 3 cuốn sách đó và lặp lại các bước 


như trên, ta sẽ tìm được cuốn sách nhẹ hơn. 


Vì vậy. dùng cân đĩa ta chỉ cần cân 3 lần là biết ngay cuốn 
sách nhẹ hơn. 


b) Ký hiệu 9 cuốn sách theo thứ tự từ trái sang phải: ai. a;. 
đụ, đụ, dạ, aụ, 02, 8v, dạ, Giả sử trong 9 cuốn sách đó không có cuốn 
VĂN nào cách đều 3 cuốn VĂN khác và cũng không có cuốn 
TOÁN nào cách đều 2 cuốn TOÁN khác. 


“Ta xét cuốn sách a.. 


- Nếu a; là cuốn sách Toán. thì 3 cuốn sách a¿. a;. a¿ chỉ có 3 
khả năng: Văn - Toán - Văn: Toán - Toán - Văn; Văn - Toán - 


Toán. 


Theo điểu giả sử. không thể có trường hợp Toán - Toán - 
Toán. 


Ta lần lượt xét từng khả năng: 


Khả năng 1: Nếu khả năng này xây ra. thì từ điểu giả sử 


suy ra vị trí của các cuốn sách khác như sau: 


Từ a, và a, là cuốn Văn ta có a; và a; đều là sách Toán. 
Nhưng khi đó a,. a;. a, đều là cuốn sách Toán. trái với điều giả 


sử? Vậy. khả năng 1 không thể xảy ra. 


Khả năng 2: Nếu khả năng này xây ra, thì từ điểu giả sử 
suy ra vị trí của các cuốn sách khác như sau: 


Từ a¿ và a: là cuốn sách Toán ta có a; là cuốn sách Văn: 
Từ a; và a¿ là cuốn sách Văn ta có a,„ là cuốn sách Toán; 
Từ a; và a„ là cuốn sách Toán ta có a; là cuốn sách Văn: 


Từ ae và a; là cuốn sách Văn ta có as là cuốn sách Toán; 


Từ a; và a¿ là cuốn sách Toán ta có a; là cuốn sách Văn; 
Từ a; và a, là cuốn sách Văn ta có a; là cuốn sách Toán: 


Nhưng khi đó a,. a:. a„ đều là cuốn sách Toán. trái với điều 
giả sử. Vậy. khả năng 9 không thể xảy ra. 


Khả năng 3: Nếu khả năng này xảy ra. thì từ điều giả sử 
suy ra vị trí của các cuốn sách khác tương tự như khả năng 2 và 
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dẫn tới điều trái với điều giả sử. Vậy, khả năng 3 không thể xảy 
ra. Điều giả sử là sai. 

- Nếu a; là cuốn sách Văn, thì bằng cách lặp lại lập luận 
trên đây, trong đó Toán thay bằng Văn, còn Văn thay bằng 
Toán, cũng dẫn tới điều vô lý. Điều giả sử là sai. 


Bài toán hoàn toàn được chứng minh. 


§4. DẠNG TOÁN THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
TRÊN SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG 


I. NỘI DƯNG 


Cho bài toán hay cho dãy các phép tính cộng, trừ, nhân, 
chia trên số đo đại lượng. Yêu cầu học sinh giải toán. 


1I. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Nếu bài toán cho dưới đạng thực hiện các phép tính. trên số 
đo đại lượng, thì ta tiến hành các bước sau: 

- Đặt đúng phép tính (nếu thấy cần thiết. có thể chuyển đổi 
đơn vị đo). Riêng đối với phép cộng, phép trừ phải lưu ý viết các 
số có cùng đơn vị đo thẳng cột đọc với nhau. 

- Tiến hành thực hiện các phép tính. Đối với các số đo độ 
đài. điện tích, thể tích khối lượng. dung tích các phép tính được 
thực hiện như trên các số tự nhiên; đối với các số đo thời gian 
các phép tính được thực hiện như trên số tự nhiên chỉ trong 
cùng một đơn vị đo, vì số đo thời gian được ghi trong nhiều hệ. 
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- Chuyển đổi đơn vị đo (nếu cần thiết) và kết luận. 


Nếu bài toán không cho đưới dạng thực hiện các phép tính 
trên số đo đại lượng. thì trước hết ta lập mối liên hệ giữa các 
yếu tố đã cho. giữa các yếu tố đã cho với các yếu tố chưa biết 
(cần cho việc giải toán) hoặc các yếu tố cần tìm: sau đó đưa bài 


toán về dạng thực hiện các phép tính trên số đo đại lượng. 


II. THÍ DỤ 


1. Thực hiện các phép tính sau: 

a) 9m 75em + 2m 43em 

b) 1đam” ðmẺ - 36m” 

c) 3m" ð7õdm” + (2m'42ãdm” - ã89dm?) 
đ) ð] 147m - (1 97m + 37 150m) 

e) (7kg 332g + 961g) - (4kg + 1kg 546g). 


Töï giấi: 

Độ d 9m 7õcm b)_ ldam°0ãmỶ 
23m 43cm 0 đamẺ 86m” 
12m 18em 0 dam” 69m” 

c) 2m” 42ãdm” 3m” ã7ãđm” 

_ 0mẺã89dm° 1m" 836dm° 
1m” 836dm° ðm” 411dm° 


đ) 1 097mử ð 147 mử 


# $ 
3/ 150m7 4F 247 mử 
4 247 mỉ 07 900 mử 
®) 7kg 332 g 4kg 000g 
+ + 
0kg 961g 1kg 546g 
8kg 193g ðkg ö46ự 
8kg 193g 
ˆ ðkg 546g 
9kg 647g 


2. Thực hiện các phép tính sau: 


a) 4 giờ 49 phút - ð8 phút 3ð giây 


b) 2 năm 9 tháng + 3 năm 7 tháng 
e 3ð ngày 6 giờ - 19 ngày 1õ giờ 


đ) (9 giờ 36 phút 40 giây) x 2 


@) (5 năm 8 tháng) : 4 
Lời giải: 
a) 4 giờ 49 phút 3 giỡ 108 phút 60 giây 
ỉ 0 giờ õ8 phút 2ð giây =G 0giờ ð8 phút 2ã giây 
=m-=—..- 3 giờ ð0 phút 3ð giây 
Vậy. 


4 giờ 49 phút - 58 phút 2ð giầy = 3 giờ 0 phút 3ögiây. 


Ù) 3năm 9 thắng 

năm 7 thắng 

ð năm 16 thăng 

ð năm 16 tháng = ổ năm 4 tháng. 
Vậy, 3 năm 9 tháng £ năm 7 tháng = 6 năm 4 thang 
€) 26 ngày 6giơ 9ð ngày 30 giờ 

19 ngày 1 giữ Ỷ T18 ngày lã giờ 
¬ 6 ngày 1ã giờ 
Vậy, 26 ngày 6 giờ - 19 ngày 1ö giờ = 6 ngày lỗ giỏ 
đ) 9 giờ 36 phút 40 giây 

' 3 
18 giờ 72 phút 80 giày 
18 giờ 73 phút 80 giây = 19 giờ 13 phút 20 giáy 


Vậy. (9 giờ 36 phút 40 giây) x 3 = 19 giờ 13 phút 20 giây. 


©) ð năm 8 thăng 


=>  4đnăm 20 tháng| 4 


0 30 1 năm ð thẳng 


Vậy. (5 năm 8 tháng) : 1 nằm ð thẳng. 

3. Một thùng đựng đầy dầu hoả thì nặng 22 kg. Nếu thùng 
đựng nửa số dầu hoả đó thì năng 12 kg. Hỏi khi thùng đầu 
không đựng dầu thì nặng bao nhiêu kilôgam? 


6SGK toán 3) 
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Lời giải: 
Nữa số dầu hoả nặng: 
99 kg - 12 kg = 10 kg 
Thùng không nặng: 
12 kg - 10 kg = 3 kg. 
4. Cháu hỏi bà: "Bà ơi! năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?" Bà 
"Ô! Nếu sống thêm được một nửa cuộc đời bà đã 


sống và thêm một năm nữa thì vừa tròn 100 năm". Hãy tính 
xem bà bao nhiêu tuổi? 


vui vẻ trả lời 


(SGK toán 4) 

Lôi giấu 
Thời gian 100 năm được chia thành 4 khoảng: một khoảng 
một năm và 3 khoảng bằng nhau, trong đó có 3 khoảng bà đã 


sống, 1 khoảng còn lại cùng với khoảng 1 năm là thời gian bà sẽ 
sống. 


Vậy. hiện nay số tuổi của bà là: 
(100 - 1): 3 x 3= 66 (tuổi) 


ð. Một vườn hình chữ nhật có.chu vi 84m. Hãy tính diện 
tích của vườn đó, biết rằng nếu tăng chiều rộng của vườn thêm 
3m và giảm chiều đài của vườn đi 3m thì vườn đó trở thành 
vườn hình vuông. 


(SGK toán 5) 
Lời giải: 
Khi giảm chiều dài của vườn đi 3m và tăng chiều rộng của 


vườn thêm 3m. thì nửa chu vi của vườn không thay đổi. Từ đó 
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suy ra nửa chủ ví của vườn hình chữ nhật bằng nửa chu vị của 


vườn trở thành hình vuông. 


Hình 28 


Do đó cạnh của vườn hình vuông là: 
84:4= 31m 

Chiều đài vườn hình chữ nhật là: 
21m + 3m = 24m 

Chiều rộng của vườn hình chữ nhật là: 
21m - m = l8m 

Diện tích vườn hình chữ nhật là: 


24 x 18 = 432 (m”) 


1V. BÀI TẬP 


1. Thực hiện các phép tính sau: 


a) 9km 2ãm + 1õhm 7m 


b9 


¬ 


b) 31km” 19đam” - 374hm” ã02m” 

c) 7m - 3348dm' + 3m” 13dm” 

đ) (471 2ã6nW) « õ + 33! 60nủ, 

e) 3 tấn 86 yến - (17 tạ 30 kg + 3õ yến) 

9. Thực hiện các phép tính sau: 

a) (196 năm 8 thẳng) : 5 

b) 3.õ giờ + õð0 phút 

€) (365 ngày 6 giờ) x 56 

d) (6.75 giờ + 30 phút) : 1ã 

©) (365 ngày 6 giờ) : 12 

8. Dến khi mẹ 40 tuổi thì con gái sẻ 1ã tuổi. Năm nay mẹ 
30 tuổi. Hỏi bây giờ con gái bao nhiêu tuổi? 

(SGK toán 2). 


4. Có một hàng cây gồm 8 cây. cứ hai cây liển nhau thì cách 
nhau 9m. Một hàng cây khác gồm 1õ cây. cứ hai cây liền nhau 
thì cách nhau 1m. Hàng cây thứ nhất có đài hơn hàng cây thứ 


hai không? Mỗi hàng cây dài bao nhiêu mét? 
(SGK toán 3). 


5. Một con thuyền đậu trên sông. mũi thuyền cao hơn mặt 
nước là 4ðcem. Hỏi khi nước sông dâng cao 28 cm, thì mũi 
thuyền cao hơn mặt nước bao nhiêu centimet. 


(SGK toán 3). 


6. Tuổi của bọ Lan, mẹ Lan và Lan công lại là 78 tuổi. Bồ 
của Lan và mẹ luan có tất cả 69 tuổi. Mẹ và Lan có tất cả 42 
tuổi. Hồi tuổi của mỗi người? 

(SGK toán 3) 

7. 19 giờ trưa hôm nay trời mưa mà không nắng. Sau 36 giờ 
nữa có thể chác chấn rằng trời cũng sẽ không nắng được không? 
Vì sao” 


(SGK toán 3) 


8. Mỏt cửa hàng có 6 hòm xà phòng với trọng lượng như nhau: 


— T ““———————— 
| Hỏm1 | Hòm2 | Hòm3 | Hỏm4 | Hỏm§ Hỏm 6 
(050 i05 |E NA vn CN VU), PHEEð 

| 15 kg ] 16 kg 18kg | 19kg 20kg | 31kg 
KT ca cớ ni HT 


Trong một ngày cửa hàng đó bản hết õ hòm. Hỏi còn lại 
nguyên một hòm nào. biết rằng số kilôgam xà phòng buổi sáng 
bán gấp đôi số kilôgam xà phòng ban buổi chiều? 

(SGK toán 4) 

9. Một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 7em. 
Nếu gấp chiều dài lên ð lần và giữ nguyên chiều rộng. thi chiều 
đài mới sẽ lớn hơn chiều rộng 39em. Tính chu vi hình chữ nhật 


đã cho. 


(SGK toán 4) 


10. Trong một tháng nào đó, ngày chủ nhật thứ nhất là 
ngày mùng 2. Hãy tính xem ngày Đã tháng đó là ngày thứ mấy 


của tuần? 
(SGK toán 4) 
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11. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng của hai 
đây là 30.15m. Nếu tăng đáy lớn thêm ã.6m thì điện tích của 
thửa ruộng sẽ tăng thêm 33.6m”. Hãy tính diện tích thửa ruộng 
đó. 

(SGK toán 5) 


12. Có hai thửa ruộng. một thửa hình vuông. một thửa hình 
chữ nhật. Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật bằng cạnh thửa 
ruộng hình vuông. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật hơn chu vi 
thửa ruộng hình vuông là 26m. Diện tích thửa ruộng hình 
vuông kém diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là 338m. Tính 


điện tích mỗi thửa ruộng đó. 
(SGK toán 5) 


18. Có một số lít đầu hoả đựng đây trong các can. mỗi can 
9lít. Nếu đem số đầu hoả đó đựng đầy trong các can, mỗi can 3 
lít thì số can 3 lít phải nhiều hơn số can 9 lít là 10 cái. Hỏi có 
tất cả bao nhiêu lít đầu hoả? 

(SGK toán 5) 

14. Một xe lửa bắt đầu đi từ lúc 12 giờ đêm. Một người đi xe 
lửa ngủ ngay khi bắt đầu đi. Lúc người đó tỉnh dậy thì xe lửa đã 
đi được một quãng đường. Người đó thức cho đến khi xe lửa đến 
ga đã định, lúc đó là 7 giờ 30 phút sáng. Biết rằng quãng đường 
đi được lúc thức bằng nửa quãng đường đi được lúc ngủ và biết 
rằng vận tốc của xe lửa không thay đổi. hãy tính xem người đó 
thức đậy lúc mấy giờ ? 


( SGK Toán 5) 


15. Cho hình vuông ABCD ( hình 29). 


Các nửa đường tròn có đường kính là các cạnh hình vuông 
cắt nhau ở E tạo thành bông hoa 4 cánh. Cho biết bán kính của 
nửa đường là 1em và lấy số Pi là 3.14. Hãy tính diện tích bông 
hoa đó (phần có gạch chéo trong hình) theo những cách khác 


nhau. 


Hình 29 


( Đềthi học sinh giỏi bậc tiểu học 1975-1976) 
16. Cho tam giác ABC có góc A vuông. AB dài 3em, AC dài 
4em. BC đài ñem. Trên AB có điểm M. trên AC có điểm N, trên 
B€ có điểm B. Hãy tính diện tích tam giác MNE, biết rằng 
AN= 1em, AM = 2em. BE = 35cm. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1979 - 1980) 
17. Cho tam giác ABC có cạnh BC = 3cm. Trên BC lấy một 
điển D cách B là 1em. Nối AD. trên AD lấy một điểm E, rồi nối 
E vớ. Bvà E với €. 


4) Hãy so sánh điện tích tam giác AEB và AEC. 


b) Cho biết điện tích tam giác ABC băng 6em” và E là điểm 
giữa của AD. Hãy tính chiều cao của tam giác EBC hạ từ E 
xuống BC. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980-1981) 
18. Một quãng đường đài 53 km gồm có õ đoạn đương. Cho 
biết: 

a) Đoạn đường thứ nhất đài hơn đoạn đường thứ hai. 

Đoạn đường thứ hai đài hơn đoạn đường thứ ba. 

Đoạn đường thứ ba dài hơn đoạn đường thứ tư. 

Đoạn đường thứ tư đài hơn đoạn đường thứ năm 
b) Đoạn đường thứ nhất dài gấp 2 lần đoạn đường thứ năm. 


e) Số đo chiều dài cae đoạn đường tính theo kilômet đều là 
số tự nhiên và số đo của đoạn đường thứ 3 là số chẩn. 


Em hãy tính chiều đài của mỗi đoạn đường. 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1986 - 1987) 


19. Cho tam giác ABC có M là điểm chính giữa cạnh AB. 
Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho CN dài gấp đôi AN. Đoạn 
thẳng BN cắt đoạn thẳng CM ở điểm O. 


a) Cho biết điện tích hình tam giác OMB bằng 3cmỶ. Tính 
điện tích hình tam giác ABC. 


b) Nếu gọi diện tích hình tam giác OMB là m. diện tích 
hình tam giác ONA là n thì ta có: 


mx6#+nx3=mx2+nx6. 


Hãy giải thích tại sao? 
(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1987-1988) 
20. Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày 
chân (tức là ngày mang số chăn trong tháng). Hãy tính xem 
ngày 20 của tháng đó là thứ mấy trong tuần lễ. 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1989-1989) 
21. Cho hình chữ nhật ABCD bị che một phần bởi hình chữ 
nhật BMNP bằng nó (hình 30). 


a) Hãy so sánh diện tích phần bị che BCEM với phần không 
bị che của hình chữ nhật ABCD. 


b) Tính điện tích phần giới hạn bởi đường gấp khúc khép 
kín ABPNEDA,. biết rằng AB = 3 MD = 3N = 8em. điện tích 
hình tam giác AMB bằng 24 cm và diện tích hình tam giác 
ENC bằng 6 em” 


A 8 


Hình 30 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1990-1991) 
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22. Tuổi hiện nay của người em gấp 4 lần tuổi em lúc anh 
bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay 
thì tuổi anh và tuổi em cộng lại bằng 8ã. Hãy tính tuổi hiện nay 
của mỗi người. 

(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1994-1995) 


23. Cho hình vuông ABCD có cạnh đài 16 em. gọi là hình 
thứ nhất. Nối các điểm chính giữa của các cạnh hình vuông thứ 
nhất ta được hình vuông thứ 9. Nối các điểm chính giữa của các 
cạnh hình vuông thứ 2 ta được hình vuông thứ 3... và tiếp tục 
làm như vậy cho tới lúc vẽ được hình vuông có cạnh đài 4em 


(hình 31) 
A B 


Hình 31 
Hỏi: 
a) Có bao nhiêu hình vuông tất cả? 
b) Tổng diện tích tất cả các hình vuông đó là bao nhiêu? 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1995-1996) 
94. Vào năm mới tuổi của bố nhiều hơn tuổi của anh là 29, 
tuổi của mẹ nhiều hơn tuổi của em là 2ð, hiệu của tuổi bố và 
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tuổi mẹ gấp đôi hiệu của tuổi anh và tuổi em. Tính tuổi của mỗi 


người (bố. mẹ. anh và em) biết rằng tổng số tuổi của bốn người 


bằng 90. 


(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1996-1997) 


25. Một người vào cửa hàng tạp phẩm có các mặt hàng giá 


chẵn trăm. Người đó đã mua 8 chiếc bút máy cùng loại, một số 


bút chì giá 400 đồng một chiếc, một cái thước giá 900 đồng, 2 


quyển sổ tay giá 1800 đồng một quyển và 12 thếp giấy. Người 


bán hàng sau khi tính toán đã yêu cầu người mua hàng phải 


trả 52700 đồng. 


Theo em. người bán hàng có tính nhầm không? tại sao? 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1997-1998) 


LỒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. Đặp số: 

a) 10km ðhm 323m 

b) 17km” 26hm? 13dam” 98m? 
l) 6m” 664dm” 

đ®) 3697 340mÏ 

5) 1 tấn 7 tạ 8 yến 

2. Dáp số: 

a) 2ð năm 4 tháng 

b) 4 giờ 20 phút 


tk 
mà 
ớ 


e) 20454 ngày 

đ) 29 phút 

e) 30 ngày 10 giờ 30 phút. 

8. Đáp số: ð tuổi 

4. Lời giải: 

Vì hàng thứ nhất có 8 cây. nên có 7 khoảng. Do đó hàng cây 
thứ nhất dài: 


2x7 


" 
_ 
+ 
š 


Vì hàng cây thứ 3 có 1ã cây. nên có 14 khoảng. Do đó hàng 
cây thứ 2 dài: 
1x14= 14(m) 
Vậy, hai hàng cây dài bằng nhau và bằng 14 (m). 
5. Lời giải: 
hi nước dâng cao bao nhiêu thì con thuyền cũng dâng cao 


bấy nhiêu. Vì thế khi nước đâng cao 28 em. thì con thuyền cũng 


đâng cao 28em, Do đó mũi thuyền vẫn cao hơn mặt nước 45cm. 
6.Đápsố: 36tuổi 33tuổi 9 tuổi. 
1. Lời giải: 
Một ngày đêm có 24 giờ. Từ 12 giờ trưa hôm nay, sau 34 giờ 
sẽ là 12 giờ trưa ngày mai, sau 13 giỡ nữa là 13 giờ đêm. Vì thế 


sau 36 giờ kể từ 19 giờ trưa hôm nay, sẽ là 19 giờ đêm ngày 
hôm sau, nên chắc chắn trời sẽ không nắng. 
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8. Lời giải: 
Cách thứ nhất: 


Buổi sáng ———— 


Buổi chiều 


Số kilôgam xà phòng bán trong một ngày gồm ð hòm và gấp 
3 lần số kilôgam xà phòng bán buổi chiều. Do đó số kilôgam xà 


phòng của ð hòm đã bán phải chia hết cho 3. 

€ó 6 trường hợp còn nguyên một hòm vì đã bán õ hòm: 
a) Nếu còn nguyên hòm 1. thì đã bán; 

16kg + 18kg + 19kg + 20 kg + 31kg = 104kg 
b) Nếu còn nguyên hòm 9. thì đã bán: 

15kg + 18kg + 19kg + 20kg + 31kg = 103kg 
©) Nếu còn nguyên hòm 3. thì đã bản: 

15kg + 16kg + 19kg + 30kg + 31kg = 101kg 
đ) Nếu còn nguyên hòm 4. thì đã bản: 

15kg +16 + 18kg + 20kg +31kg = 100kg 
e) Nếu còn nguyên hòm ö. thì đã bán: 

1ðkg +16 + 18kg + 19kg + 31 kg = 99kg 
ø) Nếu còn nguyên hòm 6. thì đã bán: 


1õkg +16kg + 18kg + 19kg + 20kg = 88kg 


Trong 6 trường hợp trên chỉ có trường hợp e) là tổng sô 
kilôgam xà phòng đã bán chia hết cho 3. vậy còn nguyên hòm ð 
đựng 20kg. 


Cách thứ 9: 
Tổng số kilôgam xà phòng của 6 hòm là: 
1õkg +16 + 18kg + 19kg + 20kg + 31kg = 119kg. 


Số 119 chia cho 3 còn dư 2. Vì số kilôgam xà phòng bán 
trong một ngày gấp 3 lần số kilôgam xà phòng bán buổi chiều. 
nên tổng số kilôgam xà phòng đã bán là số chia hết cho 3. Do đó 
số kilôgam xà phòng còn lại của nguyên một hòm khi chia cho 3 
phải dư 2. 


Số kilôgam xà phòng của hòm 1 là 1ã. nên chia hết cho 3: 
Số kilôgam xà phòng của hòm 2 là 16, chia cho 3 dư 1: 
Số kilôgam xà phòng của hòm 3 là 18. chia hết cho 3: 
Số kilôgam xà phòng của hòm 4 là 19. chia cho 3 dư 1; 
Số kilôgam xà phòng của hòm ð là 20. chia cho 3 dư 9; 
Số kilôgam xà phòng của hòm 6 là 31. chia cho 3 dư 1: 


Trong 6 trường hợp trên chỉ có hòm ð có số kilôgam xà 
phong là 20 &g) chia cho 3 dư 2. Vậy, còn nguyên hòm ð đựng 
20kg. 

9. Lời giải: 

Hình chữ nhật có chiều dài bằng chiều rộng cộng thêm 
Tem. Khi gấp chiều dài lên ð lần thì chiều dài mới bằng ð lần 
chiều rộng cộng thêm 7 x ð (em) và cũng bằng chiều rộng công 
thêm 39em, ta có sơ đê đoạn thẳng sau: 
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Chiều rộng 
Chiều đài 


ä lần chiều dài 


Nhìn sơ đồ trên ta thấy. 4 lần chiều rộng là: 
39-7xõ = 4 (em) 
Chiều rộng là: 
4:4=1(em) 
Chiều đài là: 
1em # 7em = 8cm 
Chu vi của hình chữ nhật là: 
(1+8)x2= 18 (em) 
10. Lời giải: 
Một tuần lễ có 7 ngày. Trong một tháng nào đó. ngày chủ 


nhật thứ nhất là ngày mùng 2 thì sau 21 ngày nữa, tức là ngày 


33 của tháng đó. sẽ là ngày chủ nhật thứ tư của tháng. Do đó: 
Ngày 24 của tháng là ngày thứ 2 
Ngày 9ã của tháng là ngày thứ 3. 
Vậy, ngày 2ð của tháng đó là ngày thứ 3. 
11. Hời giải (hình 39) 
Khi tăng đáy lớn thêm ã.6 m thì phần mở rộng thêm của 


thửa ruộng là một tam giác có đáy bằng ã.6m có cùng chiều cao 
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với thửa ruộng hình thang và có điện tích là 33.6m. Vì thế 
chiều cao của tam giác là : 
33.6 x3:5.6= 12(m) 
Do đó chiều cao của thửa ruộng hình thang cũng là 12m. vì 
vậy điện tích thửa ruộng hình thang là: 


13 x 30.1ã = 361.8 (m”) 


Hình 32 


18. Lời giải: 
Trên hình 33 ta thấy: 
Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là AB + BG 
Nữa chu vi của thửa ruộng hình vuông là 
AE + EF = AE + BC. 
Do đó cạnh nhỏ của phần gạch chéo là: 


36: 


13 (m) 
Diện tích của phần gạch chéo là 338m. 


Chiểu rộng của thửa ruộng hình chữ nhật hay cạnh của 


thửa ruộng hình vuông là 


338: 13 = 26 (m). 


Diện tích của thửa ruộng hình vuông là: 
36 x 96 = 676 (m”) 


Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là; 


676m” + 338m” = 1014m”. 


18. Lời giải: 
Số can 9 lít 


Số can 3 lít 


“Theo bài toán. số can 3 lít phải gấp 3 lần số can 9 lít. số can 
9 lít là: 
10: (3- 1)= õ (cán) 
Số lít đầu hoä là: 
9xã= 4õ đíU) 
14. Lời giải: 


19 giờ đêm cùng là 0 giờ. Do đó. 7 giờ 30 phút sáng xe lửa 
đến ga đã định cũng là thời gian xe lửa đi hết quãng đường đó. 
Vì thế. thời gian xe lửa đi hết quãng đường đó là: 


3ð1 


7 giờ 30 phút = 450 phút. 
E7 


Vì vận tốc của xe lửa không đổi. nên thời gian người đó thức 
bằng nửa thời gian người đó ngủ. Thời gian người đó thức là: 
4õ0 : 3 = 1ã0(phút) = 2 giờ 30 phút. 
Thời điểm người đó thức đậy là: 
7 giờ 30 phút - 2giờ 30 phút = õ giờ. 
15. Lời giải: 
Cách thứ nhất: Diện tích nữa hính tròn đường kính AB là: 


1x1x314 
9 


=LB7(cm”) 


Diện tích hình tam giác ABE bằng h điện tích hình vuông 
ABCD. do đó bằng: 


Ũ 
Tu 1(em”) 
Vì vậy điện tích hai nửa cánh hoa nằm ngoài hình tam giác 
ABE và nằm trong nửa hình tròn đường kính AB là 
1.ð7 cmẺ - 1emẺ = 0.ð7cm” 
Diện tích tám nửa cánh hoa là: 
0.57 x 4= 3,28 (cm?) 


Cách thứ hai: Nếu lấy điện tích hình vuông trừ đi điện tích 
hai nửa hình tròn đường kính AB và DC thì sẽ được diện tích 


hai phần trắng nằm trong hai hình tam giác AED và BEC. Diện 
tích của hai phần trắng đó là: 


2x3- T532 „2 =4 - 8,14 = 0.86 (em”) 


Diện tích của bốn phần trắng là : 
0.86 x 2= 1,72 (em?) 

Diện tích của bông hoa 4 cánh là: 
2x3-1.79= 3,38 (cm?) 


Cách thứ ba: Ta có nhận xét: Nếu cộng diện tích của bốn 
nữa hình tròn thì mỗi diện tích của mỗi cánh hoa sẽ được tính 
hai lần. Do đó tổng điện tích của bốn cánh hoa bằng tổng điện 
tích của 4 nửa hình tròn trừ đi điện tích hình vuông. 

Diện tích của bốn nửa hình tròn là: 

1x1x314 : 
=> 4=6.98 (cm?) 


Diện tích của hình vuông là: 
2x9=4(em) 

Diện tích của bông hoa 4 cánh là: 
6,28 cm” - 4cm” = 3,28emỶ. 

16. Lời giải: 

Diện tích tam giác ABC là: 
3x4:2=6(em? 

Diện tích tam giác AMN là: 


1x9:2=1(em? 


to 
bi 
CS 


Hình 34 


Ta có nhận xét: Vì điểm E là điểm giữa của cạnh BC. nên 
điện tích hai tam giác ABB và AEG bằng nhau. Do đó điện tích 
tam giác ABC gấp đôi diện tích tam giác ABC. Suy ra đường cao 
BA gấp đôi đường cao EK. Nên đường cao BK = 3: 3 = 1.5 (cm). 

Diện tích tam giác NEC là: 

(4-1)x1ð:3= 


ð (em) 


Bằng cách tương tự như trên. đường cao CA gấp đôi đường 
cao BH. Nên đường cao 


EH=4:2=2 (cm). 
Diện tích tam giác MEBÌà: 
(3-2)x2:2=1(cm?) 
Vì vậy, điện tích tam giác EMN là: 
6 -(1+1+29.2ã) = 1.7ã (em?). 
17. Lời giải: 
a) Vì BD = 1em. DC = 3cm - lem = 2em (hình 3ã) và hai 


tam giác BED. DEC có chung đường cao hạ từ BE. nên diện tích 
tam giác DEC gấp đôi diện tích tam giác BED. Suy ra 


354 


Hình 35 


Su = 2x Đụ, 


2 +ED+xCK =3» } +ED+BH 


Š xEDxCK = È xEDx(2~BH) 


Do đó đường cao CK gấp đôi đường cao BH. Ta có 


Suey= 2 x AE x BH, 


Su = - xAEx BK. 


¬= 


Nên diện tích tam giác ABC gấp đôi diện tích tam giác 
AEB 


b) Vì E là điểm giữa AD, nên: 

Diện tích tam giác BEA bằng diện tích tam giác BED. 

Diện tích tam giác CEA bằng diện tích tam giác CED. 

Do đó điện tích tam giác CED bằng diện tích tam giác BAD 
(kết quả phần a) hay bằng 5 điện tích tam giác ABC. 


t9 
En 
ðt 


Suy ra đường cao của tam giác CED hạ từ Elà: 
6:3x3:2= 2 (em). 
18. Lời giải: 


Theo bài toán ta có sơ đô đoạn thẳng sau: 


Đoạn đường 1: Ï † | 
h 
Đoan đường 2. Ị -HỊ 
ị 
Đoạn đường 3: ———— ——————.. ị 53km 
Đoạn đường 4 —————- Tung 4 


Đoạn đường 5: 
Từ sơ đồ đoạn thẳng trên đây ta nhận thấy: 


Chiều dài quảng đường ngắn hơn 9 lần chiều dài đoạn 
đường thứ ð và dài hơn 6 lần chiều dài đoạn đường thứ 1. Nên 
chiều đài đoạn đường thứ ð chỉ có thể là 6 km, 7 km. 8km. 


a) Nếu chiều đài đoạn đường thứ õ là 6 km. thì đoạn đường 
thứ nhất đài: 


86x2=I12@&m). 
Do đó tổng chiều dài của 3 đoạn đường còn lại là: 
53 - (12 +6) = 35@Œm). 


Theo bài toán đoạn đường của các đoạn còn lại chỉ có thể là 
11 km trở xuống. nên tổng của chúng không thể là 35 km. 


Vậy, trường hợp này bị loại. 
b) Nếu chiều đài đoạn đường thứ õ là 8 km, thì đoạn đường 
thứ nhất dài 8 x 2 = 16(km). 
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Do đó tổng chiều dài của ba đoạn đường còn lại là: 
ã3 - (16 = 8) = 39 (Km) 
Vì chiều đài của các đoạn đường còn lại là ba số tự nhiên 


khác nhau lớn hơn 8, nên tổng của chúng không thể nhỏ hơn 
9+ 10+ 11 = 30 mà 30> 29. 


Vậy trường hợp này cũng bị loại. 


e) Nếu chiều đài của đoạn đường thứ ð là 7km. thì đoạn 
đường thứ nhất đài 7 x 2= 14 (&m) 


Do đó tổng chiều dài của ba đoạn đường còn lại là: 
53 -(14+ 7) = 32 Œ&m). 


Suy ra, ba lần chiều đài đoạn đường thứ 4 nhỏ hơn 30, do 
đó chiều dài đoạn đường thứ tư nhỏ hơn 10 (vì 10 + 11 + 12> 32). 
Vì vậy. chiều đài đoạn đường thứ tư chỉ có thể là 8 km, hoặc 
9 km. 

- Nếu chiều dài đoạn đường thứ tư là 8 km. thì tổng chiều 
đài hai đoạn đường thứ hai và thứ ba là: 33 - 8 = 24 @Œ&m). Theo 
bài toán chiều dài đoạn đường thử ba là số chẫn, và đài hơn 
chiều dài đoạn đường thứ tư, còn chiều dài đoạn đường thứ hai 
ngắn hơn chiều dài đoạn đường thứ nhất và đài hơn chiều đài 
đoạn đường thứ ba. Do đó chiều đài đoạn đường thứ ba chỉ có 
thể là 10 km. hoặc 12 km, khi đó chiều dài đoạn đường thứ hai 
sẽ là 14 km hoặc 12km. 

Vì vậy, trường hợp này bị loại. 


- Nếu chiều đài đoạn đường thứ tư là 9 km, thì tổng chiều 
đài hai đoạn đường thứ hai và thứ ba là: 32 - 9 = 28 &m). Theo 
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bài toán, chiều dài đoạn đường thứ ba là số chăn và ngắn hơn 
chiều đài đoạn đường thứ hai. 


Vì vậy, chiều đài đoạn đường thứ ba là 10 km. do đó chiều 
đài đoạn đường thứ hai là 13 km. 


Thử lại: 14=7x9 
14> 13> 10>9>8. 
14 † 13+10+9+8=ð3 
Đáp số: 14 km, 13 km, 10 km, 9 km. 7 km. 
19. Lời giải: 
a) Gọi S là điện tích của mỗi tam giác. Vì AM = MB, nên 


Sow¿ = Sous= 3 cmẺ. 
Do đó Soan = 6emẺ. 
Vì CN =ANx2, 
nên SBcN = Đgạn x 2 
ñ Soew = Soạn x 2 
Sacw - Socn — = ( sau - Soạn) x 2 
hay Sonc = Soạn x2 


= 6x2=12(em) 


N 
Hình 36 
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Suy ra, Sucw = 12+3 = 1õ (cm?) 
Vì AM= MB. nên S„«„ = S¿e„ = lỗ cm 
Do đó SAnc = Suem x2, 
= lỗ x 2= 30 (em?) 
vậy Sanc = 30 cm 
b) Trên hình 36. theo chứng mình phần a). ta có 
Ssau =mx2+n 
nên SAnc = Đgan x 3 
=(mx2+m)x3 
=mx6+nx3 l0) 
Mặt khác, ta có. 
SocN =Soanx2=nx3 
nên Sacm =m3®+n+nx2=m+nx38 
vì thế Sanc = Sacm X2 
=(m +nx3)x39 
=mx2+nx6 Œ*) 
Từ Œ) và (**) suy ra 
mx8+nx38=mx2+nx6. 
20. Lời giải: 
Vì một tuần lễ có 7 ngày, nên nếu gọi ngày chủ nhật đầu 
tiên trong tháng là ngày x, thì các ngày chủ nhật tiếp theo sẽ là: 


x+ĩ, x+14, x+21, x+98 


2ã9 


Không thể có tới x + 3ã. vì một tháng chỉ có tối đa là 31 
ngày. 

Ta thấy 7. 14. 21, 28 lần lượt là các số lẻ. chăn, lẽ. chẳn. 
nên các ngày Chủ nhật trong tháng cũng nối tiếp nhau chân rồi 


lẻ. hoặc lẻ rồi chăn. 


Theo bài toán, trong tháng có tới 3 ngày chủ nhật đều là 
ngày chẵn. nên tháng đó chắc chắn phải có 9 ngày chủ nhật 
nữa là ngày lẻ (xen kẽ giữa các ngày chủ nhật là ngày chăn). 
Suy ra tháng đó có ð ngày chủ nhật. Do đó ngày chủ nhật đầu 
tiên phải là ngày chăn. 

Để x + 98 vẫn còn là ngày trong tháng, thì x chỉ có thể là 
ngày 1. 3. 3. Theo lập luận trên. x = 3. nghĩa là ngày chủ nhật 
đầu tiên là mùng 3. Vì thế ngày chủ nhật thứ ba trong tháng là 
ngày 16. Suy ra. ngày 20 tức (17 + 3) phải là ngày thứ năm. 

Vậy. ngày 20 của tháng đó là ngày thứ năm. 

#1. Lời giải: 

a) Kê MG vuông góc với BC. G thuộc BC, kẻ EH vuông góc 
với MG. H thuộc MG (hình 37). Ta thấy các hình ABGM và 
MHED đều là hình chữ nhật. nên các đường chéo MB. ME chia 
chúng thành hai tam giác có diện tích bằng nhau. Gọi điện tích 
của mỗi hình là 8. ta có 


gam Ð Sưpp - = Saom † Sụưng 
< BpeM † Đmuy † Đuocp = SpcEw 


Vì vậy, điện tích phần bị che S;ee„ lớn hơn điện tích phần 
không bị che. 
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Hình 37 


b) Theo bài toán 


MD =NC = 


Do đó AD =AM+MD 
=6+4= 10m) 
Suy ra, Sen = ĐAncp 


= 10x 8= 80 (em? 


Mặt khác. vì AD = PN, MD = CN. nên AM = PC = 6cm. Vì 
AB= BP nên 


Suục = c =4 (cm”) 
Vivậy. — Samwo = Sanco+Sapc+ Saục 


= 80 +94 +6 = 110 (em?) 


22. Lời giải: 

Cách thứ nhất: Áp dụng phương pháp dùng chữ thay số ta 
có lời giải như sau. 

Gọi x là tuổi của người em trước đây, thì tuổi của người em 
hiện nay là x x 4. Do đó tuổi của người em hiện nay cách trước 
đây (x x 3) tuổi. Khi tuổi của người em thêm (x x 3) tuổi. thì tuổi 
của người anh cũng thêm ( x 3) tuổi. nên tuổi của người anh 
hiện nay là: 


xx4†txx3 =xx(4+3) 
=xxfĩ. 
Đến khi tuổi của người em bằng tuổi của người anh hiện 
nay, thì tuổi của người em thêm (x x 3) tuổi và tuổi của người 


em sẽ là: 
xx4†xx3 =xx(41+3) 
=xxĩ. 


Lúc đó tuổi của người anh cũng thêm (x x 3) tuổi và tuổi 
của người anh sẽ là: 


xx7†+xx3 =xx(7+3) 
=xx10 
Theo bài toán: 
xx7t+xx10= 8ã 
xx(Œ+10) = 8ã 


#1 = 8õ 


xe= S5 —s quấn 
17 


Vậy. hiện nay: tuổi của người em là: ð x 4 = 20 (tuổi) 
tuổi của người anh là: ð x 7 = 3ð (tuổi) 


Cách thứ hai: Áp dụng phương pháp sơ đỗ đoạn thẳng ta có 


lời giải như sau: 

Tuổi em trước đây: (1) F—† 

Tuổi em hiện nay: (2) F~t~T—T—] 
Tuổi anh trước đây-(3) F—F—F—T—] 
Tuổ anh hiện nay: 4) EEE—F—F—F—t——† 

Tuổi em sau này: (5) DA Suy dg: } ñš Lời 
Tuổi anh sau này: (6) F—t—t~†—T—t—T—†—+—+ 


Gọi tuổi em trước đây là một "đoạn thẳng" hay một phần 
bằng nhau. Từ (1) và (2) ta có: khoảng thời gian từ trước đến 
nay gồm 3 phần bằng nhau. 

Từ () và @) ta có: khoảng thời gian từ hiện nay đến sau 
này cũng gồm 3 phần bằng nhau. 

Nhờ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy: số phần bằng nhau ứng với 
8õ tuổi là: 


7+ 10= 17 (phần) 


Do đó mỗi phần ứng với: 8ã: 17= ö (tuổi) 
Vậy. tuổi em hiện nay là: ðx 4= 90 (tuổi) 


tuổi anh hiện nay là: ðx 7= 3ð (tuổi) 
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98. Lời giải: 

Trước hết ta chứng minh cạnh của hình vuông thứ ba 
PBFGH bằng một nửa cạnh của hình vuông thứ nhất ABCD 
(hình 38). 


Hình 38 


Gọi M, N. P, Q lần lượt là điểm giữa các cạnh tương ứng 
của hình vuông ABCD. Do đó hai cạnh góc vuông của tam giác 
vuông AMQ đều bằng một nửa cạnh hình vuông ABCD. nên 


Bằng cách tương tự ta có 


1 
ĐaNw = Sepy = Đoạp = s” SApCD 
x 1 
Do đó, SAwa + Sguw # Sepu + Spạp = 3 x Đancp, 


hay  Swwpa= x Öapeb 


tim 
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Gọi E. F. G. H là điểm giữa các cạnh tương ứng của hình 
vuông MNPQ. Lập luận tương tự ta có. 


Seo = 


x ĐụNpq 


t2j— 


hay gai = x Đapcp 


ị>— 


Suy ra cạnh hình vuông ĐFGH bằng một nửa cạnh hình 
vuông ABCD: 


EF = 16: 2= 8(cm) 
Lập luận tương tự cạnh của hình vuông thứ năm RSUV là: 


RS= 8: 


=4 (cm). 
a) Vậy. tất cả có ð hình vuông. 


b) Diện tích của hình vuông thứ nhất là: 16 x 16 = 3ã6 (em”) 


Diện tích của hình vuông thứ hai là: 2ðG : 2 = 128 (cm?) 
Diện tích của hình vuông thứ ba là: 128: 3 = 64 (cm?) 
Diện tích của hình vuông thứ tư là: 64:32= 32 (cm?) 


Diện tích của hình vuông thứ năm là: 32: 2= 16 (cm) 
Tổng diện tích của năm hình vuông đó là: 

256 + 128 + 64 + 32 + 16 = 498 (cm?) 
24. Lời giải: 


“Theo bài toán. ta có sơ đồ đoạn thẳng: 


cò 
® 
Ốt 


Tuổi em: E—— 25 tuổi 
' 

Tum ———————— 
h 

h 

† 


Tuổi anh: 


h 
h 
Tuổi bố Ƒ 


Dựa vào sơ đồ ta có: 
Hai lần tổng của tuổi anh và tuổi em là: 
90 - (29 + 2ã) = 36 (tuổi) 
Tổng của tuổi anh và tuổi em là: 
36: 2 = 18 (tuổi) 


Hiệu của tuổi bố và tuổi mẹ = (29 - 2ð) + hiệu của tuổi anh 
và tuổi em = 9 lần hiệu của tuổi anh và tuổi em. 


Do đó. hiệu của tuổi anh và tuổi em là: 
39 - 9ö =4 đuổi) 


Đến đây. áp dụng bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu của 
chúng ta được: 


Tuổi anh là: (8+4): 2= 11 (đuổi) 
Tuổi em là: 11-4=7 đuổi) 

Vậy: 

Tuổi bố là: 11 + 29 = 40 (tuổi) 
Tuổi mẹ là: 7+ 9õ = 32 (tuổi) 


Đáp số: Bố: 4O tuổi 
Mẹ: 32 tuổi 
Anh: 11 tuổi 
Em: 7 tuổi. 


95. Lời giải: 


Giá 8 chiếc bút máy phải chia hết cho 800 đồng. do đó chia 
hết cho 400. 


Vì giá mỗi chiếc bút chì là 400 đồng. nên số tiển mua bút 
chì cũng chia hết cho 400. 


Vì giá 2 quyển sổ tay là 1800 x 3 = 3600 (đồng) cũng chia 
hết cho 400. 


Giá 12 thếp giấy chia hết cho 19 trăm. do đó chia hết cho 
400 


Giá 1 cái thước là 900 (đồng) chia cho 400 dư 100 đồng. 


Suy ra tổng số tiền mua hàng phải là một số chia hết cho 
400 dư 100 đồng. 


Tuy nhiên. ta thấy: 
5270 : 400 = 131 (dư 300 đồng). 


Vậy người bán hàng đã tính nhầm. 


§5. DẠNG TOÁN CHIA ĐẠI CƯƠNG 


I. NỘI DUNG 
Cho A là đối tượng mang đại lượng (có thể là độ dài. điện 
tích. khối lượng. dung tích...) và các dữ kiện B, C,.... kèm theo. 


Hãy nêu cách chia A thành các phần theo yêu cầu nào đấy. 
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II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Rhi giải dạng toán này đồi hỏi học sinh phải biết suy luận 
đúng đắn. chặt chẽ trên cơ sở vận dụng những kiến thức cơ bản 
và kinh nghiệm sống của mình. Giáo viên cần luyện cho học 
sinh óc quan sát, cách lập luận. cách xem xét khả năng có thể 
xây ra của một sự kiện và vận dụng những kiến thức đã học vào 
các tình huống muôn hình, muôn vẻ trong cuộc sống hàng ngày. 


Giải các bài toán dạng này chỉ cần những kiến thức toán học 
đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng suy luận chặt chè. rõ ràng 
và óc tưởng tượng phong phú. 

Để tìm được lời giải các bài toán dạng này. người ta thường 
sử dụng các phương pháp sau đây. 

1. Phương pháp suy ngược từ dưới lên 

~ Giả sử đã chia được thành các phần thoả mãn điều kiện 
nào đấy. 

~ Cho học sinh quan sát sơ đồ. mô hình đã chia xong. 

- Căn cứ vào sơ đổ. mô hình hướng đẫn học sinh tìm lời giải 
bằng một loạt câu hỏi gợi mở. 

9. Tách nhóm phần tử. 

Chia A thành các nhóm phần tử rồi quan sát. 


3. Lập mối liên hệ giữa các dữ kiện đã cho với điều cần tìm. 


II. THÍ DỤ 
1. Cần chia õkg gạo thành 2 phần sao cho một phần có 2kg. 


một phần có 3kg mà chỉ có một cán cân đĩa và một quả cân 1kg. 
Phải cân như thế nào để chỉ một lần cân là được. 
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Hướng đẩn (phương pháp 1): 
- Giả sử đã chia xong 


~ Cho học sinh quan sát cần và nhận xét, 


- Nêu câu hỏi: Làm thế nào để cân thăng bảng? (cho thêm 
quả cân 1kg vào bên đĩa 2kg gạo) 

- Họe sinh quan sát cân thăng bằng và nêu cách giải. 

Lời giải: 

Đặt quả cân 1kg vào một đĩa cần. cho gạo vào hai đĩa cân 
cho đến khi cần thăng bằng. Bên đĩa không có quả cân có số gạo 
là 3kg. bên đĩa có quả cân có số gạo là 2kg. 


2. Có 24 cái nhân giống hệt nhau vẻ bề ngoài, nhưng có 23 
cải nặng bằng nhau, còn 1 cái nhẹ hơn. Hãy nêu cách tìm ra 
nhẫn nhẹ hơn bằng cân hai đĩa. 


Hướng đẩn (phương pháp 9): 


- Cho học sinh nêu nhận xét: Thực chất của bài toán chia 
34 cái nhân thành 2 phần. một phần gồm 1 cái nhân nhẹ, một 


phân gồm 23 cái nhẫn nặng bằng nhau. 
- Cho học sinh nêu cách giải: phương pháp tách nhóm. 


~ Tách thành hai nhóm: 


12 CÓ nàng 
© Lần cân 1 Lần căn 2 
6 


12 

3 l. 
>2 b&ycãa 3: + Lần cân4 

Ế 1 
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Lời giải: 


Chia nhóm 24 cái nhẫn thành 2 nhóm. mỗi nhóm có 12 cái. 


Lần cân thứ nhất tìm ra nhẫn nhẹ trong một nhóm có 12 cái. 


Chia nhóm 13 cái nhân vừa tìm được thành hai nhóm. mỗi 


nhóm có 6 cái. Lần cân thứ hai tìm ra nhẫn nhẹ trong một 


nhóm có 6 cái. 


Chia nhóm 6 cái nhẫn vừa tìm được thành 2 nhóm. mỗi 


nhóm có 3 cái. Lần cân thứ ba tìm ra nhẫn nhẹ trong một nhóm 


có 3 cái. 


Chia nhóm 3 cái nhẫn vừa tìm được thành 3 nhóm. mỗi 


nhóm có 1 cái. Lần cân thứ tư bất kỳ 2 trong 3 nhóm. tìm ra 


được cái nhẫn nhẹ. 


Chú ý: Có thể bài toán theo phương pháp tách thành 3 


nhóm. 


®œơœ 


3 
Lần cân 1 3 
3 


Lần cân 3 = € nhẫn nhẹ 
1 
Lần cân 3 = l@) nhẫn nhẹ 


1 


Từ đó học sinh có thể nêu cách giải. 
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Lần cân 2 


3. Với 1 can õ lít và một can 3 lít. 

a) Làm thế nào để đong được 2 lít nước? 

b) Làm thế nào để đong được 1 lít nước? 

e) Làm thế nào để đong được 4 lít nước? 

Hướng dẫn (phương pháp 3): 

~ Cho học sinh nêu các giữ kiện đã cho: can õ lít. can 3 lít. 

- Điều cần tìm : đong được 2 lít, 1 lít, 4 lít: 

~ Tìm mối liên hệ. 

Lời giải: 

a) Vì ö - 3 = 9, nên lấy can ð lít nước đổ vào can 8 lít. còn lại 
5 lít nước trong can õ lít. 


b) Vì 3 x 2 - õ = 1, nên đong 2 lần nước vào can 3 lít lần lượt 


đổ vào can ð lít, còn lại 1 lít nước trong can 3 lít. 


€) Vì 3 x 2 ~õ +3= 4. nên học sinh nghĩ tiếp đổ một lít nước 
trong can 3 lít vào can õ lít sau khi đã đổ hết nước trong can ), 
rồi đong một can 3 lít nước đổ tiếp vào can ð lít nước ta được 4 
lít nước trong can ð lít. 


IV. BÀI TẬP 


1. Hồng có một sợi dây len dài 16dm. Hồng muốn cho An 
4dm và Hoa 3dm để buộc tóc. Hỏi Hồng làm cách nào để cho 
được hai bạn (trong tay Hồng không có dụng cụ đo). 


2. Cho tam giác ABC. Hãy chia tam giác đó thành 4 tam 
giác có điện tích bằng nhau. Có mấy cách chỉa? 

8. Có 9kg gạo. Hãy dùng cân hai đĩa và một quả cân 2kg để 
lấy ra 1.ðkg gạo mà chỉ cần cân 2 lần. 

4. Có 9 cái nhân giống hệt nhau về bề ngoài. nhưng có 8 cái 
nặng bằng nhau. còn một cái nhẹ hơn. Hãy nêu cách tìm ra cái 
nhân nhẹ hơn bằng cân 2 đĩa. 


5. Có một thùng đựng sữa bò và có ] can 7 lít, và một can 
ðlít. 

a) Làm thế nào để lấy được bai lít sửa? 

b) Làm thế nào để lấy được ba lít sữa? 

e) Làm thế nào để lấy được bốn lít sữa? 

6. Có 7 cái bánh nướng đem chia đều cho 19 người. Hỏi phải 
cắt bánh như thế nào để mỗi bánh không bị cắt qua 5 phần? 

(SGK toán 4) 

7. Có 9 kg bột. Làm thế nào chỉ sau 3 lần cân là có thể lấy 
ra được 2kg bột nhờ một cân có 3 đĩa và một quả cân 300g và 
một quả cân ð0g? 


(SGK toán 4) 


8. Một hình vuông có cạnh 12em. Hãy tìm cách cắt thành 4 
mảnh rồi ghép lại thành 3 hình vuông. trong đó có 9 hình vuông 
có điện tích bằng nhau và một điện tích một hình vuông này thì 
gấp 4 lần diện tích hình vuông thứ 3. Có thể giải bài toán bằng 
mấy cách ? 


(SGK toán 5) 


9. Cho hình thang vuông (hình 39). Hãy vẽ một đoạn thẳng 
chia hình thang vuông đó thành 2 hình sao cho diện tích hình 
này lớn gắp đôi diện tích hình kia. 


tem 
2em Hình 39 


2cm 
(Để thi học sinh giỗi bộc tiểu học 1977 - 1978) 
10, Có 3 bình đựng nước nhưng chưa đầy. Sau khi đổ ặ số 
nước ở bình 1 sang bình 9, rồi đổ h số nước hiện có ở bình 2 


sang bình 3. cuối cùng đổ ä số nước hiện có ở bình 3 sang bình 


1. thì mỗi bình đều có 9 lít nước. Hỏi lúc đầu mỗi bình có bao 
nhiêu lít nước? 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1987 - 1988) 


11. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 324m và 
chiều rộng 141m. Thửa ruộng đó được chia thành những thửa 
hình vuông cạnh 141m để còn lại 1 mảnh hình chữ nhật có cạnh 
bé hơn 141m. Mảnh hình chữ nhật này lại được chia thành 
những mảnh hình vuông có cạnh là chiểu rộng của mảnh hình 
chữ nhật đó, để còn lại một mảnh hình chữ nhật nhỏ hơn nữa. 
Mảnh hình chữ nhật nhỏ hơn này lại được tiếp tục chia như 
trên v.v... cho đến khi tất cả những mảnh nhỏ đều là hình 
vuông. Hỏi: 
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a) Mảnh hình vuông nhỏ nhất có cạnh đài bao nhiêu mét? 


b) Có bao nhiêu mảnh hình vuông của mỗi loại cạnh khác 
nhau? 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1991 - 1999) 
19. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa của cạnh AB. 
N là điểm chính giữa của cạnh AC và P là điểm chính giữa của 
cạnh BC. 
a) Chứng tỏ các đoạn thẳng MN. NP và PM chia tam giác 
ABC thành 4 phần có điện tích bằng nhau. 
b) Biết rằng. AP. BN và CM cắt nhau tại một điểm O. 
Chứng tỏ rằng đoạn AO gấp đôi đoạn OP (AO = 3 OP). 
e) Gọi L là một điểm nằm trên BC và đoạn BL gấp 3 đoạn 
U€ @ŒL = 3LC). Người ta kéo dài đoạn NL một đoạn LK sao cho 
đoạn LK bằng đoạn LN. Gọi điện tích tam giác ABC là a. Hãy 
tính điện tích tam giác BNK theo a. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1994 - 1995) 
13. Có cái can 10 lít và 1 cái can 20 lít, trong mỗi can đó có 
đựng một lượng dầu hoả không biết là bao nhiêu. Nếu để dầu từ 
can lớn sang can nhỏ cho đây thì số dầu còn lại trong can lớn 


chỉ bằng ; lượng dầu lúc đầu của nó. Nếu đổ dầu từ can nhỏ 


sang can lớn cho đầy thì trong can nhỏ chỉ còn 3 lít. Hỏi lúc đầu 
trong mỗi can có bao nhiêu lít dầu ho3? 


14. Có ba hộp xanh, đỏ, vàng. Mỗi hộp đựng 150 viên bi. 
Các viên bi ở ba hộp giống hệt nhau chỉ khác nhau ở khối lượng. 


2⁄4 


Hộp thứ nhất đựng các viên bi có khối lượng mỗi viên là 49g. 
Hộp thứ hai đựng các viên bị có khối lượng mỗi viên là 50g. Hộp 
thứ ba đựng các viên bi có khối lượng mỗi viên bi là 52g. Bằng 
chiếc cân có hai đĩa (không dùng quả cân) với hai lần cân, hãy 
xác định viên bị có khối lượng bao nhiêu thì đựng trong hộp có 


mầu như thế nào? 


15. Em hãy chứng tỏ'rằng điện tích tam giác có 3 đỉnh ở 
trên 3 cạnh một hình vuông bao giờ cũng bé hơn nửa diện tích 
hình vuông đó? (đỉnh tam giác không trùng với đỉnh hình 
vuông). 


LỒI GIẢI - HƯỚNG DẦN - ĐÁP SỐ 
1. Lời giải: 
Gập đôi sợi đây lần thứ nhất. mỗi đoạn đài 8dm, rêi gập đôi 


tiếp sợi đây lần thứ hai được 4 đoạn, mỗi đoạn dài 4dm. Cắt một 
đoạn ở phía đầu dây trong số 4 đoạn đó. được 1 đoạn dài 4din. 


Phần còn lại dài 12dm. Lập lại cách làm trên đây sẽ được 


một đoạn dài 3dm. 


9. Hướng dẫn: 


Á 


Hình 40 


bì 


3. Lời giải: 
Đặt quả cân 2kg vào một đĩa cân rồi cho gạo vào 2 đĩa cân 
cho đến khi cân thăng bằng. Vì: 
9kg + 2kg = 11kg. 
nên bên đĩa cân có quả cân 2kg có 3.ð kg gạo. 


Để lại quả cân 2kg ở một đĩa cân. ta cân tiếp 3,5kg gạo như 
sau: cho gạo vào đĩa cân không chứa quả cân 2kg cho đến khi 
cân thăng bằng phần gạo còn lại là 1,ðkg. 

A. Lời giải: 

Chia 9 cái nhãn thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 cái. Dùng 
cân có 2 đĩa (không cần quả cân) đặt hai nhóm bất kỳ lên mỗi 
đĩa cân sẽ tìm ra được nhẫn nhẹ hơn trong một nhóm có 3 cái: 
nếu cân thăng bằng thì nhẫn nhẹ hơn trong nhóm còn lại nếu 
cân không thăng bằng thì nhẫn nhẹ hơn trong nhóm mà đĩa cân 
nâng cao hơn. 


Tiếp tục làm như trên với 2 cái nhẫn bất kỳ trong nhóm 
vừa tìm được. Nếu cân thăng bằng thì cái nhẹ hơn là cái nhẫn 
còn lại. Nếu không thăng bằng thì nhẫn nhẹ hơn ở bên đĩa cân 
nâng cao hơn. 

5. Lời giải: 

a) Vì 7 - õ = 2, nên lấy can 7 lít sữa đổ vào can không 5 lít, 
còn lại 2 lít sữa trong can 7 lít. 

b) Vì õ x 2 - 7 = 3, nên lấy can õ lít sữa đổ vào can không 
Tlít, rồi lại lấy can õ lít sữa đổ tiếp vào can 7 lít, còn lại 3 lít sữa 
trong can ð lít. 
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© Vì 7 x2-ð x3 = 4. nên lấy can 7 lít sữa đổ vào can 
không 5lít, còn lại 2 lít sữa trong can 7 lít. Đổ 2 lít sữa vào can 
không õ lít. rồi lại lấy can 7 lít sửa đổ tiếp vào can ð lít đã chứa 
9 lít sữa. còn lại 4 lít sữa trong can 7 lít. 

6. Lời giải: 

Vì3+4=7.3x 4= 12,.4x 3= 12, nên lấy 3 cái bánh chia 
mỗi bánh thành 4 phần bằng nhau và lấy 4 cái bánh còn lại. 
chia mỗi cái bánh thành 3 phần bằng nhau. Mỗi người nhận 

=.. x... kướ Ẫ 2 S vớ, xế 
được Ÿ cái bánh và Š cái bánh. Cách chia trên thoả mãn bài 
toán. 

7. Lời giải: 

Lần 1: Chưa sử dụng 9 quả cân, đổ bột vào 2 đĩa cân cho 
đến khi cân thăng bằng. trên mỗi đĩa cân có 4kg 500g bột. Cho 
bột ở mỗi đĩa cân vào một túi riêng biệt. 

Lần 2: Chưa sử đụng 9 quả cân. đổ bột ở một túi vào 2 đĩa 
cân cho đến khi cân thăng bằng. trên mỗi đĩa cân có 2kg 250g 
bột. Cho bột ở một đĩa cân vào một túi riêng. 

Lần 3: Đặt quả cân 200g và quả cân 50g vào cùng một đĩa, 
đổ bột ở một. túi (chứa 2kg 250g bột) vào bên đĩa không chứa 
quả cân nào cho đến khi cân thăng bằng, trong túi còn lại 2kg 
bột. 

8. Lời giải: 

Diện tích hình vuông đã cho: 


12 x12= 144 (em?). 


t9 
¬ 
¬ 


Theo bài toán, cần cắt hình vuông đã cho thành 4 mảnh để 
đem ghép lại thành 3 hình vuông mới: 2 hình vuông nhỡ có diện 
tích bằng nhau, điện tích một hình vuông này thì gấp 4 lần diện 
tích của hình vuông như thứ ba. 


Vì thế điện tích của hình vuông nhỏ là. 

144 :(4+4+ 1) = 16 (em?) 
Cạnh của hình vuông nhỏ là 4em (vì 4 x 4 = 16). 
Diện tích của hình vuông nhỡ là: 

16 x 4= 64 (cm?) 


Cạnh của hình vuông nhỡ là 8em (vì 8 x 8 = 64) 
BS .. 


a) b) e) 


Hình 41 


Suy ra, có thể cắt hình vuông đã cho theo các cách sau: 


Trong hình 41. tương ứng với mỗi cách cắt ta chỉ cần ghép 
mảnh 1 với mảnh 2. 


9. Lời giải: 


Diện tích của hình thang vuông là: 
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DĐ Gà) 
lo) c =3(cm”) 


Diện tích hình vuông nhỏ là: 
3:(1+1)=1(em? 

Diện tích hình vuông lớn là: 
1x23=9(m?) 

Do đó, theo bài toán. ta phải chia hình thang vuông đã cho 


thành hai hình bằng một đoạn thẳng: một hình có điện tích 


2cm”. một hình có điện tích ler 


Dưới đây là một số cách chia: 


A B 
SN, SỨ ø) h) Ð 
M 
1cm 


D BM=MC C€_ 05cm 0,5cm 


Hình 42 


10. Lời giải: 


Áp dụng phương pháp giải từ cuối ta có lời giải sau: 


W 
CS 


1/3 1/4 


1/10 


a) Số nước trong bình 3 trước khi đổ sang bình 1 là: 
9:9x10= 10 ) 
Do đó số nước bình 3 đổ sang bình 1 là 1 
b) Số nước có trong bình 1 trước khi thêm 1 † của bình 3 là: 
9-1=8(0) 
Do đó số nước có trong bình 1 trước khi đổ sang bình 3 là: 
8:2x3=120) 
Suy ra số nước bình 1 đổ sang bình 9 là: 
13:3=40 
©) Số nước có trong bình 3 trước khi để sang bình 3 là: 
9:3x4=120) 
Do đó số nước bình 2 đổ sang bình 3 là: 
13:4=30) 
Vậy, số nước lúc đầu : 
có trong bình 1 là 127 
có trong bình 2 là 127/-41=8i 


có trong bình 3 là 10/=81=7! 


11. Hướng dẫn: 
Thực hiện liên tiếp các phép chia: 
324: 141 = 2 đần) dư 42m 


141:42 = 3 đần) dư lãm 


42:1õ =3 (tần) dư 12m 
1õ:12 = 1 đần) dư 3m 


" 


1918 4 tần) không còn dư. 
a) Mảnh hình vuông nhỏ nhất có cạnh đài 3m. 


b) Số các mảnh hình vuông có cạnh đài 141m. 42m. lãm. 
12m. 3m lần lượt là 2 hình. 3 hình. 2 hình. 1 hình. 4 hình. 
12. Lời giải: 


Ký hiệu § là điện tích. 


Hình 43 


a) Hai tam giác ABP và ACP có chung đường cao hạ từ A và 


có đáy BP = PC. nên S;¡, = S„cp. Suy ra San: = SEne 
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Hai tam giác PBM và PAM có chung đường cao hạ từ P và 
có đây AM = MB. nên Sau; = Sa. 


Suy ra 
~ử h _: 
Đnụp = 5 Sanp, do đó Sgụp = Về Sanc 


Lập luận tương tự 


1 
SeNp = ĐAMN = W Sang 


Suy ra 


ĐAwN † Spụp + Ổenp = 


đà | Go 


: hỘ 
Sanc. do đó Sụụp = EỸ Sanc 
Vậy cac đoạn thẳng MN. NP. PM chia tam giác ABC thành 
4 phần có điện tích bằng nhau. 
b) Hai tam giác CAM và CBM có chung đường cao hạ từ C 
và có đáy AM = MB. nên Seaw = Sesw, do đó Sepm = E: Sanc. 


Do đó 
Soam = Đan - Sao = Sen ~ Sgmop = Buệi 


Hai tam giác OAM và OBMM có chung đường cao hạ từ 0 và 
có đáy AM = MB, nên Soaw = Soøm. 


Lập luận tương tự Socp = Soạp, 
Vì vậy 
Soam = Song = Sopp = Socp. Suy ra Sopa = 2Soap 


Hai tam giác OBA và OBP có chung đường cao h hạ từ 
B, nên 
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xh+OA=9x 2 xhx0P= 2 xh»(2+OP) 


tj— 
b9|>2 


Do đó OA=20OP. 
€) Hai tam giác BẠN và BCN có chung đường cao hạ từ B 
và có đây AN =NC. nên Suan = Sucw. do đó Sscy = s8 xRP" 


Hai tam giác NBL và NCL có chung đường cao hạ từN và 
có đây 3CL = BL. nên 


3 3 
Săn, = 3ÖNc = 4 Đen = § Sanc 


Hai tam giác BNL và BKU có chung đường cao hạ từ B và 
có đây NL = LK. nên Suy, = 8z„¡„ Suy ra 
3 
SnNk = Nhi, = Ä Sanc 


Vì vậy. nếu điện tích tam giác ABC là a thì điện tích của 


tam giác BNK là Sau = : a. 


18. Lời giải: 

Áp dụng phương pháp giải từ cuối ta có lời giải sau: 

Theo bài toán, nếu đổ đầu từ can nhỏ sang can lớn cho đầy 
thì trong can nhỏ còn lại 2 /. Do đó số dầu có trong hai can là 
20+2=22(0. 

Cũng theo bài toán. nếu đổ đầu từ can lớn sang can nhỏ cho 


..... .. .ẽ..ẽ.... 
đây thì số đầu còn lại trong can lớn bằng T số đầu lúc đầu của 


nó và theo lập luận trên số dầu còn lại trong can lớn là: 


22 - 10 = 12) 
Do đó số dầu lúc ban đầu có trong can lớn là 
12:6x7=14f) 
Suy ra số đầu có trong can nhỏ là 
32-14=8(0) 
14. Lời giải: 
Ta có nhận xét: 
ð0 x 49 + ðO x ð2 = õ0 x 101 
Từ đó suy ra cách cân như sau: 
Lần 1: Lấy ð0 viên bi ở hộp xanh và ð0 viên bì ở hộp đồ đặt 
lên một đĩa cân. lấy 101 viên bï ở hộp vàng đặt lên đĩa cân còn 
lại. Có ba trường hợp xảy ra: 


a) Nếu cân thăng bằng thì hộp vàng đựng loại bi 50g một 
viên. còn hộp xanh và hộp đỏ đựng loại bị 49 g một viên và 53 g 


một viên. 


b) Nếu bên đĩa cân có 101 viên bị nặng hơn thì hộp vàng 
đựng loại bi 52g một viên. còn hộp xanh và hộp đỏ đựng loại bi 
49g một viên và 50g một viên. 

©) Nếu bên đĩa cân có 101 viên bỉ nhẹ hơn thì hộp vàng 
đựng loại bi 49g một viên, còn hộp xanh và hộp đỏ đựng loại bï 
50g một viên và 52g một viên. 

Lần 2: Dù xây ra trường hợp nào, thì cũng lấy một viên bi ở 
hộp xanh đặt lên một đĩa cân và một bi ở hộp đỏ đặt lên đĩa cân 
còn lại. Nhờ đó ta xác định được hộp nào đựng loại bi nào. 
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15. ơi giải: 


Ta xét một tam giác bất kỳ MNP có ba đỉnh nằm trên ba 


cạnh hình vuông ABCD. Qua M kẻ đường thẳng song song với 
AD và BC. cắt CD ở Q. Các hình AMQD và BCQM đều là hình 


chữ nhật. 


Hình 44 


Ta gọi 8 là diện tích. Ta có: Sự € Swngi› 


Vậy, 


ĐmNd- = Đưng † ñmpo 


= 2MQ xMB + „ MQ x MA 


M@ x (MB + MA) 


MQxAB 


t2ị— hoi 


Đapcp 


¬= 


1 
SụNp < mi Sancp 
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S6. DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU 


I. NỘI DUNG 


Cho một chuyển động đều và cho biết một hay hai trong ba 
yếu tố vận tốc. quãng đường. thời gian cần tìm các yếu tố còn 
lại: hoặc cho biết một mối liên hệ nào đó. cần tìm các yếu tố còn 
lại. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Khi dạy dạng toán chuyển động đều. giáo viên hướng dẫn 
học sinh tìm lời giải theo các bước sau : 

- Nhắc lại công thức tính hoặc những kiến thức cần thiết có 
liên quan. 

- Liệt kê những đữ kiện đã cho và phải tìm. 

- Quan sát đữ kiện nào thay được vào công thức. còn dữ 
kiện nào phải tìm tiếp. 

~ Lập mối liên hệ giữa các yếu tố đã cho và các yếu tố phải 
tìm, có thể lập mối liên hệ giữa các yếu tố đã cho để tìm các yếu 
tố cần cho công thức hoặc cần cho những yếu tố phải tìm (có thể 


sử dụng các phương pháp giải toán trình bày ở chương V). 


- Thay các yếu tố đã cho và các yếu tố tìm. được vào công 
thức để tính theo yêu cầu bài toán. 
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III. THÍ DỤ 


1. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 kn/giờ, sau đó từ B 
quay về A với vận tốc 40 km/giờ. Thơi gian đi từ B về A ít hơn 
thời gian đi từ A đến Blà 40 phút. Tính quãng đường AB. 

(SGK toán 5) 

Hướng dẫn: 

~ Nhắc lại công thức tính quãng đường: s = v.t (v là vận tốc. 
£ là thời gian đã đi). 

- Liệt kê các dữ kiện đã cho: v„= 30 kn/giờ. vụ= 40 kngiờ. 
thời gian về ít hơn 40phút = 3/3giờ. 

- Lập mỗi liên hệ giữa các yếu tố đã cho và các yếu tố phải 
tìm: 


3 


S=VẠ,.tẠ=Vg.Epn. tạ = tạ? 3 


Suy ra cách giải. 


Lời gi: 

Cách thứ nhất: 

Thời gian ô tô đi từ A là tạ = Sỹ 

Thời gian ô tô đi từ B về A là tạ = ph) 

Thời gian chênh lệch giữa hai lần đi, về là: 
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-È. . Š = 40 (phút = Š (giờ) 
BÚ 48 nâu 
s 3 340 


—=-=s=——=80(m) 
120 3 3 


Cách thứ hai: Giả sử ô tô đi từ A đến B chỉ đi hết số thời 
gian bằng số thời gian mà ô tô trở về từ B đến A. Khi đó, ô tô 


còn cách B là 


30 x 5 = 30 &m) 


Vận tốc khi ô tô chở về hơn vận tốc của nó khi đi là 
40 km - 30 km = 10 km 


Như vậy mỗi giờ khi về ô tô đi nhanh hơn khi đi 10km. Vì 
khi về ô tô đi nhanh hơn khi đi 20km nên thời gian ô tô đi từ B 
đến A là 

20: 10 = 2 giờ) 

Quãng đường AB là: 

40 x 9 = 80 (km) 

2. Một người đi từ A đến B. quãng đường AB dài 20 km. 
Người đó đi bộ trong một giờ. rồi gặp bạn đi xe đạp đèo đi tiếp 
và sau 1 giờ 20 phút thì tới nơi. Biết rằng vận tốc của người đi 
xe đạp gấp 3 lần vận tốc của người đi bộ. tính vận tốc của người 
đi bộ và của người đi xe đạp. 

(SGK toán 5) 

Hướng dẫn: 


- Nhắc lại công thức tính vận tốc: v = (s là quãng đường, 


5; 
{ 
+ là thời gian). 
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~ Liệt kê các dữ kiện đã cho: 

Di bộ 1 giờ. đèo xe đạp 1 giờ 20 phút = lệ BÌỜ = : giờ. vận 
tốc xe đạp (v,) gấp 3 lần vận tốc đi bộ (vụ). 

Lập mối liên hệ giữa các yếu tố đã cho và các yếu tố phải 
tìm: 


v2 vÕ Ø8 
3 


- Suy ra cách giải. 

Lời giải: 

Cách thứ nhất: 

Quãng đường người đó đi bộ là: vụ x 1 
Quãng đường người đó đi xe đạp là: 


Vi S =8xVx 5 =Va x4 


Quảng đường người đó đã đi là: 
vyxl+vyx4=20 
vụ xõ=20 
Vận tốc của người đi bộ là 
20: ö= 4 &kmígiờ) 
Vận tốc của người đi xe đạp là: 
4x 3= 12 (Œm giờ) 
Cách thứ hai: Giả sử người đó đi bộ trên quãng đường được 
đèo xe đạp thì thời gian phải mất là: 
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1 giờ 20 phút x 3 = 3 giờ 60 phút = 4 giờ. 
Từ đó suy ra. nếu người đó đi bộ trên cả đoạn đường 20km 
thì thời gian phải mất là: 
1 giờ + 4 giờ = ð giờ 
Vận tốc của người đi bộ là: 
90: õ = 4 (h/giờ) 
Vận tốc của người đi xe đạp là: 
4x3= 12 (nưgiờ) 
Cách thứ ba: Giả sử người đó được đèo xe đạp trên quảng 
đường đi bộ. thì thời gian phải mất là: 
1giờ:3= : giờ 
Từ đó suy ra, nếu người đó được đèo xe đạp trên cả đoạn 
đường 20km thì thời gian phải mất là: 
ạ giờ + 1 gi 20 phút = ; + : = 
Vận tốc của người đi xe đạp là: 


90: - = 12 &n/giờ) 


q|j©t 


Vận tốc của người đi bộ là 
12:3= 4 Œm/giờ). 
1V. BÀI TẬP 


1. Anh đi từ nhà đến trường hết 10 phút. Em đi từ nhà đến 
trường hết 20 phút. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi 
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trước anh ð phút thì anh có đuổi kịp không” Nếu có thì đuổi kịp 
ở chỗ nào. 


(SG toán 3) 
2. Một con chó đuổi theo một con thổ cách xa nó 2m. Mỗi 
bước chó nhảy 9dm, thổ nhảy được 7dm. Hỏi: 
a) Sau mỗi bước nhảy chó lại gần thỏ được mấy đêximet? 


b) Sau bao nhiêu bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ. biết rằng 
chó nhảy được một bước thì thỏ cũng nhảy được một bước. 


(SGK toán 4) 


3. Ánh sảng mỗi giây đi được 0.3 triệu kilômet. Hỏi mỗi 
phút ánh sáng đi được bao nhiêu kilômet? Từ mặt trời đến quả 
đất ánh sáng đi mất 8 phút 90 giây. Hỏi độ đài từ mặt trời đến 
quả đất là bao nhiêu kilômet. 


(SGK toán 5) 


4. Một ô tô và một xe đạp bất đầu đi cùng một lúc: ô tô đi từ 
A xe đạp di từ B. Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sẽ 
gặp nhau sau 3 giờ. Nếu ô tô và xe đạp đi cùng chiều. thì ô tô 
đuổi kịp xe đạp sau 4 giờ. Biết rằng từ A đến B là 96km. Hãy 


tính vận tốc của ô tô và xe đạp. 
(SGK toán 5) 
5. Một ô tô phải đi từ A qua B đến C mất 8 giờ. Thời gian đi 
từ A đến B nhiều gấp 3 lần đi từ B đến C và quãng đường từ A 
đến B đài hơn quãng đường từ B đến C là 130 km. Biết rằng, 
muốn đi được đúng thời gian đã định, từ B đến € ô tô phải tăng 
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thêm vận tốc õkm một giờ. Hỏi quãng đường từ A đến € dài bao 
nhiêu kilômet. 
(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1975 - 1976) 
6. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B lúc 11 giờ. Nếu chạy 
mỗi giờ 60 km thì ô tô sẽ đến B lúc lã giờ. Nếu chạy mỗi giờ 
40Em thì ô tô sẽ đến lúc 17 giờ. 
a) Hãy tính xem hai tỉnh A và B dài bao nhiêu kilômet? 


b) Hãy tính xem trung bình mỗi giờ ôtô phải chạy bao nhiêu 
kilômet để đến B lúc 16 giờ? 


(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1976 - 1977) 

7. Một ô tô phải chạy từ A đến B. Sau khi chạy được một giờ 
thì ô tô giảm vận tốc chỉ còn bằng _ vận tốc ban đầu. vì thế ô tô 

ỗ 
đến B chậm mất 3 giờ. 

Nếu từ A sau khi chạy một giờ, ô tô chạy thêm 50 km nữa 
mới giảm vận tốc thì ô tô đến B chỉ chậm 1 giờ 20 phút. Tính 
quãng đường AB. 

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1978 - 1979) 

8. Toán 0ui: 

Một người cứ tiến 10 bước rồi lùi 2 bước, lại tiến 10 bước rồi 
lùi 1 bước. xong lại tiến 10 bước rồi lùi 2 bước. lại tiến 10 bước. 
rồi lùi 1 bước, rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi dừng lại. Hỏi: 

a) Người đó đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước nếu 
anh ta đã thực hiện cả thấy 1000 bước? 


b) Người đó đã thực hiện cả thầy bao nhiêu bước nếu anh ta 
cách xa điểm xuất phát 1000 bước. 
(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1981 - 1989) 
9. Ba bạn Minh. Nam. Phú thực hiện một chuyến đi từ A 
đến B. Vì Minh có xe máy chỉ kèm được một bạn nên họ đã giải 
quyết như sau: Mỗi bạn Nam. Phú phải đi bộ một đoạn đường 
và đi xe với Minh một đoạn đường khác. Cả ba khởi hành cùng 
một lúc từ A. trong đó Nam đi bộ. còn Minh kèm Phú đi xe máy, 
sau 2 giờ đến một địa điểm € nào đó thì Minh dừng xe để Phú 
tiếp tục đi bộ đến B. còn Minh quay trở lại gặp Nam ở D rồi 
kèm Nam tiếp tục theo hướng đi đến B. Cuối cùng cả 3 đều đến 
B cùng một lúc, 


Em hãy giải thích xem họ đã tổ chức chuyến đi như thế 
nào? Hai địa điểm AB cách nhau bao nhiêu kilômet? Biết rằng 
vận tốc xe máy là 90 knưgiờ. Nam đi bộ với vận tốc ðkn/giờ và 
Phú đi bộ với vận tốc 4km/giò. 

(Đề thi giỏi học sinh bậc tiểu học 1982 - 1983) 


10. Từ hai tỉnh A và B cách nhau 396km có hai người cùng 
khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều với nhau. Khi người 
thứ nhất đi được 216km thì hai người gặp nhau. lúc đó họ đã đi 
hết một số ngày đúng bằng hiệu của số kilômet mà hai người đi 
được trong một ngày. Hãy tính xem mỗi người đi được bao 
nhiêu kilômet trong một ngày? (Vận tốc của mỗi người không 
thay đổi trên đường đi). 


(Đềthi học sinh giỏi bậc tiểu học 1985 - 1986) 
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LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
1. Lời giải: 
Anh đi nhanh hơn em. vì từ nhà đến trường em đi mất một 
thời gian nhiều hơn anh là: 
20 phút - 10 phút = 10 phút. 


Em đi học trước anh ð phút. nên khi em đi được 10 phút. 
thì anh đi được ð phút. Em đi 10 phút thì đến chính giữa 
đường. anh đi được ö phút thì cũng đến chính giữa đường. Vì 
vậy hai anh em gặp nhau ở chính giữa đường. 


9. Lời giải: 
2m = 30dm 
a) Sau mỗi bước nhảy, chó lại gần thổ: 
9đm - 7đm = 2dm 
b) Chó đuổi kịp thô sau khi nhảy 
30: 2= 10 (bước) 
3. Lời giải: 
0.3 triệu km = 300000km. 
8 phút 30 giây = 500 giây 
Mỗi phút ánh sáng đi được 
300000 x 60 = 18000000 (km) 
Độ dài từ mặt trời đến quả đất là: 
300000 x 500 = 150000000(km) 
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Ñ =—=t «<-——8 
Ù —] 
A ——* B——> 
Ù Ủ 


Nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau. thì mỗi giờ chúng 


lại gần nhau: 
96: 2= 48Œm) 
Từ đó tổng vận tốc của ô tô và xe đạp là 48km/giờ 


Nếu ô tô và xe đạp đi cùng chiều. thì sau mỗi giờ chúng lại 


gần nhau: 
96: 4= 24(km) 
Từ đó hiệu vận tốc của ô tô và xe đạp là 24kn/giờ 
Vậy vận tốc của ô tô là: 
(48 124): 2= 36 Œm/ giờ) 
Vận tốc của xe đạp là: 


48 - 36 = 12 km/giờ) 


5. Lời giải: 


“Theo bài toán thời gian đi từ A đến B gấp 3 lần thời gian đi 
từ B đến C và tổng thời gian đi từ A qua B đến: C là 8 giờ, do đó: 
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Thời gian ô tô đi từ B đến C là: 
8:(3+1)= 2 (giờ) 
Thời gian ô tô đi từ A đến B là: 
3x3=6 (giờ) 
Nếu từ B ô tô vẫn giữ nguyên vận tốc ban đầu, thì sau 2 giờ 
ô tô còn cách C một quãng đường dài là: õ x 2= 10m). Giả sử 
địa điểm đó là D. 
Như vậy đường AB dài hơn đoạn đường BD là: 
130 km + 10 km = 140 km. 


Suy ra, với vận tốc ban đầu thời gian ô tô đi trên quãng 
đường 140 km là: 


6 giờ - 2 giờ = 4 giờ 
Vận tốc ban đầu của ô tô là: 

140 : 4= 8ð (km/giờ) 
Quãng đường AB dài: 

3ð x 6 = 210 km) 
Quãng đường BD dài: 

3ð x 3 = 70 km) 
Quãng đường ÁC dài: 

210 + 70 + 10 = 290 Œ&m) 
6. Lời giải : 
Cách thứ nhất: a) Với vận tốc 60 knứ giờ thì ô tô đi 1 km 

tốn mất 1 phút. 


296 


Với vận tốc 40 km/ giờ thì ô tô đi 1 km tốn mất 1 phút 30 


giây. 
So với khi chạy với vận tốc 60 km/giờ thì ô tô chạy với vận 
tốc 40 km/ giờ từ tỉnh A đến tỉnh B sẽ tốn thêm 2 giờ = 7200 
giây. 
Như vậy cứ chạy 1 km với vận tốc 40 knư giờ thời gian sẽ 
tốn hơn so với chạy 60 km/giờ là: 
1 phút 30 giây - 1 phút = 30 giây. 
Do đó. quãng đường từ A đến B dài: 
7900: 30 = 240 @®m). 
b) Thời gian ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/giồ: 
240 : 60 = 4 (giờ) 


hi đó ô tô đến sớm hơn qui định là 1 giờ. Nên thời gian qui 
định chạy từ A đến B là ã giờ. 


Vậy vận tốc trung bình là: 
340 : ð = 48 (kngiờ) 
Cách thứ hai: a) Ta so sánh khi ô tô chạy với vận tốc 
vị = 60km/ giờ và khi ô tô chạy với vận tốc v; = 40km giờ. 
Theo bài toán. cùng thời gian ô tô chạy đến B với vận tốc v, 
thì ô tô chạy đến B với vận tốc v; còn cách B: 
40 x 2 = 80 &m). 
Do đó. cứ một giờ chạy với vận tốc v; ô tô chạy được ít hơn 
khi ô tô chạy đến B với vận tốc vạn tốc v, là: 


60km - 40km = 20 km: 


t9 
Ko 
¬ 


Vậy thời gian ô tô chạy được ít hơn 80 km là: 
80 ; 90 = 4 (giờ) 


4 giờ cũng là thời gian ô tô chạy từ A đến B với vận tốc vị, 
Suy ra. khoảng cách giữa A và B là: 


60 x 4 = 240 (km) 


b) Theo bài toán. ô tô chạy từ A đến B theo thời gian qui 
định là: 


4 giờ + 1 giờ = ð giờ. 
Vậy. vận tốc trung bình phải tìm là 
340: õ = 48 (km/giờ) 
1. Lời giải: 
Theo công thức. thời gian t = :- ( là quãng đường, v là 


vận tốc). 


1 giờ 


Ta thấy thối gian tỉ lệ nghịch với vậu tốc 
Giả sử sau 1 giờ ô tô chạy đến địa điểm €. Theo bài toán. từ 


€ ô tô giảm vận tốc chỉ còn bằng - vận tốc ban đầu. nghĩa là 
Đ 


vận tốc ban đầu ð phần thì vận tốc từ € chỉ còn 3 phần: đo đó 


thời gian chạy từ C với vận tốc ban đầu là 3 phần thì sau khi 
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giảm vận tấc thời gian sẽ là ã phần. Hai phần hơn ứng với 2 giờ 


Do đó. thời gian ô tô chạy từ € đến B với vận tốc ban đầu là: 


9 


3x3.= 3 Ggiờ) 

Giả sử ô tô đi từ € thêm 50 km đến địa điểm D. Lập luận 
tương tự như trên ta có: thời gian ô tô chạy từ D đến B với vận 
tốc ban đầu là 3 phần thì thời gian ô tô chạy từ D đến B với vận 


30 phút. Do 
đó, thời gian ô tô chạy từ D đến B với vận tốc bạn đầu là: 


tốc đã giảm là ö phản. Hai phần hơn ứng với 1 giả 


(1 giờ 20 phú): 2 x3 = 2 giờ 


Suy ra. thời gian ô tô chạy trên đoạn đường CD với vận tốc 
bạn đầu là 


3 giờ - 2 giờ = 1 giờ. 
Vì vậy vận tếc bạn đầu là 50km /giờ. 
Vậy quãng đường AB dài: 
50 x (] t 3) = 200(km). 
8. Lời giải: 
Theo bài toán, người đó cứ thực hiện 33 bước thì sẽ tiến lên 


được 17 bước. Ta gọi 23 bước 


à một "đợt bước" 
a) Số "đợt bước" trong 1000 bước là: 

1000: 33 = 43 (đợt bước) dư 11 bước. 
Trong 43 "đợt bước" người đó tiến lên được. 


17 x 43 = 731 (bước) 
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Trong 11 bước còn lại thì 10 bước đầu tiên người đó tiến lên 
được 10 bước. còn bước thứ 11 là bước lài. nên trong 11 bước còn 
lại người đó tiến thêm được 


10 - 1= 9 ®Gước) 
Vậy sau khi thực hiện 1000 bước, người đó tiến lên được: 
730 + 9 = 740 (bước) 


b) Theo phần a cứ thực hiện một "đợt bước" người đó tiến 
lên được 17 bước. Do đó muốn tiến lên được 1000 bước thì người 
đó phải thực hiện 

1000 :17 = õ8 (đợt bước) dư 14 bước 

Để tiến lên được 14 bước còn lại người đó phải thực hiện 

như sau: trong 13 bước đầu tiên người đó tiến lên được 
10-2 = 8 Gước). 

“Khi thực hiện 6 bước tiếp theo người đó tiến lên được 6 
bước. Do đó để tiến lên được 14 bước còn lại. người đó phải thực 
hiện 18 bước. 

Vì vậy. để tiến lên được 1000 bước. người đó phải thực hiện: 


28 x ã8 + 18 = 1352 (bước) 


9. Lời giải: 
^ Ẹ D € E B 
————— ————¬ 


Cách thứ nhất: Áp dụng công thức s = v.t (s là quảng 
đường. v là vận tốc. t là thời gian). 
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a) Sau 2 giờ Minh kèm Phú đi được đoạn đường AC là: 
30 x 3= 40 &m) 

Sau 3 giờ Nam đi bộ được đoạn đường AF là: 
õ x2 =10 m) 

Do đó đoạn đường F€ dài: 
40 - 10 = 30 (km) 


b) Minh quay lại từ € để đón Nam. trên đoạn đường FC 
Minh và Nam đi ngược chiều. Thời gian để Minh và Nam gặp 
nhau ở D là: 


30: (20 +) = 1.2 (giờ) 
Trong 1.3 giờ Nam đi bộ được đoạn đường FD dài 
õx1.2=6(km) 
Còn Phú đi bộ được đoạn đường CE dài 
4x1.2= 48(@&m) 
Do đó đoạn đường DE dài 
(30 - 6) + 4.8 = 28.8 &m) 


e) Trên đoạn đường còn lại đi đến B, Minh kèm Nam. còn 
Phú đi bộ và họ đi cùng chiều. theo bài toán thì họ gặp nhau ở 
B. Thời gian để Minh và Nam đuổi kịp Phú là 


28.8: 20 - 4) = 1,8 (giờ) 
Do đó đoạn đường DB dài; 
20 x 1.8 = 36 Œ&m) 
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Vậy đoạn đường AB dài 
10km + 6km + 36km = 52 km 


Cách thứ hai: Áp dụng sở đỗ đoạn thẳng. 


Vân tốc của Minh: È # 
Vân tốc của Nam. EXX————Ì 
Vân tốc của Phú. L———1 


Theo công thức s = v.t (quảng đường đi tỷ lệ thuận với 
vận tốc). 


a) Vì vận tốc xe máy gấp 4 lần vận tốc Nam đi bộ. nên tổng 
độ đài đoạn đường AC và CD dài gấp 4 lần độ đài đoạn đường 
AD. nghĩa là: 


AC+€CD= AD x4 
hay AD +€CD+ CD= ADx4 
Do đó CDx2=ADx3 


b) Vì vận tốc xe máy gấp ð lần vận tốc Phú đi bộ. nên tổng 
độ đài đoạn đường CD và DB dài gấp ð lần độ dài đoạn đường 


CB. nghĩa là 
CD +! DB=€CBxõ 
hay CD+CD+€B=€CBxã 


CDx2=€Bx4 
Á D ế B 
+—+—+———————=——————-—¬ 


Suy ra: nếu đoạn đường AD chia thành 4 phần. thì đoạn 
đường DC gồm 6 phần còn đoạn đường CB gồm 3 phần. 
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Nhưng đoạn đường ÁC dài : 


t 


0x 2= 40 (km) 
Do đó một phần nói trên đài; 

40: 10= 4(km) 
Vậy đoạn đường AB dài: 

4x 13= õ2 (km). 
10. Lới giải: 


Địa điểm € hai người gặp nhau cách đại điểm B là 


396 km - 216 km = 180 km. 


Quảng đường người thứ nhất đi được đài hơn qu ng đường 
người thứ hai đi được là: 


316km - 180km = 36km. 


Theo bài toán. hiệu của số kilômet mà hai người đi trong 
một ngày đúng bằng số ngày họ đã đi cho đến lúc gặp nhau. 
nghĩa là đem hiệu số đó nhân với chính hiệu số đó ta sẽ được 
quãng đường người thứ nhất đi được nhiều hơn người thứ hai là 
36km. Số đó chỉ có thể là số 6. 


Vậy, cho đến khi gặp nhau họ đã đi hết 6 ngày, suy ra: 
Một ngày người thứ nhất đi được: 216 : 6 = 36 @&m). 
Một ngày người thứ hai đi được: 180: 6 = 30 &m) 
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CHƯƠNG VII 


DẠY HỌC GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 
THƯỜNG GẶP MANG NỘI DUNG HÌNH HỌC 


§1. DẠNG TOÁN NHẬN DẠNG CÁC HÌNH HÌNH HỌC 


1. NỘI DUNG 

Cho các hình hình học cùng với các điều kiện nào đấy (có 
thể cho bằng hình vẽ hoặc bằng đê vật). yêu câu học sinh: 

- Tô mầu hoặc chỉ ra một loại hình hình học nào đó. 

~ Đếm số các hình hình học nào đó được tạo thành. 


- Gọi tên các hình hình học nào đó. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 
Để giải bài toán về nhận dạng các hình hình học, ta tiến 
hành các bước sau: 


- Xác định yêu cầu của bài toán là nhận dạng các hình dựa 
vào hình dạng hạy đặc điểm của hình. 


~ Nhấe lại định nghĩa các hình liên quan tới bài toán (bằng 
cách mô tả hoặc bằng mẫu vật) và đặc điểm của các hình đó. 
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Giới thiệu một số phương pháp đếm thường sử dụng: 
- Đếm trực tiếp trên hình về hoặc trên đồ vật. 


- Sử dụng sơ đồ để đếm rồi khai quát thành công thức tính 
số hình cần nhận đạng. 


- Đánh số thứ tự các hình riêng lẻ đễ nhận biết. 


- Sử dụng phương pháp suy luận lôgïc. 


IIIL. THÍ DỤ 


1. Cho một đoạn thẳng AB. Trên đoạn thẳng đã cho lấy 3 
điểm tuy ý không trùng với đầu mút. Có bao nhiêu đoạn thẳng 
được tạo thành? 


B 


(Người ta thường gọi sơ đồ này là sơ đồ cây) 


Từ sơ đồ trên suy ra số đoạn thẳng được tạo thành là: 
4+3+2+1 =10 (đoạn thẳng) 
Cách thứ hai: Đánh số thứ tự các đoạn thẳng riêng lẻ. 


Ta đánh số 4 đoạn thẳng riêng lẻ theo thứ tự 1. 2. 3. 4. 
(hình vẽ trên). Đếm số đoạn thẳng được tạo thành do ghép hai 
đoạn thẳng riêng lẻ thành đoạn thẳng: có 3 (đoạn thẳng). 


Đếm số đoạn thẳng được tạo thành do ghép 3 đoạn tháng 
riêng lẻ thành một đoạn thẳng: có 2 (đoạn thẳng). 


Đếm số đoạn thẳng được tạo thành do ghép 4 đoạn tháng 
riêng lẻ thành 1 đoạn thẳng: có 1 (đoạn thẳng). 


Vậy số đoạn thẳng được tạo thành là: 
4+3+2+1= 10 (đoạn thẳng) 


2. Cho tam giác ABC. trên cạnh BC lấy 2 điểm bất kỳ E và 
F không trùng với 9 đỉnh B, €. Nối đỉnh A với các điểm E vì F 


bằng các đoạn thẳng. Có bao nhiêu tam giác được tạo thành? 
Lời giải: 


Cách thứ nhất: Sử dụng sơ đồ 


< 


E 
F 
€ 
^ sò SN: 
c 
e 


Hình 45 
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“Từ sơ đồ trên suy ra số tam giác được tạo thành là: 
3+2+1=6(tam giác) 
Cách thứ hai: Phương pháp suy luận lôgic. 


Ta nhận thấy đỉnh A nối với hai đầu mút của một đoạn 
thẳng bất kỳ trên BC bằng hai đoạn thẳng ta sẽ được 1 tam 
giác. Do đó để xác định số tam giác được tạo thành ta chỉ cần 
đếm số đoạn thẳng được tạo thành trên cạnh BC. 


Số đoạn thẳng trên BC là 
3+3+1=6 (đoạn thẳng). 
Vậy 


số tam giác được tạo thành là 6 đam giác). 


1V. BÀI TẬP 


1. Cho tam giác ABC. Chia cạnh BC thành 8 phần bằng 


nhau. rỗi nối đỉnh A với các điểm chia bằng các đoạn thẳng. 
a) Có bao nhiêu tam giác được tạo thành? 


b) Nếu chia tiếp cạnh AC thành hai phần bằng nhau, rồi 
nối đình B với điểm chia trên AC bằng một đoạn thẳng. Có tất 
cả bao nhiêu tam giác được tạo thành? 


2. Cho tam giác ABC. Lần thứ nhất trên mỗi cạnh của tam 
giác đã cho lấy một điểm không trùng với đỉnh, rồi nối các điểm 
đó với nhau bằng những đoạn thẳng. Lân thứ hai, trên mỗi 
cạnh của mỗi tam giác vừa được tạo thành lấy một điểm, rồi lại 


nối các điểm vừa lấy thuộ 


cùng một tam giác bằng những đoạn 
thẳng. Tiếp tục thực hiện như vậy đến lần thứ ð thì dừng lại. 
€ó tất cả bao nhiêu tam giác được tạo thành? 
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3. Cho hình thang ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường 
chéo của hình thang, còn các điểm E, F, G, H lần lượt là các 
điểm chính giữa của các cạnh AB, BC, CD, DA. Có bao nhiêu 
tam giác mà các đỉnh là các điểm kể trên và các đỉnh của hình 
thang đã cho, đổng thời thoả mãn 1 trong 3 điều kiện sau: 


a) Chỉ có một cạnh nằm trên cạnh của hình thang? 

b) Có hai cạnh nằm trên hai cạnh của hình thang? 

c) Không có cạnh nào nằm trên cạnh của hình thang? 
4. Trên hình 46, EF // BC, GH // BC. 

a) Có bao nhiêu tam giác? 


b) Có bao nhiêu hình thang? 


Hình 46 


5. Cho tam giác ABC (hình 47), trong đó 
BH= HC, AM= MN=NH. 


a) Hãy ghi tên tất cả các hình tam giác có chung đỉnh A và 
tính diện tích của từng hình tam giác đó, biết diện tích tam giác 
BNC bằng 120cm?. 
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b) Người ta kéo dài BN cho cắt cạnh BC ở điểm K. Hỏi K có 
phải là điểm chính giữa cạnh AC không? Tại sao? 
^ 


Hình 47 


H 


6. Cho hình chữ nhật ABCD (hình 48) có AB = 4cm, 
AD= 3em. Người ta chia chiều dài thành 4 phần bằng nhau, và 
chiểu rộng thành 3 phần bằng nhau. rồi nối các điểm chia như 
hình vẽ (hình 48). 


^ B 


Hình 48 


D c 


a) Hỏi có bao nhiêu hình chữ nhật (trên hình vẽ) có chiều 
dài bằng 3em và chiều rộng bằng 2cm? 


b) Tính tổng chu vi và tổng diện tích của các hình vuông 
được tạo thành. 


(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1996 - 1997) 
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LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1.a) Hướng dẫn: 

Đếm số đoạn thẳng trên cạnh BC. ta có: 
8+7+6+ð+4+3+2+1= 36 (đoạn thẳng) 

Do đó có 36 tam giác (hình 49). 

b) Lời giải: 

Số tam giác có đỉnh A và các cạnh đáy trên BC là: 36 


(tam giác) 


Hình 49 


Số tam giác có đỉnh A và các cạnh đáy trên BD là: 36 (tam 
giác). 

Số tam giác có đỉnh B và các cạnh đáy là những đoạn thẳng 
bị chắn bởi các đoạn BC, BD là: 8 (tam giác). 

Vậy số tam giác được tạo thành là: 


36 + 36 + 8 = 80 (tam giác) 
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9. Hướng dẫn 


(1+4)+(4.4+1 41 4+(4.4.4.4+4.4.4.4.4) 


œ 


+4.4.1+4.4.4.4.õ 


5ð+4.4.5.(114.4) 
=õ.(1+16.17)zã. 273 
= 1365 (tam giác) 
3. Lời giái : 
a) Ta có nhận xét: những tam giác chỉ có một cạnh nằm 
trên cạnh của hình thang là những tam giác có đỉnh O và hai 
đỉnh còn lại là hai đầu mút của một đoạn thẳng bất kỳ nằm 


trên cạnh của hình thang. Vì mỗi cạnh có 3 đoạn thẳng. nên số 
hình tam giác được tạo thành là: 


3x4= 12 (tam giác) 
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b) Ta có nhận xét: những hình tam giác có 2 cạnh nằm trên 
3 cạnh của hình thang đều có các đỉnh năm trên các cạnh của 
hình thang. 


Ta có sơ đổ: 


«œ 


c S 
6 t< 
D 
h cép F4 D D—s—n 
8 
ái < R >> H——D 
cm: F—E 
A &=ö 
D—SG 


Từ sơ đồ trên ta thấy, số hình tam giác thoả mãn bài toán 
là 16. 


©) Ta có sơ đổ: 


6 H E 
D B c—n < 
ƒ? H G O 
R H 
2⁄7 
° pe——O „IẼ Sụ 
F 
lại Tỷ mm... c.? 
c€Cox `O 8—A %w. . má : 
6. N'õ 
Nu 
H 


Từ sơ đồ trên ta thấy, số hình tam giác thoả mãn bài toán 
là 22. 


4. Đáp số: 
a) 30 hình tam giác; b) 30 hình thang. 
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5, Lời giải: 
a) Tất cả các hình tam giác có chung đỉnh A là: 

ABC. ABM. ABN. ABH. ACM. CAN. ACH (7 hình) 
Gọi S là diện tích. 


Hai tam giác ABH và ACH có chung đường cao hạ từ đình 
A và BH - HC, nên 


Sanh = Đach và Đape = 2ang = 2Ö¿en. 


Gọi h, là đường cao hạ từ đỉnh B xuống AH. h, là đường cao 
hạ từ đỉnh C xuống AH. Ta có 


=_ lhạ=h, 


Các tam giác BAM, BMN, BNH có chung đường cao là hụ và 
AM = MN = NH. còn các tam giác CAM, CMN. CNH có chung 
đường cao h, và AM = MN = NH. theo chứng mình trên hụ = h,. 


nên 


ỦỆ 1 
Đam = SnMN= Đụ = ĐcAw = Sewn = Đenh = 3 gan = 5 Shục 


Từ đó suy ra: 
San = Suem = 15Ò: 5 = 60 (cm?) 
Sáng = Sacny= 60 x 2= 190 (em?) 
Sann = Sạc = 60 x 3 = 180 (em?) 
Sasc = 60 x 6 = 360 (cm?) 
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b) Theo chứng mình trên 
Sáng = Đanc = 120 cm” 


Nên AF = CE (vì hai tam giác ABN và BNC có chung cạnh 
BN!. 


Do đó hai tam giác ANK và CNK có chung đáy NK và có 
các đường cao hạ từ đỉnh A và hạ từ đỉnh C bằng nhau. chúng 


có diện tích bằng nhau: SANH = SN: 


A 


Hình 51 


Gọi d là đường cao hạ từ N xuống AC, thì 


toi ~ 
=> 
lội 
tøjm— 
le) 
» 
ˆ. 


= AK=KC 
Vậy. K là điểm chính giữa cạnh AC. 


6. Lời giải: 


a) Cách thứ nhất : Ta có nhận xét: không có các hình chữ 
nhật gồm õ. 7. 10. 11 ô vuông. 


314 


Các hình chữ nhật gồm: 
1ô vuông có 13 hình 3ô vuông có 17 hình 


3 ô vuông có 10 hình 46 vuông có 9 hình 
6 ô vuông có 7 hình 8ô vuông có 2 hình 


9 ô vuông cé 3 hình 12 ô vuông có 1 hình 


Vậy tất cả có: 

19 + 17 +10+9+7+2+2+1= 60 Ghình chữ nhật) 

Cách thứ hai: Trên hình về ta thấy có 4 đường thăng song 
song nằm ngang và ð đường thẳng song song thẳng đứng. 

Cứ một cặp đường thẳng song song nằm ngang cùng với 
một cặp đường thẳng song song thẳng đứng tạo ra được một 
hình chữ nhật. 

Số cặp song song nằm ngang là: 

Š x6=Ð =6 cặp 


Số cặp đường thẳng song song thẳng đứng là: 
ðx(ð-1 
ðx = sẽ Dị =10 (cặp) 


Từ nhận xét trên suy ra: 
6 cặp đường thẳng song song nằm ngang cùng với một cập 
đường thăng song song thẳng đứng tạo thành 6 hình chữ nhật. 
Do đó 6 cặp đường thẳng song song nằm ngang cùng với 10 
cặp đường thẳng song song thẳng đứng tạo thành 
6 x 10 = 60 (hình chữ nhật) 
31ã 


b) €ó 12 hình vuông cạnh lem 

€ó 6 hình vuông cạnh 2cm 

Có 2 hình vuông cạnh 3em 
Tổng chu vi của các hình vuông đó là: 

(1x4)x 12+(2x4)x6+(3x4) x 2= 120 (cm) 
Tổng điện tích của các hình vuông đó là: 


(1x1)x12+(2x2)x6+(3x 3) x 2= õ4 (cm?) 


§2. DẠNG TOÁN CẮT, GHÉP HÌNH 
L NỘI DUNG 


Cho trước một hoặc một số hình hình học. Học sinh cần :ắt 
hình đã cho thành những hình đã học. hoặc cắt hình đã cho 
thành những mảnh rời rồi ghép những mảnh rời đó thành 
những hình đã học thoả mãn yêu cầu nào đấy. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Bài toán cắt. ghép hình cũng là bài toán biến đổi hình đạng 
các hình học học là một trong những bài toán khó ở bậc tểu 
học. Để giải bài toán này. ta có thể tiến hành các bước sau: 


- Nhắc lại định nghĩa và một số tính chất của những hình 
hình học liên quan. 


~ Nêu những dữ kiện đã cho và yêu cầu cần thực hiện. 
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- Thiết lập mối quan hệ giữa dữ kiện đã cho và yêu cầu cần 
thực hiện (có thể sử dụng các phương pháp giải toán trình bày 


trong chương V và VỊ). 
- Xac định phương pháp cất. ghép hình thoả mãn bài toán. 


Sau đó, giáo viên làm mẫu. rồi hướng dẫn học sinh giải các 
bài toán tương tự và uốn nắn những sai lầm học sinh có thể 


mắc phải. 


1II. THỊ DỤ 


1. Em hãy cho biết. nếu cắt một hình vuông theo một đường 
chéo thành 2 mảnh, thì có thể ghép 2 mảnh đó thành những 
hình nào? 


Hướng dẫn: 
B Ạ 
D 
3) se BeD bị Ế' BEU @ 


Hình 52 
- Cắt hình vuông ABCD theo đường chéo AC được 3 mảnh 
hình tam giác vuông cân bằng nhau (vì có thể đặt trùng khít 
lên nhau) (hình 52a). 
- Ghép hai mảnh sao cho đỉnh B trùng với đỉnh D (B = D) 
ta được một hình tam giác vuông cân (hình 52b). 


ä17 


- Ghép hai mảnh sao cho đỉnh B trùng với đỉnh € (B s Ở ta 
được bình bình hành (hình ) 


2. Hãy cắt một hình chữ nhật có chiều đài 16cm, chiều rong 
9em thành 2 mảnh sao cho khi ghép lại ta được một hnh 


vuông. 
(Đề thì học sinh giỏi bậc tiểu học 1992 - 1933) 
Hướng dẫn: 
Bước 1: Theo bài toàn. hình chữ nhật đã cho có điện tích 
16 x9= 144 (em?) 

Vi 144 = 12 x 12. nên hình vuông cần tìm có cạnh 12 em. 

Bước 3: Đề có bình vuông cần tìm. ta cần giảm chiều lài 
hình chữ nhật 4em và tăng chiều rộng của hình chữ nhật 3em. 


Bước 3: Cắt hình chữ nhật đã cho ABCD dọc theo đương 
gấp khúc BFGHLM sao cho BE = 12cm. các đoạn song song với 
chiểu rộng đài 3em. các đoạn song song với chiều đài đài 4m 
(hình 53a). 


Bước 4: Ghép 3 mảnh trên đây thành hình vuông (hình ã3Ù:, 


B 
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b) 
Hình 53 


3. Một tấm bìa hình thang có đầy lớn đài gấp 3 lần đầy nhỏ 
Hãy cắt tấm bìa đó bằng hai nhát cất thành 3 mảnh sao cho khỉ 


ghép lại được 3 hình tam giác có điện tích bàng nhau. 
Hướng dẫn: 


Bước 1: Gọi S là diện tích. h là chiều cao của hình thang 
(hình ã4a). 


Diện tích của hình thang ABCD là 


Suup= > xhx (AB+DC) 


Bước 2: Đặt DE = : DC. AE = ED (hình ã4a). Ta có 


DE= AB và ABFD là hình bình hành. Hơn nữa 


` 1 
ShpA = Sapr = 5 xhxDF= 
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xh(*x£G 
3 


tö|>— 


xhxFGC= 


t3|— 


x Đer 


| 


1 


Bước 3: Cắt hình thang bằng hai nhát cắt: 
- Nhát 1: cắt dọc theo đoạn thẳng BE: 
- Nhát 9: cắt đọc theo đoạn thẳng BF. 


Bước 4: Ghép mảnh 1 với mảnh 9. ta được 2 tam giác có 
điện tích bằng nhau (hình ã4b). 
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IV. BÀI TẠP 


1. Hình chữ nhật trên hình ðð có bao nhiều õ vuông? Tìm 
cách cát hình chữ nhật đó thành hai mãnh để ghép lại được một 
hình vuông. 


Hình 55 
(SGK toán 3) 


2. a) Cất một hình như hình ã6 thành mảnh để khi ghép 
lại được một hình vuông. 


b) Vẻ hai hình như bình õ6. rồi cắt mỗi hình thành hai 
mảnh để khi ghép cả 4 mảnh lại được một hình vuông. 


Định6 (SGK toán 3) 
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3. Cường xếp các hình lập phương như nhau có cạnh 1em 
thành một hình lập phương lớn cạnh 2dm. Nếu Cường xếp các 
hình lập phương bé cái nọ nối liền cái kia thành một đãy thẳng 
hàng thì dãy đó dài bao nhiêu mét? 

4. Cho hai mảnh bìa hình vuông. Hãy cắt hai mảnh bìa đó 
thành những mảnh nhỏ để khi ghép tất cả chúng lại thì được 
một hình vuông. 


5. Cho một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều đài 49em. 
chiều rộng 16cm. Hãy cắt mảnh bìa đó thành 5 mảnh để khi 
ghép tất cả chúng lại thì được một hình vuông. 


6. Có một tấm tôn hình chữ nhật chiều đài gấp 4 lần chiều 
rộng. Bằng 4 nhát cắt hãy cắt tấm tôn đó thành ð mảnh để khi 
ghép lại thì được 3 hình vuông. trong đó có 2 hình vuông có điện 
tích bằng nhau. 

Z. Nhà bạn Hùng có hai tấm tôn. Một tấm hình chữ nhật có 
chiều đài 50cm, chiều rộng 32cm. Một tấm hình vuông có điện 
tích là 100cm”. Bố bạn Hùng đã cắt hai tấm tôn đó để ghép lại 
thành một hình vuông làm nắp đậy bể. Hỏi bố bạn Hùng đã cắt 
hai tấm tôn đó như thế nào? 2cm 2cm 


8. Cho một mảnh giấy 


s 
hình vuông và được cắt Ẹ 8 
D 
thành 4 mảnh (hình ã?). 
Hãy ghép 4 mảnh đó để 
bể s 
được một tam giác. § $ 
DỞ 
(SGK toán 3) 
2cm 2cm 
Hình 57 


322 


9. Cho một mảnh bìa hình tam giác. Bằng hai nhát cắt hãy 
cất hình tam giác đó thành 4 mảnh để ghép lại được 2 hình chữ 
nhật. 


10. Cho 10 mảnh bìa hình vuông có điện tích bằng nhau. 
Hãy cắt 10 hình vuông đó thành những mảnh nhỏ để ghép 
chúng lại được một hình vuông. 


11. Một hình vuông có cạnh là 1ãem. Hãy tìm cách cắt 
hình vuông đó thành 7 mảnh để ghép lại được ã hình vuông. 
trong đó có 3 hình vuông có điện tích bằng nhau. một hình 
vuông nhỡ có điện tích gấp 2 lần điện tích hình vuông nhỏ. hình 
vuông lớn có điện tích gấp 4 lần diện tích hình vuông nhỏ. 

12. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 3m. 
chiều đài gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi phải tăng chiều rộng lên bao 
nhiêu mét để được một hình chữ nhật có cùng điện tích như 
hình ban đầu nhưng chiều dài chỉ gấp rưỡi chiều rộng? 

(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học 1994 - 1995) 

18. Có một mảnh bìa hình vuông cạnh ðem. Hãy chỉ ra cách 
cắt mảnh bìa đó thành 4 mảnh hình thang vuông, 4 mảnh hình 
tam giác vuông và õ mảnh hình vuông có kích thước như hình 
vẽ dưới đây (hình 58) 


1cm 


2em 2cm 


1cm 
Hình 58 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1997 - 1998) 
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14. Băng các miếng nhựa hình vuông có cạnh em. bạn Ấn 
đã ghép được hai hình vuông mà hiệu điện tích của chúng là 
23cm”. Hồi bạn An đã đừng tất cả bao nhiều miếng nhựa để 
ghép được hai hình vuông đó” 

lỗ. Cho một miếng bìa hình chữ nhật có chiến đài 12cm 
chiều rộng 9em. ở giữa bị khoết thủng mọt miếng hình chữ nhạt 


có chiêu dài 8em. chiều rộng 1em (hình 59), 


Hinh 59 
Hãy cất miếng bìa đó thành hai mảnh để ghép lại được một 


hình vuông. 

16. Toứn tui: 

Một nhà máy cơ khí cần gia công hai tấm hình vuông bằng 
kim loại đắt tiền. một tấm có điện tích O.36m”. một tấm có điện 
tích 0.74mẺ. Trong khi đó kho chỉ còn một tấm hình vuông duy 
nhất có điện tích 1,1m”. 

Phòng kỹ thuật để nghị phải mua thêm một tấm nữa mới 
đủ nguyên vật liệu. nhưng phó giám đốc kỹ thuật không nhất 
trí. Theo ông ta. chỉ cần cắt ra rồi hàn ghép lại vẫn bảo đâm 
yêu cầu. mà lại tiết kiệm được kinh phí. 

Vậy theo bạn ai đúng. ai sai. Nếu phó giám đốc ký thuật 
đúng thì cách giải quyết như thế nào? 
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LỒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 
1. Hướng dẫn: 


Hình chữ nhật có 36 ô vuông. 


Cát hình chữ nhật theo đường gấp khúc EFGH. rồi ghép 
hai mảnh theo đường gấp khúc EGHK được hình vuông cần tìm 
(hình 60). 


Hinh 60 


2. a) Hình ð6 có 20 õ vuông. Vì không có số tự nhiên nào 


nhân với chính nó được số 20. nên để được một hình vuông theo 
yêu cầu bài toàn. ta cắt hình ã6 theo đường gạch đứt. rồi đặt 
mảnh 1 vào vị trí 1. mảnh 2 vào vị trí Ð'. mãnh 3 vào vị trí 3'. 


mãnh 4 vào vị trí 4' sẻ được hình vuông cần tìm (hình 61 a). 


Hình 61 


b) Hai hình như hình ã6 có tất cả 40 ô vuông. Để được một 
hình vuông theo yêu cầu bài toán. ta cắt mỗi hình 61b. e theo 
đường gạch đứt (vì không có số tự nhiên nào nhân với chính nó 
được 40), rồi đặt mảnh 1 vào vị trí 1, mảnh 2 vào vị trí 2', mảnh 
3 vào vị trí 3', mảnh 4 vào vị trí 4' hình 61b. c. và đ) ta sẽ được 
hình vuông Ghình 61d). 

3. Lời giải: 

Thể tích ca hình lập phương nhỏ là: 

1xIx1=l1(em?) 

Thể tích của hình lập phương lớn là: 

2x2x2= 8 (dm)?) = 8000 (em?) 
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Khi xếp tất cả các hình lập phương nhỏ thành một đãy 
thẳng hàng, ta được một hình hộp chữ nhật có chiều cao 1em. 
chiều rọng của đáy là lem và có cùng thể tích với hình lập 
phương lớn là 8000 em”. Chiều dài của dãy hình hộp chữ 
nhật là: 

800: (1 x 1) = 8000 (cm) = 80 (m) 

Vì vậy. dãy các hình lập phương nhỏ được xếp thẳng hàng 
đài 80m. 

4A. Hướng dẫn: 


a) Hai hình vuông có điện tích bằng nhau (hình 62) 


e) 
Hình 82 
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b) Hai hình vuông có diện tích khác nhau. Đặt hai hình 
vuông như hình 63 (phần gạch liền). Trên cạnh AD của hình 


vuông lớn đặt DH = AE, ta có: 
AD = AH + HD = AH +AE= HE. 


Hình 63 


Đặt trên cạnh AB kéo dài: BR = AG. bằng cách tương tự 
như trên. AB = GK. Suy ra 


6b, E xFE x EH 


xFEx AD 


xFG x GK = Sp¿x 


Hiển nhiên. Si = Sxục 


Vì vậy, để được một hình vuông theo yêu câu bài toán, ta 
cắt hình 63 (gạch liền) theo các đường gạch đứt. rồi đặt mảnh 1 
vào vị trí 1', mảnh 9 vào vị trí 3'. mảnh 4 vào vị trí 4'. ta nhận 
được hình vuông (gạch đứt). 
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Hình 64 


Bước 1: Diện tích của hình chữ nhật là: 
49 x 16 = 784 (cm”) 
Vì 784 = 28 x 28, nên hình vuông cần tìm có cạnh là 28em 


Bước 2: Để có hình vuông cân tìm. ta cần giảm chiều dài 


hình chữ nhật 31em. tăng chiều rộng hình chữ nhật 12em. 
Ta có: 
49x 16= 38 x 16 † 21 x 16 
=38x16+21x12+3x(7x4) 


Suy ra. ta có thể chia bình chữ nhật đã cho thành ð hình 


chữ nhật 
Hình chữ nhật 1 có điện tích: 


98 x 16 = 448 (cm?) 
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Hình chữ nhật 2 có diện tích: 
21 x 12= 252 (cm”) 
Ba hình chữ nhật có diện tích: 
3x (7x 4) = 84 (em?) 
Bước 3: Ta cắt hình chữ nhật đã cho thành õ mảnh đanh số 
1.2.3. 4, ð (hình 64). 


Bước 4: Đặt mảnh 9 vào vị trí 2', mảnh 3 vào vị trí 3, mảnh 
4 vào vị trí 4, mảnh ã vào vị trí ð, ta được một hình vuông 
(hình 64). 


Chú ý: Áp dụng phương pháp của bài ð, ta có thể cắt hình 
chữ nhật có chiều đài a = n x n, chiều rộng b = m x m (a > b) 
thành những mảnh hình chữ nhật để ghép chúng lại được một 
hình vuông có cạnh n x m (ở đây n. m là những số tự nhiên 
khác 0. n> m). 


6. Hướng dẫn : 


Hình 65 
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1, Hướng dân: 


Trước hết đưa hình chữ nhật có diện tích 50 x 32 (em?) = 
64 x 9ð (em”) về hình vuông có diện tích 40 x 40 (em?) (xem thí 
dụ 1), sau đó đưa hai hình vuông về một hình vuông có diện 
tích bằng: 1600 cm” + 100 em = 1700em” (xem bài tập 4). 

8. Hướng dân: 


Xem hình 66. 


Hình 68 
9. Hướng dẫn: 


Xem hình 67 


Hình 67 
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10. Hướng dàn: 


raaT>~ 


Cách 1: Xếp 10 mảnh bia như hình 68a, rồi ấp dụng bài 


tạp 3z 
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Cách 2: Nếp 1Ø mảnh bìa như hình 68b.e rồi ấp dụng bài 
tập 2b, 


Cách 3: Xếp 10 mảnh bìa như hình 68, rồi cất và đạt các 


mãnh nh hình vẽ: đặt tam giác vuông PBB vào vị trí tạm giác 
vuông NLB. đạt hình chữ nhạt BEHG vào vị trí hình chữ nhật 
CMRL,. đạt tam giác vuông PEQ vào vị trí tam giác vuông NƯT 
đặt tam giác vuông ADK vào vị trí tầm giác vuông SMQ. đát 
hình thang AGHK vào vị trí hình thang SRLT ta được hình 


VUÔNE cản tủn 
11. Hường dẫn: 


Trước hết cất hình vuông đã cho thành bài hình chữ nhạt 


theo đoàn thẳng EE sao cho ẤE > 5em, ĐB- 106m 


Tiếp theo cất hình chữ nhật EBCE thành hai hình: 1 hình 
vuông, 1 hình chữ nhật. Cắt hình chữ nhật AEED thành bà 
hình vuông 3. 3. 4. 


A, E 


NuưYi 


Hình 69 
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Cuối cùng cắt hình chữ nhật GHCE thành ba hình tam giác 
ð.6. 7 rồi đặt hình tam giác ã vào vị trí ð' hình tam giác 7 vào 
vị trí 7', ta được õ hình vuông: hình vuông KCKTF có diện tích 
gấp 2 lần diện tích hình vuông nhỏ. hình vuông EBHG có diện 
tích gấp 4 lần điện tích hình vuông nhỏ. 

12. Lời giải: 

Chiều đài lúc đầu là: 

3x6=18(m) 


Diện tích của hình chữ nhật lúc đầu và lúc sau đều là: 


18 x6= ð4 (m?) 


Hình 70 


Vì chiều đài lúc sau gấp rưỡi chiều rộng lúc sau. nên hình 
chữ nhật lúc sau có đạng như hình 70. Ta chia hình chữ nhật 
ABCD thành hai phần bởi đoạn thẳng EE: gọi điện tích hình 
vuông ARFD là §,. diện tích hình chữ nhật EBCF là §;. Vì 
AE= 2EB. nên 8, = 28;. Ta có: 


S; + S, = õ4 (m), 
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S;:= 54: (2 + 1) = 18 (mì). 
S,= 36 (m”) 


Vì 36 = 6 x6, nên cạnh của hình vuông AEFD là 6m. Đó 
cũng là chiều rộng của hình chữ nhật lúc sau. Do đó chiều dài 


của hình chữ nhật lúc sau là: 
6x15=9(m) 
Vậy. phải chăng chiều rộng thêm: 
6-3=30m) 
18. Hướng dẫn: 


NỊ ⁄~- 
TRN N N 


Cách 1 Cách 2 


HN 
HT 


Cách 3 Cách 4 


Cách 5 
Hình 71 


14. Lời giải 


Giá sử bạn An ghép được hai hình vuông ABCD và ABEFG, 
cạnh AB = a, AE = bía, b là các số tự nhiền khác Ö, a > b). 


Hình 72 


Điện tích của hình vuông ABCD là: 
S8. =axa 

Điện tích của hình vuông AEFG là: 
Sì=iBaeb 


Kéo dài GE và GF gặp BC ở L. Đặt hình chữ nhật EBLF 
vào vị trí LAMINC thì hiệu diện tích của hai hình vuông ABCD 
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và AREG là diện tích của hình chữ nhật GMIND với chiều đất 
a £b. Ta có 


S.58-8 
a>xa-bxb- 23(em). 
S =GD+xDN =GD - (a+b)= 23 (cm) 
ta+b)x(a <b) =axa-axb+tb-a-bxb 
axa-bxb=J3(em) 
nên GD a-b 


Mặt khác. số 33 không chia hết cho số tự nhiên nào trừ số 1 


a#b>a-b suy ra 


(at) (a-b)= 28 <1 
=> atb=23.a-b+=1 

Do đó a - (2332 1):2= 12 (em), 
b=28- 12= 11 (em) 

Diện tích của hình vuông lớn là: 
13 x12= 144 (em) 

Diện tích của hình vuông nhỏ là: 
11x 11= 121 (em) 

Số miếng nhựa hình vuông cạnh 1em cần ghép là 
144 + 121 = 265 (miếng). 

15. Hướng dân: 


Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc gạch liển (hình 73) 
rồi ghép hai mảnh lại ta sẽ được hình vuông cần tìm. 


Hình 73 
16. Hướng dẫn: 
Bước 1: Tấm kìm loại hình vuông có diện tích 1.1m” 


Bước 2: Cần cắt và ghép tấm kim loại thành hai hình vuông 
có điện tích tương ứng là 0,36m” và 0,74m”. 


Vì 0,36 = 0,6 x 0.6, nên một tấm kim loại hình vuông cần 
tìm với cạnh 0,6m. 


Nhưng không có số thập phân nào nhân với chính nó bằng 
0,74. Tuy nhiên ta có: 


0,74 = (0,01 x 0,01) x 7 + (0,07 x 0,07) x 3 
+ (0,15 x 0,15) x 2 + (0,37 x 0,37) x ö. 
Do đó hình vuông có diện tích 0,74m là tổng diện tích của: 
a) Bấy hình vuông với cạnh mỗi hình là 0,01m; 
b) Hai hình vuông với cạnh mỗi hình là 0,07 m; 
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€) Hai hình vuông với cạnh mỗi hình là 0.1m; 
đ) Năm hình vuông với cạnh mỗi hình là 0,37m; 


Bước 3: Áp dụng phương pháp ở bài tập 2 và bài tập 10 
dựng lần lượt các hình vuông có: 


° 


1) Diện tích S, bằng tổng diện tích của 7 hình vuông 
phần a: 


°œ 


9) Diện tích S; bằng tổng diện tích của 2 hình vuông 
phần b: 


° 


3) Diện tích S; bằng tổng diện tích của 2 hình vuông 


phần c: 


cỦ 


4) Diện tích S„ bằng tổng diện tích của 5 hình vuông 
phần d: 


ð) Diện tích 5; bằng tổng diện tích của 2 hình vuông có diện 
tích SỊ, S¿: 


6) Diện tích S¿ bằng tổng diện tích của 2 hình vuông có diện 
tích 5, S„: 


7) Diện tích S; bằng tổng diện tích của 2 hình vuông có diện 
tích S;, Sự: 


Hiển nhiên S; = 0.74m? 

8) Diện tích 5¿= 0,36m?với cạnh 0,6m. 

Bước 4: Gọi tấm kim loại hình vuông là ABCD. 

Dựng hình vuông FGDP với diện tích S; = 0,74m và hình 
vuông EBHE với diện tích S5; = 0,36m như hình 74. 
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Hình 74 


Đặt tấm kim loại ABCD sao cho ẤP = BE. định B và D 
trùng với đỉnh B của hình vuông EBHE và đỉnh D của hình 
vuông FGDP. Khi đó kéo dài cạnh chung ÊG sẽ gặp đỉnh € 
Những điều này được thoả mãn theo bài tập 2b. 

Đặt HK - EF, kẻ KN vuông góc với FC. Sau đó ta 


kim loại thành õ mảnh 1, 9. 3. 4. õ. rồi đặt mảnh 3 vào vị trí 9", 


sát tăm 


mảnh 3 vào vị trí 3'. mảnh 4 vào vị trí 4' ta được hai hình 


vuông”: 


~ Một hình vuông đo ghép mảnh 1. 2 và 3 như trên có diện 
tích 0,74m”: 


~ Một hình vuông do ghép mảnh 4. ð như trên có điện tích 
0,36nỶ. 


Vậy, phó giám đốc kỹ thuật đúng và trên đây là một cách 
giải quyết. 
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Chú ý: Nếu học sinh đã biết tam giác vuông có 3 đỉnh nằm 
trên nửa đường tròn đường kính là cạnh huyền. thì cách giải 
quyết bài toán đơn giản hơn nhiều 


Dựng nửa đường tròn đường kính CD. lấy Ơ làm tâm quay 
cung tròn bán kính 0.6m cắt nửa đường tròn ở G, rồi dựng hình 
vuông GDP. EBHE. đặt HK = EE. Cuối cùng cắt và ghép tấm 
kim loại như trên. 


S3. DẠNG TOÁN VẼ MỘT NÉT LIỀN 


1. NỘI DUNG 


Cho một hình vẽ gồm nhiều điểm và đoạn thẳng. Yêu cầu 
học sinh đùng bút (hoặc phấn) vẽ một nét liền đi qua tất cả các 
đoạn thẳng trên hình về đúng một lần mà không nhấc bút (hoặc 
phấm) lên. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Bài toán "Vẽ một nét liển" là một bài toán dạng trò chơi, 
giải trí có tác dụng tốt đối với sự phát triển trí tuệ và khả năng 
ứng xử thông mình. linh hoạt đối với học sinh tiểu học. Tuy 
nhiên, chúng ta hạn chế bài toán chỉ liên quan đến những kiến 
thức đơn giản về lý thuyết đô thị hữu hạn và khái niệm về 
“hành trình Ơle". 


Để giải bài toán "Vẽ một nét liền" ta tiến hành các bước 
sau: 
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a) Giới thiệu cho học sinh về "hành trình O'le". 


Ở thành Kơnibe (enigsberg) có con sông Đorêgen (Dregel) 
chảy qua. Trên sông có hai hòn đảo nhỏ. Để đi lại thuận tiện 
người ta đã xây dựng 7 chiếc cầu nối hai bờ sông với hai hòn đảo 
nhỏ. 

Năm 1736 Ơle đã đặt "Bài toán vẽ bảy chiếc cầu" ở Kơnibe 
nổi tiếng như sau: "Liệu có thể bắt đầu bằng một điểm nào đó 
để đi một vòng theo chiều nào cũng được qua cả 7 chiếc cầu và 
chỉ qua một lần sau đó trỏ về điểm xuất phát được không”". 

Từ đó hình thành một lý thuyết mới: "Lý thuyết đồ thị hữu 
hạn". 

Ở đây chúng ta chỉ xét đồ thị là một hình vẽ gồm nhiều 
điểm và đoạn thẳng. Mỗi đoạn thẳng gọi là một cạnh, mỗi điểm 
xuất phát hay tận cùng của một hay nhiều cạnh gọi là đỉnh của 
đồ thị. 


Một đồ thị được gọi là một "hành trình Ơle", nếu trên đó 
xuất phát từ một điểm bất kỳ đi theo chiều nào cũng được đi 
qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh chỉ qua một lần. 

b) Giới thiệu cho học sinh một số kiến thức đơn giản về đồ 
thị hữu hạn. 

- Một đồ thị gọi là liên thông. nếu trên đồ thị đó xuất phát 
từ một điểm bất kỳ đi theo chiều nào cũng được đều có thể đi 
qua tất cả các điểm khác. 

~ Một đỉnh gọi là chẵn, nếu số cạnh xuất phát hay tận cùng 
ở đỉnh đó là một số chẵn. Một đỉnh gọi là lẻ. nếu số cạnh xuất 
phát hay tận cùng ở đỉnh đó là một số lẻ. 


342 


- Ởle đã chứng minh được rằng. nếu một đồ thì liên thông 
có số đỉnh lẻ là 0 hoặc 3, thì đồ thị đó là một "hành trình Ơie": 
ố đỉnh lẻ là 0. thì xuất phát từ một điểm bất kỳ 
đều đi qua tất cả các cạnh và mỗi cạnh chỉ đi đi qua một lần, rồi 


nếu đổ thị có 


quay về điểm xuất phát: còn nếu đồ thị có số đỉnh lẻ là 3, thì 
phải xuất phát từ một trong hai đỉnh lẻ cũng đi qua tất cả các 
cạnh và mỗi cạnh chỉ đi qua một lần. rồi quay về đỉnh lẻ còn 
lại 


e) Cho học sinh quan sát hình vẽ (đồ th) và đếm số đỉnh lẻ. 
Nếu trên hình vẽ không có đỉnh lẻ. thì bao giờ cũng vẽ được 
bằng một nét liền (không nhấc bút lên) và điểm đầu. điểm cuối 
của nét vẽ trùng nhau. 

Nếu trên hình vẽ chỉ có hai đỉnh lẻ. thì bao giờ cũng vẽ được 
bằng một nét liền, nhưng phải xuất phát từ một đỉnh lẻ và kết 
thúc ở đỉnh lẻ còn lại. 


Nếu trên hình vẽ số đỉnh lẻ là số chẵn khác 2. thì không thể 
về được bằng một nét liền. 


e) Giáo viên làm mẫu. rồi hướng dẫn học sinh tập vẽ trong 
nhiều trường hợp (số đỉnh lẻ trên hình vẽ là 0. 2, khác 0 và 
khác9) và uốn nắn những sai lầm học sinh có thể mắc phải. 


III. THÍ DỤ 
1. Hãy vẽ hình bên bằng một nét liền, không rời bút chì 


khỏi tờ giấy (hoặc không rời viên phấn khỏi bảng) và không tô 
hai lần một đường (hình 7ð). 
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Hình 75 


(SGK toan 3) 
Hướng dẫn: 


Bước 1: Quan sát hình vẽ và đếm được số đỉnh lẻ. ta thấy 
hình vẽ chỉ có 2 đỉnh lẻ là A và B. 

Bước 2: Thực hành về như sau: 

Xuất phát từ một trong hai đỉnh lẻ, chẳng hạn đỉnh A. kết 
thúc nét về tại đỉnh B. : A 

9. Hãy về hình 76 bàng 
một nét liển. không rời bút 


chỉ khỏi tờ giấy (hoặc 


không rời viên phản khỏi 
bảng) và không tô hai lần 


một đường, Hình 76 


Hưởng dẫn: 


Bước 1: Quan sát hình về và đếm số đỉnh lẻ. ta thấy hìmh vẻ 


không có đỉnh lề nào. 
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Bước 2: Thục hành về nhữ sau: 


€ó thê xuất phát từ một đỉnh bát kỳ, chẳng hạn đình À. kết 


thúc nét về cũng tại đình A 


3. "Bán toàn bảy chiếc cầu” (ở Kơnibe) của Ơle: 


a) Môhinh 7 chiếc câu và 2 đảo G. D 


Q 
=i 


b) Đưa về dạng đồ thị 
Hình 77 


Hướng dân: 


Quan sắt hình về và đếm số đỉnh lẻ, ta thấy hình ó tới 4 
à ABC D. Do đó không thể về hình 77b bằng một 


đỉnh lẻ 


3đã 


nét liển. không rời bút khỏi tờ giấy và không tô hai lần một 
đường. Từ đó suy ra, không thể bất đầu bằng bất kỳ điểm nào 
để đi một vòng theo chiều nào đó qua được cả 7 chiếc cầu và chỉ 
qua một lân sau đó trở về điểm xuất phát. 


IV. BÀI TẬP 


1. Dùng bút về một nét liền mỗi hình sau đây. mỗi cạnh chỉ 


9 


Hình 78 


9. Chỉ có thể dùng bút vẽ một nét liền mỗi hình (hình 79). 
mỗi cạnh chỉ tô một lần. được hay không? 
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M 
Ni 


a) b) 


€) d) 
Hình 78 
3. Hãy dùng bút vẽ một nét liển, không nhấc bút khỏi tờ 


giấy để tạo ra 10 hình tam giác. mỗi cạnh chỉ tố một lần. 


4. Hãy dùng bút vẽ một nét liền. không nhấc bút khỏi tờ 
giấy để chia tứ giác ABCD thành 20 hình tam giác. mỗi cạnh 
chỉ tô một lần. 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1, Hướng dẫn: 


a) Hình vẽ có 3 đỉnh lẻ. dùng bút vẽ được một nét liền bắt 
đầu từ một trong hai đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ còn lại. 


b) Hình vẽ có 2 đình lẻ. dùng bút vẽ được một nét liền bắt 
đầu từ một trong hai đỉnh lẻ và kết thúc ở đỉnh lẻ còn lại. 
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©) Hình về không có đỉnh lẻ. dùng bút về được một nét liền 


bất đầu từ một đỉnh bất kỳ và quay về đỉnh đó. 


đ) Hình về có 4 đỉnh lẻ nên không thể đùng bút về mét nét 


liền. mỗi cạnh chỉ tô một lần. 
9. Hướng dàn: 


a) Hình vẽ có 4 đỉnh lẻ. nên không thể dũng bút về mẹt nét 


liền. mỗi cạnh chỉ tô một lần. 


b. Hình vẽ có 8 đỉnh lẻ, nên không thể đừng bút về một nét 


liền, mỗi cạnh chỉ tô một lần 


©) Hình về không có đỉnh lẻ, nên dùng bút về được mọt nét 


liền bất đầu từ mọt đỉnh bất kỷ và quay về đỉnh đó. 


đ) Hình vẽ không có đỉnh lễ, nên dùng bút vẽ được miột nét 


liên bất đầu từ mọt đỉnh bất kỷ và quay về đình đó 
3. Hướng dẫn: 
Cúch thứ nhất: Vẻ hình ngôi sao thình 80a). 


Cách thứ hai: Về hình tứ giác rồi về đường gấp khúc 
(hình 80Ù) 


1x WWW 


3) Hình 80 
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4. Hướng dân 


Cách thứ nhất thỉnh 81a) Cách thứ hai (hình 310) 


b) 


Hinh 81 


§4. DẠNG TOÁN DÙNG ĐOẠN THẲNG 
XẾP THÀNH CÁC HÌNH HÌNH HỌC 


1 NỘI DUNG 


Cho một số đoạn thẳng. Yêu cầu học sinh xếp các đoạn 
thẳng đó thành những hình hình học thỏa mãn những điều 


kiện nào đấy. 
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II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Để giải bài toán "Dùng đoạn thẳng xếp thành các hình hình 
học" theo điều kiện nào đấy ta thực hiện như sau: 

- Xếp rời: 

Chia số đoạn thẳng đã cho thành các nhóm (số nhóm bằng 
số hình cẩn xếp). số đoạn thẳng trong mỗi nhóm bằng số tự 
nhiên chia hết cho số cạnh của hình cẩn xếp. Bằng phương 
pháp xếp rời các hình xếp được có các cạnh hoàn toàn khác 
nhau. 

- Xếp giao: 

Chia số đoạn thẳng đã cho thành các nhóm (số nhóm ít hơn 
số hình cần xếp), số đoạn thẳng trong mỗi nhóm bằng số tự 
nhiên chia hết cho số cạnh của hình cân xếp. Sau đó chuyển 
dịch các hình vừa xếp được cho đến khi chúng giao nhau và 
phần giao của chúng cũng tạo thành hình cần xếp. Bằng 
phương pháp xếp giao một số hình trong số các hình xếp được 
phải mượn cạnh của hình khác. 

- Xếp ghép: 

Chia số đoạn thẳng đã cho thành các nhóm (số nhóm bằng 
số hình cần xếp), có ít nhất một nhóm có số đoạn thẳng bằng số 
tự nhiên chia hết cho số cạnh của hình cần xếp. Bằng phương 
pháp xếp ghép một số hình trong số các hình xếp được phải 
mượn cạnh của hình khác. 

- Kết hợp xếp giao uà xếp ghép: 

~ Giáo viên làm mẫu, rêi hướng dẫn học sinh giải các bài 
toán tương tự và uốn nắn những sai lầm học sinh có thể mắc 
phải. 
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II. THÍ DỤ 


1. Hãy xếp 34 que điêm thành 3 hình vuông. 

Hướng dẫn: 

Cách thứ nhất: Xếp rời. 

Bước 1: Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét: mỗi 
hình vuông có 4 cạnh và độ dài các cạnh đều bằng nhau. mỗi 
que điêm có độ dài như nhau, số que diêm tạo thành mỗi hình 


vuông phải chia hết cho 4. tổng số que điêm tạo thành cả 3 hình 


vuông phải bằng 24. 
Bước 2: 
Vì 24=8+8+8 


4 
34=l16+4+4 
Nên có 3 cách chia nhóm tương ứng. 
Bước 3: Xếp hình 


- Chia 24 que điêm thành 3 nhóm, mỗi nhóm 8 que, ta có 3 
hình vuông như sau 


Hình 82 


3õ1 


- Chia 24 que điểm thành 3 nhóm, mọt nhóm có T2 que 
một nhóm có 8 quc, một nhóm có 3 quc, ta có 3 hình vuông như 


sau 


† P= + = 


Hình 83 


- Chia 24 que điểm thành 3 nhóm. một nhóm có 16 que. 
một nhọm có 4 que và nhóm còn lại cũng có 4 quc, ta có 3 hình 


vuông như sau: 


p7 VM TT Tỉ 


L—+—-——— 
Hình 84 


Cách thử hai: Xếp giao. 


Bước 1: Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét; mỗi 
hình vuông có 4 cánh và đó đài các cạnh đều bằng nhau. nỗi 
que điệm có độ dài như nhau, tổng số que điệm tạo thành cả 3 


hình vuông phải bằng 34. 
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Bước 2 
Vì 24- 16+6+2 
24= 16+8 
34= 132112 
nên có 3 cách chia nhóm tương ứng. 
Bước ở: Xếp hình 
- Chia 34 que điêm thành 3”nhóm: một nhóm có 16 que. 


một nhóm có 6 que, một nhóm có 2 que, ta có 3 hình vuông 


thỉnh Bỗ) 


+ 


— 
Hình 85 

- Chia 34 que 
điểm thành 2 nhóm: 
một nhóm có 16 que, 
một nhóm có 8 que. ta 
có 3 hình vuông (hình 
86). 

Hình 86 
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- Chia 24 que điêm thành 3 nhóm. mỗi nhóm đều có 12 q1e. 
ta có 3 hình vuông (hình 87). 


Hinh 87 


Cách thứ ba: Xếp ghép. 


Bước 1: Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét: nỗi 
hình vuông có 4 cạnh và độ độ đài các cạnh đều bằng nhau. nỗi 
que điêm có độ đài như nhau. tổng số que diêm tạo thành c¿ 3 
hình vuông phải bằng 24. 

Bước 2: Vì 24 = 
12 + 6+ 6, nên 
chia 24 que diêm 
thành 3 nhóm: một 
nhóm có 12 que, + 
hai nhóm với mỗi 
nhóm có 6 que. † † Bàn 


Bước 3: Xếp hình. Hình 88 
Ta có ba hình vuông (hình 88). 
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Cách thứ tứ: Kết hợp xếp giao và xếp ghép. 

Bước 1: Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét: mỗi 
hình vuông có 4 cạnh và độ đài các cạnh đều bằng nhau. mỗi 
que điểm có độ đài như nhau, tổng số que điểm tạo thành 3 
hình vuông phải hàng 24 

Bước 2: Vì 24 = 16 + 6 + 2. nên chia 34 que điểm thành 
3 nhóm: một nhóm có 16 que. một nhóm có 6 que, một nhóm có 
3 que. 

Bước 3: Xếp hình. 


Ta có 3 hình vuông (hình 89) 


UEGOƯG: 
Hình 89 
2. Hãy xếp 6 que điêm thành 4 hình tam giác. 
Hướng dẫn: 


Bước 1: Cho học sinh quan sát và đưa ra nhận xét: mỗi 
hình tam giác có 3 cạnh. tổng số que điêm tạo thành cả 4 hình 
tam giác phải bằng 6. 

Bước 2: Vì 6= 3 +3, nên chia 6 que điêm thành 3 nhóm. 


mỗi nhóm đều có 3 que điêm. Theo bài toán, cần xếp 6 que 


3ã5 


thành 4 hình tam giác. nên mỗi que là cạnh chung của hai tam 


giác. Do đó ta ấp dụng phương pháp xếp ghép. 


Bước 3: Xếp hình (hình 90) 


Hình 90 


IV. BÀI TẬP 


1. Em hãy lấy ð que điêm rồi xếp thành 2 hình tam giác. 
(SGK toán 3) 


3. Với 3 que điêm em xếp thành một hình tam giác. Muốn 
xếp được 4. 6 hình tam giác em phải đùng bao nhiều que điểm?” 


(SGK toán 3) 


8. Xếp 1ö que điểm như hình 91. Hãy nhấc 2 que điểm để 


xếp thành ð hình vuông bằng nhau. 


Hình 91 
(SGK toán 3) 
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4. Xếp 24 que điểm thành 1 hình vuông lớn gồm 9 hình 


vuông nhỏ (hình 92) 


Hình 92 


a) Hãy bố 8 que điebi để côn 2 hình vuông 


b) Hãy bồ 6 que điểm để còn 3 hình vuông 
© Hãy bố 4 que điểm để còn 4 hình vuông. 
(SGK toán 3) 
5. Cưởng có ð0 que điểm đem xếp thành những chiếc 
thuyền như hình 93. Hỏi Cường xếp được bao nhiều thiếc 


thuyền như vậy? Còn bạo nhiều que điểm không dùng đến? 


Hình 93 
(SGK toán 3) 


6. Hãy xếp 18 que diêm thành 3 hình vuông. 


7. Hãy xếp 24 que điềm thành ð hình vuông. 


8. Hãy xếp 24 que điểm thành 6 hình vuông 


9. Hãy xếp 18 que điêm thành 13 hình tam giác. 


19. Cần ít nhất bao nhiêu điểm để có các đỉnh của 4 hình 


tam giác. 
(Đề thị học sữuh giỏi bậc tiêu học 1993 1984) 


11. Có 3 viên gạch với kích thước: đài 20em. ròng 10cm. cao 
õem. Hãy nêu cach xếp chúng thành một hình hộp chữ nhật. 


12. Có 8 viên gạch với kích thước: đài 22em. rông 1lem. cao 


5.5em. Hãy xếp 8 viên gạch đó thành một hình lập phương. 


LỜI GIẢI - HƯỚNG DÂN - ĐÁP SỐ 


1.Đápsố: Hình 94 


Hình 94 
3. Hướng dẫn: 
a) Xếprời: Xếp 4 hình tam giác cần 12 que diêm: xếp 6 
hình tam giác cần 18 que điêm. 
b) Xếp ghép: Xếp 4 hình tam giác cần 6 que diêm: xếp 6 


hình tam giác cần 9 que diễm, 


3. Đáp số: Hình 9õ. __ _Í c | 
IT1 
 S—ezlees-el 

Hình 95 
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4. Hướng dẫn: 


lung: LÌ 


+ + † 
t—+ +——+ † 
Hình 96 


5. Hướng dẫn: 
Nếu Cường xếp rời. thì 0 que diêm xếp được 6 chiếc 
thuyền và đư 3 que điềm. 


Nếu cường xếp ghép. thì ã0 que điêm có thể xếp được 7 


chiếc thuyền và dư 3 que điêm. 
6. Hướng dẫn: 


Vì số 18 không thể phân tích thành tổng của 3 số cùng chia 
hết cho 4. nên không thể áp dụng phương pháp xếp rời để xếp 
18 que điêm thành 3 hình vuông rời nhau. 

Áp dụng các phương pháp xếp giao, xếp ghép và kết hợp 


ta CÓ: 
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SƠN, †+— 
— “+ ị 
©) d) 
—— : 
§E BÍ đh .| 
+ † † 
e) g) 
đ——+ 
—‡ =E— 
h) ụ 
Hình 97 


1. Hướng dẫn: 


a) Xếp rời (hình 98) 


Hình 98 
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b) Xếp giao 


Hình 99 


c©) Xếp ghép 


— 1 
Hình 100a 


U Kết hợp xếp rời và xếp giao 


xa. 


Hình 100b. 


361 


e) Kết hợp xếp giao và xếp ghép 


Hình 101 


g) Kết hợp xếp rời. giao và ghép 


Hình 102 


8. Hướng dẫn: 


a) Xếp rời 


L] LÌ 
Jb.) 


Hình 103 


b) Xếp giao 


† 
2}. 
bò + 
——† + 
Hình 104 
©)ì Xếp ghép 
† † 
| 
-- 
Hình 105 


d) Kết hợp xếp rời và xếp giao 


Hình 106 
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e) Kết hợp xếp giao và ghép 


Hình 107 


g) Kết hợp xếp rời 


à ghép 


Hình 108 


9. Hướng dân: 
^ 


Hình 109 Hình 110 
10. Lời giới: 
Với 3 điểm ta chỉ về được đúng một hình tam giác. Do đó để 
có các đỉnh của 4 hình tam giác phải có ít nhất 4 điểm. Với 4 
điểm A. B. C. D (mà không có 3 điểm nào thẳng hàng) ta vẽ 
được 4 hình tam giác (hình 110) 
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Vậy, de có các đình của 4 hình tạm giác cần có ít nhất 4 


điểm 


11. Hướng dân: 


bị 
20 20 
5 
10 5S 
5 
bạ 8 
d) 


10 
e) 
20 20 
10 / 
5 
s) 
Hình 111 


12. Hướng dẫn: 


Hình 112 
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S5. DẠNG TOÁN CHIA MỘT HÌNH HÌNH HỌC 
THEO YÊU CẦU NÀO ĐẤY 


1L. NỘI DUNC 


Cho một hình hình học (có thể kèm theo một hay một số dữ 


kiện). Yêu cầu học sinh chia hình đó theo yêu cầu nào đấy. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY 


Để giảng đạng toán chia một hình hình học theo yêu cầu 


nào đây ta tiến hành các bước sau: 


- Giả sử hình hình học đã được chia theo yêu cầu bài toán. 


~ Cho học sinh quan sát và tìm mỗi liên hệ giữa các đữ kiện 


đã cho và điều cần tìm. 


- Áp dụng các phương pháp giải toán đã trình bày ở chương 


V và VI để tìm ra phương pháp giải phù hợp với bài toán. 


- Giáo viên giải mẫu. rồi hướng dẫn học sinh giải các bài 


tương tự và uốn nắn những sai lâm học sinh có thể mắc phải. 


II. THÍ DỤ 


1. Một sợi đây dài 1 am. Hãy cắt một đoạn đây 0.õm mà 
không dùng thước. 
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Hướng đến: 


ẩn cắt và đoạn đảy đã có là 
1,4 3 
ĐI 18 


Tỉ sô giữa đoạn đây 


05:1 


° 
3 


Từ đó suy ra cách cát sợi đây như sau: gập đôi sợi dây. rồi 
gấp đôi tiếp sợi đây vừa gấp. lại gập đói tiếp sợi đây như vừa 
gấp thêm lan nữa. Băng cách đó sợi đây được chia thành 8 phần 
bảng nhau. Lấy ra 3 phần từ phía đầu sợi đảy. thì đoạn đây đó 


đài 0.5m 


2. Cho tam giác ABC. Hãy chia tam giác đó thành 4 tam 


giác có điện tích băng nhau. 


| Ẩ» 
ẨÑ ` 
H É œ “Ố b E ' 


8 

a) b) 

A 
E Ẹ 
ö 

5 Tp c8 D 

©) d) 

Hình 113 


368 


Hướng dân 


Giả sử đã chia tam giác ABC thành 4 tam giác có điện tích 


bằng nhau (hình 113a) 


Gọi h là chiều cao của tam giác ABC hạ từ đình A ta có: 


1h.BD= ÌhxDE= Ìh«EF= LhxEC 
3 3 3 3 


Từ đó BD = DE= EF = EC. 


Suy ra. cách chia tam giác ABC như sau: chia cạnh BC 
thành 4 đoạn bằng nhau: BD = DE= BF = EC. Nối đỉnh A lần 
lượt 4 điểm D. E. E, ta nhận được 4 tam giác ABD. ADE. AREF. 
AFC có điện tích bằng nhau. 


Chú ý: Ngoài cách chia trên đây, ta còn những cách chia 
khác để chia tam giác ABC thành 4 tam giác có diện tích bằng 
nhau (hình 113). 


IV. BÀI TẬP 


1. Hãy kẻ một đoạn thẳng trên hình 114a sao cho được: 
a) 2 hình tứ giác và một hình tam giác. 
b) 8 hình tứ giác. 
(SGK toán 2) 


2. Kẻ thêm một doạn thẳng MN trên hình 114b để có 3 
hình tứ giác, trong đó có 1 hình vuông. 


(SGK toán 3) 
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> s-..a 
œ 


3) b) 


€) 8 
Hình 114 


8. a) Kẻ một đoạn thẳng trên hình 114e để chia hình đó 


thành một hình tam giác và một hình tứ giác. 

b) Có mấy cách kẻ đoạn thẳng như vậy? đọc tên những 
đoạn thẳng vừa kẻ. 

4. Một hình thang có đáy lớn gấp 3 lần đáy nhỏ. Hãy chia 
hình thang đó thành 3 hình tam giác có điện tích bằng nhau. 

5. Cho hình tam giác ABC. Gọi E_ là điểm chính giữa cạnh 
BC. Hãy tìm một điểm H trên đoạn AE sao cho khi nối H với 
các đỉnh của tam giác ABC. thì tam giác ABC được chia thành 3 
tam giác HAB. HBC và HCA có điện tích bằng nhau. 


6. Bằng hai đoạn thẳng song song với chiều rộng một hình 
chữ nhật, bạn An đã chia hình đó thành 3 hình: một hình 


vuông. một hình chữ nhật có chiều đài gấp đôi chiều rộng và 
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4S “Ñ& : h ` š 1 .. š 
một hình chữ nhật có chiều rộng bằng - chiều dài. Em hãy 


tính xem điện tích hình vuông có thể bằng mây phần diện tích 


hình chữ nhật ban đầu? 


. Cho hình chữ nhật ABCD. AM = h AB= 3em (hình 115) 


a) Tìm điểm N trên cạnh DC sao cho diện tích hình MBCN 
gấp đôi điện tích hình MNDA. 


b) Với điểm N xác định được theo câu trên. em tính xem 
hiệu chỉ vì hai hình MBCN và MNDA là bao nhiêu? 


A M B 


Hình 115 


8. Cho hình vuông ABCD. Chia hình vuông đó thành hai 
hình chữ nhật ABMN và MNDC. Biết chu vi hình vuông bằng 
40m và hiệu chu vi hai hình chữ nhật là 4m. Tính chiều rộng 
mỗi hình chữ nhật. 


(Đề thị học sinh giỏi bậc tiểu học) 


9. Cho tam giác ABC có cạnh BC dài 6cm và điểm E ở chính 
giữa cạnh AC. 
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a) Hãy tìm điểm H trên cạnh BC sao cho đoạn thẳng EH 
chia tam giác ABC làm hai phần mà diện tích phần này lớn gấp 
đôi điện tích phần kia. 


b) Tính diện tích tam giác AHC và điện tích tam giác BHE 
nếu biết AH là chiều cao của tam giác ABC và AH = 3em. 


(Đề thí học sinh giỏi bậc tiểu học 1978 - 1979) 


10. Cho hình tứ giác ABCD có đường chéo AC = 6em. Hãy 
tìm trên AC một điểm E sao cho điện tích hình ABED gấp dôi 
điện tích hình BCDE. 


(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1985 - 1986) 


11. Cho tam giác ABC có cạnh BC = 6em. Em hãy nêu và 
giải thích cách chia tam giác đó: 


a) Thành 3 phần có điện tích bằng nhau. 
b) Thành 5 phần có diện tích bằng nhau. 
(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1993 - 1994) 


LỒI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


1. Đáp số: 


Hình 116 
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3. Đáp số (hình 117a) 


E 
D E be D 
A § 
& F B 
B 
a) b) 
Hình 117 
3. Đáp số 


a) Hình 117. 


b) Có ð cách kẻ các đoạn thẳng như phần a): AC. AD. BD, 
BE. CE. 

4. Hướng dẫn: 

Cách thứ nhất: Lấy điểm E là điểm chính giữa của đáy lớn 
DC. Nôi E với A và E với B. ta được 3 hình tam giác ADE. EAB. 
BEC có cùng chiều cao với hình thang đã cho và chiều cao đó hạ 
từ các đỉnh xuống 3 đáy tương ứng bằng nhau: DE = AB = EC, 
nên điện tích của 3 hình tam giác đó bằng nhau (hình 118a) 

Cách thứ hai: Lấy điểm E là điểm chính giữa của cạnh bên 
BC. Nối D với B và nối D với E. ta được 3 hình tam giác. Gọi S 
là điện tích. ta có: 


Sano = Spgi = Sper (hình 118e) 


Bằng cách tương tự ta tìm điểm E như hình 118b.d. 
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A .,B A B 
D E Co E c 


a) b) 
A B A B 
⁄ AE E_ h 
D € D € 
e) 9) 
Hình 118 


5. Lời giải: 
Giả sử điểm H trên đoạn AE thoả mãn bài toán và gọi Slà 
điện tích, ta có: 
ĐuAna = Sugc = SucA 
Hai tam giác HBE và HEC có cùng chiều cao hạ từ H xung 
BE và EC vì BE = EC. nên Suø; = S„se. Do đó 


2Sipc = Bunc = Đua 


Gọi h là chiều cao hạ từ € xuống AE. ta có: 


2x Ch x HE) = 2h x AH 


hx@xHÐ=hxAH 
2xHE= AH 


hay HE= : AE. 
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Vì vậy, ta chia đoạn AE thành 3 đoạn bằng nhau. lấy H là 
điểm mà HE = SAE. 


^ 


Hinh 119 
6. Hướng dân: 


Vi hình vuông và hình chữ nhật ban đầu có chung một 
cạnh nên tỉ số điện tích của các hình đó bằng tỉ số độ dài hai 
cạnh còn lại. 

Trường hợp 1: Chiều rộng của hai hình chữ nhật sau khi 
chia bằng chiều rộng của hình chữ nhật bạn đầu. Suy ra. cạnh 
hình vuông là 1 phần. chiều đài hình chữ nhật ban đầu sẽ là 


6 phần. Do đó điện tích hình vuông bằng § điện tích hình chữ 


nhật ban đầu (hình 120). 
† -+ † 


Hinh 120 


Trường hợp 2: Sau khi chia một hình chữ nhật có chiều 
rộng bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. một hình chữ 
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nhật có chiều dài gấp 3 chiều rộng và bằng chiều rộng hình chữ 
nhật ban đầu. 


Suy ra. cạnh hình vuông là 3 phần. chiều đài hình chữ nhật 


bạn đầu sẽ là 10 phần. Do đó điện tích hình vuông bàng n 


điện tích hình chữ nhật ban đầu (hình 131). 


Hinh 121 
Trường hợp 3: Sau khi chia một hình chữ nhật có chiều đài 
gấp đôi chiều rộng và bằng chiều rộng hình chữ nhát ban đầu. 
xí: Š ¬. Ẫ š 1 Ả 
một hình chữ nhật có chiều rộng băng 3 chiêu dài và bảng 
chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. 
Suy ra. cạnh hình vuông là 2 phần. chiều đài hình chữ nhật 


& : LI 
bạn đấu sẽ là 9 phần. Do đó điện tích hình vuông băng § diện 


tích hình chữ nhật ban đầu (hình 123) 


Hình 122 


Trường hợp 4: Sau khi chia một hình chữ nhật có chiều đài 
gấp đôi chiều rộng và bằng chiều rộng hình chữ nhật ban dâu. 
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một hình chữ nhặt có chiều đài gấp 3 chiều rộng và bằng chiều 
rộng hình chữ nhật ban đầu. 
Suy ra. cạnh hình vuông là 6 phần. chiến đài hình chữ 


nhật ban đầu là 11 phần. Do đó điện tích hình vuông bằng n 


điện tích hình chữ nhật ban đầu (hình 123) 


Hình 123 
7. Lời giải: 
a) Giả sử điểm N trên DC thoâ mãn bài toán, Gọi S là điện 


tích. ta có: 


CĂ.-.. 


: đe 
do đó SuwbA= 3 Đanco 


“Theo dữ kiện bài toan 


Suy = 2 AD xAM= 


Sanep 


œịm 


Hình 124 


Do đó. nếu coi S„¡„.„ là 24 phần. thì Suw›x là 
24:3= 8 (phần) 


còn Su¿¡ là 24: 8= 3 (phần), suy ra Suu¿ là 8 - 3 = õ (phần) 


Vì - Suuc= 2 ADxDC= > 84w.p. nên Syuc là 


94:9 = 12 (phần). 
Nhưng hai tam giác MDN và MNC có cùng chiều cao hạ từ 
M xuống DC. nên tỉ số diện tích của các hình đó bằng tỉ số độ 
dài của hai cạnh đáy. nghĩa là DN : DC = ã: 13. 
Ta có: DC =AMx4=3x14=12(em) 
DN=12xð:12=öð(cm) 


Suy ra cách xác định điểm N như sau: trên cạnh DC của 
hình chữ nhật ABCD lấy điểm N sao cho DN= äem. 


Thử lại: Sưucn (9£ 7)x AD:92=8x AD 
SmmuA E (3#) x AD:2= 4x AD 
Hiển nhiên S„weu: Swux = (8 x AD): (4 x AD) = 9 đần), 
b) Gọi C là chủ vi ta có 
Chnen £ CuyoA = (9 + BƠ+ 7 + NM) - (3£ MN tã tAD) 
= 16-8=8(em) 
6§. Lời giải: 


Giả sử đã vẽ được đoạn thẳng MN thỏa mãn bài toán. Cạnh 
hình vuông (cũng là tổng chiều rộng của hai hình chữ nhật 
ABMN và MCDN) bằng 40:4 = 100m) 
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Hình 125 


Hiệu hai nửa chu vìị bai hình chữ nhật ABMN và MCDN là 
4:2=2(m) 


Vì chiều đài của hai hình chữ nhật ABMN và MCDN đều 
bằng cạnh của hình vuông. nên hiệu hai nửa chu ví của hai 
hình chữ nhật đó chính là hiệu hai chiều rộng. Do đó hiệu hai 


chiều rộng của hai hình chữ nhật kể trên là 2m. 


Vậy. - chiều rộng của một hình chữ nhật là: 


(10+5):2= 6(m) 
- chiều rộng của hình chử nhật kia là: 
10-6= 4m) 
9. Lời giải : 
a) Giả sử H là điểm trên cạnh BC thoả mãn bài toán: diện 
tích của hình tứ giác ABHE gấp đôi điện tích hình tam giác 
CEH. Gọi S là điện tích. ta có: 


Đanir: 


CEH 


Vì AE = EC và hai tam giác AHE. HEC có cùng chiều cao 
hạ từ đỉnh chung H. nên 8S = Su, do đó S:¿¡ = Suec = Đi 
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Suy ra: Sa¡c = 3S„„¡ và BC = 3BH (vì hai tam giác ABC, 
ABH có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung À). 
Vì vậy. BH = 6: 3 = 2 (em). nghĩa là điểm H phải tìm cach 


Blà 2 em. 
A 


H 


Hình 128 


b) Ta có HC =6- 3= 4(m) 
Sanc= 6x 8: 2< 9/(n), 
Sanc= 4x 3:2 = 6 (cm?) 


Vì AB= EC và hai tam giác ABE. EBC có cùng chiều cao hạ 
từ đỉnh chung B. nên S;„; = S;¡„-. do đó 


Spue = sáu =9:9=4.ã(em? 
` 1 -_ : ø 
Vì Susc = 5 Sam = 9:3 = 3 (cm?). 


nên S„ug= 4ð -3= 1õ(m) — (hình 126) 
10. ời giải: 
Giả sử E là điểm trên AC thỏa mãn bài toán: điện tích hình 


ABED gấp đôi điện tích hình BCDE (hình 137). 
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A E ° 
D 
Ta cổ: Hình 127 
AExBH AExDK (CE:BH CExDK\, 
g Ty ng” 3 ) š 
Nhưng 
, AEx = AE x(BH + DK). 
CExBH ẢCE» DK\,„_CExBH „ CExDE „ 
Š : x3= SH CƠ) _x3 


= €E x BH + CE x DK= CE x (BH + DK). 


^® - CP hay AE = 2 x CE, 


nên 


“Theo bài toán, AC = AB + CE= 6cm. Suy ra CE = 3 cm, 
AB= đem 
Vậy điểm E phải tìm trên AC cách A là 4 cm. 
Thử lại: Vì AE = 3x CE. nên 
Sàne = 2 x Bgep ĐApg= 2 x Sepg 
Do đó: Sasg + Sapg = 2 x Saep + 2 x Sepe x (Sgcg + Scpe). 


hay - Sanep= 2 x Šucpp 
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11. Lới giải: 


a) Giả sử đoạn thẳng AM chía tam giác ABC thanh liai 


phần có điện tích băng nhau là hai tam giác ABM và ACM 


Vì hai tam giác kể tren có cùng chiểu cao hạ từ đỉnh chúng 
A, nên BM = M€ hay BM = MC = BG:2=6 3= 3(em) 
A 


M 


Hình 128 


Suy ra. dùng thước có vạch centimet để lấy điểm M trên B 


sao cho BM = 3em. thì đoạn thẳng AM sẽ chia tam giác ABC 
thành hai phần có diện tích bằng nhau (hình 18). 


b) Giả sử các đoạn thẳng AM. AN. AP. A chia tam giác 
ABC thành ã phần có điện tích bằng nhau là 5 tam giác ABM. 
AMN. ANP, APqQ. AQC. 


Vì õ tam giác kể trên có cùng chiều cao hạ từ đỉnh chung 
€. nên 


BM = MN = NP=P = QC 
Do đó 


BM =MN = NP=PQ = QC= B£ = 12 (cm) 
b 
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Hinh 128 


Suy ra. dùng thước có vạch centimet để lấy liên tiếp trên 
BC các điểm M.N. P. Q sao cho BM = MN = NP = PQ - QC = 
1.2 em, thì các đoạn thẳng AM. AN. AP. AQ chia tam giác ABC 
thành ð phần có điện tích bằng nhau (hình 129). 
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Phần III 


NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP 
KHI GIẢI TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC 


CHƯƠNG VIII 


NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP 
KHI GIẢI TOÁN SỐ HỌC 


Để thể hiện đây đủ hơn tư tưởng của cuốn sách đã được 
nhắc đến trong lời nói đầu. trong chương này và những chương 
tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu một số sai lầm thường gặp khi 
giải toán ở bậc tiểu học. Để nghị bạn đọc cùng chúng tôi tìm 
hiểu nguyên nhân của mỗi sai lầm đó và biện pháp khắc phục. 
Chúng tôi hi vọng độc giả sẽ rút ra được những kết luận bổ ích. 


§1. SAI LẦM TRONG TƯ DUY, SUY LUẬN 


1. BÀI TOÁN 1: Đi bằng phương tiện nào? 


Nếu tôi có hơn 10 tờ một nghìn đồng thì tôi sẽ đi ôtô hay 
tàu hoả, nếu trời mưa thì tôi sẽ đi tàu hoả hay tàu điện. Hôm 
nay tôi có 20 tờ một nghìn đồng và trời mưa. hỏi tôi đi bằng 
phương tiện gì? 
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Học xinh: 
Phần lần hại sinh đầu láp 1, lốp 3 trả li như sau: 


- Đi 61, vì đi õt2 nhanh hơn. 


hoặc 
- Đi tàu điện, vì di tàu điện rẻ hơn. 
(Những câu tra lời trên không thoa mãn yêu cầu bài toán). 


Nguyễn nhân: 


Một số nhà Giáo dục học cho rằng. nhận thức của học sinh 
ở các lớp đầu của bậc tiêu học còn phụ thuộc nhiều vào trực 
quan, quan sắt và cảm tính. Suy luận của trẻ em thường chưa 


phải là suy luận lôgic mà chỉ là một đây các phán đoán gián 


đoạn, mò mắm, cái nọ móc xích cái kia như các hành động chưa 


phải là phán đoán có ý thức (trẻ em chưa hiệu tại sao và làm 
thể nào). Trẻ em thường phán đoán theo cảm nghĩ. đánh giá 
riêng của mình và thường bị kinh nghiệm sống và thực tiễn 
“níu kéo" (xem "Những cơ s? của phương pháp dạy tà học toán 
cấp Ï" của tác giá Hà Sĩ Hồ, NXB Giáo dục, 1990). 


Biện pháp khắc phục: 


- Giáo viên cần tóm tắt bài toán và giải thích các mối liên 


hệ một cách rõ ràng. 


- Gợi ý hướng suy luận để tìm tồi lời giải: điều chưa biết 


phải thoả mãn những điều kiện gì? 


- Kết hợp các điều kiện đã cho trong đề bài để hiểu đúng 


yêu cầu của để bài. 
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2, BÀI TOÁN 


; Hai người có mãy tai 


1t? 


êu mỗi người có 3 cãi tại thì 3 ngưõi có mấY 


Học sinh: 

Phần lớn học sinh các lớp đầu của bậc tiểu học đều trả lời 
như sau: 

- 4 tai! (Đây là một câu trả lời sai, không thoả mãn yêu cầu 
bài toán). 

Nguyên nhân: 

Nguyên nhân của câu trả lời sai trên đây là các em đã 


không tin vào giả thiết của bài toán mà tin vào kinh nghiệm 


sống các các em, tin vào điều thực tế mà nó đang sống. Thực tế 


đó là: mỗi người chỉ có 3 tai. do đó hai người có: 


23+2=4(taj) 
Hiện phúp khắc phục: 


Giáo viên giải thích cho các em khi làm toán phải thực hiện 


đúng giả thiết cua bài toán, đù giả thiết đó không có trong thực 


tế. Đồng thời giáo viên hướng dân các em khi suy luận phải 
các giả thiết đã cho làm căn cứ, không được bác bỏ giả thiết của 


bài toán. 


3. BÀI TOÁN 3: Con gì 


Nếu con vật ấy có tại đài thì nó là con lừa hoặc con la: nếu 
con vật ấy có đuôi đài thì nó là con la hoặc con ngựa. Nhưng con 


vật ấy vừa có tai đài. vừa có đuôi đài thì nó là con gì? 
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Học sinh: 
Phần lớn học sinh các lớp đầu của bậc tiểu học trả lời một 
trong ba câu như sau: 
- Đó là con lừa hoặc con la. 
~ Đó là con la hoặc con ngựa. 
= Đó là con lừa hoặc con ngựa. 
(Những câu trả lời trên đều sai). 
Nguyên nhân: 
Nguyên nhân của các câu trả lời sai trên đây là ở lứa tuổi 
học sinh tiểu học khả năng phân tích và tổng hợp chưa phát 
triển mạnh. nhất là khả năng suy luận lôgic còn yếu. Các em 


chưa thể hiểu được các phép toán lôgic như "phép hội". "phép 
tuyển" của các mệnh để mà thường chỉ biết đặt các dữ kiện của 


bài toản cạnh nhau, rời nhau hoặc mới chỉ biết nối các dữ kiện 
với nhau bởi từ "và" hay "hoặc". chưa hiểu hết ý nghĩa của các 
từ đó. Ngoài ra các em còn chưa nắm được các phép toán trên 


các tập hợp. 

Biện pháp khắc phục: 

Giáo viên giải thích ý nghĩa của từ "và" từ " hoặc" theo 
quan điểm của phép toán lôgic: "và" được hiểu là đối tượng phải 
thoả mãn đồng thời các điều kiện đã cho, nếu chỉ thoả mãn một 


số điều kiện (chưa thỏa mãn tất cả các điều kiện) thì 


"hoặc" được hiểu là đối tượng chỉ cần thỏa mãn một trong số các 
điểu kiện đã cho là đủ (có thể thoả mãn một số hoặc tất cả các 
điều kiện vẫn được chọn). 
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Giáo viên có thể liệt kê các đối tượng cùng với điều kiện của 
bài toán. rồi hướng dẫn học sinh thử, chọn các đối tượng thoả 
mãn các điều kiện còn lại. Chẳng hạn. trong bài toán 3 gọi A là 
tập hợp các con vật có tai dài, B là tập hợp các con vật có đuôi 
đài. Thế thì A gồm có lừa và la. B gầm có la và ngựa. Vì vậy con 


vật vừa có tai dài, vừa có đuôi đài là con la 
4. BÀI TOÁN 4: 4 bằng 5? 


Chứng minh rằng, nếu 1 = 2 thì 4 = ã. 

Học sinh: 

Phần lớn học sinh trả lời một trong ba câu sau: 
- Không chứng minh được; 
~ Không thể có 4 bằng 5; 
~ 4 luôn luôn khác ð. 


(Đó là những câu trả lời đúng với thực tiễn chứ không đúng 
với bài toán cụ thể trên đây). 

Nguyên nhân: 

Học sinh bậc tiểu học chưa ý thức rõ rệt về một phương 
pháp suy luân, thường gọi là phép kéo theo lôgic. Khi suy luận 
hình thức, các em đều bắt nguồn từ lòng tin điều cần suy luận 
đã có trong thực tế chứ không phải là giả định, nghĩa là suy 
luận của các em còn gắn với quan sát, thực nghiệm. Các em còn 
rất khó khăn khi suy luận trên các giả định mà giả định đó 
chưa chắc chắn có thực. 
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Biện pháp khắc phục: 


Giáo viên giải thích rõ cho học sinh phép suy luận kéo theo 
lôgie: nếu có điểu A thì có điều B (A được gọi là giả thiết. B được 
gọi là kết luận) thông qua các thí dụ cụ thể. 

Chẳng hạn. trong bài toán 4. nếu 1 = 2 đúng. thì cộng hai 
vẽ của đẳng thức với 3 ta được đẳng thức đúng: 

1+3=2+†83hay4=ã 


Đó là điểu phải chứng minh. 


§2. SAI LẦM KHI THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
1. BÀI TOÁN 1: Số" đi đâu? 


a) Khi thực hiện phép nhân: 31 x 102 = ? một học sinh làm 
như sau: 

đlö 

x 
102 
630 

đlã 

3780 


b) Khi thực hiện phép chia: 1005 : ð = ? một học sinh làm 
như sau: 
_ 1005 ỗ 
_1 _- 
005 


tò 
bài 


bì 


0 
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Rõ ràng các học sinh đã thực hiện sai các phép tính. 


Nguyên nhắn: 


Khi thực hiện các phép tính nhân. chia, các em thường "bỏ 
sót" chữ số 0 ở giữa các số. Vì chưa hiểu bản chất của cách ghi 
số theo hệ thập phân và vị trí của từng chữ số, nên các em 
thường đặt tính một cách máy móc mà không hiểu vì sao phải 
làm như vậy. 

Biện pháp khắc phục: 

- Giáo viên giải thích cho học sinh hiểu bản chất của cach 
ghì số. 

- Giáo viên giúp cho học sinh nắm vững quy tắc thực hiện 
các phép tính: phép cộng, phép trừ và phép nhân thực hiện từ 
phải qua trái (từ hàng đơn vị. đến hàng chục. rồi đến hàng 
trăm...): phép chia thực hiện từ trái qua phải (từ hàng cao nhất 
của số bị chia đến các hàng thấp hơn). 

Chẳng hạn. ở bài toán 1a). khi nhân 3 với 31ã (tích riêng 
thứ nhất) được 630 đơn vị: còn khi nhân 1 với 31ð (thực chất là 
tích riêng thứ 3) được 31ã. ở đây không phải 31ã đơn vị mà là 
31ã trăm (vì 1 ở hàng trăm). Vì vậy. khi cộng các tích riêng ta 
phải đặt đúng theo quy tắc: hàng thẳng hàng. 

31ã 
x 
102 
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Để học sinh khỏi nhầm lẫn. giáo viên có thể giải thích như 


sau: 


Viết đây đủ Viết gọn 


31ã 

7 103 
630 

318 


33130 


Ở bài toán 1b. giáo viên lưu ý học sinh. khi chia đến chữ số 
tiếp theo. nếu không chia được cho số chia (nhỏ hơn số chia) thì 
phải viết số 0 ở thương. 


1005 
10 
0005 


et 


201 


Ngoài ra. giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách kiểm tra 
kết quả tính toán. Chẳng hạn. ở bài toán 1a 
3780: 109 = 37 dư 6 
do đó kế quả phép nhân sai, còn ở bài toán 1b 


ðx31= 105 


đo đó kết quả phép chia sai. 
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2. BÀI TOÁN 2: Có mấy số dư? 


Tìm số dư trong phép chia sau : 37500 : 1700 
Học sinh thực hiện: 
Học sinh A: 

37500 1700 


= 22 
3500 
3400 
100 
Vậy, 37500: 1700 = 22 dư 100 
Học sinh B: 
37500 : 1700 = (3750 x 10): (170 x 10) = 3750 : 170 
37ã0 170 
=-. 22 
_— 350 
340_ 
10 
Vậy, 37500: 1700 = 22 dư 10. 
Học sinh C: 
37500 : 1700 = (37 x 100): (17 x 100) = 37ã : 17 
_ 86 | 1 
34 - 
— 8ã 122 
34 
1 


Vậy. 37500: 1700 = 22 dư 1. 


Phải chăng cùng phép tính chia 37500 : 1700 có tới 3 số dư? 
Sai lầm ở đâu? 

Nguyên nhân: 

Do các em chưa hiểu được bản chất của phép chia có dư; các 
em còn nhầm lẫn giữa tính chất của tỉ số hay phân số với phép 
chia có dư. giữa tính chất của phép chia hết và phép chia có dư. 

Biện pháp khắc phục: 

Giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu rõ bản chất của 
phép chỉa có dư. 

- Đối với hai số tự nhiên bất kỳ m. n (n # 0) bao giờ cũng 
tồn tại cặp số tự nhiên duy nhất q, r sao cho: m = q xn +r với 
0 <r<n. Cặp số q. r lần lượt được gọi là thương và số dư trong 
phép chia m:n 

~ Nếu tăng (hoặc giảm) số bị chia và số chia cùng một số lần 
thì số dư tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. còn thương không đổi. 
Tuy nhiên tỷ số giữa số dư và số chia không đổi. 

- Như vậy. cả ba học sinh thực hiên phép chia cho ba đáp số 
đều có chung một kết quả. 


~ Tuy nhiên; 


~_ Học sinh B:đã giảm cả số bị chia và số chia 10 lần, nên số 
dư giảm 10 lần (100 : 10 = 10). 


- Học sinh C: Đã giảm cả số bị chia và số chia 100 lần. nên 
số dư giảm 100 lần (100 : 100 = 1). 
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CHƯƠNG IX 


NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP. 
KHI GIẢI TOÁN PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG 


Nhận thức của học sinh tiểu học, nhất là ở các lớp đầu cấp 
học, thường là cảm tính. tư duy của các em dựa vào trực quan 
và quan sát. Khả năng tưởng tượng của học sinh tiểu học còn bị 
hạn chế. Suy luận của các em không phải là suy điễn mà là một 
đãy các phán đoán gián đoạn, mò mãm. chưa phải là phán đoán 
có ý thức. 

Vì khái niệm đại lượng là một khái niệm trừu tượng, năm 
tàng ẩn trong các đối tượng vật chất cụ thể. nên nhận thức được 
các khái niệm về đại lượng và phép đo đại lượng đặt biệt khó 
khăn đối với học sinh tiểu học. 

Do vậy. khi giải các bài toán về đại lượng và phép đo đại 
lượng học sinh tiểu học thường mắc một số sai lầm. giáo viên 
cần phân tích. tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục những 
sai lầm đó dựa trên những hiểu biết sâu sắc những kiến thức 
liên quan về toán học hiện đại và tâm lý học hiện đại. 


§1. SAI LẦM KHI SỬ DỤNG THUẬT NGỮ 
1. PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM ĐẠI LƯỢNG VÀ VẬT MANG 
KHÁI NIỆM ĐẠI LƯỢNG 


Sai lầm đầu tiên phải kể đến đối với học sinh tiểu học. nhất 
là ở các lớp đầu cấp học. các em thường lẫn lộn giữa khái niệm 
đại lượng và vật mang khái niệm. 
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Thí dụ 1: 


Một số học sinh cho cải bút chì là độ đài. cai mật bàn là 
điện tích, cái chai là dụng tích. bao gạo lớn hơn gói đường, con 
bỏ lớn hơn con lợn. 


Nguyên nhân của những sai lầm trên đây đo học sinh chưa 
nắm chắc bản chất khái niệm đại lượng. nhận thức của các em 
còn phụ thuộc vào hình dạng bên ngoài của đổi tượng quan sat 
nên chưa tách đượẻ những thuộc tính riêng lẻ của đối tượng để 


giữ lại thuộc tính chung 


Biện pháp khắc phục tốt nhất là giáo viên đưa ra nhiều đối 
tượng khác nhau. nhưng có cùng một giá trị đại lượng để học 
sinh so sảnh và nhận ra thuộc tính chung. Đồng thời giáo viên 
thường xuyên uốn nắn cách nói, cách viết hàng ngày của học 
sinh. 

Thí dụ 2: 

Giáo viên đưa ra cái chai. cái ca. cái cốc cùng chứa được 
một lượng nước. 

Trong thí đụ này giáo viên cần nhấn mạnh: cái ca, cái chai. 
cái cốc khác nhau về hình dạng. chất liệu chế tạo. nhưng có 


cùng một dung tích. Từ đó học sinh sẽ hiểu được dung tích 
không phải là cái chai, cái ca. cái cốc. 


1I. PHÂN BIỆT THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 


Nhiều học sinh tiểu học lẫn lộn thời điểm và thời gian. do 
đó học sinh sử dụng từ ngữ thiếu chính xác. 


Thí dụ 3: 

Một học sinh nói: 

- Thời gian em thức đậy sáng là 7 giờ. 

- Thời gian em ăn cơm trưa là 11 giờ. 

- Các thời gian trong tuần là thứ hai. thứ ba.... 


~ Thời gian em học là những ngày thứ ba. thứ năm. thứ sáu 
trong mỗi tuần. 


Các câu nói tren là không chính xác. học sinh đã không 


phân biệt được thời điểm và thời gian. Học sinh cần phải nói là: 
~ Em thức dậy sáng lúc 7 giờ. 
- Em ăn cơm trưa lúc 11 giờ. 
- Những ngày trong tuần là thứ hai, thứ ba... 


- Mỗi tuần em học vào những ngày thứ ba. thứ năm. 
thứ sáu. 


Để khắc phục những sai lầm trên. giáo viên nên phân tích 
nguyên nhân của những sai lầm đó là do học sinh chưa hiểu 
thời gian là đại lượng vó hướng cộng được. còn thời điểm chỉ đơn 
thuần là đại lượng vô hướng và đưa ra các thí dụ minh hoạ. 


Thí dụ 4: 


Hãy chỉ ra các kết quả sai trong bảng sau và giải thích tại 
sao? 
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¡ Thời gian 4 Ăn trưa Thời gian 
dậy |học| giạp |TahNgeliel 7 vẻ học ở nhà 
lúc | lúc s 
Ban §: 7 3 10 11 2 giờ 
Yên | giỡ | giờ giờ giờ giờ 30 phút 
2=] +— = =-' ° 
Bạn 6 7 2gờ 9giỡ 11 giờ r2 
Cường | giờ giờ 30 phút 30 phút 30 phút giờ 
| 5giời 7 gời 3 giời 10gờ|,  1fgiờ|  2giở30phút 
¬- l * ˆ = 
ta 6giờ| 7 giờ| 2 giờ 30 phút| 9giờ 30 phút| 11giờ 30phút 2giờ 


11giờ| 0 giở| 5 giờ 30 phút| Ogiờ 30phút| 22giờ 30phút| 0 giờ 30 phút 


Dựa vào bảng trên đây giáo viên có thể yêu cầu học sinh 
đặt các bài toán. mỗi bài toán ứng với các đữ kiện đã cho ở mỗi 


cột. 


III. PHÂN BIỆT CHU VI VÀ DIỆN TÍCH 


Vì không phân biệt được sự khác nhau giữa đại lượng độ 
đài và đại lượng diện tích. nên một số học sinh cho chu vi bằng 
điện tích. 

Thí dụ 5: 

Hãy chỉ ra sai lầm trong lập luận sau đây của một học sinh 
và giải thích tại sao? 


Khi xem xét một hình vuông có cạnh đài 4em, một học sinh 


phát hiện một điều thú vị: 


397 


Chu vi của hình vuông; 
4x4=16. 
Diện tích của hình vuông: 
4x4= 16. 
Học sinh đó kết luận: hình vuông này có chu vi bằng diện 
tích. 


Khi phân tích sai lầm này. một mặt giáo viên cần chỉ rõ chủ 


vi là đại lượng độ đài. đơn vị đo là mét, đề 


imet, centimiet,... còn 
điện tích là đại lượng diện tích. đơn vị đo là mét vuông. đêximet 


vuông. centimet vuôn: hai đại lượng này không thể so sảnh 


được với nhau. 
Mặt khác, giáo viên cũng cần chỉ rõ phép đo mỗi đại lượng. 


Để đo chủ vi hình vuông này, ta lấy đơn vị đo độ dài lem 
(đoạn thẳng có độ đài 1em) và đặt đọc theo một cạnh. được 4 
đơn vị độ dài. vì hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. nên tổng độ 
dài của 4 cạnh xác định bằng phép tính: 4 x 4 và chu vi hình 
vuông là 18cm. 

Để đo điện tích hình vuông này. ta lấy đơn vị đo diện tích 
1em” (hình vuông có cạnh 1em) và đặt đọc theo một cạnh được 
4 đơn vị diện tích: vì hình vuông có 4 cạnh băng nhau. nên đặt 
được 4 hàng như thế. tổng diện tích của hình vuông xác định 
bằng phép tính: 4 x 4 = 16 và điện tích của hình vuông là 
16cm". 


Vì thế không thể nói hình vuông trên đây có chu vi và diện 


tích bằng nhau. 
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§2. SAI LẦM KHI SUY LUẬN 


Thí dụ 1: 

Hãy chỉ ra sai lắm trong lập luận sau đây của học sinh và 
giải thích tại sao? 

Tóc xinh A nói tới học sinh B: 

- Sắt nặng hơn bông: 

- Hai hình bằng nhau thì có điện tích bằng nhau. 

~ Hai dung tích bằng nhau thì thể tích bằng nhau. 

Học xinh B khẳng định: Vậy thì. 

- 1kg sắt phải nặng hơn 1kg bông: 

- Hai hình có điện tích bằng nhau thì bằng nhau, 

- Hai hình có thể tích bằng nhau thì dung tích bằng nhau. 


Cách suy luận như học sinh B không phải là cá biệt. 
Nguyên nhân của sai lắm này là học sinh chưa hiểu bản chất 
khái niệm đại lượng và phép đo đại lượng. nhận thức còn cảm 
tính. 


Để khắc phục sai lâm trên giáo viên nên đưa ra những thí 
dụ boặc cho học sinh thực hành đo trực tiếp. Chẳng hạn, để phủ 
định khẳng định thứ nhất. giáo viên có thể cho học sinh cân 
trực tiếp bằng cân đĩa: để phủ định khẳng định thứ hai. giáo 
viên đưa ra một tam giác và một hình vuông có diện tích bằng 
nhau nhưng không trùng khít lên nhau; để phủ định khẳng 
định thứ ba giáo viên đưa ra hai hình lập phương có thể tích 
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bằng nhau. nhưng một hộp rỗng và một hộp đặc (tức là không 


có dung tích). 

Thí dụ 2: 

Hãy chỉ ra sai lầm trong lập luận sau đây của học sinh và 
giải thích tại sao? 

Học sinh A hỏi học sinh B: 

~ Yên thức dậy sáng lúc õ giờ 30 phút. Cường thức dậy sảng 
lúc 6 giờ. Hỏi Yên và Cường thức dậy sáng lúc mấy giờ? 

Học sinh B nhanh nhu trả lời: 

~ Yên và Cường thức đậy sáng lúc 11giờ 30phút. vì 

ð giờ 30 phút + 6 giờ = 11 giờ 30 phút. 

Nguyên nhân của sai lầm này là học sinh chưa hiểu khải 
niệm thời điểm (xem §4. Dạy học phép đo thời gian, chương IV). 
Giáo viên cần nhấn mạnh cho học sinh: thời điểm là đại lượng 
vô hướng không cộng được. Do đó. để trả lời câu hỏi của học 
sinh A. học sinh B chỉ cần nhắc lại thời điểm đậy sáng của Yên 
và của Cường. 


§3. SAI LẦM TRONG THỰC HÀNH ĐO 


I. ĐO ĐỘ DÀI 


Một trong những sai lầm học sinh thường mắc phải trong 
thực hành đo độ đài là đặt thước sai, đọc số đo sai, ghi số đo sai. 
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Thí dụ I: 
hi đo độ đài ta thường thấy các hiện tượng: 


- Học sinh không đặt một đầu vật cần đo trùng với vạch số 
0 của thước mà vẫn đọc kết quả dựa vào đầu kia của vật ở trên 
thước. 


- Học sinh đặt đúng một đầu vật cần đo trùng với vạch số 0 


của thước nhưng lại không ghép sát thước vào vật cần đo. 


- Trường hợp phải đặt thước nhiều lần. học sinh không 
đánh dấu điểm cuối của thước trong mỗi lần đo trên trên vật 


cần đo dẫn đến kết quả đo có sai số lớn. 


Tất cả những sai lầm trên đều do học sinh chưa hiểu và 


chưa nắm chắc các thao tác kỹ thuật đo. 


Để khắc phục hiện tượng nêu trên giáo viên chú ý làm mẫu. 
kịp thời phát hiện những hiện tượng sai lầm. uốn nắn và giải 


thích lý đo sai cho học sinh. 


II. ĐO THỜI GIAN 


Hai học sỉnh trao đổi với nhau: 


- Học sinh A vừa thao tác mô hình đồng hồ vừa nói với học 
sinh B: khi kim phút chạy một vòng tròn bắt đầu từ số 12 là 
khoảng thời gian 60 phút hay còn gọi là một giờ. 


Học sinh B nói: sao từ nãy đến giờ đồng hồ điện tử của tôi 
mới chỉ có 3 phút. 
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Qua thí dụ trên. do trí tưởng tượng kém. nẻn học sinh tiểu 
học chưa hiểu được việc đưa từ đối tượng vật chất eụ thể về mô 


hình tượng trưng cho nó (mô hình đồng hồ) 


Khi kim phút chạy một vòng trên mô hình đồng hồ chỉ 
tượng trưng cho việc kim phút chạy một vòng trên đồng hồ thật, 
điều này chưa đủ để học sinh có biểu tượng về thời gian một giờ. 


Muốn học sinh có được biểu tượng về khoảng thơi gian 1 giờ. 


giao viên cần kết hợp cho học sinh theo đối hoạt động của đồng 
hồ thật. 


Giáo viên cần khác sâu cho học sinh điều sau đây: 


Chỉ cần kim phút trên đồng hồ thật chạy được một vòng 
tròn. đù điểm xuất phát ở đâu cũng thế, đều cho khoảng thời 
gian 1 giờ. Việc cho kim phút bắt đầu chạy từ số 12 đến hết một 
vòng tròn chỉ là thói quen và tạo thuận lợi cho học sinh theo dõi 


quan sát thấy được kim giờ cũng dịch chuyển sang số liền sau 


Giáo viên có thể lấy thêm nhiều thí dụ minh hoạ như tiết 
học 30 phút tức là 1⁄2 giờ, ra chơi 1ð phút tức là 1⁄4 giờ... 


§4. SAI LẦM KHI SO SÁNH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO 


1. ĐOẠN THẲNG NÀO DÀI HƠN? 


Thí dụ 1: 


Giáo viên đưa ra hai đoạn thẳng AB và CD có độ dài bằng 
nhau nhưng để ở vị trí khác nhau và lấy hai đoạn thẳng m n 
làm đơn vị đo (đoạn thẳng m dài bằng nửa đoạn thẳng n). 
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Cho học sinh đo đoạn thẳng AB với đơn vị đo n được kết 
quả: AB =3n. 


Cho học sinh đo đoạn thẳng CD với đơn vị đo m được kết 
quả: CD =6m. 

Giáo viên hỏi: "Đoạn thẳng nào dài hơn?" 

Học sinh trả lời "CD dài hơn AB'. 

Hiển nhiên câu trả lời của học sinh là sai. Nguyên nhân 
dẫn đến sai lầm do học sinh khi so sánh chỉ quan sát số đo mà 
không quan sát đơn vị đo. Học sinh chưa hiểu bản chất phép đo, 
nên không phân biệt được giá trị đại lượng và số đo đại lượng. 
Số do lớn hay nhỏ của cùng một giá trị đại lượng phụ thuộc vào 
giá trị của đơn vị đo nhỏ hay lớn. 


Để khắc phục sai lầm loại này, giáo viên cho học sinh làm 
nhiều bài tập về so sánh đại lượng và lưu ý học sinh khi so sánh 
hai giá trị của một đại lượng phải quy về cùng một phép đo 
(nghĩa là cùng một đơn vị đo). 


1I. MÉT VUÔNG LỚN HƠN HAY MÉT THƯỜNG LỚN HƠN? 


Thí dụ 2: 


Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1m. Hãy tính chu vi 
và diện tích hình vuông ABCD. 


Học sinh giải: 
Chu vi hình vuông là: 1x4=4(m). 


Diện tích hình vuông là: 1x1=1(m) 
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Học sinh A hỏi học sinh B: mét vuông lớn hơn hay mét lớn 
hơn? 

Học sinh B trả lồi mét vuông lớn hơn, vì cùng một hình 
vuông mà 1m” = 4m (). 

Hiển nhiên, câu trả lời của học sinh B là sai. Nguyên nhân 
dẫn đến sai lầm do học sinh chỉ dựa trên quan sát và ngộ nhận 
những phán đoán không có căn cứ. Đây cũng là một hạn chế 
trong nhận thức và tư duy của học sinh tiểu học. 

Chu vi và diện tích hình vuông thuộc đại lượng độ dài và 
đại lượng diện tích, hai đại lượng này không thể so sánh với 
nhau được. Để khắc phục sai lầm loại này, giáo viên cho học 
sinh làm nhiều bài tập về các đại lượng khác nhau và lưu ý học 
sinh trên cùng một đối tượng có thể mang nhiều đại lượng khác 
nhau, người ta chỉ so sánh các số do của cùng một đại lượng. 


II. CÓ MẤY THỂ TÍCH? 


Thí dụ 3: 

Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi bỏ hình khối nhỏ cùng 
loại vào đẩy một hình hộp lớn. Mỗi học sinh được nhận một túi 
hình gồm một hình khối lớn có thể tích như nhau và các hình 
khối nhỏ gồm 3 loại kích thước, các khối thuộc cùng một loại có 
kích thước giống nhau: loại màu trắng ký hiệu là a1, loại màu 
xanh ký hiệu là a2, loại màu đỏ ký hiệu là a3. 

Kết quả xếp được như sau: 

Em A nói: V = 16a1; 

Em B nói: V = 8a2; 

Em C nói: V = 4a3. 
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“Từ kết quả trên học sanh đi đến nhận xét: hình hộp lớn có 3 
thể tích Œ) 

Nhận xét trên của học sinh là sai. Nguyên nhân dẫn đến 
sai lâm đo học sinh không phân biệt được giá trị đại lượng và số 
đo gia trị đó, Học sinh đưa ra nhận xét cùng một hình hộp lớn 
có 3 thể tích là vội vàng và căn cứ theo cảm tính khi quan sát 

Để khắc phục loại sai lâm này. giáo viên cần lưu ý học sinh: 
cùng một hình hộp lớn chỉ có một giá trị thể tích. Song. có thể 
đo hình hộp đó bằng nhiều đơn vị đo khác nhau, nên cho ta các 
số đo khác nhau. Ta có thể chuyển đổi tất cả các số đo trên đây 


về cùng một số đo bằng cách chọn một đơn vị chung. 


§5. SAI LẦM KHI THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 
TRÊN SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG 


1. SAI LẦM DO KHÔNG HIỂU PHÉP TÍNH 


Thí dụ I1: 
Để tính điện tích một hình chữ nhật có một cạnh dài 3m. 
một cạnh đài 3m, một học sinh làm như sau; 
Diện tích hình chữ nhật là: 
3m x 2m = (3 x 2) ứm x m) = 6m 


Trong cách làm trên học sinh đã cho rằng, đại lượng diện 
tích bằng tích hai đại lượng độ dài. Cách hiểu như thế là hoàn 
toàn sai. 
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Ở đây ta phải hiểu: đọc theo một cạnh của hình chữ nhật 
xếp được 3 đơn vị điện tích (hình vuông với cạnh 1m). đọc theo 
cạnh kia của hình chữ nhật xếp được 3 đơn vị điện tích. do đó cả 
hình chữ nhật xếp được 3 x 2= 6 đơn vị điện tích. 


Vì vậy. học sinh phải trình bày như sau: 

Diện tích của hình chữ nhật là: 38x2=6 (m?) 

Thí dụ 2: 

Từ địa điểm A đến địa điểm B. một người đi xe đạp mất 1ã 


giờ. một người đi xe máy mất 3 giờ. Hỏi thời gian của người đi 
xe đạp gấp mấy lần thời gian của người đi xe máy? 

Một học sinh làm như sau: 

Thời gian người di xe đạp so với thời gian người đi xe máy 


nhiều gấp: 


1ð giờ : 3 giờ = [88 )=5đám 


Trong cách làm trên học sinh cho rằng tỉ số là thương của 
hai đại lượng thời gian. Cách hiểu như thế là hoàn toàn sai. 

Ở đây ta phải hiểu: thời gian của người đi xe máy là 3 giờ, 
thời gian của người đi xe đạp là 3 giờ x ð = lỗ giờ. do đó thời 
gian người đi xe đạp nhiều gấp õ lần thời gian người đi xe máy. 

Vì vậy, học sinh phải trình bày như sau: 


Thời gian người đi xe đạp so với thời gian người đi xe máy 
nhiều gấp: 


1õ: 3= ö đần) 
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Nguyên nhân của những sai lầm kể trên là đo học sinh 
không biểu bản chất các khái niệm độ dài. diện tích. thời 
gian.... và bản chất cac phép toàn trên các số đo đại lượng. 


Để khấc phục loại sai lầm này. giáo viên cân cho học sinh 
học làm nhiều bài tập về cac phép tính trên các số đo đại lượng, 
chỉ cho học sinh thấy rõ bản chất của các phép tính trên các số 
đo đại lượng. Chẳng hạn. trong thí dụ 1 học sinh phải hiểu được 
thực chất của phép tính là đi tìm số đo điện tích của hình chữ 
nhà 


trong thí dụ 9. thực chất của phép tính là tìm tỉ số giữa 3 
khoảng thời gian. 

Giáo viên cũng cần lưu ý học sinh: trên các số đo đại lượng 
có thể thực hiện đủ bốn phép tính cộng. trừ. nhân, chia; còn đại 
lượng chỉ eó tính chất cộng được. so sánh được. 


II. SAI LÂM KHI ĐẶT CÁC PHÉP TÍNH 


Thí dụ 3: 
3 ngày õ giờ 2dm õcm 
+ 
12 giờ 30 phút õm 


Cách đặt hai phép tính trên là sai, vì các số đo trong mỗi 
cột dọc không cùng đơn vị. 


Nguyên nhân của sai lầm trên do học sinh không chú ý 
quan sát giáo viên làm mẫu, hoặc học sinh có quan sát nhưng 
lại quên vì không hiểu ý nghĩa của việc đặt đúng phép tính. 

Để khắc phục loại sai lầm này, giáo viên cần giúp học sinh 
biết đặt tính đúng cột dọc, các số đo trong mỗi cột dọc phải cùng 
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đơn vị và lưu ý học sinh: phép cộng, phép trừ chỉ thực hiện được 
đối với hai đại lượng cùng loại với số đo cùng một đơn vị. 


II. SAI LẦM KHI TÍNH TOÁN VÀ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ 


Thí dụ 4: 
Khi thực hiện phép tính. 
ð giờ 30 phút - 4 giờ 40 phút, 
Một học sinh thực hiện như sau: 
ð giờ 30 phút 
4 giờ 40 phút 
0 giờ 90 phút 
Thí dụ 5ð: 
Khi thực hiện dãy phép tính: 
A = õ giờ 30 phút + 2.ð giờ - 4 giờ 40 phút - 1.2 giờ, 
một học sinh thực hiện như sau: 
õ giờ 30 phút = 5,3 giờ 
4 giờ 40 phút = 4,4 giờ 
Đưa phép tính về 
A=õ,3 giờ + 2,õ giờ - 4,4 giờ - 1,2 giờ 
A= 7,8 giồ - 3,2 giờ 
A= 46 giờ 
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Các kết quả trong hai thí dụ trên đều sai. 


Nguyên nhân của sai lầm do học sinh đã coi số đo thời gian 
được viết trong hệ thập phân như các số thực và không thuộc 
quy tắc thực hiện đãy các phép tính. 

Để khắc phục những sai lâm trên đây. giáo viên cần cho 
học sinh nắm vững mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian, 
cách chuyển đổi số đo thời gian về số thập phân và ngược lại. 
nắm vững quy tắc thực hiện một dãy các phép tính. 
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CHƯƠNG X 


NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI 
GIẢI TOÁN MANG NỘI DUNG HÌNH HỌC 


Trong chương trình môn Toán bậc tiểu học. hình học không 
phải là một môn học riêng, nội dung dạy học các yếu tố hình học 
cũng không phải là trọng tâm của chương trình môn Toán mà 
chỉ có vai trò chuẩn bị cho việc học tập hình học một cách hệ 
thống và củng cố các kiến thức khác về môn Toán, 

Do tính trừu tượng của các yếu tố hình học và đặc điểm 
nhận thức của học sinh tiểu học (đã giới thiệu ở các chương 
trước) nên việc tiếp thu các kiến thức hình học của trẻ em tiểu 
học trở nên rất khó khăn. Vì vậy, khi giải các bài toán mang nội 


dung hình học. học sinh tiểu học thường mắc một số sai lầm. 


§1. SAI LẦM KHI NHẬN DẠNG CÁC HÌNH HÌNH HỌC 


1. SAI LẦM KHI THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC HÌNH 


Thí dụ 1: 
Khi quan sát hình vuông ở vị trí 
không ngay ngắn (hình 130), học sinh lớp 


1 không nhận dạng được đúng hình đó. Hình 130 
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+ — Nguyên nhân: 

Nguyên nhân của sai lầm trên là do nhận thức của học sinh 
lớp 1 còn dựa vào trực giác cẩm tính. Các hình vuông mà các em 
quan sát được thường đặt ở vị trí ngay ngắn (chẳng hạn các 
cạnh của hình vuông song song với cạnh tương ứng của bảng). 
Khi hình thành biểu tượng về hình vuông cho học sinh lớp 1, 
giáo viên có thể chỉ cho học sinh quan sát ở một vị trí nhất 
định. 


+ — Biện pháp khắc phục : 


Để khác phục sai lầm trên. giáo viên đưa ra một mảnh bìa 
hình vuông. Đầu tiên giáo viên cho học sinh quan sát mảnh bìa 
đán lên bảng ở vị trí ngay ngắn sau đó giáo viên xoay mảnh bìa 
đó và cho học sinh quan sát mảnh bìa ở nhiều vị trí khác nhau. 
Điều đó “ngầm” giới thiệu cho học sinh: “Một hình vuông không 
thể biến đạng khi ta đặt nó ở những vị trí khác nhau”, 


Cuối cùng. giáo viên đưa ra một số hình vuông và hình 
không phải hình vuông để học sinh nhận đạng. 


II. SAI LẦM RHI GỌI TÊN CÁC HÌNH 


Thí dụ 2: 


Học sinh tiểu học thường nhầm lẫn tên gọi giữa hình tròn 
và đường tròn. giữa đoạn thẳng và đường thẳng. giữa hình lập 
phương và hình hộp chữ nhật. 


» — Nguyên nhân : 
Nguyên nhân của sai lầm trên do khả năng ghi nhớ của học 


sinh tiểu học còn hạn chế. Hơn nữa, khi quan sát để hình thành 
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biểu tượng (khái niệm) về hình đó. học sinh chưa chú ý tới dấu 
hiệu đặc trưng riêng của mỗi hình. đôi khi học sinh còn quên cả 
thuật ngữ mô tả từng hình, nên các em gọi tên các hình đó theo 
cảm tính. 


+ — Biện pháp khắc phục: 


Để khắc phục sai lầm trên. giáo viên cần chú trọng đến quá 
trình hình thành biểu tượng (khái niệm) về các hình hình học 
đối với học sinh tiểu học: 

- Quan sát và thao tác trên các đồ vật. từ đó hướng dẫn học 
sinh thu thập thông tin liên quan và tích luỹ kinh nghiệm cảm 
tính nhằm hình thành một số kỹ năng như vẽ hình. cắt và ghép 
hình. đo đạc trên các hình. biến đổi hình..... 


- Trừu tượng hoá để dẫn tới mô hình toán học tương ứng. 
đồng thời cho học sinh làm quen từng bước với ngôn ngữ hình 
học thông qua việc tập mô tả các hình và lập luận. 

- Đưa ra các mô hình (bằng bìa hay đồ vật) của hai loại 
hình hình học mà học sinh để nhằm lẫn. cho học sinh quan sát 
và thao tác. Từ đó các em phát hiện ra những dấu hiệu đặc 
trưng riêng của từng loại hình bằng cách nêu những nhận xét 
về những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. 


III SAI LẦM KHI ĐẾM SỐ HÌNH 


Thí dụ 3: 


Khi được hỏi có bao nhiêu hình tam giác được tạo thành 
trên hình 131a. một số học sinh lớp 3 trả lời có 4 hình tam giác. 
một số học sinh lớp 3 khác lại trả lời có hình tam giác. 
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b) 


Hình 131 


Khi dược hỏi có bao nhiêu hình vuông được tạo thành trên 
hình chữ nhật với chiều đài 4em và chiều rộng 3 em (hình 


131b). đa số học sinh trả. lời có 12 hình vuông được tạo thành. 
«©Ò Nguyên nhân: 


Nguyên nhân của sai lầm trên là do khả năng tưởng tượng 
của học sinh tiểu học còn kém. chưa nắm chắc đấu hiệu đặc 
trưng và các yếu tố tạo thành hình học tương ứng và khả nàng 
suy luận cũng kém. nên học sinh đã không đếm đủ số hình khi 
các hình được ghép lại với nhau mà chỉ đếm được số hình đặt 
rời nhau hoặc hình đơn lẻ đễ nhận thấy. 


-ÖÒ — Biện pháp khác phục: 


Để khắc phục sai lắm trên. giảo viên cho học sinh giải 
nhiều bài tập về nhận dạng các hình hình học từ đơn giản đến 
phức tạp. hướng dẫn học sinh phân loại các hình và vận dụng 
thành thạo các quy tắc tính (xem §1 chương VII). 
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Thí dụ 4: 


Khi dùng chữ để đọc và viết các hình hình học. học sinh 
tiểu học thường tự tiện đổi chỗ các chữ trong tên gọi một hình. 
Chẳng hạn. các em coi cách đọc và viết hình tứ giác ABCD 
cũng như các hình tứ giác ACDB, ADBC. ADCR.... 

+ — Nguyên nhân: 

Nguyên nhân của sai lầm trên do khả năng suy luận cia 
học sinh tiểu học thường dựa vào phán đoán không có căn dứ, 
có thể đo các em bị ảnh hưởng tính chất giao hoán của ph‡p 
cộng và phép nhân các số tự nhiên. số thập phân. cũng có trể 
đo trong thực hành các em bị ảnh hưởng phép đo đạc các đoan 
thẳng AB và BA đều có độ dài như nhau. hoặc khi đổi chỗ cic 
chữ trong ký hiệu tên gọi tam giác ABC và tam giác ACB van 
là tam giác đó. Từ đó dẫn các em tới một suy luận sai lầm: "Vặc 
đổi chỗ các chữ trong ký hiệu tên gọi một hình tứ giác không 
làm thay đổi hình tứ giác đó”. 

«ồ Biện pháp khắc phục: 

Để khắc phục sai lầm trên, giáo viên nên phân tích tru 
hình vẽ cho các em thấy được khi đổi chỗ thứ tự các chữ troag 
ký hiệu tên gọi hình tứ giác, đoạn thẳng đóng vai trò yếu tố cạih 
của hình tứ giác sẽ trở thành đường chéo của hình tứ giác đó. 


IV. SAI LẦM KHI MÔ TẢ HÌNH 


Thí dụ 5: 


Khi mô tả một hình. học sinh tiểu học thường không mô ả 
đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng của một hình. có khi mô tả thùa. 
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cũng có khi mô tả thiếu các đấu hiệu. Chẳng hạn học sinh có 


những mô tả như sau: 


- Hình vuông là hình có các cạnh bằng nhau và các góc 
bằng nhau: 


- Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau và 4 
góc bằng nhau: 


~ Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng 
nhau, trong đó mỗi góc đều bằng một vuông. 


« = Nguyên nhán: 


Nguyên nhân của sai lầm trên do học sinh không nắm chắc 
khải niệm về các hình hình học cần mô tả. cũng có thể do khi 
đạy về các hình hình học, giáo viên không cho học sinh thao tác 
trên các mô hình để đưa ra khái niệm hoặc không chú ý khắc 
sâu cho học sinh những đấu hiệu đặc trưng của từng hình. 


+ Biện pháp khắc phục: 


Để khắc phục những sai lầm trên, giáo viên khắc sâu 
những dấu hiệu đặc trưng của từng hình, đưa ra những phản 
ví dụ để học sinh thấy rõ tác hại của việc mô tả thừa hoặc thiếu 
dấu hiệu đặc trưng. 


§2. SAI LẦM TRONG VIỆC VẼ HÌNH 


Việc vẽ hình có tác dụng củng cố kiến thức về nhận dạng 
và cách biểu diễn các hình hình học. bồi dưỡng kỹ xảo sử dụng 


các dụng cụ dựng hình. bước đầu đưa ra những luận cứ. biết sử 
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dụng các tính chất tương đương để tiến tới bài toán chứng mình 
mang nội dung hình học. 


I. SAI LẦM KHI VẼ HÌNH VỚI DỪ KIỆN CHO TRƯỚC 


Việc về hình hình học theo dữ kiện cho trước được giới thiệu 
bắt đầu từ lớp 2 bằng bài toán vẽ đoạn thẳng cho trước, đến các 
lớp trên học sinh tiểu học làm quen với bài toán về cás hình 
hình học theo các yếu tố cho trước. Các em thường mắc các sai 
lầm sau: 


Thí dụ I: 


Khi vẽ một đoạn thẳng theo độ dài cho trước. họ: sinh 
thường đặt lệch thước, đọc sai số đo độ đài trên thước. 


» — Nguyên nhán 


Nguyên nhân của những sai lầm trên là do học sinh không 
cẩn thận hoặc cẩu thả khi thực biện các thao tác đo. có thể do 
giáo viên không hướng dẫn tỉ mỉ. không nhấn mạnh tác hại của 
việc đặt thước lệch. cũng có thể do khả năng phân tích. tổng hợp 
của học sinh tiểu học còn hạn chế không thấy được mối liên hệ 
giữa các yếu tố tạo nên hình cần vẽ. 


5 — Biện pháp khắc phục: 


Để khắc phúc những sai lầm trên. giáo viên cần làm mẫu tỉ 
mỉ. hướng dẫn học sinh cách sử đụng các dụng cụ phà hợp với 
từng loại hình như thước kẻ dùng để vẽ đoạn thẳng. đường 
thẳng: compa dùng để vẽ đường tròn: êke dùng để vẽ góc vuông. 
vẽ hai đường thẳng vuông góc... 
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Khi đạy hình thành biểu tượng (Khái niêm) về hình hình 
học giáo viên cần khắc sâu cho học sinh các yếu tố tạo thành 
hình hình học tương ứng, đồng thời bồi dưỡng cho học sinh khả 
năng phân tích, tổng hợp bằng cách thiết lập mối liên hệ giữa 
các yếu tố trong từng hình và yêu cầu học sinh làm nhiều bài 


tập. 


II. SAI LẦM KHI TÁI TẠO HÌNH 


Thí dụ 2: 

Khi vẻ đường cao của hình tam giác xuất phát từ đình góc 
tù nhiều học sinh tiểu học không xác định được: thậm chí nhiều 
em rất lúng túng khi xác định đường cao của hình tam giác có 
một góc vuông. 

Khi về các hình không gian (như hình lập phương. hình hộp 


chữ nhật. hình trụ) nhiều học sinh tiểu học thường vẽ các mặt 
bên như nhìn trong hình học phẳng. 


guyên nhản: 

Nguyên nhân của sai lầm trên do khả nắng tưởng tượng 
của học sinh tiểu học còn hạn chế, ít được luyện tập vẽ hình, có 
thể đo khi dạy giáo viên ngại vẽ hình mà chỉ cho học sinh quan 
sát và thao tác trên đồ vật các hình hình học cần dạy. 


+ _ Biện pháp khắc phục: 


Để khắc phục những sai lầm trên, giáo viên kết hợp cho 
học sinh quan sát và thao tác trên đồ vật có hình dạng hình cần 
vẽ vối việc quan sát các mô hình tương ứng và tập vẽ hình; 
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đồng thời giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các dụng cụ vẽ 
hình. kiểm tra các hình đã vẽ. 


II. SAI LẦM KHI VẼ HÌNH TRONG GIẢI TOÁN 


Thí dụ 3: 


Khi giải các bài toán bằn sơ đồ đoạn thẳng hoặc giải các bài 
toản mang nội dung hình học. học sinh tiểu học thường về hình 
không đúng tỷ lệ hoặc vẽ hình rơi vào các trường hợp dặc biệt, 


nên đẫn đến sự ngộ nhận không có căn cứ lôgic. 
+ — Nguyên nhán: 


Nguyên nhân của những sai lâm trên do khả nắng tóc 
lượng độ đài đoạn thẳng của học sinh tiểu học còn hạn chế, 
nhận thức của các em thường dựa vào trực giác, cũng có thể do 
nội dung đạy học tỉ lệ xích không được coi trọng nên giáo viên 
dạy qua loa. 

+ Biện pháp khắc phục: 

Để khác phục những sai lầm trên, giáo viên nên thường 
xuyên tạo cho học sinh luyện tập ước lượng độ dài đoạn thẳng. 
đạy cẩn thận nội dung tỉ lệ xích. cho học sinh làm nhiều bài 
tập liên quan. hướng dẫn học sinh cách thiết lập tỉ lệ xích thích 
hợp để chuyển số đo trong bài toán về dạng mô hình, hình vẽ. 
lưu ý học sinh tránh vẽ hình rơi vào các trường hợp đặc biệt. 
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